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(619) 516-3573  (619) 261-1250
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Nguyeãn Ñình Sang 
(408) 230-6418
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Nguyeãn Vaên Hieäp 

(510)363-8964
Stockon, CA: 
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Leâ Vaên Giaùo 
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Leâ Ngoïc Thanh 
(561) 249-4201
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Buøi Mai Quoác Tuaán 

(770) 507-3247
Indiana: 

Mt. Nguyeãn Ñình Caän 
(260) 755-0774

Chicago, IL: 
Nguyeãn Thoï Khaûi 

(773) 478-1128
Louisville, KY: 

Nguyeãn Vaên Ñang 
(502) 375-0284

Wichita, KS: 
Leâ Vaên Thaønh 
(316) 655-7118

Kính thưa quý độc giả,
Người công giáo có 2 ngày lễ quan trọng ngay những ngày đầu tháng 
11 hàng năm. Ngày 1/11 là ngày Lễ Các Thánh. Ngày lễ Các Thánh đầu 
tiên trong lịch sử được cử hành vào đầu thế kỷ thứ tư để vinh danh và 
tưởng niệm “các vị tử đạo”. Sau này, khi Kitô hữu được tự do, Giáo hội 
Roma không bị bách hại đạo nữa, Giáo Hội đã dùng ngày lễ này để tỏ 
lòng kính trọng những người thánh thiện, những vị thánh đã dược Giáo 
Hội tôn vinh cũng như các vị Thánh nam nữ chưa có tên trong các ngày 
lễ kính… 
Ðức Urbanô IV (1261-1264) minh định: “Ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ 
01/11 được Giáo Hội lập ra để kính nhớ tất cả các thánh, dù biết rõ hay 
không biết rõ, hầu bổ túc các thiếu sót trong việc giáo hữu mừng kính 
các thánh vào các ngày lễ trong năm phụng vụ”.
Thánh Bênađô nói: “Trong dịp lễ kính các Thánh Nam Nữ tôi thấy một 
niềm vui khát vọng bừng cháy lên trong tôi… chúng ta được vui hưởng 
trong cộng đoàn hạnh phúc với các ngài và đáng được nên những người 
đồng hương các Thánh Tổ Phụ, Các Thánh Tiên Tri, các Thánh Tông 
Đồ, được gia nhập vào đạo binh các Thánh Tử Đạo, các Thánh Chủ 
Chăn, các Thánh Nam Nữ… Tóm lại là hợp đoàn cùng các Thánh… mà 
chúng ta vẫn coi thường vẫn làm ngơ ”.
Ngày 2/11 là ngày lễ Cầu Nguyện Cho Các Đẳng Linh Hồn cũng được 
gọi vắn tắt là Lễ Cầu Hồn. Đây là ngày lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho 
các tín hữu đã qua đời, những người được xem là đang thanh luyện ở 
trong luyện ngục trước khi vào cửa Thiên Đàng. Giáo Hội Công Giáo 
cho rằng những lời cầu nguyện của các tín hữu trên trần thế sẽ góp phần 
giúp tẩy rửa những linh hồn này. Đây cũng là niềm tin Giáo Hội thông 
công, giữa Giáo Hội lữ hành, chiến đấu trên trần thế và Giáo Hội khải 
hoàn vinh hiển trên Thiên Đàng. Nhờ đó có sự kết hợp, cầu nguyện, cầu 
bàu, cho nhau giữa kẻ sống, người chết, giữa các thánh nhân và kẻ hèn 
mọn. Không chỉ có một ngày Lễ Cầu Hồn mà Giáo Hội còn dành cả 
tháng 11 cầu cho các đẳng linh hồn.      
Vào ngày này, ngoài việc tham dự thánh lễ, nhiều người sẽ đến viếng 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Luy%E1%BB%87n_ng%E1%BB%A5c
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Marrero, LA:
Ngoâ Taùm

(504) 368-0055
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Nguyeãn Ñình Nghieâm
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Boston, MA:
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(617) 265-7934
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Durham, NC:

Nguyeãn Söông
(919) 361-5472
Lincoln, NE:

Traàn Vaên Trò
(402) 438-4415

Las Vegas, NV:
Phan Vaên Syõ

(702) 221-1688
Cincinnati, OH:

Francis Ñinh Khaûi
(513) 227-4711
Oklahoma:
Leâ Minh Khoâi
(405) 759-3645
Tulsa, OK:

Ngoâ Thieän Tích
(918) 437-6253

Nguyeãn Minh Tuaán
(918) 627-2046

Portland, OR:
Ngoâ Tröôøng James

(503) 591-0871
Ñoaøn Troïng Thu
(714) 642-8365

Philadelphia, PA:
Nguyeãn Ñöùc Phong

(215) 329-0538
Arlington, TX:

Traàn Vaên Minh
1-866-246-3702
Arkansas:

Leâ Thieân Hoaøng
(479) 471-7238
Austin, TX:
Phaïm Trí Thöùc
(512) 832-6408
Irving, TX:

Ñoaøn Thanh Huøng
(972) 790-2216 / 3500

Houston, TX:
Kim Mai

(281) 970-4903

Ý Cầu Nguyện

thăm và trang trí phần mộ của những người thân yêu. Lễ cầu nguyện cho Các 
Đẳng Linh Hồn cũng là dịp để con cháu bày tỏ lòng biết ơn đén với cha mẹ, 
ông bà, tổ tiên.
Với những người đã từng sống những năm tháng an bình, thịnh vượng dưới 
thời Đệ Nhất Cộng Hòa với Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, hai ngày đầu 
tháng 11 cũng là những ngày đau buồn, tang tóc không thể nào quên. Đã gần 
60 năm trôi qua kể từ cái ngày đau thương, định mệnh đó, các cộng đồng 
người Việt khắp nơi đều tổ chức trang trọng những buổi lễ tưởng niệm, ghi 
nhớ công ơn của một người đã dành trọn đời mình, kể cả sinh mạng, cho dân 
tộc, quê hương và đất nước Việt mến yêu. Một điều mà bất cứ ai, dù bạn hay 
thù, con dân Việt hay ngoại quốc khi nhắc tới Ngô Đình Diệm cũng không 
thể phủ nhận ông là người đạo hạnh, thanh liêm, sống thanh đạm, vì nước vì 
dân. Lịch sử sẽ trả lại cho ông sự thật và vị thế khai sáng một thể chế Cộng 
Hòa cho quốc gia Việt Nam.  
Cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine cũng vẫn là đề tài được mọi người theo 
dõi. Càng lúc nguời ta càng thấy rõ những biểu hiện quẫn trí của kẻ độc tài lúc 
cuối đường bị dí vào ngõ bí không lối thoát của Vladimir Putin. Càng đánh 
cành thua. Càng cay cú càng phạm thêm tội ác. Nhưng thế nào rồi cũng tới lúc 
kẻ độc tài Putin phải trả giá, cũng phải rời bỏ quyền lực và ngai vàng. Putin 
đi sớm ngày nào, đất nước Ukraine thoát khổ ngày đó. 
Cũng trong số báo này, chúng ta sẽ được đọc những bài viết về Linh mục an-
tôn Nguyễn Huyền Đức. Cái chết đầy oan khiên của vị Đan Sĩ Thiên an này 
không biết có làm rung động, có lay chuyển lương tri của những ai còn cố tình 
ngây thơ tin tưởng vào sự chân thành của bộ máy cầm quyền tại quê nhà. Thời 
nào cũng có những đấng Tử Vì Đạo. Tuy nhục hình có khác nhau nhưng đều 
khởi đầu từ đức tin không có gì lay chuyển được và kết thúc là chính mạng 
sống của người ra đi làm chứng nhân. 
Diễn Đàn Giáo Dân Tháng 11/2022 

“Xin ban ơn cho các nhà cầm 
quyền trên thế giới, để họ biết tôn 
trọng sự sống con người, từ trong 
lòng mẹ cho đến khi lìa đời một 
cách tự nhiên”.
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Hoäp Thö Ñoäc Giaû
 Địa chỉ Bưu Chính

Để tránh thất lạc, xin quý Độc Giả, Thân Hữu và Thân Chủ Quảng 
Cáo, gửi thư cho Tòa Soạn theo địa chỉ dứơi đây:

DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN
P.O. BOX 10250

Westminster, CA 92685

(Xin ghi số ký danh hoặc cắt Label Độc giả gửi kèm.  Đa tạ)

Ông Lê Quốc Hùng, MN
Kính gửi toà soạn Nguyệt San 
Diễn Đàn Giáo Dân .
… Thật là cảm động khi toà soạn 
đã gửi báo đến từng người tham 
dự Ngày Thánh Mẫu 2022 trong 
đoàn của chúng tôi mỗi người một 
số báo .
đây là món quà kỷ niệm giá trị 
nhất mà chúng tôi nhận được . Và 
đặc biệt là cách cho của quý báo 
phải nói là có một không hai . Hy 
vọng quý báo sẽ có thêm độc giả 
mới .
Xin được thay mặt cho cha xứ và 
tất cả mọi người trong đoàn kính 
gửi đến Ban biên tập , toà soạn và 
đặc biệt Bác Sĩ Trần Văn Cảo lời 
cảm ơn chân thành và trân trọng 
nhất .
Thưa ông Lê Quốc Hùng,
Tòa soạn chân thành cám ơn 
Trưởng đã tổ chức đoàn hành 
hương, gửi bài ký sự và bỏ công 
sức thu thập đầy đủ địa chỉ các 
thành viên đoàn hành hương ngày 
Thánh Mẫu tại Dòng Đồng Công,  
Carthage, Missouri để Diễn Đàn 
gửi báo biếu đến từng người làm 

kỷ niệm. Âu đó cũng là một công tác 
quảng bá đem món ăn tinh thần đến 
cho quý vị chưa biết đến Nguyệt San 
Diễn Đàn Giáo Dân. Rất mong sau 
khi quý vị nhận được báo, đọc báo 
thấy món ăn tinh thần này bổ ích cho 
đời sống đạo, sẽ tiếp nhận làm độc giả 
dài hạn – như Trưởng Lê Quốc Hùng 
- và đồng hành cùng Diễn Đàn trong 
sứ vụ truyền thông đem Tin Mừng của 
Chúa tỏa lan khắp nợi. Nguyện xin 
Mẹ Maria cầu bầu và gìn giữ Qúy Vị 
và Qúy Quyến luôn an mạnh.   
  Bà Đinh Tuyết Mai, CA
… Chưa bao giờ tôi thấy giáo Hội 
đồng loạt, đồng bộ và quyết liệt đấu 
tranh như lần này chống Dự luật số 
1 của California. Các giám Mục gửi 
thư cho các Tín hữu của mình. Các 
Linh Mục rao giảng trong Thánh 
đường. giáo Dân đã tích cực tham gia 
cuộc vận động bầu NO cho Dự luật 
trên các phương tiện truyền thông và 
các trang mạng xã hội v.v…gia đình 
chúng tôi cũng hiệp thông trong tuần 
cửu nhật và kinh tối sáng…
Thưa bà Đinh Tuyết Mai,
Cám ơn bà đã chia sẻ những nhận 
định về giáo quyền hết sức tích cực 
trong việc bảo vệ sự sống, chống phá 
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thai – nhất là phá thai muộn - khi thai nhi đã có thể 
nuôi sống trong lồng kính với những tiến bộ về y học 
hiện nay. Hơn nữa các kỹ thuật và phẫu thuật dùng 
trong việc phá thai muộn khi thai nhi đã quá lớn là 
hành động sát sinh vô cùng tàn nhẫn. Người ta đã 
đang tâm cắt xẻ đứa trẻ sắp sinh để kéo ra từng phần, 
cẳng chân, cánh tay, cái đầu v.v… Thật là rùng rợn!!!
Dự luật số 1 của Tiểu Bang California được che đậy 
dưới mỹ từ luật sinh sản tự do nhưng thực chất là âm 
mưu cấp quyền Hiến định Tiểu bang cho phép phá 
thai tự do, phá thai cho tận lúc sắp sinh. 
Ngoài việc vận động quần chúng cử tri bỏ phiếu 
NO chống Dự luật chúng ta cũng tăng thêm lời cầu 
nguyện cho việc chống trả này đạt kết quả vì Tiểu 
bang Cali đa số cử tri thuộc đảng Dân chủ cấp tiến 
đã đưa ra Dự luật này. 
Lạy Đấng từ bi và nhân hậu, Người đã phán “Hãy 
xin thì sẽ được”, “Hãy gõ thì sẽ mở” xin đoái thương 
đến hàng triệu các trẻ chưa sinh khỏi rơi vào các 
trung tâm phá thai.  
Ông Phạm Tử Khanh, TX
... Chúng tôi vẫn nhận được đầy đủ NS. Diễn đàn 
giáo Dân, số mới nhất là số 251 tháng 10 năm 

2022... Chúng tôi gửi check cho hai năm báo... 
Chúng tôi chân thành cáo lỗi cùng quý Báo về 
sự chậm trễ trả tiền báo...Xin chúc quý Báo 
luôn thăng tiến để giúp ích cho mọi người một 
cách đắc lực...
 Thưa ông Phạm Tử Khanh,
Cám ơn ông đã gửi hai năm lệ phí, cùng với 
những lời cầu chúc tốt lành. Xin ông cứ an 
tâm nhận và đọc NS. Diễn Đàn Giáo Dân vì 
Tòa Soạn không chủ trương cắt báo khi Độc 
giả chậm trễ gửi lệ phí vì bất cứ lý do gì. Diễn 
đàn là cơ quan truyền thông không vụ lợi, chỉ 
mong sao có đủ phương tiện in ấn và bưu phí 
hàng tháng gửi món ăn tinh thần đến tất cả độc 
giả, chu toàn sứ vụ đem Tin Mừng của Chúa 
đến cho mọi người, mọi nơi. 
Mong ông giới thiệu cho độc giả mới.

***

Thư Tín
Harbor Pharmacy, CA
Chân thành cám ơn Qúy vị trong  hệ thống Harbor 
Pharmacy đã tín nhiệm và nâng đỡ NS. Diễn Đàn 
Gi áo Dân bằng quyết định cho đăng Quảng Cáo 
bốn Pharmacy trên trang bìa màu. Tòa soạn đã 
nhận lệ phí trọn năm trả trước cho tòa báo. Xin 
Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho toàn thể 
Qúy vị cùng bảo quyến. 
Ông Nguyễn Văn Phương, KY
Tòa Soạn đã cập nhật địa chỉ mới và lệ phí ân 
nhân của ông.
Ông Lại Văn Ngọ, CA
Tòa Soạn luôn gửi báo đều đặn hàng tháng qua 
bưu điện cho ông.
Ông Lại Văn Ngọ, CA
Tòa Soạn đã nhận chi phiếu. Xin Chúa chúc lành. 

Chân Thành Cám ơn quý độc giả đã gửi lệ phí:

LM. Trần Minh Công, ao quốc
Phó tế Phạm Bá Nha, Pháp
Ông Đỗ Văn Bùi, Hòa Lan
Ông Phạm Văn Chí, Đức
Ông Đinh Thắng Thường, Đức
Ông Nguyễn Lung, Đức 
OB. Nguyễn Văn Phương, KY
Ông Lại Văn Ngọ, Ca
Ông Nguyễn Khắc Quang, Pa
BS. Nguyễn Chí Vỹ, Ca
OB. Dương Văn Dung, Ca
Ông Lâm Ngọc Vũ, IL
Ông Peter J. Nguyễn, Ca
Bà Trần Thị Tiếp, Wa
Ông Nghiêm Trọng Lan, Ca
Ông Phạm Tử Khanh, TX
Ông Phạm Văn Tài, Ca
Ông Nguyễn Văn Lai, OR
Ông John Toàn Đinh, Ca
Ông Nguyễn Ngọc Phúc, NC
Ông Hoàng Viết Điều, TX
PT. Trần Minh Tâm, La
Ông Nguyễn Công Thành, UT
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Trong lịch Phụng Vụ của 
Giáo Hội Công Giáo, hầu 

như trong thánh lễ Misa nào 
cũng có mừng kính thánh này, 
thánh kia, có ngày có tới 4, 5 vị 
thánh; tuy nhiên vẫn chưa thể 
mừng hết được.
Bởi chưng chỉ trong danh sách 
những vị được Giáo Hội phong 
hiển thánh không thôi thì con 
số đã lên tới hơn 10 ngàn vị, mà 
mỗi một năm chỉ có 365 ngày, 
cho nên không thể nào mừng 
kính tất cả các thánh từng ngày 
trong suốt năm được.
Hơn nữa, còn rất nhiều vị thánh 
tử đạo ở khắp nơi trên thế giới, 
bên Trung Quốc, Việt Nam, 
Đại Hàn, Nhật Bản,… chưa 
được Giáo Hội ghi tên vào sổ 
bộ các Thánh,. Ngoài ra còn 
rất nhiều vị thánh thuộc nhiều 
giai tầng khác nhau nữa mà 
Giáo Hội không biết hết được, 
dù rằng trước mặt Thiên Chúa 
các ngài đã là thánh. Chính vì 
thế mừng toàn thể Chư Thánh 
trên Thiên Quốc, cả những vị 
thánh vô danh, tức là những vị 
thánh chưa được ai biết đến, 
vào ngày 1.11 là trọn tình vẹn 
nghĩa nhất.
Vậy đâu là ý nghĩa đích thực 
mà Giáo Hội muốn hướng tới 
khi mừng lễ kính Các Thánh 
Nam Nữ hôm nay? Thiết nghĩ 
ít là có 3 ý nghĩa sau đây:

Ý nghĩa ngày lễ Các Thánh Nam Nữ
(Ngày 1 Tháng 11)

 � Lm. Giuse Nguyễn Thành Long

Ý nghĩa thứ nhất: 
lễ Các Thánh mời gọi ta chiêm ngắm hằng hà sa số những 
người đã được Đức kitô cứu chuộc.
Chắc chắn một điều mà ta biết được là con số các thánh trên 
Thiên Quốc là rất đông đảo. Giả như, nếu được lên trời thăm 
các thánh, có lẽ chúng ta sẽ không khỏi ngỡ ngàng trước sự đa 
dạng của các ngài. Các Ngài thuộc đủ bậc đủ hạng: là Tông đồ, 
Tử đạo, Hiển tu, Đồng trinh; là giáo hoàng, giám mục, linh mục, 
Phó tế, giáo dân…; thuộc đủ màu da, tiếng nói, nghề nghiệp, 
tuổi tác, hoàn cảnh, giới tính: có thánh già, có thánh trẻ; có thánh 
nam, có thánh nữ… Có điều đại đa số các thánh là vô danh. Bởi 
chưng con số được Giáo Hội tôn phong là không nhiều. Còn con 
số chưa được tôn phong là vô cùng lớn, như sách Khải Huyền đã 
nói: “Tôi thấy một đoàn người thật đông không tài nào đếm nổi, 
thuộc mọi nước mọi dân và mọi ngôn ngữ. Các ngài là những 
người từ đau khổ lớn lao mà đến và đã giặt áo mình trong máu 
con chiên” (Kh 7,9). Các ngài đã phản chiếu được sự thánh thiện 
của Thiên Chúa khi sống triệt để các mối phúc Chúa dạy, tức là 
“đã giặt áo mình trong máu con chiên”. Các ngài dám sống đức 
tin, dám dấn thân vì đức tin, dù có phải gặp “đau khổ lớn lao”. 
Các ngài có thể là những người thuộc gia đình, gia tộc của chúng 



Số 252 Tháng 11 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 7

ta; có khi là những người hàng xóm láng giềng của chúng ta nữa.
Tắt một lời, ngày lễ hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm hoa 
trái phong nhiêu của ơn cứu độ mà Đức Kitô đem tới. Đó cũng 
là ý nghĩa thứ nhất.
Ý nghĩa thứ 2: 
Lễ Các Thánh cho ta thấy trước tương lai của chính chúng 
ta.
Thánh Phaolô đã quả quyết: “Quê hương của chúng ta ở trên 
trời”. Trần gian chỉ là nơi ta ở tạm trú. Không ai có hộ khẩu 
thường trú vĩnh viễn trên trái đất này. Năm mươi năm, bảy mươi 
năm, tám mươi năm, hay một trăm rồi cũng phải từ giã cõi đời 
này, dù muốn hay không. Từ giã cõi đời này để đi đâu, nếu không 
phải là về trời, về chiêm ngưỡng vinh quang thiên quốc cùng với 
Các Thánh. Nước Trời phải là địa chỉ thường trú mà mỗi người 
Kitô hữu chúng ta phải hướng tới. Thiên Đàng phải là ngôi nhà 
vĩnh cửu của chúng ta, nơi mà chúng ta sẽ được hợp đoàn cùng 
Đức Mẹ, thánh Giuse và các thánh mà ca tụng Chúa muôn đời. 
Nói cách khác, cùng đích của cuộc đời chúng ta phải là Thiên 
Đàng, tức là phải là thánh. Bởi lẽ muốn vào Thiên Đàng thì phải 
là thánh, hay ít ra phải có một chất “chất thánh” trong mình.
Xin được mở ngoặc ở đây một chút. Thánh không phải là những 
nhân vật thần thiêng, siêu phàm, sống trên mây trên gió và bẩm 
sinh đã là thánh. Thánh cũng không phải là những người ở đời 
làm được những việc phi thường kinh thiên động địa, như đội đá 
vá trời, hô phong hoán vũ; càng không phải là những con người 
lập dị. Rất đơn giản, thánh là người biết tin nhận và liên kết với 
Đức Kitô là Đấng 3 lần Thánh; đồng thời nỗ lực thực thi giới luật 
yêu thương của Ngài bao nhiêu có thể. Nói khác đi, nên thánh 
không phải thuần tuý là do nỗ lực hay công trạng của con người, 
mà do ân sủng của Thiên Chúa và giá máu cứu chuộc của Đức 
Kitô. ai càng kết hợp với Đức Kitô thì càng trở nên thánh.
Hiểu như thế thì dẫu có vấp váp, ngã sa và lỗi tội do yếu đuối thì 
người ta vẫn có thể nên thánh như thường, miễn là họ biết bám 
chặt lấy Chúa là cội nguồn của sự thánh thiện.
Ý nghĩa thứ 3: 
Lễ Các Thánh còn giúp ta ý thức về mối dây liên đới giữa ta 
và anh chị em đã đi vào thế giới vô hình.
Các ngài đang ở bên Thiên Chúa, và các ngài sẽ chuyển cầu cho 
chúng ta. Các ngài là sức mạnh nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Không 
chỉ có vị thánh Quan Thầy của ta không thôi mà tất cả các thánh 
sẽ chuyển cầu cho chúng ta. Lời chuyển cầu của các ngài rất có 
thần thế, vì các ngài đã trở nên những người bạn nghĩa thiết với 
chúa, sống cận kề với Chúa. Các ngài vẫn đang sống và sống một 

cách dồi dào, sung mãn. Trên 
Thiên Cung, các ngài vẫn dõi 
mắt nhìn đến chúng ta, là con 
cháu của các ngài theo huyết 
thống, nhưng cũng là anh chị 
em với các ngài trong đức tin. 
Các ngài đã từng sống trong 
vòng kiềm toả của tội luỵ và sự 
chết, nên các ngài hiểu và cảm 
thông với ta hơn ai hết. Nay 
các ngài đã được giải thoát và 
đã được chiêm ngưỡng vinh 
quang Thiên Quốc, chắc chắc 
các ngài không quên chúng ta. 
Các phép lạ vẫn diễn ra đều đều 
khắp nơi trên thế giới là bằng 
chứng cho ta thấy các thánh 
vẫn hằng quan tâm đến anh em 
loài người. Bởi đó không có gì 
ngạc nhiên khi mở án phong 
thánh cho một cá nhân nào, 
Giáo Hội đều đòi hòi một phép 
lạ được nhìn nhận cách minh 
nhiên. Hãy tạ ơn Thiên Chúa 
và tri ân các thánh về những ơn 
lành mà ta đã nhận được cách 
này cách khác!
Tóm lại, mừng lễ Các Thánh 
Nam Nữ, chúng ta hãy hân 
hoan cung chiêm và chúc tụng 
các thánh là những người bạn 
của chúng ta, cũng là những 
người anh chị em của chúng 
ta; đồng thời biết hướng lòng 
về quê trời là cùng đích cuộc 
đời chúng ta. Xin các thánh 
cũng không ngừng cầu bầu 
cho chúng ta, để chúng ta nhận 
ra mình cũng được Chúa mời 
gọi nên thánh như các ngài, và 
nỗ lực sống đức tin như các 
ngài đã sống, hầu mai sau cũng 
được hưởng vinh phúc với các 
ngài trên Thiên Quốc.  amen.
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Tháng 11 nhắc ta nhớ đến 
những người đã qua đời và 

suy nghĩ về sự chết. Đầu tháng 
11 bên Mỹ có tục lệ Halloween. 
Người ta cải trang thành ma 
quỷ. Có mục đích nhắc nhở ta 
về cái chết và về đời sau.
 Vào khoảng năm 1980, người 
dân miền Nam  lâm vào cảnh 
đói khổ. Vừa do nạn lụt mất 
mùa năm 1978. Vừa do chính 
sách bao cấp. So sánh với thời 
trước người ta cảm thấy đói 
khát thiếu thốn. Thường kể 
cho nhau câu chuyện “Ba Con 
Ma”.
Một buổi tối có hai con ma gặp 
nhau. Một con gầy gò ốm yếu. 
Một con mập mạp. Con mập 
mạp hỏi con ốm yếu: Bạn chết 
bao giờ mà sao gầy gò ốm yếu 
thế? Tôi chết năm 1945. Chết 
sau nhiều tháng nhịn đói. Nên 
chỉ còn da bọc xương. Còn 
bạn chết bao giờ mà thân hình 
phương phi mập mạp thế này? 
Tôi chết năm 1975. Đang thời 
no đủ. Nhưng chạy loạn xô 
nhau xuống tàu. Tôi ngã xuống 
biển. Không biết bơi. Nên bị 
chết.
Hai con ma còn đang nói 
chuyện thì thấy một bóng dáng 
gầy như que tăm, đi nghiêng 
ngả, đến. Hai con ma đang vui 

Sống và Chết
 � TGM Giuse Ngô Quang Kiệt

chuyện vội hỏi thăm: Bạn chết bao giờ mà thiểu não gầy gò hơn 
cả nạn đói năm 45 thế? Bóng dáng que tăm trả lời: Tôi đã chết 
đâu. Tôi còn đang sống đấy.
Câu chuyện không có thật. Châm biếm một thời đói khổ. Nhưng 
gợi ý cho ta nhiều suy tư về sự sống và sự chết. Có những người 
chết rồi mà vẫn sống.
 1.Chết mà vẫn sống
 Quả thực có những người chết mà vẫn sống. Điển hình là các vị 
thánh nhân, các bậc vĩ nhân, các vị ân nhân.
 Các vị ân nhân sống mãi trong tâm hồn ta. Chẳng hạn cha mẹ dù 
đã qua đi nhiều chục năm, nhưng ta không sao quên được hình 
ảnh các ngài. Trái lại có những lời nói, việc làm của các ngài 
ngày càng hiện rõ nét trong trí nhớ ta. Những ai đi xa quê hương 
đều có nỗi nhớ nhà. Lạ lùng thay người ta không nhớ những món 
ăn cao sang. Nhưng lại nhớ những món dân giã bình thương.
 Ta đi ta nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương
 Có nhiều người nói đi sang Mỹ rồi nhớ tiếng mưa rơi ồn ào trên 
mái tôn. Nhớ những con đường đá lở bụi mịt mù. Nhớ mùi rơm 
thối bên bờ ao ngoài ruộng. Nhớ rau đắng sau hè.  Cũng vậy có 
những việc cha mẹ làm, những lời cha mẹ nói khi còn sống, ta 
coi là tầm thường không đáng kể. Nhưng càng ngày ta lại càng 
nhớ những lời nói việc làm bé nhỏ ấy.  Chẳng hạn hình ảnh 
mẹ nấu nướng trong bếp. Hình ảnh cha làm lụng ngoài ruộng. 
Dường như những hình ảnh thân thương ngày càng rõ nét hơn. 
Và cũng trở nên thân thương hơn, cao quí hơn.
 Đối với cộng đoàn Xi-tô Thánh gia Việt nam, hình ảnh cha Tổ 
phụ Biển đức Thuận luôn ở mãi trong chúng ta. Chẳng phải là 
những hình ảnh oai nghi bệ vệ. Nhưng là hình ảnh một người cha 
gầy gò ốm yếu nhưng đơn sơ thân tình rất gần gũi và tràn đầy 
tình thương. Không phải là những công trình hoành tráng đồ sộ. 
Nhưng chúng ta nhớ đến ngài trong những công việc nhỏ nhặt 
ngài làm. Rửa nhà vệ sinh. Chăm sóc anh em bệnh tật. Lời văn 
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của ngài chẳng phải là những áng văn chương tuyệt tác. Chỉ là 
những lời mộc mạc đơn sơ. Nhưng lại đi vào thâm sâu trong lòng 
chúng ta. Những công việc đời thường, những lời nói chất phác, 
đời sống giản dị, tất cả trở nên những hình ảnh thân thương sống 
mãi trong ta. Dù ngài qua đời đã lâu. Dù chúng ta chẳng một lần 
gặp mặt.
Có những người chỉ làm cho ta những việc nho nhỏ. Nhưng ta 
ghi nhớ suốt đời.
Các bậc vĩ nhân sống mãi. Trong công trình họ để lại. Nói đến 
chữ quốc ngữ ta không thể quên ơn cha Đắc Lộ. Hôm rồi vào 
cứu trợ nạn lụt miền Trung. Đi qua Vũ Quang ở Hà tĩnh ta nhớ 
đến Cao Thắng, người Việt nam đầu tiên biết đúc súng. Ông mở 
lò đúc súng trên núi Vũ Quang. Đúc súng theo mẫu của Pháp, 
để nghĩa quân của Phan đình Phùng có thể chống nhau với quân 
Pháp. Đi qua núi Hồng Lĩnh nhắc ta nhớ đến Nguyễn Du, một thi 
hào đi vào lòng mọi người dân Việt. Khi còn sống ông đã tự hỏi : 
“Bất tri tam bách dư niên hậu, thiên hạ thuỳ nhân khốc Tố Như”. 
Không biết 300 năm sau còn ai nhớ đến Tố Như không. Nhưng 
ba thế kỷ trôi qua tên ông và Truyện Kiều vẫn còn ở vị trí danh 
dự trong nền văn chương Việt nam và thế giới. Đó là những vĩ 
nhân sống mãi với lịch sử. Nhớ câu hát “Đi mô rồi cụng nhớ về 
Hà Tịnh”. Không phải nhớ những toà nhà cao tầng. Không phải 
nhớ đến những tượng đài hoành tráng. Nhưng nhớ đến những 
con người đã làm nên hồn sống của Hà Tĩnh. Làm nên vận mệnh 
của dân tộc. Đi vào thẳm sâu tâm hồn Việt nam.
Nhưng còn hơn thế, các thánh nhân sống mãi trong Thiên Chúa. 
Hình ảnh đầu tiên ta nghĩ đến đó là các Thánh Tử Đạo Việt Nam. 
Các ngài chết đã lâu. Nhưng vẫn sống mãi trong lòng dân Việt. 
Mỗi khi đọc hạnh tích các ngài lòng chúng ta bừng bừng lửa sốt 
mến. Có những vị như thánh Marchand Du. Chết đau đớn vì bị 
án bá đao. Đao phủ xẻo từng miếng thịt cho đến khi ngài tắt thở. 
Vua Minh Mạng quá thù oán người công giáo nên sau khi cha 
Marchand Du chết rồi ông còn ra lệnh nghiền nát thịt xương và 
quẳng hết xuống sông xuống biển. Chẳng còn lại chút gì. Thế mà 
sao hình ảnh của ngài vẫn sống động trong chúng ta. Các ngài 
sống mãi với con người. Và nhất là sống mãi với Thiên Chúa. Vì 
các ngài đã trung tín dâng hiến một tình yêu lớn lao cho Chúa 
là dâng cả mạng sống. Các ngài hoàn toàn noi gương Chúa Giê-
su chứng mình tình yêu lớn lao: “Không có tình yêu nào lớn 
hơn tình yêu của người dám hi sinh tính mạng vì bạn hữu”(Ga 
15,13). Như Chúa Giê-su đã từ bỏ tất cả thì Chúa Cha đem mọi 
sự đặt dưới chân Người. Cũng vậy các thánh Tử Đạo Việt Nam 
đã từ bỏ tất cả. Nay Chúa trả lại cho các ngài tất cả. Và còn trọng 

hậu hơn những gì các ngài dám 
nghĩ tới.
Một hình ảnh khác đến ngay 
tức khắc. Đó là thánh Mẹ Tê-
rê-xa Can-cút-ta. Một vị vừa là 
ân nhân của nhân loại, vừa là vĩ 
nhân của thời đại, vừa là thánh 
nhân trong Thiên Chúa.  Mẹ đã 
giã từ trần gian 20 năm. Nhưng  
vẫn còn đậm nét trong ký ức 
và tâm hồn mọi người, đặc biệt 
người Ấn độ. Mẹ quên mình 
vì người nghèo. Vì thế người 
nghèo không bao giờ quên Mẹ. 
Mẹ không làm những việc lớn 
lao. Chỉ làm những việc nhỏ bé 
với những con người nhỏ bé. 
Đó là thu lượm những người 
hấp hối ngoài đường phố đưa 
về tắm rửa cho họ sạch sẽ. 
Chăm sóc họ như người thân 
yêu nhất. Để họ được chết như 
một con người. Thế mà Mẹ đã 
trở thành một vĩ nhân. Nước 
Ấn độ, một nước không có cảm 
tình lắm với Công giáo, đã gọi 
Mẹ Tê-rê-xa là Mẹ. Mọi người 
yêu mến Mẹ. Mọi người vâng 
lời Mẹ. Xin dẫn chứng một câu 
chuyện cụ thể.
Khi Đức Thánh Giáo Hoàng 
Gioan-Phaolo II thăm Ấn độ, 
Mẹ Tê-rê-xa luôn tháp tùng 
ngài. Trên đường ra phi trường 
trở về, đột nhiên, xe của Đức 
Thánh Cha và Mẹ Tê-rê-xa, rẽ 
vào một con đường ngoài lộ 
trình. Cảnh sát trưởng vội gọi 
cho Tổng tham mưu trưởng: 
“Sao có sự thay đổi chương 
trình này mà tôi và lực lượng 
bảo vệ an ninh không biết”? 
Tổng tham mưu trưởng trả lời: 
“Đó là Mẹ Tê-rê-xa mời Đức 
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Thánh Cha thăm một trung 
tâm dành cho trẻ khuyết tật. 
Ông biết mà, tại Ấn độ này ai 
dám cãi lại Mẹ Tê-rê-xa chứ”! 
Khi Mẹ qua đời, an-ba-ni quê 
hương của Mẹ, muốn đưa Mẹ 
về an táng tại quê nhà. Nhưng 
thủ tướng Ấn độ đã viết thư xin 
Tổng thống an-ba-ni cho để 
Mẹ ở Ấn độ. Vì Ấn độ không 
thể thiếu Mẹ. Và người ta đã 
tổ chức quốc táng. Mẹ được 
đặt trên cỗ xe tang danh dự. 
Mới chỉ có 3 người được nằm 
trên xe đó. Đó là Mahatma 
Gandhi, Jawaharlan Nerhu và 
Mẹ là người thứ ba. Hai mươi 
mốt phát súng đại bác tiễn đưa 
Mẹ.  Tám mươi nguyên thủ 
quốc gia cúi mình trước thi 
thể một người phụ nữ gầy gò 
bé nhỏ, ăn mặc như một người 
nghèo nhất. Mẹ đã trở nên một 
vĩ nhân đi vào lòng người.
Nhưng còn hơn thế nữa, Mẹ đã 
ở trong lòng của Thiên Chúa. 
Mẹ đã trở thành vị đại thánh 
của nhân loại. Mẹ trở thành 
mẫu gương truyền giáo cho 
châu Á. Mẹ được Thiên Chúa 
đón rước vào thiên đàng. Vì 
Mẹ đã phục vụ Thiên Chúa. 
Đúng như lời Chúa dạy: “Nào 
những kẻ Cha Ta chúc phúc, 
hãy đến thừa hưởng Vương 
Quốc dọn sẵn cho các ngươi 
ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 
Vì xưa Ta đói, các ngươi đã 
cho ăn; Ta khát, các ngươi đã 
cho uống; Ta là khách lạ, các 
ngươi đã tiếp rước; Ta trần 
truồng, các ngươi đã cho mặc; 
Ta đau yếu, các ngươi đã thăm 
viếng; Ta ngồi tù, các ngươi 

đến hỏi han” (Mt 25, 34-36). Mẹ trở thành vị thánh vĩ đại được 
cả thế giới công giáo cũng như ngoại giáo ngưỡng mộ. Vì Mẹ 
đã làm những việc tầm thường nhỏ bé với một tình yêu lớn lao.
Mẹ đại diện cho tất cả những người đã chết mà nay vẫn sống. 
Sống trong tâm hồn con người. Sống trong lịch sử nhân loại. 
Và nhất là sống trong Thiên Chúa. Đó là sự sống vĩnh cửu, viên 
mãn, hạnh phúc.
Ngược lại cũng có những người đã chết dù còn đang sống.
2. Sống nhưng đã chết
Đó là những người làm điều ác. Ác cho cá nhân. Ác cho gia 
đình. Ác cho dân tộc. Ác cho nhân loại. Khi làm điều ác cách 
lạnh lùng họ đang bộc lộ sự chết trong bản thân.
Vụ Formosa thải chất thải độc hại là một minh hoạ cho cái chết 
của những người đang sống. Biển chết, cá chết khiến hàng triệu 
người lâm vào cảnh thất nghiệp. Trực tiếp và trước hết là những 
ngư dân sống bằng nghề đánh cá và làm muối. Không còn có thể 
đánh cá và làm muối được nữa. Họ không có thu nhập nào để 
sinh sống. Nhiều triệu người khác liên quan cũng thất nghiệp. 
Đó là những người chịu ảnh hưởng gián tiếp. Những người đóng 
tàu. Bán xăng dầu. Bán máy chạy tàu. Bán lưới. Bán hải sản. 
Và kinh doanh du lịch và khách sạn.  Lương tâm là để phân biệt 
thiện – ác. Lương tâm của những người làm điều ác đã chết nên 
mới có thể thản nhiên lạnh lùng khi làm nhiều triệu người chết 
như thế.
Đó là cái chết của lý trí. Lý trí là khả năng phân định giá trị. 
Người có lý trí sẽ biết phân định bậc thang giá trị.  Chẳng hạn 
phải biết toàn thể thì hơn một thành phần. Sự sống thì quí hơn 
lợi nhuận. Đồng bào thì quí hơn ngoại bang. Những người có 
quyền đúng ra phải bảo vệ đồng bào lại đi bảo vệ ngoại bang. 
Đúng ra phải tôn trọng sự sống thì lại đi tìm lợi nhuận. Và chỉ vì 
một thành phần, một công ty mà đi làm hại cả một dân tộc. Thì 
đó là dấu hiệu lý trí đã chết. Không còn phân định được giá trị. 
Tìm giá trị thấp mà bỏ giá trị cao. Là lý trí đã chết. Là đầu không 
có óc. Trong y khoa khi một người có não chết bị coi là chết rồi. 
Huống hồ lý trí là linh hồn của não mà chết thì người đó coi như 
đã chết, dù họ còn đang sống.
Những người thản nhiên làm điều ác. Cố chấp trong điều ác. Bảo 
vệ cho điều ác. Không những họ đang chết. Mà còn bị người đời 
ghét bỏ. Lên án. Họ đã chết trong lòng mọi người.
Có nhiều nơi loại bỏ án tử hình. Những trọng phạm thay vì bị án 
tử hình thì bị đày vào hoang đảo xa xôi. Không được giao tiếp 
với con người. Cũng như những người bệnh phong xa xưa. Bị 



Số 252 Tháng 11 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 11

cách ly. Đó là một hình thức chết.  Sống mà bị mọi người loại trừ 
thì kể như đã chết. Những người làm điều ác cũng bị người dân 
loại trừ ra khỏi trái tim, khỏi trí tuệ, và đặc biệt khỏi tâm hồn họ. 
Họ đã chết đối với mọi người.
Nhưng đáng buồn nhất là họ chết trong Nước Chúa. Như lời 
Chúa nói với những người ở bên trái trong Ngày Phán Xét: 
“Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời 
đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa 
Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không 
cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần 
truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các 
ngươi đã chẳng thăm viếng” (Mt 25, 41-43).
Đến thăm giáo xứ Đông Yên nơi trực tiếp chịu tai hoạ từ nhà 
máy Formosa, ta thấy Lời Chúa đúng từng câu từng chữ. Nơi 
đây người dân bị tàn phá nhà cửa chẳng ai quan tâm. Trẻ em còn 
bị ngăn cản không cho đến trường học. Nửa năm nay không thu 
nhập mà chẳng có chính sách nào giúp đỡ. Lại còn đàn áp khi 
dân nghèo lên tiếng đòi quyền lợi chính đáng. Đó là quyền sống. 
Quyền được biết sự thật.
Đến thăm giáo xứ Tràng Lưu, giáo xứ Tân Hội, đặc biệt giáo họ 
Phú Lễ cũng thế. Đây là nơi đầu nguồn tiếp giáp với đập thuỷ 
điện Hố Hô. Người đứng đầu đập Hố Hô thản nhiên xả nước làm 
cho người dân không kịp trở tay. Chỉ lo chạy lấy người. Còn tất 
cả trôi theo dòng nước. Tại đây hiện nay không còn một bóng 
súc vật. Trâu bò lợn gà, kể cả chó mèo, tất cả đã trôi ra biển. Đây 
là vùng đất trồng bưởi Phúc Trạch nổi tiếng. Riêng cha xứ Tân 
hội có 1000 gốc bưởi. Mỗi mùa mỗi gốc thu được 10 triệu đồng. 
Các gốc bưởi bị nước lũ nhân tai chồng lên lũ thiên tai tróc rễ 
bật gốc chết hết. Mười tỷ đồng mất trắng. Đã chẳng thương cảm. 
Lại còn ngăn chặn những đoàn cứu trợ đến cứu giúp nạn nhân lũ 
lụt. Quả thật họ đã nhẫn tâm. Đã hại dân. Lại còn ngăn cản đoàn 
người đến cứu giúp. Đó là những người đang chết. Họ đang tự 
kết án mình. Bằng sự chán ghét của người dân. Bằng nuôi dưỡng 
mầm mống sự chết trong mình. Và nhất là bằng tự kết án mình 
trong Ngày Phán Xét.
3. Văn hoá sự chết và văn hoá sự sống
Thật trái ngược. Những người chỉ nghĩ cho riêng mình, tìm sự 
sống cho bản thân, lại là những người gieo rắc sự chết.
 Khi những người chỉ vun quén quyền lợi bản thân bất chấp 
quyền lợi của người khác. Như tại Formosa. Như khai thác bô-
xít tại Tây nguyên. Họ gieo rắc sự chết cho biết bao người. Chết 
cho con người. Mấy triệu người tại 4 tỉnh miển Trung hiện nay 
đang chết dần mòn vì Formosa. Chết cho súc vật. Cá chết trắng 

xoá bờ biển miền Trung gây 
nên một cơn chấn động lớn 
lao. Chưa bao giờ thấy cái chết 
thảm khốc như thế. Nhưng lâu 
dài và chết chóc nhất đó là cái 
chết của thiên nhiên. Chết của 
biển. Chết của nước. Bao giờ 
biển mới trong sạch trở lại nếu 
nhà máy Formosa còn tồn tại? 
Bao giờ nước mới trong lành 
cho cá sống, cho người đến 
tắm gội?
Những người gây ra cái chết 
cho thiên nhiên, cho súc vật và 
nhất là cho đồng loại hẳn không 
nhìn thấy họ đang tự giết chết 
chính mình. Họ đang giết chết 
những phần tinh tuý nhất trong 
con người mình. Đó là lương 
tâm. Đó là luân lý. Đó là lý trí. 
Họ đang giết chết phần cốt lõi 
trong con người.  Họ đang giết 
chết chất người. Họ đang huỷ 
hoại nhân tính. Đang biến con 
người thành vô cảm, vô tâm, 
vô tình. Thành một quái vật chỉ 
biết đến tiền của lợi lộc.
Khi giết chết người khác họ 
đang tự kết án mình khi họ 
không còn được đón nhận 
trong cộng đồng nhân loại. Họ 
đang thù nghịch với nhân loại. 
Chống lại nhân loại. Tự loại trừ 
mình ra khỏi nhân loại. Đang 
chết trong lòng nhân loại.
Họ đang gieo rắc nền văn hoá 
sự chết. Cái chết của người 
khác trở thành cái chết của 
chính bản thân.
Những người gieo rắc văn hoá 
sự chết đã chết ngay khi còn 
sống. Vì họ bị mọi người loại 
trừ khỏi trái tim. Và khi chết 
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họ mau chóng bị quên lãng. 
Nhưng nguy hiểm nhất là họ 
bị chết trước cửa thiên đàng. 
Không thể vào hưởng hạnh 
phúc với Chúa. Vì họ không 
có trái tim không thể sống bên 
cạnh trái tim Chúa. Họ không 
có yêu thương nên không thể 
vào làm công dân trong Vương 
quốc Tình yêu của Chúa. Họ 
tự loại mình ra khỏi tình yêu. 
Tự đóng cửa thiên đàng. Họ là 
những phú ông giầu có. Ngày 
ngày yến tiệc linh đình. Quần 
áo toàn gấm vóc lụa là. Nên 
đến khi chết phải ở nơi nghìn 
trùng xa cách với tổ phụ Áp-
ra-ham.
Trái lại những người biết nghĩ 
đến người khác lại là những 
người gieo rắc sự sống. Để nghĩ 
đến người khác họ phải quên 
mình. Phải hi sinh quyền lợi 
của mình. Và có khi phải mất 
mạng sống mình. Chính những 
người đó là những người vun 
trồng và phát triển sự sống.
Chúng ta còn nhớ nhà văn đại 
tá Kiều duy Vĩnh. Khi bị giam 
trong trại Cổng Trời ông cảm 
phục các cha các thầy. Vì các 
ngài, dù đói khát thiếu thốn với 
phần ăn để khỏi chết trong trại 
tù khắc nghiệt nhất của chế độ 
Cộng sản, các ngài vẫn nhịn ăn 
để nhường phần ăn cho ông. Vì 
thế ông đã tin Chúa. Trước hết 
cho vợ con theo đạo. Và chính 
bản thân ông khi gần chết đã 
được rửa tội. Chén cơm ít ỏi 
trong tù trở thành món cao 
lương mỹ vị mà suốt đời ông 
không bao giờ quên. Mùa hè 
năm 2012 chúng ta còn nhớ, 

ông vào đây kể chuyện về thày Ignatio Đinh hiền Lương mà 
ông được nằm cạnh thày trong tù. Khi nhắc đến thày Đinh hiền 
Lương, người đã chết cách nay hơn nửa thế kỷ, mà ký ức ông 
vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh cao đẹp của thày. Thày chết rồi mà 
vẫn sống mãi trong lòng ông.
Tại cuộc động đất ở Nhật cách đây mấy năm người ta đã đào 
bới và tìm thấy một đứa trẻ còn sống, dù đã bị chôn vùi hơn 10 
ngày dưới lớp gạch đá đổ nát. Thì ra đứa bé được mẹ che chở. 
Bà mẹ biến mình thành mái nhà, thành hầm trú ẩn. Bà cong lưng 
lên và ôm đứa con dưới lòng mình. Tay bà còn cầm chiếc điện 
thoại có hàng tin nhắn: Xin hãy cứu con tôi. Bà đã chết cho đứa 
con được sống. Hình ảnh bà sống mãi trong tôi, trong lòng nhiều 
người trên thế giới. Và chắc chắn đứa con sẽ suốt đời không thể 
quên mẹ.
Tâm hồn tôi đầy tràn hình ảnh Mẹ Tê-rê-xa. Người dân Ấn độ 
yêu thương và kính mến Mẹ. Vì Mẹ suốt đời hi sinh bản thân 
mình cho người nghèo bên Ấn độ. Mẹ có rất nhiều tiền. Mọi 
người trên thế giới đổ tiền vào công cuộc cứu trợ của Mẹ. Nhưng 
Mẹ sống rất nghèo. Căn phòng đơn sơ. Đồ dùng giản dị. Áo 
Mẹ mặc trị giá 1 đô la. Mẹ dành tất cả cho người nghèo. Vì thế 
Mẹ sống mãi trong lòng người nghèo. Trong lòng nước Ấn độ. 
Trong lòng thế giới. Và hơn nữa Mẹ sống trong Thiên Chúa. Trái 
tim của Mẹ là trái tim của Thiên Chúa. Mẹ làm cho hằng triệu 
người được sống. Mẹ xây dựng nền văn hoá sự sống. Mẹ phát 
triển sự sống. Không chỉ sự sống thân xác. Nhưng còn sự sống 
tâm hồn. Bao nhiêu người đã tìm lại được lẽ sống, lý tưởng, biết 
hi sinh quên mình nhờ học hỏi gương Mẹ. Mẹ kể lại:
 Cách đây không lâu, một phụ nữ trẻ rất giầu có theo đạo Hindu 
đến gặp tôi. Cô ngồi xuống và bảo: “Tôi muốn được chia sẻ công 
việc với Mẹ”. Ở Ấn Độ, ngày càng có nhiều người như cô muốn 
giúp đỡ. Tôi đáp lại: “Tốt quá”. Trong câu chuyện, người phụ nữ 
xinh đẹp, yếu đuối ấy thú nhận với tôi: “Tôi thích những bộ sa-ri 
trang nhã lắm”. Thực sự,cô đang mặc một chiếc sa-ri rất đắt tiền, 
đáng giá khoảng 800 rup-pi- gấp trăm lần chiếc áo chỉ 8 rup-pi 
của tôi.
Một ý nghĩ chợt đến với tôi, và tôi nói với cô ấy: “Tôi sẽ bắt đầu 
bằng chiếc áo sa-ri này. Lần tới khi cô đi mua sa-ri, thay vì mua 
một chiếc có giá 800 rup-pi, hãy mua một chiếc giá 500 thôi. Rồi 
với 300 rup-pi tiền thừa ấy, cô hãy mua sa-ri cho người nghèo”. 
Người phụ nữ tốt bụng đó giờ đây mặc chiếc sa-ri giá 100 rup-pi, 
đó là vì tôi đã bảo cô đừng mua những chiếc rẻ hơn. Cô đã thú 
nhận với tôi rằng lời khuyên của tôi đã làm thay đổi cuộc sống 
của cô. Bây giờ cô đã biết nên chia sẻ như thế nào. Và cô rất 
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hào hứng khi quả quyết với tôi rằng cô đã nhận được nhiều hơn 
những gì mình đã cho.
Tôi nghĩ rằng người nào sống lệ thuộc vào đồng tiền, sống cùng 
nỗi lo lắng về của cải, thì người đó mới thực là nghèo khó. Ngược 
lại, những người biết trao ban tiền bạc, của cải để giúp đỡ người 
khác, người đó mới thật giầu có làm sao! (Sống lòng thương xót 
theo gương Mẹ Tê-rê-xa tr.123-124)
Hằng năm trên 3.000 tình nguyện viên đến cộng tác với Mẹ Tê-
rê-xa phục vụ người nghèo. Họ thuộc đủ mọi thành phần. Nhưng 
đa số là giới trẻ, học thức và giầu có. Ra về họ luôn được ơn biến 
đổi. Sống tốt hơn. Yêu đời hơn. Yêu người hơn. Sau đây là chia 
sẻ của anh Nguyễn Bình, nha sĩ, người Mỹ gốc Việt. anh đã cảm 
nghiệm sự thay đổi tích cực sâu sắc sau một tuần làm việc cho 
Hội Dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Tê-rê-xa:
Ngày một, ngày hai trôi qua, mình bắt đầu nhận ra nhiều điều 
thay đổi trong tâm mình. Mỗi sáng, mình đứng nhìn dòng người 
dài ngoằng đang xếp hàng để được phân chia công tác. Có một 
hôm mình tò mò đứng đếm, trên 200 người mỗi ngày. Họ từ 
khắp nơi đổ về đây để làm từ thiện. Mình hỏi thăm, thì có người 
đến từ Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Chi-le, Bra-Xil, Mỹ, Ca-na-da, 
Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật, vân vân... và họ thuộc đủ mọi 
tôn giáo khác nhau. ai ai cũng đều tự móc tiền túi ra để mua vé 
đến nơi này làm việc thiện. Mình đã tự hỏi rằng: “Tại sao? Công 
việc của các nữ tu trong Hội của Mẹ Tê-rê-xa có gì mà hấp dẫn 
đến vậy? Hội chưa hề bao giờ quảng cáo, kêu gọi đóng góp, xin 
tiền... hay gì gì cả. Thế mà mọi người vẫn biết đến và tìm về”.
 Tối về mình không ngủ được, cứ tự hỏi tại sao trên đời có nhiều 
người bất hạnh đến thế và lại có nhiều người hy sinh đến vậy? 
Động lực nào đã giúp các sơ luôn luôn mỉm cười mỗi ngày và 
vui sống? Tò mò lắm, nên mình đã sống và làm theo y hệt công 
việc của một nữ tu hằng ngày. Bảy ngày trôi qua đã giúp mình 
tìm ra đáp số. Có những đến 3 phần tạo nên câu trả lời đầy đủ 
nhất:
 (1) Nguyện cầu trong cuộc sống: Mỗi sáng sớm, các sơ đều tập 
trung tại nhà chính để đọc kinh và cầu nguyện. Các thiện nguyện 
viên đều vậy. Họ đến, không phân biệt tôn giáo, im lặng, ngồi bệt 
dưới đất và cùng nhau cầu nguyện. Họ cầu nguyện hết sức chân 
thành và liên tục trong 2 tiếng đồng hồ. Mỗi chiều sau khi xong 
công việc, các sơ lại họp nhau nơi đây và tiếp tục cầu nguyện 
trong một tiếng rưỡi đồng hồ, rồi mới đi ngủ. Mình đã tham dự 
những buổi cầu nguyện như vậy, và lần nào mình cũng đều xúc 
động. Mình biết là ở trên cao, Mẹ Tê-rê-xa luôn mỉm cười khi 
các con của Mẹ đã và đang tiếp tục làm tròn nhiệm vụ Mẹ giao. 

Và mình hiểu ra rằng nhờ có 
sự che chở ban phước lành của 
Ơn Trên, các sơ mới làm được 
những điều vĩ đại ấy.
(2) Sự đơn giản: Bạn cứ thử 
hình dung ra một buổi hội họp 
với hơn 200 người trong vòng 
2 tiếng đồng hồ mà không hề 
có một tiếng phone reo? Con 
người ở đây sống với sự đơn 
giản tuyệt đối. Không cell 
phone, không máy fax, không 
wifi, không computer, không 
laptop, không internet, cũng 
không cần texting hay iPod. Họ 
không có cả cái ghế để ngồi. 
Ghế của họ là sàn đất, không 
xi măng, không gỗ, không 
thảm.Bởi thế suy nghĩ của họ 
đơn giản hơn chúng ta nhiều 
lắm. Không tính toán, không 
lo toan, không ích kỷ, không 
ganh tỵ hẹp hòi, không thù 
hằn đố kỵ. Và vì vậy đầu óc họ 
cũng thảnh thơi hơn chúng ta 
nhiều lắm. Không sợ mất nhà, 
mất tiền, mất job, không sợ tai 
tiếng thị phi, không sợ cả cái 
chết dù ngày mai có đến.
 (3) Niềm vui tự có: Lúc mới 
tới đây mình gớm công việc 
giặt đồ quá đi. Đã có lúc muốn 
bỏ về. Nhưng khi tiếp xúc với 
các em, mình mới nhận ra là 
mình hạnh phúc hơn nhiều 
người lắm. Mình không phải 
nghèo (the poor), còn họ lại là 
những người nghèo khổ nhất 
(the poorest). Họ không ăn 
được, không tự đái ỉa được, 
không tự lo được, thì còn gì là 
cuộc sống. Vậy mà đã có em 
bé nhìn mình cười. Nụ cười vô 
tư và dễ thương làm sao. Mình 
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cười, nhưng tim mình thắt lại, và lòng mình chùng hẳn 
đi. Liệu em có hiểu biết gì không, có cảm nhận được 
gì không khi tặng mình nụ cười vô tư ấy? Có một buổi 
chiều khi làm xong hết việc, sắp đi về ngủ thì tình cờ 
mình trông thấy một bông hoa nở bên một khe lạch. 
Mình chạy lại xem ngay, và mừng rỡ đứng ngắm thật 
lâu bông hoa lạ kia. Hạnh phúc và niềm vui tự đâu cứ 
tràn về. Mình happy quá, vì mình còn đôi mắt để nhìn, 
để ngắm, còn đôi chân để chạy lại xem, còn hai tai để 
nghe tiếng nước chảy tí tách. Và mình chợt hiểu ra 
rằng niềm vui không phải là những trò game trên máy 
tính, không phải là những bữa ăn buffet anh ách cả 
bụng, cũng không phải là những text message cứ trao 
đổi nhau mỗi ngày xoành xoạch. Đừng tính toán cho 
cái tôi của mình nhiều quá. Khi không tìm thì niềm vui 
sẽ tự đến. Bảy ngày đã mang đến cho mình biết bao là 
niềm vui nho nhỏ...

 Vui cứ đến mỗi ngày nho nhỏ
Như từng nụ hoa đỏ mọc bên hồ
Vui cứ đến tự bao giờ chẳng rõ
Như suối nguồn trăm ngách chảy trăm nơi...

 Hiệu trưởng Đại học Đài Loan Lý Gia Đồng cũng 
từng từ ngàn dặm xa xôi đến với Bà để làm những việc 
cả đời ông hiếm khi phải làm: rửa chén, mặc quần áo 
cho bệnh nhân, đun nước nấu ăn, giặt đồ, đưa thuốc, 
vận chuyển thi thể… Ông nói: “Đến giờ tôi mới biết 
xưa nay tôi luôn trốn tránh những nỗi bất hạnh và bần 
cùng của con người, xưa nay tôi chưa có tình yêu thực 
sự.”
 Lạ thay những người nhàn nhã, ăn trắng mặc trơn 
lại tìm được niềm vui khi bận rộn chăm sóc và phục 
vụ những người nghèo khổ nhất. Và họ thú nhận họ 
nhận được từ người nghèo nhiều hơn những gì họ cho 
đi. Noi gương Mẹ Tê-rê-xa. Được Mẹ hướng dẫn. Họ 
thay đổi cuộc đời. Thay đổi nhận thức. Cảm thấy đời 
sống cho đi có ý nghĩa. Họ đã nhận được phúc lành.
 Còn rất nhiều chuyện về những con người quên mình 
cho người khác được sống. Họ là các ân nhân của nhân 
loại. Là các bậc vĩ nhân. Là các thánh nhân đã hi sinh 
thân mình vì Chúa và vì anh em. Họ sống mãi trong 
lòng nhân loại. Họ sống mãi trong lòng Thiên Chúa. 
Họ làm cho nhân loại được sống. Họ phát triển nền 

văn hoá sự sống. Sự sống nảy sinh từ sự 
hi sinh quên mình. Dám chết cho chính 
mình để người khác được sống (Sống 
lòng thương xót theo gương Mẹ Tê-rê-
xa, tr.200-204).
Kết luận
 Thật là trùng hợp khi Năm Thánh Lòng 
Thương Xót kết thúc vào tháng cầu cho 
Các Linh Hồn.
 Tháng Các Linh Hồn mời gọi ta nhớ 
đến sự chết. Lòng Thương Xót mời gọi 
ta xây dựng sự sống. Ra viếng Vườn 
Thánh nhắc cho ta nhớ đến người chết. 
Biết bao người đã chết mà nay vẫn sống. 
Và chúng ta nhiều khi còn đang sống mà 
như đã chết.
 Những người đã chết mà vẫn còn sống. 
Vì các ngài hi sinh quên mình. Chết cho 
người khác được sống. Chết vì Chúa và 
vì anh em.
 Chúng ta đang sống mà như đã chết. Vì 
chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân. Đòi hỏi 
cho chính mình. Chà đạp người khác. Hi 
sinh người khác. Vô cảm trước nỗi đau 
của người khác.
 Năm Lòng Thương Xót kết thúc. Nhưng 
việc sống Lòng Thương Xót ta phải làm 
suốt đời. Quên mình vì Chúa và vì anh 
em. Nhớ đến những người đau khổ bất 
hạnh. Bớt ăn bớt tiêu. Bớt thời giờ và sức 
khoẻ. Để chăm sóc phục vụ giúp đỡ anh 
em cần đến. Đó là chúng ta đang sống. 
Đó là chúng ta đang cổ võ nền văn hoá 
sự sống. Đó là chúng ta sống vượt qua 
sự chết, Sự sống tiếp tục trên Nước Trời.
Hãy nhớ: Đừng chết đang khi còn sống. 
               Hãy sống cả khi đã chết rồi.
Tĩnh tâm tháng 11, Cộng đoàn Châu Sơn 
Nho Quan. 
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Nam Bộ phì nhiêu
Từ cao nguyên Tây Tạng, con 
sông Cửu Long cuồn cuộn 
chảy như thác lũ xuống phía 
nam qua tỉnh Vân Nam, tới 
Lào, Thái Lan, Kampuchia, 
rồi Việt Nam trước khi ra Biển 
Đông.

“Năm năm vàng son 1955-60” 
của Việt Nam Cộng Hòa

LTS. Diễn đàn cho đăng lại bài viết của TS. Nguyễn Tiến Hưng gửi cho BBC sáu năm 
trước như một nén hương  gửi về Lái Thiêu nơi có  phần mộ cố TT. Ngô đình Diệm mà cho 
đến nay tên của ông vẫn chưa được khắc trên mộ bia.
Bài viết của giáo sư Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hưng, trích dẫn từ cuốn sách ‘Khi đồng Minh 
Nhảy Vào’ mới xuất bản tại Hoa Kỳ. Sinh năm 1935 ở Thanh Hóa, tác giả từng giữ chức 
Tổng trưởng Kế hoạch của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa kiêm cố vấn của Tổng thống 
Nguyễn Văn Thiệu trước 1975 ở Sài gòn. Hiện ông định cư tại Hoa Kỳ. Ông là tác giả 
cuốn Khi đồng minh Tháo chạy và là đồng tác giả cuốn The Palace Files- Hồ sơ Dinh độc 
Lập, viết cùng Jerrold L. Schecter bằng tiếng Anh.

 � Nguyễn Tiến Hưng

SAIGON

May cho Miền Nam là có hồ 
lớn Tonle Sap ở Campuchia 
hút đi một phần lớn lượng 
nước từ thượng nguồn cho nên 
từ đây dòng sông lại uốn khúc 
hiền hòa chảy vào Miền Nam.
Tới gần biên giới thì con sông 
chia ra làm 8 nhánh. Nhưng 

con số 9 được coi là may mắn 
cho nên phải tìm ra cho được 
một nhánh nữa, tuy là rất nhỏ 
(dài khoảng 10 dậm) để cộng 
lại thành ra 9 nhánh, gọi là Cửu 
Long Giang.
Dòng sông Chín Con Rồng 
uốn mình tưới nước cho vùng 
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đồng bằng Nam Bộ mầu mỡ, 
phì nhiêu trở thành vựa lúa của 
cả nước. Người nông dân nơi 
đây chỉ cần trồng mỗi năm một 
vụ là cũng đủ ăn, lại còn dư 
thừa để tiếp tế ra Miền Bắc và 
xuất cảng.
Khởi đầu gian khó
Nhưng trong mười năm chiến 
tranh loạn lạc, trên một phần 
ba đất trồng trọt đã bị bỏ 
hoang, nhường chỗ cho những 
bụi rậm và cỏ dại lan tràn.
Một phần lớn hệ thống kênh 
rạch cũng bị khô cạn hay sình 
lầy. Hệ thống bơm nước, thoát 
nước cũng bị hư hại. Bởi vậy, 
sản xuất thóc gạo của Miền 
Nam trong mười năm trước 
1955 đã bị giảm đi đáng kể.
Ngoài ra, các phương tiện giao 
thông như đường bộ, đường 
sắt, cầu cống và các cơ sở công 
kỹ nghệ như đường trắng, rượu 
bia, sợi bông cũng đều bị hư 
hại.
Cho nên vào năm 1955, khi 
“Một Quốc Gia Vừa Ra Đời” 
như báo chí Mỹ tuyên dương 
thì quốc gia ấy đã phải đối diện 
với bao nhiêu khó khăn khôn 
lường.
Ngân sách của Pháp để lại thì 
thật eo hẹp, kỹ sư, chuyên viên 
trong mọi lãnh vực đều hết sức 
hiếm hoi vì Pháp đã rút đi hầu 
hết, để lại một lỗ hổng lớn cho 
cả nển kinh tế lẫn hành chánh, 
giáo dục, y tế.
May mắn là trong năm năm 
đầu, từ mùa Thu 1955 tới mùa 
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Thu 1960, Miền Nam có được năm năm vàng son, vừa có hòa 
bình lại được đồng minh Hoa kỳ hết lòng yểm trợ vật chất và kỹ 
thuật cho nên đã thu lượm được nhiều kết quả có thể nói là vượt 
bực.
Hồi tưởng lại thời gian ấy, nhiều độc giả chắc còn nhớ lại cái 
cảnh thanh bình khi các em học sinh mặc áo chemise trắng, quần 
xanh, các nữ sinh với những chiếc áo dài trắng tha thướt ngày 
ngày cắp sách đến trường.
Cha mẹ, anh em thì lo công việc làm ăn. Giầu có thì chưa thấy 
nhưng hầu hết đã đủ ăn đủ mặc, xã hội trật tự, kỷ cương. Tuy 
dù có nhiều bất mãn khó tránh về chính trị, tôn giáo và xã hội, 
nhưng tương đối thì ta phải công nhận rằng đây là thời gian hào 
quang nhất của Cộng Hòa Việt Nam.
Định cư gần một triệu người di cư từ Miền Bắc
Công việc đầu tiên và khẩn cấp nhất là phải định cư tới gần một 
triệu người, tương đương bằng 7% dân số Miền Bắc di cư vào 
Nam.
Đoàn người này hoàn toàn ‘tay trắng’ - chúng tôi gọi là đoàn 
người ‘bốn không’: không nhà cửa, đất đai, tiền bạc, ngành nghề 
chuyên môn ngoài nghề nông.
Làm sao tìm được nơi ăn, chỗ ở, tạo dựng lại được công ăn việc 
làm, đào giếng nước, xây nhà thương, bệnh xá, trường học cho 
con em để đáp ứng nhu cầu? Ngoài việc hành chính, lại còn tìm 
đâu ra bác sĩ, y tá, thầy dạy cho con em?
Sau này khi nói về thành công của Tổng thống Diệm về việc này, 
TT Kennedy viết cho ông nhân ngày Quốc Khánh 26/10/1961:
“Thưa Tổng thống,
Thành tích mà Ngài đã đạt được để đem lại niềm hy vọng mới, 
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nơi cư trú và sự an ninh cho gần một triệu người lánh nạn cộng 
sản từ Miền Bắc đã nổi bật như một trong những nỗ lực đáng 
được tán dương nhất, và được điều hành tốt đẹp nhất trong thời 
hiện đại.”
Tái thiết và phát triển nông nghiệp
Ưu tiên của công việc tái thiết và phát triển phải là nông nghiệp 
vì đại đa số nhân dân làm nghề nông. Đồng bằng Cửu Long là 
vựa lúa của cả nước, nhưng sản xuất đã giảm đi đáng kể trong 
mười năm ly loạn.
Thời tiền chiến sản xuất lên tới 4,2 triệu tấn (1939). Tới 1954 chỉ 
còn 2,5 triệu tấn. Cũng năm 1939 xuất cảng gạo là gần 2 triệu 
tấn, năm 1954 chỉ còn 520.000 tấn.
Tại vùng đồng bằng, trong tổng số là 7 triệu hecta đất trồng trọt 
có tới 2,5 triệu hecta (trên một phần ba) bị bỏ hoang. Lúa gạo là 
mạch máu của người dân cho nên công việc đầu tiên là phải đưa 
diện tích này vào canh tác.
Đây là một cố gắng vượt mức vì không những nó đòi hỏi phải 
tốn phí nhiều tiền bạc, công sức, để sửa chữa lại hệ thống thủy 
lợi, vét nạo kênh rạch, lại còn làm sao xây dựng được quyền sở 
hữu đất đai và phương tiện sản xuất cho người nông dân.
Cải cách điền địa: Khó khăn và giải pháp thành công
Người khôn của khó. Lo lắng chính của người dân là làm sao có 
được một mảnh đất để sinh sống. Nếu như mảnh đất ấy lại nằm 
gần sông nước thì là vàng.
‘Đất Nước tôi’: đất và nước. Chỉ có Việt Nam ta là dùng hai 
chữ đất và nước để chỉ quê hương, tổ quốc mình vì tấc đất là tấc 
vàng.
Các biện pháp cải cách ruộng đất bắt đầu vào năm 1955 với lệnh 
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giới hạn địa tô (tiền thuê đất) 
và những biện pháp giúp cho tá 
điền (người nông dân thuê đất) 
có được sự yên tâm về quyền 
sử dụng đất.
Cải cách điền địa là công việc 
rất khó khăn của các chính phủ 
Á Châu, nhưng ở Miền Nam là 
khó khăn nhất.
Làm sao mà lấy ruộng của 
người này chuyển cho người 
khác, nhất là khi đất canh tác 
lại tập trung vào một số rất 
nhỏ đại điền chủ? Họ là những 
người nắm thực quyền tại địa 
phương và gián tiếp, tại đô thị. 
Ở đồng bằng sông Cửu Long, 
sự tập trung quyền sở hữu đất 
vào một số điền chủ là cao nhất 
ở vùng Đông Nam Á: chỉ có 
2,5% điền chủ mà đã sở hữu 
tới một nửa diện tích canh tác, 
trung bình mỗi điền chủ có hơn 
50 mẫu đất.
Trước tình huống ấy, TT Diệm 
đã phải đối mặt với một khủng 
hoảng xã hội rất có thể xẩy 
ra nếu như phát động mạnh 
chương trình cải cách điền 
địa. Nhưng TT Diệm vẫn đặt 

GETTY IMaGES
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vấn đề này là ưu tiên số một 
của chính sách kinh tế, bắt đầu 
ngay từ 1955 bằng việc cải tổ 
quy chế tá điền.
Để hỗ trợ cho nông dân được 
yên tâm khi đi làm thuê, điền 
chủ phải ký hợp đồng với tá 
điền về điều kiện thuê đất: tiền 
thuê đất, thời hạn thuê, triển 
hạn khế ước, giảm tô trong 
trường hợp mất mùa.
Kết quả về nông nghiệp trong 
5 năm rất khả quan: sản xuất 
cây lương thực tăng 32%, vượt 
qua tất cả mức sản xuất thời 
tiền chiến. Năm 1959, sản xuất 
gạo lên 5,3 triệu tấn, cao nhất 
trong lịch sử kinh tế Miền Nam 
cho tới thời điểm đó. Về xuất 
cảng: với tổng số là 340.000 
tấn, năm 1960 cũng đánh dấu 
mức xuất cảng cao nhất.
Phát triển công kỹ nghệ và 
quy chế ‘Quốc tịch Việt’
Dưới thời Pháp thuộc, kỹ nghệ 
và tài nguyên hầu như không 
được phát triển vì người Pháp 
chia ra hai vùng rõ rệt: Miền 
Bắc tập trung vào kỹ nghệ và 
khai thác hầm mỏ, Miền Nam 
thì căn bản là tập trung vào 
nông nghiệp, chỉ có một số sản 
phẩm tiêu thụ như nhà máy 
bia, diêm quẹt, thuốc lá, độc 
quyền thuốc phiện.
Bởi vậy từ 1955, Miền Nam 
bị cắt đứt tiếp liệu về than và 
khoáng sản. Chuyên viên kỹ 
thuật, kỹ sư lại thật ít ỏi vì 
Pháp đã rút đi hầu hết.
Từng bước, chính phủ bắt đầu 

khai thác tài nguyên với ba dự án chính: mỏ than Nông Sơn, thủy 
điện Đa Nhim, và phốt phát tại Hoàng Sa - Trường Sa. Lúc ấy thì 
chưa biết là có dự trữ dầu lửa lớn ở những quần đảo này.
Một chuyện ít người biết là việc đổi quốc tịch.
Nhiều người lên án hành động của TT Diệm là độc tài khi ông 
đưa ra quy định vào hè 1955 căn bản là nhắm vào các thương gia 
người Tầu (đa số sinh sống ở Chợ Lớn): nếu muốn làm ăn ở Việt 
Nam thì phải đổi ra quốc tịch Việt Nam.
Chúng tôi nghiên cứu thì mới hiểu lý do sâu xa là vì thời gian ấy, 
cơ sở kỹ nghệ ở Miền Nam căn bản là thuộc quyền sở hữu của 
người Pháp, cho nên khi TT Diệm quyết tâm đẩy Pháp ra khỏi 
Miền Nam thì ông tiên liệu trước và mở đường để người Tầu 
nhập quốc tịch Việt Nam với mục đích là để cho họ (vì có nhiều 
vốn liếng) sẽ có thể mua lại những cơ sở kỹ nghệ của người 
Pháp.
Một kích thích nổi bật khác về kinh tế là chính sách cởi mở, ưu 
đãi đối với các nhà đầu tư ngoại quốc: bảo đảm về chiến tranh, 
cam kết không tịch thu hay quốc hữu hóa tài sản của người ngoại 
quốc, ưu đãi về thuế má và cho phép chuyển tiền lời ra ngoại 
quốc.
Hạ tầng cơ sở
Tái thiết mạng lưới giao thông đã bị hư hại trong thời chiến và 
xây dựng thêm nữa là đòi hỏi tiên quyết cho việc phát triển kinh 
tế và xã hội.
Tới năm 1960, hệ thống đường bộ, đường sắt, đường thủy và các 
tuyến hàng không đã được cải thiện canh tân và mở rộng đáng 
kể. Hệ thống vận chuyển hiện đại bao gồm đường sắt, một mạng 
lưới các đường quốc lộ, liên tỉnh lộ, hương lộ, đường thủy và 
đường hàng không.
Đường bộ: trong khoảng 9.000 dặm đường, có hơn 2.000 dặm 
là bê tông nhựa; 3.000 dặm đường có cán đá, và khoảng 4.000 
dặm là đường hương lộ.
Đường sắt: năm 1955 giao thông đường sắt cũng được sửa chữa 
và canh tân. Tới 1959 toàn hệ thống bao gồm 870 dặm, gồm một 
tuyến đường chính chạy từ Sàigòn đến Đông Hà, nối kết toàn bộ 
các tỉnh dọc miền duyên hải (nhiều khúc bị cắt đứt trong 12 năm 
chiến tranh).
Một chi nhánh đường sắt (có móc để leo đồi) đi từ Phan Rang 
lên Đà Lạt, và một chặng nối với mỏ than Nông Sơn. Một khúc 
ngắn về phía đông bắc, đi từ Sàigòn tới Lộc Ninh.
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Hàng không: hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam - air 
Vietnam - được thành lập lúc đầu để bay trong nước. Ngoài phi 
trường Tân Sơn Nhất, các phi trường được sửa chữa lại và xây 
dựng thêm gồm Huế, Đà Nẵng, Nha trang, Qui Nhơn, Biên Hòa, 
Đà Lạt, Ban mê Thuột, Pleiku, Hải Ninh, Cần Thơ, Phú quốc.
Từ nội địa, air Vietnam bắt đầu bay tới Phnom Penh, Siem Reap, 
Bangkok, Vientianne và Savannakhet. Đường quốc tế phần lớn 
được đảm nhiệm bởi các hãng air France, Pan american, World 
airways, British airways, Royal Dutch, Cathay Pacific và Thai 
airways.
Ngân hàng và tiền tệ
Thiết lập được một ngân hàng trung ương và một hệ thống ngân 
hàng thương mại để thay thế cho Banque de L’Indochine và các 
ngân hàng thương mại Pháp ở Sài Gòn là một thành quả lớn của 
thời đệ Nhất Cộng Hòa.
Ngay từ tháng 1/1955, Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam được 
thành lập để phát hành đồng tiền Việt Nam và thực hiện các 
nghiệp vụ của một ngân hàng trung ương tân tiến.
Giáo dục và đào tạo
Xét đến cùng, con người vẫn là yếu tố quan trọng nhất trong việc 
phát triển kinh tế lâu dài. Trong thời kỳ 1955-1960, Miền Nam 
đã phát triển giáo dục rất nhanh.
Tiểu học: 1960, đã có tới 4.266 trường tiểu học công và 325 
trường tiểu học tư thục. Tổng số học trò lên tới gần 1.200.000.
Trung học: các trường trung học công lập tăng từ 29 lên 101 
trường. Nguyên trường Gia Long: số học sinh đã tăng từ 1.200 
lên tới 5.000.
Đại học: trước năm 1954, Miền Nam không có đại học. Muốn 
học cử nhân phải ra Hà Nội. Năm 1955, chính thức thành lập đại 
học Sài Gòn, rồi tới Đại học Huế, Đà Lạt. Tới năm 1962 tổng số 
sinh viên lên tới 12.000.
Xem như vậy, thành quả của “Năm Năm Vàng Son 1955-1960” 
là thời gian quý hóa nhất của lịch sử Cộng Hòa Việt Nam.
Ngày Quốc Khánh 26/10/1960 Tổng thống Eisenhower viết cho 
TT Diệm:
“Kính thưa Tổng Thống,
Trong năm năm ngắn ngủi kể từ khi thành lập nước Cộng hòa, 
nhân dân Miền Nam đã phát triển đất nước của mình trong hầu 
hết các lĩnh vực. Tôi đặc biệt ấn tượng bởi một thí dụ. Tôi được 

thông báo rằng năm ngoái hơn 
1.200.000 trẻ em Việt Nam đã 
có thể đi học trường tiểu học, 
như vậy là nhiều hơn gấp ba 
lần so với năm năm trước đó. 
điều này chắc chắn là một 
yếu tố hết sức thuận lợi cho 
tương lai của Việt Nam. đồng 
thời khả năng của Việt Nam để 
tự bảo vệ chống lại cộng sản 
đã lớn mạnh một cách không 
thể đo lường được kể từ khi 
họ tranh đấu hữu hiệu để trở 
thành một nước Cộng Hòa độc 
lập.”
Hòa bình là một điều kiện tiên 
quyết cho xây dựng và phát 
triển.
Nhân dân Miền Nam đã có 
được năm năm vàng son để 
làm ăn, sinh sống trong hoàn 
cảnh tương đối là thanh bình. 
Tuy còn nghèo nhưng mỗi 
ngày lại thêm một bước tiến.
Bao nhiêu độc giả cao niên còn 
nhớ lại những kỷ niệm êm đềm 
về thời gian ấy. Thí dụ bạn có 
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thể đi bất cứ nơi nào một cách 
tự do từ Cà Mau ra tới tận 
Đông Hà. Mờ sáng lên xe buýt 
ra Vũng Tầu tắm biển hay buổi 
chiều đến ga xe lửa gần chợ 
Bến Thành mua vé đi Đà Lạt.
Chỉ trong chốc lát, con tầu bắt 
đầu phun khói, còi tầu rít lên 
trước khi khởi hành. Khi mặt 
trời hé rạng thì tầu chạy ngang 
bờ biển cát trắng Phan Rang, rẽ 
trái rồi ỳ ạch leo tuyến đường 
sắt có móc để trèo dốc lên Đà 
Lạt. Cái thú vui khi rời ga Đà 
Lạt (đẹp nhất Đông Nam Á) để 
mau tới “Café Tùng” hay “Phở 
Bằng” thưởng thức một ly cà 
phê sữa nóng thì khó có thể 
diễn tả được.
Với sự thông minh, cần cù của 
người dân Việt thì chỉ cần có 
hòa bình là tiến bộ trông thấy. 
Người dân lam lũ vất vả nhưng 
luôn vui với cuộc sống. Người 

nông phu không quản ngại thức khuya, dậy sớm để cầy sâu cuốc 
bẫm, chờ đợi cho tới ngày lúa vàng.
Tâm tư ấy luôn được phản ảnh trong thơ văn, âm nhạc Miền 
Nam trong thời gian này. Và khi thanh bình, con người lại đối xử 
với nhau cho hài hòa thì mọi việc - dù là tát cạn cả Biển Đông - 
cũng đều có thể ước mơ.
Tuy các kết quả phát triển kinh tế xã hội thời đó thật là nhỏ nhoi 
theo tiêu chuẩn ngày nay, nhưng là rất đáng kể so với các nước 
láng giềng lúc ấy như ngay cả Nam Hàn dưới thời Tổng thống 
Lý Thừa Vãn.
Miền Nam thực sự đã đặt được những viên gạch đầu tiên trong 
các năm 1955-1960 cho mô hình phát triển sau này của Nam 
Hàn dưới thời Tổng thống Phác Chính Hy. Xây dựng và phát 
triển trong hòa bình đã đưa Miền Nam tới chỗ vươn lên - kinh tế 
học gọi là điểm cất cánh (take-offĐ để trở thành một cường quốc 
tại Đông Nam Á.
Buổi bình minh của Nền Cộng Hòa (“The First Day”) thật là 
huy hoàng rực rỡ. Nhiều quan sát viên ngoại quốc cho rằng đây 
chính là “một cuộc cách mạng đã bị mất đi” (the lost revolution) 
của Miền Nam Việt Nam.

 Nguồn: BBC Tiến Việt
30 tháng 10 2016

FORUM  TRUNG TÂM aSIa
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Mới đấy mà biến-cố tang-
thương 01-11-1963 thời 

Đệ-nhất Cộng-hoà đã quá nửa 
thế-kỷ rồi. Tổng-thống Ngô-
Đình Diệm và người em Ngô-
Đình Nhu bị sát-hại ngay ngày 
hôm sau 02-11-1963 đến nay 
cũng tròn 59 năm. Rồi  nửa 
năm sau, thêm một người nữa 
của gia-đình là ông Ngô-Đình 
Cẩn bị hành-quyết tại khám 
Chí-hoà vào chiều ngày 09-5-
1964, vì người ta muốn  “nhổ 
cỏ phải nhổ tận gốc”. Cái gốc 
tự-trọng và tự-tôn dân-tộc, cái 
gốc vì luôn mang tâm-thức về 
tinh-thần Quốc-gia và chủ-
quyền đất nước lên trên hết. Vì 
vậy mà chống  cả ngoại-bang 
lẫn cộng-sản. 
Hành-sự này của Tổng-thống 
Ngô-Đình Diệm khó ai theo 
kịp nên một số cá-nhân, phe 
nhóm vẫn cố dùng biến-cố 
Phật-giáo để kết tội ông, gỡ 
tội cho mình, cho phe nhóm và 
tập-thể mình.
Việc trước nhất người viết nhớ 
lại là ngày 26-10-1963, Quốc-
khánh thứ chín mà cũng là 
quốc-khánh cuối cùng kể từ khi 
Thủ-tướng Ngô-Đình Diệm trở 
thành Tổng-thống, chính-thức 
khai-sinh nền Đệ-nhất Cộng-

Đốt Lò Hương Cũ
 � Phạm Minh-Tâm

hoà vào ngày 26-10-1955. 
Cũng đồng thời, Quân-đội 
Quốc-gia khi được thành-lập 
ngày 08-12-1950 trực-thuộc 
Quốc-trưởng Việt-Nam nay 
đổi thành Quân-lực Việt-Nam 
Cộng-hòa và Tổng-thống Ngô-
Đình Diệm là Tổng-tư-lệnh. 
Khi Tổng-thống Ngô-Đình 
Diệm đứng đọc diễn-văn trước 
một cử-toạ toàn những khuôn 
mặt quá quen thuộc của các 
Tổng, Bộ-trưởng trong Chính-
phủ, các tướng tá trong Quân-
lực, các đại-diện tôn-giáo và 
các quốc-khách trong Ngoại-
giao đoàn,  thì chắc-chắn ông 
và một số người hiện-diện 
không dám nghĩ rằng lẫn trong 
các thành-phần đẹp-đẽ kia có 
một đám như lang  sói trá-hình, 
đang nhìn ông trong tâm-trạng 
chờ con mồi sa bẫy.
Vào ngày Quốc-khánh này, 
trong lời hiệu-triệu quốc-dân 
được phát đi qua làn sóng điện 
Đài Phát-thanh trên toàn-quốc, 
tôi nhớ nhất là thành-ngữ “thắt 
lưng buộc bụng” Tổng-thống 
Ngô-Đình Diệm dùng kêu gọi 
đồng-bào chịu khó cùng ông 
tiếp-tục xây-dựng Đất Nước 
và chống cộng-sản mà không 
cần viện-trợ của Mỹ nếu họ 

muốn cắt. Đây không chỉ là 
phản-ứng tự-nhiên từ cá-tính 
cương-trực của Tổng-thống 
Ngô-Đình Diệm, mà là sự 
chọn lựa giữa chính-nghĩa về 
hai chữ “độc-lập” và “tự-chủ”, 
cũng là tấm lòng  trung-trực 
của bất kỳ người Việt-Nam 
nào có niềm tự-hào đã ăn 
sâu, là di-sản chống ngoại-
thuộc của đất nước đã có trên 
bốn ngàn năm. Nhất là sau 
khi Việt-Nam vừa thoát ra 
khỏi thời-kỳ Pháp-thuộc gần 
một thế-kỷ nên Tổng-thống 
Ngô-Đình Diệm cương-quyết 
không muốn lại bị lệ-thuộc 
vào Hoa-kỳ dưới bất cứ hình-
thức nào. Thành vậy, ông đã có 
những phản-ứng cương-quyết 
chống lại việc Hoa-kỳ cứ càng 
ngày càng đòi tăng số-lượng 
người Mỹ tại Miền Nam. Và 
ông đã trở thành cái gai trong 
mắt Tổng-thống Kennedy, 
những chính-khách Mỹ đang 
muốn đảo-chính ông. Cụ thể 
là Đại-sứ Hoa-kỳ Henry Cabot 
Lodge.
Và như tác-giả Nguyễn Tiến 
Hưng đã viết…Tổng-thống 
Ngô-đình Diệm không biết 
nhiều về ông Lodge nhưng khi 
nghe tin ông là người cứng 
rắn sắp thay thế ông Nolting 
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làm đại-sứ, ông Diệm tâm sự 
với Bộ-trưởng Thuần “Họ có 
thể gửi muời ông Lodge sang, 
nhưng tôi không thể để cho 
chính tôi hay đất nước này bị 
nhục mạ, dù họ có chĩa đại bác 
vào dinh độc Lập” (Khi đồng 
Minh nhảy vào. Trang 445- 
446).
Chỉ mấy ngày sau, cái bẫy 
chính-trị tồi-tệ đã sập xuống 
Tổng-thống Ngô-Đình Diệm 
và người em là ông Ngô-Đình 
Nhu; xuống toàn-bộ nền Đệ-
nhất Cộng-hoà, đem di-lụy 
cho Miền Nam đến ngày 30-4-
1975.…
Một trong các mối đại-hoạ của 
đất nước Vìệt-Nam là càng 
ngày càng sản-sinh quá nhiều 
loại chính-khách hoạt-đầu xôi-
thịt, lúc nào cũng đầy tâm-điạ 
ghét ganh nên cứ bị ngoại-nhân 
lợi-dụng, sai đâu làm đó.
Rồi đến “đồng minh” Mỹ 
qua ông đại-sứ Henry Cabot 
Lodge, chỉ lo âm-mưu lật-đổ 
Chính-phủ mà ông đến trình 
ủy-nhiệm-thư. Còn những 
tướng tá Việt-Nam, vì ham-
danh háo-lợi nên cam lòng làm 
bung-sung, làm phu quét dọn 
hiện-trường cho Hoa-kỳ, sau 
khi Tổng-thống Kennedy chỉ-
đạo …đã đảo-chính thì phải 
thành-công. Đây chính là một 
thứ “lệnh hành-quyết” ban ra 
cho Cabot Lodge thi-hành và 
đao-phủ là Hội-đồng Quân-
nhân Cách-mạng. Họ đã tự-
nguyện làm đao-phủ cho Hoa-
kỳ thi-hành bản án tử-hình với 

Đệ-nhất Cộng-hoà, với anh em Tổng-thống Ngô-Đình Diệm, 
với các chiến-hữu cùng một tập-thể huynh-đệ chi binh.…Và rồi 
cũng từ tâm-địa phản-phúc này, họ đã phản-bội luôn anh-linh 
của biết bao chiến-sĩ đã bỏ mình để bảo-vệ miền đất tự-do. 
Vậy, thủ-phạm không phải là một cá-nhân, một đoàn-thể, một 
phe nhóm, một tập-đoàn chính-trị…mà là tổng-hợp của nhiều 
hướng gặp nhau…Từ chùa, từ nhà thờ, từ Bộ Tổng-tham-mưu 
Quân-lực Việt-Nam Cộng-hoà, từ ngay cả trong Dinh Gia-long, 
trong Toà Bạch-cung bên Hoa-thịnh-đốn và từ Miền Bắc đi vào. 
Biết Tổng-thống Ngô-Đình Diệm có thói quen hay dùng những 
dịp nghỉ lễ để đi thăm dân-tình tại các vùng xa, đặc-biệt là ngày 
01-11-1963 nhằm ngày Thứ Sáu, là Lễ Các Thánh trong sinh-
hoạt tâm-linh của Công-giáo, cũng là ngày lễ nghỉ cho học-sinh 
và công-chức từ thời Pháp vẫn còn áp-dụng, Tổng-thống Ngô-
Đình Diệm sẽ đi viếng Nghĩa-trang Quân-đội nên để cầm chân 
Tổng-thống Ngô-Đình Diệm ở Sài-gòn, Cabot Lodge đã xin hẹn 
đưa Đô-đốc Marry Felt, Tư-lệnh các Lực-lượng Mỹ tại Viễn-
đông đến Dinh Gia-long thăm vào sáng 01-11-1963. Và trong 
câu chuyện, ông này vẫn còn nói hy-vọng tình-hình chính-trị sẽ 
tốt hơn. Sau đó, Đô-đốc Marry Felt rời Sài-gòn ngay. 
Khi tên ông tướng Trần Thiện Khiêm và các nhân-sự đồng-mưu 
được xướng lên qua làn sóng điện cho cả nước nghe là lúc bàn 
cờ đảo-chính đã được bày-bố theo chỉ-đạo trực-tiếp của Lucien 
Conein, một nhân-viên C.I.a, có mặt tại Bộ Tổng-tham-mưu 
ngay từ đầu. Tất cả được núp bằng một cuộc họp.
Đại-tá Nguyễn Cao Kỳ có nhiệm-vụ chuẩn-bị sẵn một số máy 
bay, phòng khi đảo-chính không thành-công thì các tướng tá 
này có sẵn phương-tiện chạy trốn ngay. Chi-tiết này về sau đã 
được hai tác-giả Hoàng Lạc và Hà Mai Việt xác-nhận trong cuốn 
“Nam Việt-Nam 1954-1975 những sự thật chưa hề nhắc tới” như 
sau…Khi hay tin tổng thống Diệm đã rời khỏi dinh gia Long, 
nhóm đảo chính hết sức bối rối lo sợ, người nọ đổ lỗi cho người 
kia, nhiều người bỏ phòng họp ra ngoài lẩn tránh. Thấy tinh 
hình biến chuyển mau lẹ và nguy hiểm, tướng Minh kéo một số 
tướng tá ra góc phòng trấn an: “toa” đừng có lo, “moi” đã liệu 
rồi, trung tá Nguyễn Cao Kỳ đã chuẩn bị sẵn sàng hai Dakota 
C-47 bên liên đoàn vận tải để cho chúng ta và gia đình đi khỏi 
nơi này nếu cần…(sách đã dẫn, trang 244-245). 
Để bảo-đảm cho cuộc đảo-chính nhiều hy-vọng thành-công, các 
tướng lãnh chủ-mưu đã vô-hiệu hoá cá-nhân tướng tá nào họ 
cho là trung-thành với chế-độ bằng cách giam riêng hoặc giết 
ngay tại chỗ. Có bốn sĩ-quan bị xếp vào thành-phần thân-tín của 
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Tổng-thống Ngô-Đình Diệm bị giam riêng lại là Đại-tá Cao Văn 
Viên, Tư-lệnh Lữ-đoàn Nhảy Dù; Trung-tá Nguyễn Ngọc Khôi, 
Tư-lệnh Liên-binh Phòng-vệ Phủ-tổng-thống; Thiếu-tá  Nguyễn 
Đức Xích, Tỉnh-trưởng Gia-định và Đại-tá Huỳnh Hữu Hiền, 
Tư-lệnh Không-quân.
Đại-tá Tư-lệnh Hải-quân Hồ Tấn Quyền, dù chưa biết việc gì 
xẩy ra nhưng ngay khi được mời đến họp đã từ-chối. Ông nổi 
tiếng trung-thành với Tổng-thống Ngô-Đình Diệm, nhất là từ 
khi binh-chủng Hải-quân hạ được chiếc máy bay của phi-công 
Phạm Phú Quốc bỏ bom Dinh Độc-lập năm 1962. Vì thế các 
tướng lãnh phải nghĩ đến loại-trừ trước. Họ mua chuộc được hai 
sĩ-quan Hải-quân, dùng lý-do mời Đại-tá Hồ Tấn Quyền đi Thủ-
đức để mừng sinh-nhật của ông. Một cơ-duyên sau này, tôi gặp 
Hồ-Tấn Bích-Thuỷ là con gái lớn của Đại-tá Hồ Tấn Quyền kể, 
ông Hồ Tấn Quyền ra đi cùng họ, không đem theo sĩ-quan tuỳ-
viên, nên bị họ áp-đảo, bị bắn chết và vất xác trên xa-lộ.  
Tiếp đến là Đại-tá Lê Quang Tung, Tư-lệnh Lực-lượng Đặc-biệt, 
một sĩ-quan tình-báo quan-trọng, còn trẻ và được các tướng tá 
đồng-thời nể-nang vì có tài và có đức. Đại-tá Lê Quang Tung 
đến Bộ Tổng-tham-mưu họp như thường-lệ và bị quản-thúc ngay 
trong phòng họp. Khi cuộc bàn cãi về việc đảo-chính đến lúc 
căng-thẳng, Đại-tá Lê Quang Tung đứng dậy tỏ thái-độ phản-đối 
quyết-liệt nên bị quân-cảnh áp-giải ra khỏi phòng, không ai biết 
thêm gì nữa. Em trai ông là Thiếu-tá Lê Quang Triệu, đang ở 
Thủ-đức nghe tin có đảo-chính, vội về Tổng-tham-mưu tìm anh, 
cũng bị bắt giữ ngay sau khi Đại-tá Lê Quang Tung vừa bị áp-
giải đi và cùng bị sát-hại ngay sau đó. Cho đến nay, khi viết đến 
những dòng này, cũng đã 59 năm trôi qua, gia-đình cả hai anh 
em ông Đại-tá Lê Quang Tung và Thiếu-tá Lê Quang Triệu vẫn 
chưa tìm ra chút dấu tích nào.
Như vậy, đang khi các tướng tá quây-quần  trong một căn phòng 
tại Bộ Tổng-tham-mưu Quân-lực Việt-Nam Cộng-hòa, xưng 
danh là Hội-đồng Quân-nhân Cách-mạng, dưới sự điều-động 
của một nhân-viên C.I.a để “làm cách-mạng”, thì bàn tay các 
ông đã vấy máu ba “huynh-đệ chi binh” của mình. Nếu Đại-tá 
Tư-lệnh Hải-quân Hồ Tấn Quyền và Đại-tá Tư-lệnh Lực-lượng 
Đặc-biệt Lê Quang Tung bị giết vì tội liên-can đến chế-độ Đệ-
nhất Cộng-hoà, thì như tác-giả Lê Tử Hùng viết…ngay ở căn 
bản Hội đồng Tướng Lãnh phải cùng chung số phận…vì những 
sao đeo trên cổ, những hoa mai đeo trên vai của các Tướng 
Lãnh đều chớm nở dưới bầu trời chế độ Diệm…(Những cái chết 
trong cách mạng 1-11-1963. Trang 72). 

Tiếng súng đảo-chính bắt đầu 
khoảng một giờ rưỡi ngày 01-
11-1963.
Theo kế-hoạch của Hoa-kỳ 
mà Cabot Lodge và Lucien 
Conein đề-xuất, đích-điểm 
phe đảo-chính nhắm là bắt cho 
được Tổng-thống Ngô-Đình 
Diệm và ông Ngô-Đình Nhu. 
Cũng khó biết rõ về các binh-
chủng hay đơn-vị quân-lực 
nào theo hay chống đảo-chính, 
bởi lẽ các chỉ-huy của họ đều 
đã bị cầm chân tại Bộ Tổng-
tham-mưu theo nhiều cách 
như đồng-tình với chủ mưu 
đảo-chính, bị ép vào thế phải 
xuôi theo chiều hoặc bị cô-lập 
giam lỏng hay vị Tư-lệnh của 
họ đã bị sát-hại như hai binh-
chủng Hải-quân và Lực-lượng 
Đặc-biệt. 
Sáng ngày 02-11, Đại-sứ Úc-
đại-lợi là Brian Clarence Hill 
đề-nghị với Cabot Lodge 
cùng đi gặp các tướng lãnh 
can-thiệp đừng sát hại Tổng-
thống Ngô-Đình Diệm nhưng 
Cabot Lodge từ-chối. Sau đó, 
ông Brian Clarence Hill và hai 
tuỳ-viên quân-sự đến thẳng Bộ 
Tổng-tham-mưu đòi gặp các 
tướng lãnh đảo-chính để trình-
bày mục-đích mà ông không 
biết khi đó thi-thể hai anh em 
Tổng-thống Ngô-Đình Diệm 
đã nằm trong chiếc thiết-vận-
xa M-113 trước mặt ông. 
Giờ này chỉ nhớ lại mà đầu óc 
tôi vẫn chập-chờn theo những 
cảm-xúc còn bềnh-bồng. Chỉ 
không đầy 24 giờ đồng hồ mà 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_Ng%E1%BB%8Dc_Kh%C3%B4i&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%E1%BB%A9c_X%C3%ADch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%E1%BB%A9c_X%C3%ADch&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hu%E1%BB%B3nh_H%E1%BB%AFu_Hi%E1%BB%81n&action=edit&redlink=1
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tiền-đồ nước tôi đã thay đổi vì 
cuộc biến-loạn như cơn lốc, 
xoáy vào đời sống Miền Nam 
đến chóng mặt với  nhiều xáo-
trộn sau đó xẩy đến cho đất 
nước tôi như căn nhà bị bão-tố 
lật tung. Chưa có cuộc cách-
mạng, đảo-chính hay biến-loạn 
gì khác mà mau chóng như vậy. 
Về ba người con của ông bà 
Ngô-Đình Nhu là Ngô-Đình 
Trác lúc đó mới 15 tuổi, đang 
cùng hai em là Ngô-Đình 
Quỳnh và Ngô-Đình Lệ-
Quyên ở Đà-lạt, đã được người 
sĩ-quan tuỳ-viên đưa vào trốn 
trong rừng. Hội-đồng Quân-
nhân Cách-mạng vừa phái 
quân-đội vào rừng tìm kiếm 
vừa cho trực-thăng bay lượn 
trên vùng trời cao-nguyên kêu 
gọi sĩ-quan tuỳ-viên đem ba 
anh em họ ra khỏi rừng. Báo-
chí thuật lại là lúc đầu sĩ-quan 
tuỳ-viên không tin-tưởng vào 
lời kêu gọi, vẫn tiếp-tục đưa 
họ đi vào rừng sâu. Song vì 
cô em út Ngô-Đình Lệ-Quyên 
đang lên cơn sốt nên chính 
Ngô-Đình Trác quyết-định nói 
sĩ-quan tuỳ-viên liên-lạc để 
đưa em về chữa bệnh. Tôi nhớ 
câu chuyện này mãi cho đến 
khi đi gặp  được đoạn kể của  
tác-giả Mai Thạch Lê Nguyên 
Phu mới hết bùi-ngùi…Câu 
chuyện thầm kín này do chính 
ông Huỳnh Hữu Nghĩa, cựu Bộ 
Trưởng Bộ Lao động, đồng chí 
thân thiết của ông Ngô-đình 
Nhu từ năm 1952, kể lại cho tôi 
nghe sau ngày 1-11-1963. Ông 
Huỳnh Hữu Nghĩa cho tôi biết 

một hôm ông vào Dinh gia-Long thăm ông Nhu, trong lúc bên 
ngoài tình hình vì vụ Phật giáo đã trở nên nghiêm trọng, bất 
ổn. Ông Nghĩa nói với ông Nhu: “Anh con cái nhiều, sao anh 
không cho các cháu ra ngoại quốc để tránh những diễn biến bất 
ngờ trong nước.” Ông Nhu lúc đối thoại với thân hữu vẫn dùng 
hai tiếng toa (toi) moa (moi) để trả lời ông Nghĩa như sau: “Toa 
cũng biết, cái đường lối và mục đích của moa là muốn phục vụ 
đất nước, tránh cái họa Cộng Sản cho nhân dân Miền Nam. Vậy 
dù có gian nan nguy hiểm mấy, moa cũng không chùn bước và 
sẵn sàng chấp nhận mọi sự hy sinh lớn lao. Con cái của moa 
chúng nó đều biết đã sinh ra trong gia đình này, tất nhiên phải 
chịu chung hoạn nạn với gia đình và đất nước như cha mẹ. đó là 
một điều vô cùng hãnh diện cho các con, nên moa không muốn 
chúng đi ra nước ngoài…(Trong Bóng Tối Lịch Sử. Trang 177).
Dù đã cố gắng ngăn chặn giới truyền-thông ngoại-quốc, song 
hình ảnh hai anh em Tổng-thống Ngô-Đình Diệm mình-mẩy 
đẫm máu nằm chết, hai tay bị trói quặt phía sau lưng với nhiều 
vết dao đâm, vết đạn bắn, do một ký-giả ngoại-quốc ghi được đã 
nhanh chóng tố-cáo với dân-chúng Hoa-kỳ và thế giới về tội ác 
dã-man và kinh-tởm của chính-quyền Kennedy, của Hoa-kỳ và 
những kẻ a-dua thừa-hành. Vừa để tránh các phản-ứng bất-lợi 
từ giới ngoại-giao tại Sài-gòn, để làm dịu bớt sự phẫn-nộ của 
công-luận thế-giới đối với Hoa-kỳ vừa từ sự vận-động của bà 
Ngô-Đình Nhu, người con gái lớn Ngô-Đình Lệ-Thuỷ và nữ ký-
giả Marguerite Higgins, ba người con của ông bà Ngô-Đình Nhu 
đang nằm trong tay phe đảo-chính đã được mau chóng ra đi theo 
cách nói là vì lý-do nhân-đạo. 
Có ai trả lời cho tôi là nếu không nhân-đạo thì sao? 
Đại-tá Nguyễn Hữu Duệ, vào thời khắc đảo-chính, đang giữ 
chức Tư-lệnh Lữ-đoàn Phòng-vệ Phủ Tổng-thống, sau này viết 
lại trong cuốn “Nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng thống Ngô-
đình Diệm”...khi được tin báo về lực-luợng phòng-vệ của các 
tướng tá đảo-chính rất lỏng-lẻo, ông đã xin được đem lực-luợng 
thiết-giáp đến Tổng-tham-mưu bắt hết, nhưng Tổng-thống không 
chịu, lại còn ra lệnh cho sĩ-quan tuỳ-viên…bảo Duệ đừng nóng 
nảy, Tổng Thống đang liên lạc với các tướng lãnh để cố tránh 
đổ máu….(trang 92). 
Những lời xác-nhận ông Cao Xuân Vỹ sau đây, có thể lý-giải 
phần nào phong-cách của Tổng-thống Ngô-Đình Diệm khi gần 
như ông không cố tìm cách đối-đầu hay triệt-hạ nhóm tướng tá 
phản-loạn trong thời-gian xẩy ra đảo-chính như sau:
…Chính tôi nghe điện-thoại của ông Duệ và trình lên Tổng 
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(xem tiếp trang 29)

Thống. Tổng Thống la tôi: các anh muốn gì? Ở với tôi bấy lâu 
mà không hiểu ý tôi sao? Dân Nghệ An các anh chỉ thích làm 
loạn. đem quân đội chống quân đội là cách bảo vệ tổ quốc hả? 
Tôi thưa: nhưng người ta đánh mình thì mình phải đánh lại chứ 
Tổng Thống. Chẳng lẽ để phải chết sao? Ông quát lên: chết thì 
đã sao… 
đúng, đối với ông chết thì đã sao. Nhưng đối với chúng ta thì 
cái chết của ông là cái chết dần của Miền Nam. Ông còn nói 
quân đội là để bảo vệ tổ quốc chứ không phải để bảo vệ cá nhân 
Tổng Thống. Ông bảo tôi liên lạc với ông Trương Vĩnh Lễ, chủ 
tịch Quốc Hội yêu cầu cho triệu tập Quốc Hội để ông ra từ chức 
trước Quốc Hội, hòng tránh cảnh đổ máu. Nhưng tôi gọi ông Lễ 
bốn lần không được.  Lúc ấy không phải chỉ có Lữ đoàn xin lên 
tấn công tổng hành dinh của nhóm đảo chính. Mà còn có cả một 
đại đội biệt kích của Lực Lượng đặc Biệt đi hành quân ở Tây 
Ninh vừa về đến Sài gòn cũng báo cáo là lực luợng phòng vệ 
của các tướng đảo chính ở Tổng Tham Mưu rất yếu, đại đội biệt 
kích xin phối hợp với hai tiểu đoàn của Lữ đoàn Phòng Vệ phủ 
Tổng Thống để đột kích vào bắt hết các tướng đảo chính. Tướng 
Phạm Văn Phú, lúc ấy còn là thiếu tá tiếp xúc với tôi về việc này. 
Nhưng như vừa nói, Tổng Thống không chấp thuận.
Viên đại úy đại đội trưởng Biệt Kích đề nghị cho lực luợng của 
Lữ đoàn Phòng Vệ Phủ Tổng Thống có xe bọc thép dẫn đầu 
tiến tới bao vây bộ Tổng Tham Mưu, còn đại đội của anh ta sẽ 
đột kích bọc hậu từ phía sân vận động vào bắt sống các tướng. 
Tôi rất buồn bực và lấy làm khó hiểu tại sao ông cụ lại không 
cho đánh. Ông Nhu ngồi cạnh đó cũng chẳng nói gì…(Minh Võ. 
Ngô-đình Diệm và chính nghĩa dân tộc. Trang 291-292). 
Thiết-tưởng bấy nhiêu đó cũng đã quá đủ để hiểu lẽ thắng thua, 
chính-tà trong cuộc bạo-loạn ngày 01-11-1963. Phần tôi, từ 
trong các nguồn tài-liệu đa-dạng sau này, tôi đã tìm được cho 
mình nhiều câu trả lời minh-bạch về những điều vẫn ấm-ức từ 
hơn nửa thế-kỷ trước. 
Lý-do đơn-giản, trước tháng 11-1963, tôi đã từng quen tên, biết 
mặt tất cả trên báo-chí, ít nhất cũng bằng tâm-thức trong sáng 
của một người trẻ đầy niềm tự-hào với suy nghĩ thế-hệ mình còn 
được ngồi trên ghế nhà trường là nhờ vào sự nỗ-lực của thế-hệ 
đàn anh này đang hết lòng bảo-vệ hậu-phương và tận tình chiến-
đấu với cộng-sản ngoài tiền-tuyến. Rồi giờ này, cũng lại những 
bậc đàn anh đó quay mũi súng lại  giết nhau, phá đổ một chế-độ 
mà chẳng có kế-hoạch cụ-thể gì cho Đât Nước, đã để Miền Nam 
sau đó chỉ còn là chốn tranh hùng tranh bá, đảo-lộn kỷ-cương. 

Tác-giả Nguyễn Tiến Hưng 
dẫn-chứng lại trong sách “Khi 
Đồng Minh Nhảy Vào”…
Theo như ông Nguyễn Văn 
Ngân, Phụ tá Chính trị của 
Tổng thống Thiệu, thì chính 
ông Thiệu đã kể lại rằng “nếu 
ông Diệm và ông Nhu không 
ra trình diện vào sáng ngày 2 
tháng 11, chỉ cần nán lại tới 
trưa cùng ngày thì các tướng 
lãnh sẽ lên máy bay chạy hết 
vì lo sợ và nghi ngờ lẫn nhau” 
(trang 521). 
Nhà thờ cha Tam đã đi vào 
lịch-sử khi Tổng-thống Ngô-
Đình Diệm đã chọn đến vào 
giờ cuối cùng còn trong tư-thế 
vị Nguyên-thủ nền Đệ-nhất 
Cộng-hoà và Tổng-tư-lệnh 
Quân-lực Việt-Nam trước khi 
ông bị các tướng lãnh dưới 
quyền bắt đem đi tế-sát cho 
tham-vọng của họ và bạo-lực 
của siêu-cường Hoa-kỳ. Khi 
Tổng-thống Ngô-Đình Diệm 
và ông Ngô-Đình Nhu bị đẩy 
lên thiết-vận-xa M-113, đều 
đang trong y-phục chỉnh-tề. 
Lộ-trình từ Chợ-lớn về đến 
Tổng-tham-mưu cũng không 
xa và chỉ có mấy phút ngừng 
chờ xe lửa ngang qua làm sao 
kịp cho Đại-uý Nguyễn Văn 
Nhung mở nắp xe bắn xuống 
một loạt đạn như nhiều tướng 
tá tuyên-bố, sao thân-thể hai 
ông vừa bị trói vừa đầy các 
thương-tích như bị đánh-đập, 
bị tra-tấn. Và ai đã kê cái chậu 
để hấng máu dưới đầu Tổng-
thống Ngô-Đình Diệm…
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Thánh Giáo hoàng Gioan 
XXIII đã chính thức khai mạc 
Công đồng Vatican II vào 
ngày 11/10/1962 trong một 
cử hành trọng thể tại Đền thờ 
thánh Phêrô, bắt đầu một sự 
kiện kéo dài 4 năm, chứng kiến 
Giáo hội mở rộng cánh cửa với 
thế giới trong một quá trình 
thích nghi với thời đại.
Đức Giáo Hoàng Gioan 
XIII đã khai mạc Công đồng 
Vatican II bằng bài phát 
biểu nổi tiếng gaudet Mater 
Ecclesia, nhằm chỉ ra mục đích 
chính của Công đồng. Gần 

Giáo hội kỷ niệm 60 năm 
khai mạc Công đồng Vatican II

Lúc 5 giờ chiều ngày 11/10 vừa qua, đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh lễ tại 
đền thờ thánh Phêrô, nhân lễ kính thánh gioan XXIII giáo hoàng và kỷ niệm 60 năm 
khai mạc Công đồng chung Vatican II.

 � Ngọc Yến - Vatican News

2.500 Hồng y, Thượng phụ và 
Giám mục từ khắp nơi trên thế 
giới có mặt trong Công đồng, 
kéo dài đến ngày 08/12/1965.
Công đồng Vatican II đã đánh 
dấu một mốc quan trọng trong 
lịch sử Giáo hội, khởi đầu 
một quá trình biến đổi sâu sắc 
trong chính Giáo hội, và trong 
các mối quan hệ của Giáo hội 
với thế giới hiện đại, các Giáo 
hội Kitô khác và các tôn giáo 
ngoài Kitô giáo. Quá trình này 
vẫn đang tiếp tục.
Công đồng Đại kết thứ 21 
trong lịch sử Giáo hội

Công đồng Vatican II là công 
đồng đại kết thứ 21 được triệu 
tập trong lịch sử hai ngàn năm 
của Giáo hội, và được tập hợp 
gần một thế kỷ sau khi Đức 
Giáo Hoàng Piô IX triệu tập 
Công đồng Vatican I (1869-
70), trong đó xác định các tín 
điều về tính bất khả ngộ và 
quyền tài phán của Giáo hoàng.
Thánh Gioan XXIII đã công 
bố triệu tập Công đồng vào 
ngày 25/01/1959 chỉ ba 
tháng sau khi ngài được bầu 
chọn vào sứ vụ Phêrô tháng 
10/1958, trong bài nói chuyện 
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với các hồng y đang tập trung 
ở Đan viện Biển Đức tại Đền 
thờ Thánh Phaolô Ngoại thành 
ở Roma.
Trao cho thế giới hiện đại 
“phương dược lòng thương 
xót”
Trong thông báo bất ngờ, Đức 
Giáo Hoàng Gioan XXIII giải 
thích rằng quyết định của ngài 
nảy sinh từ việc xác định được 
tình trạng xuống dốc về mặt 
tinh thần của xã hội đương đại 
do những biến đổi chính trị và 
xã hội sâu sắc mà nó đã trải 
qua trong nhiều thập kỷ trước 
đó, cần phải có một đáp ứng 
mới từ Giáo hội. Ngài cũng đề 
cập đến những chia rẽ kéo dài 
hàng thế kỷ trong gia đình Kitô 
giáo.
Trong Thông điệp đầu 
tiên Ad Petri Cathedram, vào 
ngày 29/6/1959, và tại một 
cuộc họp chuẩn bị vào ngày 
hôm sau, Đức Giáo Hoàng nói 
rõ thêm rằng Công đồng có ý 
nghĩa chủ yếu để làm sống lại 
đức tin Kitô giáo trong một thế 
giới ngày càng tục hóa, mang 
lại sức sống mới cho sứ vụ của 
Giáo hội Công giáo, và để điều 
chỉnh các thực hành của Giáo 
hội với hoàn cảnh mới.
Đức Giáo Hoàng muốn có một 
Công đồng mục vụ và một 
cuộc canh tân, để giáo lý Công 
giáo có thể được hiểu và chấp 
nhận tốt hơn trong xã hội thế 
kỷ 20. Như ngài đã nói trong 
bài phát biểu khai mạc Công 
đồng, trong khi bảo tồn tính 

toàn vẹn của giáo lý, Giáo hội muốn cung cấp cho thế giới hiện 
đại “phương dược của lòng thương xót”, chứ không phải những 
lời lên án nghiêm khắc.
Bốn khoá họp
Sau hơn ba năm chuẩn bị, Công đồng Vatican II đã long trọng 
khai mạc vào ngày 11/10/1962 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Công 
đồng đã nhóm họp trong bốn khoá từ năm 1962 đến năm 1965, 
mỗi khoá kéo dài từ 8 đến 12 tuần, vào mùa thu của năm. Công 
đồng bị gián đoạn khi Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII qua đời vào 
ngày 03/6/1963 và tiếp tục trở lại sau cuộc bầu Đức Giáo Hoàng 
Phaolô VI, vào ngày 11/6 cùng năm. Công đồng kết thúc vào 
ngày 08/12/1965.
Các quan sát viên không Công giáo được mời tham dự
Khoảng 2.000 đến 2.500 hồng y Công giáo, Thượng phụ và giám 
mục từ khắp nơi trên thế giới, với sự hỗ trợ của 460 chuyên gia 
thần học đã tham dự mỗi khoá họp. Lần đầu tiên Tin lành, Chính 
thống và các quan sát viên không Công giáo được mời tham dự. 
Tại Công đồng, còn có 42 giáo dân và tu sĩ tham dự trong vai trò 
dự thính viên.
16 văn kiện
Công đồng đã ban hành tất cả 16 văn kiện, bao gồm bốn Hiến 
chế về cơ cấu và bản chất của Giáo hội, về Mặc khải, về Giáo 
hội trong thế giới hiện đại, và về phụng vụ; chín Sắc lệnh về 
Giáo hội và các phương tiện truyền thông, đại kết, các Giáo hội 
Công giáo Đông phương, giám mục, đào tạo linh mục, đời sống 
tu sĩ, giáo dân, thừa tác vụ linh mục và hoạt động truyền giáo. Ba 
Tuyên ngôn về các tôn giáo không phải Kitô giáo, giáo dục Kitô 
và tự do tôn giáo cũng đã được ban hành.
Hiến chế Lumen Gentium
Một trong những tài liệu quan trọng nhất do Công đồng Vatican 
II soạn thảo là Hiến chế Tín lý “Lumen Gentium” về cơ cấu và 
bản chất của Giáo hội. Hiến chế trình bày Giáo hội như một 
Mầu nhiệm và một sự Hiệp thông của các tín hữu đã được rửa 
tội, “Dân Chúa”, những người được kêu gọi nên thánh và mỗi 
người có những vai trò và trách nhiệm cụ thể. Văn kiện tái khẳng 
định đặc tính truyền giáo của Giáo hội và xác nhận đoàn thể tính 
của Giám mục “cùng với và dưới sự hướng dẫn của người kế vị 
Thánh Phêrô”. Hiến chế thiết lập năng quyền các Giám mục địa 
phương trong việc khôi phục chức phó tế vĩnh viễn cho những 
người nam đã lập gia đình. Vai trò của giáo dân và sự tham gia 
của họ vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội cũng được nhấn 



28 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 252 Tháng 11 - 2022

mạnh, trong khi ơn gọi tu trì được xem xét trong mối liên hệ với 
đời sống thiêng liêng của toàn thể Giáo hội.
Hiến chế Dei Verbum
Hiến chế Tín lý “Dei Verbum” về Mạc khải Thiên Chúa là một 
văn kiện quan trọng khác của Công đồng. Mục đích của văn kiện 
là nói lên sự hiểu biết của Giáo hội về bản chất của Mạc khải, 
nghĩa là quá trình Thiên Chúa giao tiếp với con người. Văn kiện 
liên quan đặc biệt đến đại kết, vì nội dung chứa đựng những vấn 
đề về Kinh thánh, Truyền thống và thẩm quyền giảng dạy của 
Giáo hội.
Hiến chế Sacrosanctum Concilium
Hiến chế “Sacrosanctum Concilium” về Phụng vụ Thánh được 
nhiều người nhớ đến vì đã cho phép sử dụng các ngôn ngữ địa 
phương trong phụng vụ, hoặc vì đã nhấn mạnh tầm quan trọng 
của việc cầu nguyện cộng đồng, nhìn nhận giá trị và sự phong 
phú của các nghi lễ khác nhau trong Giáo hội theo các truyền 
thống khác nhau.
Hiến chế Gaudium et Spes
Hiến chế Mục vụ “Gaudium et Spes” về Giáo hội trong Thế giới 
Hiện đại, kêu gọi Giáo hội tham gia đối thoại với xã hội đương 
đại và các vấn đề của nó, đưa giáo huấn và các giá trị đạo đức 
của Giáo hội vào một thế giới thường xuyên bị giằng xé bởi hận 
thù, chiến tranh và sự bất công. Văn kiện thừa nhận rằng khoa 
học và văn hóa có những điều để dạy Giáo hội, nhưng cũng cho 
biết Giáo hội có sứ vụ thánh hóa thế giới xung quanh.
Những thay đổi quan trọng trong Giáo hội, trong các quan hệ 
đại kết và liên tôn
Trong những năm sau Công đồng Vatican II, Giáo hội đã chứng 
kiến một số thay đổi mang tính bước ngoặt:
- Sách lễ Roma mới được ban hành vào năm 1970, với một chu 
kỳ đọc mới được thiết kế nhằm cung cấp nhiều lựa chọn Kinh 
Thánh hơn. Lịch phụng vụ đã được đơn giản hóa. Các nghi thức 
cho các bí tích đã được sửa đổi, nhấn mạnh đến các khía cạnh 
chung của việc cử hành các bí tích. Nghi thức Khai tâm Kitô cho 
Người lớn đã được lấy lại và sửa đổi. Khi những thay đổi diễn 
ra, sự tham gia phụng vụ tích cực đã gia tăng đáng kể trong nhiều 
cộng đồng Giáo hội địa phương.
- Có nhiều thừa tác vụ giáo dân. Trong Thánh lễ, xuất hiện thừa 
tác vụ đọc sách và thừa tác viên trao Mình Thánh. Giáo dân được 
đại diện trong các hội đồng giáo xứ và hội đồng giáo phận, nhiều 

giáo dân có trình độ thần học 
đã thay thế các giáo sĩ trong 
một số chức vụ hành chính của 
giáo xứ.
- Trong toàn thể Giáo hội, có 
một sự quan tâm mới đối với 
Kinh Thánh, trong phụng vụ 
và trong đời sống thiêng liêng 
của cá nhân.
- Các Giáo hội Công giáo 
phương Đông được khuyến 
khích quay trở lại với truyền 
thống, chấm dứt thời kỳ Latinh 
hóa, coi trọng sự đa dạng trong 
Giáo hội phổ quát.
- Đại kết phát triển mạnh mẽ, 
trong cuộc đối thoại chính 
thức giữa Công giáo và các 
Giáo hội Kitô khác, và trong 
các cuộc gặp gỡ cầu nguyện và 
hiệp thông ở cấp địa phương.
- Sau công đồng, đã có sự nhìn 
nhận những người không phải 
Kitô hữu cũng có thể được cứu 
độ, cuộc đối thoại với các tôn 
giáo khác cũng bắt đầu.
- Đời sống tu trì thay đổi đáng 
kể khi các dòng tu thông qua 
các quy tắc của Vatican và viết 
lại hiến pháp, có cái nhìn mới 
về các vấn đề quyền bính, cộng 
đoàn và căn tính.
- Công đồng đã khôi phục 
chức phó tế vĩnh viễn như một 
thừa tác vụ và cho phép những 
người nam đã lập gia đình 
được chịu chức phó tế. Ngày 
nay, trên khắp thế giới có hơn 
29.000 phó tế vĩnh viễn.
- Công đồng dạy rằng Giáo 
hoàng và các giám mục tạo 
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thành một đoàn thể duy nhất, 
điều này đã dẫn đến sự nhìn 
nhận mới đối với các giám 
mục và các hội đồng giám 
mục. Thượng Hội đồng Giám 
mục được thành lập để họp 
thường xuyên và cố vấn cho 
Giáo hoàng.
- Thần học được hồi sinh, đặc 
biệt là thần học luân lý, ngày 
càng tập trung vào các nguồn 
Kinh Thánh và lương tâm cá 
nhân, và ít tập trung vào luật 

hoặc quyền bính của Giáo hội.
- Công đồng nhấn mạnh sự 
liên đới của Giáo hội với nhân 
loại thay vì tách biệt khỏi thế 
giới thế tục, và điều này dẫn 
đến sự phát triển mạnh mẽ các 
hoạt động xã hội và bác ái. Các 
vị lãnh đạo Giáo hội thường 
xuyên nói về sự đồng nhất của 
Giáo hội với người nghèo và 
người đau khổ, và Giáo hoàng 
trở thành một người bênh vực 
nhân quyền mạnh mẽ.

Đốt Lò Hương Cũ
(tiếp theo trang 25)

Bên cạnh đó, Giáo hội đã trải 
qua một số thay đổi đáng lo 
ngại, bao gồm sự sụt giảm 
đáng kể các ơn gọi linh mục và 
tu sĩ, số tín hữu bỏ Giáo hội gia 
tăng. Việc tham dự Thánh lễ đã 
giảm ở nhiều nơi, nhiều người 
Công giáo không lãnh nhận bí 
tích sám hối, và sự bất đồng về 
một số giáo lý, như về kiểm 
soát sinh sản, đã lan rộng.

Và xin dẫn chứng dăm ba 
nhận-định của một học-giả và 
các nguyên-thủ siêu-cường 
nói về Tổng-thống Ngô- Đình  
Diệm thay cho nén hương bái-
vọng. 
Denis Warner, học-giả người 
Úc, đã gọi Tổng-thống Ngô-
Đình Diệm là…Người hiền-
triết Khổng-giáo cuối cùng 
(The Last Confucian). Tổng-
thống Pháp, Vincent auriol, 
ghi trong tập hồ-sơ lưu-trữ 
Journal du Septennat… Một 
người quốc-gia thuấn-tuý. 
Một người đã chống đối lại 
chúng ta một cách kịch-liệt. 
Một người rất khó để có thể 
điều-khiển nhưng trung-thực 
và liêm-khiết. Rất là đố-kỵ 
với “thối nát lúc nhúc” chung 
quanh Bảo đại và là người có 

uy-tín lớn-lao”…
Tổng-thống Hoa-kỳ 
Eisenhower gọi ông là con 
người của phép lạ ở Á-châu 
(the miracle man of asia).
Tổng-thống Hoa-kỳ Lyndon 
Johnson đã thú nhận “Tôi nghĩ 
chúng ta đã lầm khi không ủng 
hộ Ông Ngô-đình Diệm và 
tôi tin rằng việc sát hại ông 
Ngô-đình Diệm đã tạo thêm 
nhiều vấn đề hơn là giải quyết 
chúng…
  Tổng-thống Richard 
Nixon thì nhận-định: Tổng-
thống Diệm ổn định Việt Nam, 
ví như viên đá đỉnh Vòm giữ 
vòm nhà đứng vững. .... Chỉ khi 
nào đá đỉnh vòm được lấy đi, 
người ta mới thấy là nó quan 
trọng. Thì cũng y hệt như vậy, 
chỉ khi  Ông Ngô-đình  Diệm 

chết rồi, toàn thể hệ thống 
chính trị miền Nam Việt Nam 
sụp đổ tan tành, người ta mới 
nhận rõ vai trò sinh tử của ông 
ta…. 
Tổng-thống Kennedy, người 
quyết- định cho đại-sứ Cabot 
Lodge đảo-chính, mà chỉ hai 
ngày sau khi Tổng-thống Ngô-
Đình Diệm bị sát-hại đã phải 
đọc cho nhân-viên ở Bạch-
cung viết xuống bản ghi nhớ 
ngày 04-11-1963, trong đó 
có câu rằng… Tôi cảm thấy 
rằng chúng ta phải chịu phần 
lớn trách nhiệm…(I feel that 
we must bear a good deal of 
responsibility… (Nguyễn Tiến 
Hưng. Khi đồng Minh nhảy 
vào. Trang 671).

ÑOÏC VAØ COÅ ÑOÄNG
NGUYEÄT SAN DIEÃN ÑAØN  

GIAÙO DAÂN
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Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

 
Tôi là Giám Mục Kevin Vann, là Giám Mục của Giáo Phận Orange, California, gần 
10 năm nay, tôi xin gửi đến quý ông bà và anh chị em một thông điệp. Nhưng trước 
tiên tôi xin giới thiệu đến quý ông bà và anh chị em một người. 

Đây là mẹ tôi, bà cố Theresa Vann. Trước đây tôi cũng có tóc màu đỏ hung giống bà 
cố. Đây là tấm hình khi mẹ tôi tốt nghiệp Trường Học và Bệnh Viện Y Khoa Thánh 
Gioan ở Springfield, llinois. Mẹ tôi luôn tự hào về về chiếc áo Blouse màu trắng và 
chiếc mũ y tá mà mẹ tôi mang hầu như hàng ngày. Mẹ tôi tự hào như vậy vì mẹ tôi là 
một y tá hộ sinh. Niềm vui lớn nhất của mẹ tôi là giúp cho các em bé được sinh ra và 
chăm sóc cho các bà mẹ. Sau này mẹ tôi dạy cho các sinh viên y khoa về lĩnh vực hộ 
sinh. Đó là cuộc sống của mẹ tôi.

Tôi để hình mẹ tôi ở đây để giới thiệu bà cố tới quý ông bà và anh chị em và để gửi 
tới quý vị một thông điệp. Mẹ tôi sẽ hết sức đau buồn với hoàn cảnh xã hội hiện tại vì 
tất cả sự chăm sóc của bà cố dành cho các trẻ sơ sinh, và trẻ nhỏ. Nhiều tối mẹ tôi đi 
làm về và nói chuyện với cha tôi và người giữ trẻ về những việc mẹ tôi đã làm để cứu 
biết bao trẻ nhỏ cũng như các bà mẹ mang thai trong những năm làm việc của mình. 
Điều đáng chú ý tại California, Dự luật số 1 là sự đau lòng cho mẹ tôi vì dự luật này 
cho phép được phá thai muộn cho đến ngày sinh nở. Điều này sẽ làm mẹ tôi thật đau 
lòng. Vì thế, niềm xác tín của tôi về vấn đề này không phải đến từ tôi mà là từ mẹ tôi, 
người đã dạy chúng tôi về việc chăm lo cho trẻ nhỏ. Trong lúc nuôi dạy anh em tôi, 
bà cố đã đi học để lấy hai bằng thạc sỹ để có thể dạy sinh viên y khoa về tầm quan 
trọng của sự sống trước khi được sinh ra, về trẻ nhỏ, và về việc bảo vệ sự sống. Trong 
những ngày này, tôi nghĩ về mẹ tôi nên tôi chia sẻ với quý ông bà và anh chị em tấm 
hình của bà cố.

Lời kêu gọi của Đức Cha Kevin Vann,  
Giám Mục Orange

liên quan đến Dự Luật số 1  
của California



Số 252 Tháng 11 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 31

Trong thời gian này chúng ta cần suy nghĩ về sự liên lụy của Dự luật số 1. Hiện nay 
trong các giáo phận tại California đang có những thay đổi và nỗ lực để giúp phụ nữ 
và trẻ em. Chẳng hạn, We Were Born Ready là chiến dịch giúp đỡ phụ nữ, trẻ em và 
các gia đình ở California. Đó là những nỗ lực của Hội Đồng Giám Mục California 
giúp đỡ các bà mẹ, trẻ em, và trẻ sơ sinh. Vì vậy, phá thai là việc không cần thiết. 
Một lẫn nữa đây là bà cố của tôi và tôi có vài thông điệp giúp ông bà anh chị em 
nghĩ về những thách đố của Dự luật số 1 và hãy bỏ phiếu “No” cho dự luật này.

Dự luật số 1 là một viễn cảnh xấu nhất cho việc phá thai tại California. Nó là một 
đạo luật rất tốn kém và sai lạc trong cuộc bầu cử vì nó cho phép phá thai muộn mà 
không đặt bất cứ giới hạn nào – cho bất cứ lý do gì, vào bất cứ thời điểm nào, ngay 
cả trước lúc sinh ra, và được chi trả bằng tiền thuế của người dân.

Dự luật số 1 không cần thiết. Đáng buồn là California đã có sẵn những luật cho 
phép phá thai dễ dãi nhất trong nước, và những luật đó tiếp tục có hiệu lực ngay cả 
khi không có sự sửa đổi, gồm có sự cho phép việc phá thai muộn có giới hạn, điều 
mà chỉ cho phép vì lý do sức khỏe và sự sống của người mẹ. Dự luật số 1 hủy bỏ 
giới hạn thông thường này. California không giới hạn việc chi tiêu của tiểu bang 
cho việc phá thai, và với hàng ngàn người kéo đến từ các bang khác, số tiền tiêu tốn 
cho phá thai sẽ lên tới hàng trăm triệu đô-la.

Xin anh chị em đừng trao cho các nhà làm luật tiểu bang tờ ngân phiếu trống để chi 
cho việc phá thai, và đừng để họ biến California thành trung tâm phá thai. Hãy là 
tiếng nói cho sự sống và phẩm giá con người tại California. Bỏ phiếu “No” cho dự 
luật số 1 trong cuộc bầu cử tháng 11 này. Đây là điều mà mẹ tôi muốn. Xin cảm 
ơn quý ông bà và anh chị em. 

+ Đức Cha Kevin Vann

Giám Mục Orange, 28/Sep/2022



32 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 252 Tháng 11 - 2022



Số 252 Tháng 11 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 33
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Dr. TRẦN HÙNG PHONG - MD, JD, MBA
BS Physics & Chemistry - BA Mathematics

Bác Sĩ Trần Hùng Phong xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nguồn nước tốt tạo ra 
từ máy Alkaline Lonizer mL-A3F của công ty mAXLiFE

ĐỂ MUA HOẶC LÀM ĐẠI LÝ
V-Health & Beauty

9517 Bolsa Ave. #A, Westminster, CA 92683

* Nước là nguồn sống là sự tồn tại của con người và trái đất
* Nguồn sống tốt phải đi đôi với nguồn nước tốt

NƯỚC TỐT PHẢi CÓ:
1. Nước kiềm
2. Nước chống oxy hoá
3. Phân tử nước nhò
4. Có khả năng chống độc tố
5. Khoáng chất calcium, 
magnesium, potassium...

MAXLIFE ALKALINE WATER IONIZER
* Since 1980 of Research on Water Science
* Awarded the Industrial Medal of Invention
* International Invention 14 Gold Medals
* World Class Alkaline Water Ionizer

714-316-9900 *** 714-418-9688

Bác Sĩ Trần Hùng Phong
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Ngày lễ Tạ Ơn theo truyền thống các di dân khai 
phá Mỹ quốc là dịp để dâng lên Thượng Đế lời 

cảm tạ.  Ngày nay, cuộc lễ vẫn còn mang ý nghĩa 
truyền thống đó và đã được phổ thông hóa thành 
ngày lễ nghỉ của cả nước và là dịp gia đình đoàn tụ, 
bạn bè hàn huyên.
Truyền thống kể lại trong gia đình vào bữa ăn tối 
mừng Lễ Tạ Ơn, người ta có tập tục đặt các hạt bắp 
trên một chiếc dĩa rồi bắt đầu từ người cha, mẹ, đến 
con cái mỗi người nhặt một hạt, đặt trong lòng bàn 
tay và nói lên lời biết ơn về những điều họ cảm nhận.
Biết bao điều trong cuộc sống khiến chúng ta dâng 
lên lời cảm tạ. Khi còn ở Việt Nam, dấu hiệu gia đình 
sung túc là có của ăn, quần áo tươm tất, con cái được 
học hành… bây giờ ở Mỹ đây không những các nhu 

DÂNG LỜI CẢM TẠ
“Lạy Trời mưa xuống,

lấy nước tôi uống,
lấy ruộng tôi cày,
lấy đầy bát cơm,

lấy rơm đun bếp…” 
Ca dao

 � Trần Hiếu

cầu đó được chu cấp đầy đủ mà các 
nhu cầu về trí thức, tinh thần cũng 
được hưởng dồi dào.  
Khi ngẫm nghĩ về các ơn huệ đó, 
tôi biết ơn các ân nhân đã thi ân cho 
mình, và trên hết tất cả, tôi tạ ơn 
Đấng Tối Cao, cội nguồn của mọi 
điều thiện hảo.  Vì vậy, vào ngày Lễ 
Tạ Ơn tôi cũng muốn cầm một hạt 
bắp trong tay, ngước mắt lên trời và 
dâng lên lời nguyện:

Lạy đấng Toàn Năng là Cha ở trên trời,
Chúng con cảm tạ Cha đã ban của ăn cho chúng con,
Xin Cha nhớ đến những người nghèo khổ;
Cảm tạ Cha đã cho chúng con nhà ở và các tiện nghi,
Xin Cha nhớ đến những kẻ không nhà, túng thiếu;
Cảm tạ Cha đã cho chúng con cơ hội tiến thân,
Xin Cha nhớ đến những kẻ lao tâm, khắc khoải kiếm tìm;
Cảm tạ Cha đã cho chúng con tình yêu thương của những người thân,
Xin Cha nhớ đến những kẻ đơn côi, cô quạnh;
Cảm tạ Cha đã cho chúng con sức khoẻ,
Xin Cha nhớ đến những kẻ ốm đau tật nguyền;
Cảm tạ Cha đã cho chúng con dân chủ tự do,
Xin Cha nhớ đến những người đang bị tù đày đàn áp.
Lạy Cha, vì những ân huệ Cha đã ban,
Xin cho chúng con lòng quảng đại và can đảm dấn thân giúp đỡ mọi người.
Amen! 
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Người Tín Hữu Giáo Dân Nên Thánh
 � LTS.

Ngày 19 tháng 6 năm 1988 tại Rôma đức Thánh giáo Hoàng gioan Phaolô II đã tuyên Thánh cho 
117 vị Thánh Tử  đạo tại Việt Nam trong thời gian từ 1745 đến 1862. Ngày 5 tháng 3 năm 2000 đức 
Thánh giáo Hoàng gioan Phaolô II phong Chân Phước (Á Thánh) cho vị Thánh Tử đạo thứ 118 
tại Việt Nam là Thánh Anrê Phú Yên (1625-1644). Lịch Phụng vụ của giáo Hội Công giáo đã ấn 
định ngày 24 tháng 11 hằng năm là ngày  kính các Thánh Tử đạo Việt Nam, Quan Thầy giáo Hội 
Việt Nam. 
giáo huấn của Công đồng Vaticanô II và Tông Huấn Người Tín Hữu Giáo Dân dạy rằng: “Tất 
cả những Tín hữu của đức Kitô đều được mời gọi và có bổn phận nên thánh và nên trọn lành theo 
địa vị của mình”. Trong tinh thần học hỏi, khích lệ và trợ giúp người Tín Hữu giáo Dân Việt Nam 
chu toàn bổn phận với lời mời gọi trên, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu mỗi kỳ một vị Thánh Tử đạo 
trong số 59 vị trong hàng giáo Dân thuộc đủ mọi thành phần trong xã hội. Tài liệu được trích dẫn 
theo tài liệu của Hội đồng giám Mục Việt Nam và giáo Phận địa phương.

 � Người phụ trách: Trần Văn Cảo

Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu 
(1790 -1854)

Đôi dòng tiểu sử
Giuse Nguyễn Văn Lựu là trùm họ đạo Mặc Bắc (nay 
thuộc Giáo phận Vĩnh Long), tử vì đạo dưới triều vua Tự 
Đức, được Giáo hội Công giáo Rôma phong Hiển 
Thánh vào năm 1988.
Ông sinh năm 1790 tại họ Cái Nhum, huyện Chợ Lách, 
tỉnh Vĩnh Long (nay thuộc xã Long Thới, huyện Chợ 
Lách, tỉnh Bến Tre), sau định cư tại họ Mặc Bắc . Ông 
được tín nhiệm bầu làm trùm nhất họ đạo, thường hòa 
giải các cãi vã, tranh chấp trong làng hay họ đạo, giúp 
các linh mục, thừa sai tránh bị bắt bớ. Tháng Ba năm 
1851, vua Tự Đức cấm đạo khắc nghiệt hơn. Lúc này, 
linh mục Philipphê Phan Văn Minh chuyển về thay thế 
linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu. Đêm 26 tháng 2 năm 
1853, quan quân vây nhà ông trùm Lựu. Hai ông bà bị 
tra tấn nhưng vẫn không khai ra nơi các linh mục đang 
ẩn nấp. Chứng kiến sự việc, linh mục Philipphê Minh ra 
trình diện nên ông trùm Lựu và mọi người trong nhà đều 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ph%E1%BA%ADn_V%C4%A9nh_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%B1_%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_h%E1%BB%99i_C%C3%B4ng_gi%C3%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_(Kit%C3%B4_gi%C3%A1o)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_(Kit%C3%B4_gi%C3%A1o)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%A3_L%C3%A1ch
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%A9nh_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%AAr%C3%B4_Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_L%E1%BB%B1u


36 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 252 Tháng 11 - 2022

bị giải về tỉnh Vĩnh Long. Ông qua đời trong tù đêm 02 tháng 5 
năm 1854, an táng trong nền nhà thờ của họ Mặc Bắc.
Một cuộc đời tốt đẹp
Sáu mươi tư tuổi đời, bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu là niềm 
vui, bao nhiêu là tình thương. 64 tuổi đời với những trách vụ và 
công việc xen lẫn với những khó khăn gian khổ, đói khát và bệnh 
tật của một người dân bình thường. Ông trùm Giuse Lựu tạ ơn 
Chúa vì 64 năm đó, và rồi ông chỉ còn chờ giây phút sau cùng 
để “Trả lại những quãng đời trần gian Chúa đã ban cho mình”. 
Giây phút đó đã đến sớm hơn lòng ông mong chờ. Sau cuộc tra 
tấn trong ngục tối im lặng âm thầm ông cảm thấy rõ giây phút 
đó từ từ đến. 64 tuổi đời sống làm con Chúa, còn lại chút hơi 
thở cuối cùng, ông cũng muốn thành kính dâng lên trọn vẹn cho 
Ngài. Ông bám vào bờ tường, cố gắng đứng dậy ngước mắt lên 
trời kêu tên cực trọng Chúa Giêsu và Đức Maria ba lần, và từ từ 
ngã xuống nền nhà ngục, hoàn tất 64 năm dương thế một cách 
tốt đẹp.
Sống để phục vụ
Chào đời năm 1790 tại họ Cái Nhum, tỉnh Vĩnh Long. Ngay từ 
thời niên thiếu, cậu Giuse Nguyễn Văn Lựu đã được hấp thụ một 
nền giáo dục gia đình Công Giáo đạo đức. Nhờ vậy sau này khi 
kết hôn, Giuse Lựu đã đem lại cho gia đình một nề nếp cao quý, 
môt bầu khí đầm ấm, yêu thương thấm nhuần tinh thần đạo hạnh 
Kitô giáo.
Được đề cử làm trùm họ, ông tỏ ra xứng đáng với lòng tín nhiệm, 
quý mến của mọi người. Đặc biệt ông có tài hòa giải những cuộc 
xích mích. Nhờ uy tín cá nhân, ông phân tích rõ ràng ai phải, ai 

trái, rồi dẫn lời Chúa dạy trong 
Phúc Âm, ông mời gọi mọi 
người hãy tha thứ và làm hoà 
với nhau. Thế là mọi người 
nghe theo các lời chí tình, chí 
thiết của ông. Hơn nữa trong 
trách vụ này, ông còn thể hiện 
một tâm hồn nhiệt thành với 
việc tông đồ, một Kitô hữu đầy 
lòng bác ái. Cộng tác với các 
linh mục trong việc điều hành 
họ đạo, coi sóc các em thiếu 
nhi, giúp đỡ người nghèo. Ông 
đã hiến tất cả vườn ruộng để 
xây dựng một nữ tu viện. 
Hằng ngày ông vẫn rộng tay 
làm phúc cho những người 
nghèo khó. Cuộc đời của ông 
thật giống những người tôi tớ 
trung tín luôn luôn làm sinh lời 
những nén bạc Chúa ban.
Những nguy hiểm gây ra do 
sắc chỉ cấm đạo không làm cho 
ông Trùm họ Mặc Bắc sợ hãi. 
Trước biết bao hiểm nguy khó 
khăn, ông vẫn lo liệu để các 
linh mục có nơi ẩn náu, hầu có 
thể cử hành và trao ban các bí 

Dòng Mến Thánh gía Cái Mơn
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tích cho giáo hữu.
Ý chí sắt đá
Ngày 26-03-1853, quan quân 
vây làng Mặc Bắc để tìm bắt 
cha Lựu (thực ra bấy giờ cha 
Minh đã thay thế cha Lựu mà 
quan quân không biết), nhưng 
ngay lúc đó ông trùm Lựu can 
đảm trả lời : “Thưa các quan 
không có đạo trưởng Lựu ở 
đây. Lựu chính là tên tôi làm 
trùm họ này”. Quan quân nhìn 
ông chỉ thấy dáng dấp một nông 
dân nhà quê không có vẻ gì là 
đạo trưởng. Họ bèn lục soát kỷ 
hơn. Biết không thể trốn được 
cha Minh liền ra trình diện, mà 
họ nghĩ là cha Lựu và 6 giáo 
hữu bị giải về tỉnh Vĩnh Long.
Những hình khổ trong tù đã 
làm bốn người thối chí, họ 
muốn sống dễ dãi hơn. Những 
người yếu lòng ấy không chỉ 
phản bội Thiên Chúa họ còn 
đổ tội cho ông trùm Mặc Bắc 
là người tiếp đón và cho đạo 
trưởng trú ẩn. Họ nguyền rủa 
ông như là người gây ra mọi 
tang tóc, mọi khổ cực của họ. 
Riêng ông trùm Lựu, trước 
sau vẫn một mực trung kiên 
với Thiên Chúa, ông đón nhận 
những lời sĩ nhục và mọi đau 
khổ một cách khiêm tốn để đền 
bù những tội lỗi mình. Ông sẵn 
sàng đón nhận tất cả vì ông 
tin tưởng vào Thiên Chúa. Tín 
thác hoàn toàn nơi Ngài, lời 
tâm sự cùng linh mục cùng bị 
giam cho thấy ông có một niềm 
tin vững mạnh và tấm lòng hy 
sinh cao cả : “Thưa cha, xin 

Cực hình: gông cùm tới chết 

cha cầu nguyện cùng Chúa để 
Chúa ban cho con sức mạnh 
và can đảm cần thiết. Con sắp 
phải đi đày, con xin trao cho 
Chúa tất cả mọi sự thuộc về 
con, con bằng lòng dâng cho 
Ngài hy sinh lớn lao hơn hết là 
gia đình vợ con, chính Chúa sẽ 
săn sóc vợ con của con.”
Còn gì cao quý và giá trị cho 
bằng một tình yêu trong Thiên 

Chúa. Đấng chính là Tình 
Yêu…
An nghỉ trong Chúa
Những khổ hình lao tù cuối 
cùng chỉ thắng được thân xác. 
Vì tuổi già sức yếu phải mang 
gông, mang xiềng, nên đêm 
mùng một rạng mùng 02-05-
1854. ông Trùm Giuse Lựu 
đã trút hơi thở cuối cùng. Vị 
chứng nhân trung thành đã 
xứng đáng lãnh nhận cành lá 
vạn tuế tử đạo, dù không bị 
trảm quyết.
Đám tang ông trùm Giuse 
Nguyễn Văn Lựu là trường 
hợp họa hiếm trong thời cấm 
đạo. Bất chấp mọi nguy hiểm 
có thể xảy đến, bốn linh mục 
và gần 2000 tín hữu đã tiễn 
đưa linh cửu đến an táng trong 
khu thánh đường họ Mặc Bắc.
Đức Piô X đã suy tôn ông 
Trùm Giuse Nguyễn Văn Lựu 
lên bậc chân phước Ngày 02-
05-1909. Ngày 19-06-1988, 
Đức Gioan Phaolô II suy tôn 
ngài lên bậc Hiển thánh.

Nhà thờ Giáo xứ Cái Nhum
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Sự hình thành :
Không ai nhớ rõ họ đạo Cái Nhum thành lập năm 
nào. 
Năm 1661-1665, thời kỳ bắt đạo gắt gao, ta mới 
có thể khẳng định rằng : Cái Nhum là Trung Tâm 
giảng đạo ở miền Nam (Đàng Trong), do các cha 
dòng Phanxicô Manila đảm trách. Nếu căn cứ 
móc thời gian năm 1661 , thì họ đạo Cái Nhum 
được hình thành cách đây trên 343 năm.
Năm 1623, nước Việt Nam có thời kỳ di dân 
xuống phái Nam, song hành với thời kỳ truyền 
bá Phúc Âm ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Suốt 24 (1723 – 1747) năm cha Garcia hoạt động 
truyền giáo từ Sài Gòn đến Hà Tiên qua Thủy 
Chân Lạp, qui tụ giáo dân thành 7 khu : Trong đó 
Khu 5 là Sông Tiền, sông Hàm Luông, có những 
họ đạo lớn xưa như : Cái Nhum (1731) ; Cái Mơn 
(1732) ; Cái Bông (1780).
Vị trí địa lý :
Cái Nhum thuộc bán đảo, đó là hòn đảo Mỏ Cày. 
Hòn Đảo này gồm có 21 làng, chia thành 3 địa 
hạt là Cái Mơn, Cái Bè và Vĩnh Long. Tại đây 
có 3 con sông lớn đó là Hàm Luông, Mỹ Tho và 
Vĩnh Long. Ngoài Cái Nhum ra còn có hai họ 
đạo Cái Muối và Cái Bần (Thủ Thể), có mối liên 
lạc giữa các cha với nhau. Cái Muối đối diện với 
Vĩnh Long ; Cái Bần đối diện với Cái Bè, trước 
kia trực thuộc địa hạt này. Năm 1867-1870 : Khi 
người Pháp đến được vài năm, có rất nhiều người 
xin học đạo và được chịu Bí Tích ở Cái Bè, Cái 
Nhum, Cái Thia và Cái Lợi. Sau đó Cái Nhum 
chỉ còn lan rộng trong 3 hạt của hòn đảo.
- Xưa : Thuộc an Lương thôn ( đến năm 1890 
đổi thành Hưng Long). Tân Minh tổng (1808). 
Tân Minh huyện (1823). Long Hồ dinh (1732), 
tức Vĩnh Thanh trấn (1808).
- Nay : Thuộc xã Long Thới, huyện Chợ Lách, 
tỉnh Bến Tre.

Giáo xứ Cái Nhum

Nhà thờ Giáo xứ Cái Nhum
Giáo hạt Cái Mơn, Vĩnh Long

Địa Danh :
Một họ đạo lớn ở gần con rạch có nhiều cây 
nhum, nên gọi là họ đạo Cái Nhum.
Họ đạo có biệt danh là Cái Nhum Rau Má 
khác với Cái Nhum Măng Thít, thuộc tỉnh 
Vĩnh Long. Ngày xưa người dân ở đây thường 
dùng rau má mọc sẵn để trị bệnh nóng gan…
Về phía giáo quyền :
Thuộc địa phận Đàng Trong (1679 – 1844) 
. thuộc địa phận Tây Đàng Trong (1844 – 
1924).
Họ đạo Cái Nhum được vinh hạnh vì có cha 
sở Lefèbvre (Ngãi) làm giám mục tiên khởi 
giáo phận Tây Đàng Trong. Trụ sở tại Cái 
Nhum, nhà thờ Cái Nhum lúc bấy giờ là nhà 
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thờ Chánh Tòa.
Thuộc địa phận Sài Gòn (1924 
– 1938)
Thuộc giáo phận Vĩnh Long từ 
1938 đến nay.
Họ đạo Cái Nhum chọn tước 
hiệu Đức Trinh Nữ Maria Vô 
Nhiễm Nguyên Tội làm danh 
hiệu riêng cho mình để nhờ sự 
cầu bầu che chở của Đức Mẹ 
Vô Nhiễm. Mừng Lễ ngày 8 
tháng 12.
* Từ năm 1782 - 1830
Tây Sơn khởi nghĩa - Đức Cha 
Bá đa Lộc lánh nạn ra Phú 
Quốc. Cha Fernando bị bắt tại 
Cái Nhum - cùng với một Thầy 
giảng - được đưa về Sài-gòn. 
Tử đạo tại Chợ Quán sau một 
tháng bị gông cùm.
Năm 1783 - Triều Gia Long, 
có quan lại công giáo tên Lai 
- biệt danh Vĩnh Trung - trên 
đường tiếp tế lương thực cho 
triều đình Huế, thuyền lâm 
nạn và ông kêu cầu Đức Mẹ 
cứu giúp. Cầu được ước thấy, 
về đến Cái Nhum ông xây một 
Nhà nguyện, chuộc một Đức 
Mẹ kiểu Tây Ban Nha - đặt 
vào đó - dâng kính Đức Mẹ và 
kêu gọi hết con cháu đến cầu 
nguyện. Đức Mẹ linh lắm - 
đã nhậm lời và cứu ông khỏi 
chết. Tượng Đức Mẹ nầy cao 
1m17 hiện còn tại Nhà thờ Cái 
Nhum, cùng với một tượng 
khác nữa, y chang mẫu mã 
đặt tại Nhà thờ Sa-đéc. Tượng 
bằng vật liệu quí giá tựa như 
ngà nên dân gian gọi là "Đức 
Mẹ ngà."
Hiện tại tượng Đức Mẹ ngà 

lịch sử nầy được giáo dân sùng kính đặc biệt ở Sa-đéc - có cả 
người lương. Nhiều người kể lại họ tin tưởng và được nhiều ơn 
lạ Đức Mẹ ban cho.
* Từ năm 1730 - 1847:
Vua Minh Mạng cấm đạo gắt gao hơn - các nơi thờ tự ở Nam bộ 
đều bị triệt hạ. Cha Odorico bị bắt (1832) tại Cái Nhum - đưa ra 
Huế. Năm 1833 Đức Cha Cuenot đưa Cha Lefèbre về Cái Nhum 
phụ trách Tiểu chủng viện và dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum. 
* Từ năm 1847 - 1859:
Giáo Hội bị bách hại dử dằn hơn, Nhà thờ bị triệt hạ - Chủng 
viện và tu viện bị phá hủy. Đánh chủ chăn - đoàn chiên tan rả. 
Giáo dân lén lút tụ họp khi nhà ông Trùm Thinh, khi nhà ông 
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Tournier (1868) kế thừa - kiến 
thiết Họ đạo, Nhà phước và 
mọi cơ sở khác, Năm 1870 
Cha Duquesnay đặc trách Tiểu 
chủng viện Cái Nhum - Cha 
Ritton thừa kế lo tông đồ giáo 
dân. Dòng Thầy giảng ( nay 
là Dòng Kitô Vua ) được hình 
thành.
* Từ năm 1847 - 1859:
Sau khi Cha Tournier qua đời 
(1906). Các Linh mục bản xứ 
thay thế> Cha Phaolô Thắng 
vừa là Cha sở, vừa là Cha Bề 
Trên Nhà phước. Cái nhum là 
trung tâm truyền giáo của Địa 
phận Đàng trong. Có nhiều 
Linh mục lui tới. Qua thời cấm 
kín, Cái Nhum đã đóng góp 
nhiều mặt đáng kể về xã hội 
cũng như tôn giáo.
* Từ năm 1917 về sau:
Năm 1917 họ Cái Nhum có 
trên 250 gia đình Công giáo 
- trong đó 100 gia đình sống 
nhờ chuyên canh trên 17 mẫu 
ruộng và 44 mẫu vườn của nhà 
chung. Sau Năm 1975 ruộng 
vườn nầy được hữu sản hoá 
cho bà con.
Ngôi Thánh đường nguy nga 
đồ sộ còn ngày hôm nay lo do 
công của Cha Giuse Bạch xây 
cất năm 1951, núi Đức Mẹ, núi 
Calvaire là do công Cha Giuse 
Bút. Các Cha sở thừa kế đều có 
tân trang. Trùm Điểm - để cầu nguyện. Năm 1853 Cha Thánh Philipphê 

Phan văn Minh bị bắt tại Mặc Bắc và tử đạo tại Đình Khao, Vĩnh 
Long. Xác Cha được đưa về nhà hương hào Kim - Cái Nhum và 
theo lệnh Cha Borello phải chôn cất tại Cái Mơn.
* Từ năm 1851 - 1910:
Cha Colombert - chánh sở Cái Nhum (1864-1866) dời Nhà 
thờ và Nhà phước từ xóm rạch Chanh về chỗ hiện nay. Cha 
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(xem tiếp trang 45)

Huấn thị được Đức Hồng y 
Beniamino Stella, Tổng 

trưởng Bộ Giáo sĩ cùng với các 
vị Tổng Thư ký và Phó Tổng 
Thư ký ký ngày 29/06 vừa qua, 
có tựa đề: “Sự hoán cải mục vụ 
của cộng đoàn giáo xứ để phục 
vụ cho sứ vụ rao giảng Tin 
Mừng của Giáo hội”.
Tài liệu có 124 số; ngoài phần 
mở đầu và kết luận, Tài liệu có 
11 chương, với 6 chương đề 
cập đến vấn đề hoán cải mục 

Bộ Giáo sĩ công bố Huấn thị về
Cải Cách Giáo Xứ và Tái Cơ Cấu 

Giáo Phận

Ngày 20/07/2020, Bộ giáo sĩ đã công bố Huấn thị về cải cách giáo xứ và tái cơ cấu giáo phận 
để phục vụ tốt hơn “sứ vụ duy nhất là rao giảng Tin Mừng.”

 � Hồng Thủy - Vatican News

vụ, các cộng đoàn giáo xứ, từ 
hoàn cải cá nhân đến hoán cải 
cơ cấu; 5 chương cuối bàn đến 
các vấn đề thực hành như tiến 
trình gộp các giáo xứ, vai trò 
mục vụ của cha sở, ban điều 
hành giáo xứ, vai trò các phó 
tế, tu sĩ, giáo dân, vv.
Thông cáo Báo chí cho biết: 
“Tài liệu đề cập đến chủ để 
chăm sóc mục vụ của các cộng 
đoàn giáo xứ và sự tham gia 
vào việc thực thi nó, cũng như 

các thừa tác vụ khác nhau của 
giáo sĩ và giáo dân, để thúc đẩy 
tinh thần đồng trách nhiệm hơn 
của tất cả những người đã được 
rửa tội.” Tài liệu nhắc rằng 
“trong Giáo hội có chỗ cho tất 
cả mọi người và mọi người đều 
có thể tìm thấy vị trí của họ” 
trong một gia đình duy nhất 
của Thiên Chúa, trong sự tôn 
trọng ơn gọi của mỗi người.
Lý do ban hành Huấn thị
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Ngày 06/8/2020, Bộ Giáo 
lý Đức tin đã đưa ra câu 

trả lời, được Đức Thánh Cha 
phê chuẩn, liên quan đến câu 
hỏi nghi ngờ thành sự về việc 
cử hành Bí tích Rửa tội với 
công thức: “Nhân danh cha 
mẹ, cha/mẹ đỡ đầu, ông bà, các 
thành viên trong gia đình, nhân 
danh cộng đoàn, chúng tôi (số 
nhiều) rửa con nhân danh Cha 
và Con và Thánh Thần”, thay 
vì công thức chính thức của 
Giáo hội là: “Tôi/cha rửa anh/
chị/con, nhân danh Cha và Con 
và Thánh Thần”.
Bộ Giáo lý Đức tin cho rằng 
“sửa đổi tùy tiện này nhằm nhấn 
mạnh giá trị cộng đoàn của Bí 
tích Rửa tội, để bày tỏ sự tham 
gia của gia đình, người thân 
và để tránh ý tưởng tập trung 
thánh quyền của linh mục”. Tuy 
nhiên, câu trả lời nhắc lại Hiến 
chế Sacrosanctum Concilium – 
Hiến chế về Phụng vụ Thánh, 
trong đó quy định: “Khi một 
người cử hành Bí tích Rửa tội 
thì chính Chúa Giêsu cử hành”. 
Tất nhiên, trong việc cử hành, 
cha mẹ của người lãnh nhận Bí 
tích, cha mẹ đỡ đầu và toàn thể 

Bộ Giáo lý Đức tin:
Cử hành Bí Tích Rửa Tội với nghi thức được 

sửa đổi tùy tiện là không thành sự

Không thành sự khi cử hành Bí tích Rửa tội với nghi thức đã 
được sửa đổi cách tùy tiện và những ai đã lãnh nhận Bí tích 
Rửa tội như thế phải được lãnh nhận Bí tích lại theo các quy tắc 
phụng vụ do giáo hội thiết lập.

 � Ngọc Yến - Vatican News

cộng đoàn được mời gọi đóng 
một vai trò tích cực, nhưng 
theo Hiến chế, mỗi người, 
khi chu toàn phận vụ, chỉ thi 
hành trọn những gì thuộc lãnh 
vực mình tùy theo bản chất sự 
việc và những qui tắc phụng 
vụ (Sacrosanctum Concilium, 
28).
Công đồng Vatican II xác định 
rằng không một ai, ngay cả linh 
mục có quyền thực hiện theo 
sáng kiến của mình, nghĩa là 
loại bỏ hoặc thêm bất cứ điều 

gì trong các chất thể phụng vụ. 
Thực vậy, sửa đổi nghi thức 
cử hành Bí tích không chỉ cấu 
thành một sự lạm dụng phụng 
vụ đơn giản, vi phạm một quy 
tắc, nhưng đồng thời gây ra 
một tổn hại cho sự hiệp thông 
Giáo hội và nhìn nhận hành 
động của Đức Kitô. Và trong 
những trường hợp nghiêm 
trọng việc sửa đổi đó làm cho 
Bí tích vô hiệu, bởi vì bản chất 
của hành động thừa tác vụ đòi 
hỏi sự thông truyền cách trung 
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thành điều đã được lãnh nhận.
Tài liệu giải thích: Trong việc 
cử hành các Bí tích, cộng đoàn 
không hành động “cách đoàn 
thể”, nhưng “thừa tác” và thừa 
tác viên không nói như một viên 
chức được giao phó công việc, 
nhưng đóng một vai trò thừa tác 
như dấu hiệu sự hiện diện của 
Đức Kitô, Đấng hành động trong 
Thân Mình Người, trao ban ân 
sủng. Trong ánh sáng này, trong 
khi cử hành Bí tích, tối thiểu thừa 
tác viên phải có chủ ý làm theo 
những điều Hội thánh truyền dạy. 
Một chủ ý phải được thể hiện ra 
bên ngoài, hành động này được 
thực hiện không phải nhân danh 
thừa tác viên nhưng nhân danh 
Đức Kitô.
Bộ Giáo lý Đức tin kết luận: 
“Thay đổi nghi thức cử hành Bí 
tích, còn có nghĩa là không hiểu 
được chính bản chất của thừa tác 
vụ Giáo hội, đó là luôn luôn phục 
vụ Thiên Chúa và dân Người 
chứ không phải việc thực thi một 
quyền bính nhằm làm sai những 
gì đã được giao phó cho Giáo hội 
bằng một hành động thuộc về 
Truyền thống. Do đó, mỗi thừa 
tác viên Bí tích Rửa tội phải ý thức 
về việc phải hành động trong sự 
hiệp thông Giáo hội, và có niềm 
xác tín như Thánh augustinô. 
Theo Thánh augustinô, trong Bí 
tích Rửa tội, Đức Kitô là quan 
trọng nhất, vì thế sự thánh thiện 
của Bí tích Rửa tội không tùy 
thuộc vào các thừa tác viên mà 
tùy thuộc vào Đấng đã nói: “Đấng 
làm phép rửa trong Thánh Thần” 
(Ga 1,33). (CSR_5697_2020) 

Bộ Giáo sĩ công bố 
Huấn thị...

(tiếp theo trang 43)

Giải thích về lý do ban hành Huấn thị, Thông cáo Báo chí 
viết: Được thúc đẩy bởi một số Giám mục, Bộ Giáo sĩ thông 
báo về sự cần thiết phải xây dựng một công cụ mục vụ - giáo 
luật liên quan đến các dự án cải cách khác nhau của các cộng 
đồng giáo xứ và việc tái cơ cấu giáo phận, đang được tiến 
hành hoặc đang được lên kế hoạch, với chủ đề liên quan đến 
các đơn vị và các khu vực mục vụ. Do đó, tài liệu dự định 
đưa ra một số lựa chọn mục vụ, đã được các vị mục tự  khởi 
xướng và được “thử nghiệm” bởi Dân Chúa, để góp phần 
đánh giá và đo lường luật riêng với luật của Giáo hội hoàn 
vũ.
Vai trò của cha xứ và của cộng đồng giáo xứ
Tài liệu nhấn mạnh đến vai trò của cha xứ,  là “mục tử thật 
sự” của cộng đồng và cũng nhấn mạnh hoạt động mục vụ 
kết nối với sự hiện diện trong cộng đồng phó tế, người thánh 
hiến và giáo dân, được kêu gọi tham gia tích cực, theo ơn 
gọi riêng và thừa tác vụ của họ, vào sứ mệnh truyền giáo duy 
nhất của Giáo hội.
Tránh những thái quá có thể
Huấn thị mới này không ban hành luật mới nhưng đề xuất 
cách áp dụng luật đã có hiệu lực theo cách tốt hơn, dựa trên 
kinh nghiệm của Bộ Giáo sĩ trong việc phục vụ các Giáo hội 
cụ thể, “để giúp các tín hữu tránh một số thái quá có thể như 
việc giáo sĩ hóa giáo dân và tục hóa giáo sĩ, hay xem các phó 
tế vĩnh viễn như “50% linh mục” hay “một siêu giáo dân”. 
(CSR_5312_2020) 

Tích cực tham dự chiến dịch
mỗi Độc Giả giới thiệu thêm 

Độc Giả mới.
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Xin Ngài Thương Xót Chúng Con

LTS.- Mục “Tin Mừng giữa Dòng đời” được mở ra trên Diễn đàn 
giáo Dân kể từ số 79 phát hành tháng 6 năm 2008. Phần lớn những 
bài đăng trong mục này được ghi lại từ những lời chia sẻ tóm kết 
mang tính bộc phát của BS Trần Việt Cường sau những buổi hội 
nhóm hàng tuần của liên nhóm gioan Tiền Hô thuộc PT Cursillo 
giáo phận Orange. Những bài Tin Mừng chia sẻ trong phiên họp 
không theo Lịch Phụng Vụ và cũng không phải là những bài được 
lựa chọn, nhưng tuần tự nối tiếp cả bốn Phúc Âm Thư. Vì là nguyệt 
san, nên mỗi kỳ báo DđgD chỉ có thể giới thiệu với độc giả một 
hoặc hai bài chia sẻ trong tháng mà thôi. Trong tương lai, nếu có 
điều kiện, loạt bài chia sẻ này sẽ được ấn hành thành sách.
Theo lời minh định của tác giả mục này thì đây chỉ là những cảm 
nghiệm cá nhân và không phải là những bài giải thích Phúc Âm theo 
tiêu chuẩn thần học.

Tin Mừng
Giữa Dòng Đời

 � Trần Việt Cường

Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Samaria và Galilê.
Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: 
"Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !"
Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ: "Hãy đi trình diện với các tư tế". Đang khi đi thì họ đã được sạch.
Một người trong bọn, thấy mặt được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình 
dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người xứ Samaria.
Đức Giêsu nói: "Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ 
trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?"
Rồi Người nói với anh ta: "Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh".

Luca 17:11-19

Chúa Giêsu đang đi trên 
đường lên Giêrusalem. 

Đây là cuộc hành trình cuối 
cùng của Chúa lên Giêrusalem. 
Cuộc thương khó và tử hình 
thập giá đang chờ Ngài ở cuối 
đường. 
Nhưng giữa viễn ảnh của cuộc 
tử nạn khủng khiếp, Chúa 
Giêsu không khép lại với 
niềm đau và vấn đề của riêng 
Ngài. Ngài vẫn lắng nghe lời 
cầu khẩn của những ai cần đến 
Ngài. Như của người mù tại 

thành Giêricô hay của mười 
người bị bệnh phong hủi hôm 
nay, mặc dầu họ chỉ dám đứng 
từ xa xa để kêu cầu Ngài.
Tin Mừng mời gọi mỗi người 
chúng ta không co cụm lại 
với những vấn đề của cá nhân 
mình nhưng hãy noi gương 
Chúa Giêsu, quan tâm tới tha 
nhân. Noi gương Ngài, để với 
một trái tim nhân từ và nhậy 
cảm, biết nhìn ra những vấn đề, 
những khó khăn và thử thách 
của người khác. Nhất là của 

những người thân yêu trong 
gia đình, những người thường 
hay bị ta quên lãng.
Mười người bị bệnh phong cùi, 
vì nhận biết thân phận mình 
nên không dám đến gần Chúa 
Giêsu. Họ khiêm tốn đứng từ 
xa, kêu cầu với Chúa: Xin Ngài 
thương xót chúng tôi.
Nhận biết thân phận mình là 
một điều kiện cần thiết để được 
chữa lành. Dưới nhãn quan 
siêu nhiên, và ánh sáng của sự 
sống muôn đời, thì lội lỗi của 
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con người đáng sợ và tác hại hơn bệnh phong cùi. Mà tội lỗi lại 
luôn dính liền với thân phận làm người. Vì tội lỗi tự căn bản là 
sự quay lưng lại với Thiên Chúa, chối từ tình yêu. Và ai trong 
chúng ta dám tự nhận là mình chưa bao giờ lỗi phạm tới tình yêu. 
ai dám nói là mình đã luôn yêu thương bằng một tình yêu toàn 
hảo. Chính vì vậy mà mọi người trong nhân loại đều cần được 
tình yêu cứu chuộc, cần được ơn thứ tha, cần trở về với Thiên 
Chúa là chính tình yêu. Điều kiện đầu tiên của sự quay trở về là 
nhận biết thân phận tội lỗi của mình và kêu cầu Thiên Chúa, xin 
Ngài thương xót thứ tha.
Chúa Giêsu nói là Ngài không đến để kêu gọi những người công 
chính, mà là để kêu gọi những ngươì tội lỗi! Những ai tự cho là 
công chính, hoàn hảo, vô tội thì không thể đón nhận được lời 
mời gọi quay về với tình yêu của Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu 
đã kêu mời khi Ngài khởi sự rao giảng, công bố Tin Mừng: Hãy 
ăn năn hối cải vì Nước Trời đã gần đến.
Mười người phong cùi đã đến kêu cầu Chúa Giêsu trong tâm tình  
khiêm tốn, nhận biết thân phận mình. Thái độ căn bản để trở về 
với tình yêu là sự khiêm tốn. Những ai kiêu căng tự đặt mình 
là trung tâm vũ trụ và luôn đòi hỏi mọi sự phải vừa ý mình thì 
không thể biết yêu thương. Người kiêu căng luôn đòi hỏi người 
khác phục vụ mình mà không bao giờ muốn cho đi, phục vụ tha 
nhân.  Người khiêm tốn, vì nhận biết thân phận mình, nên không 
dám đòi hỏi gì và luôn tạ ân vì  những gì mình đang có. Người 
khiêm tốn đem lại sự hiệp nhất bình an trong cuộc sống, còn 
những ai kiêu căng chỉ luôn đem lại sự phân tán và bất an, xung 
đột, vì trong lòng họ không có tình yêu.
Có lẽ vì sự khiêm tốn là căn bản cho khả năng yêu thương nên 
Chúa Giêsu mới căn dặn các môn đệ là: Các con hãy học nơi 
Thấy vì Thầy hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng!
Chúa Giêsu đã chữa lành cho mười người phong cùi một cách 
thật dễ dàng và nhanh chóng. Ngài nói với họ là hãy đi trình diện 
với các tư tế để được chứng nhận là đã lành bệnh, và chỉ đơn 
giản như vậy là họ được chữa lành chứng bệnh nan y! 
Thiên Chúa cũng luôn sẵn sàng  tha thứ tội lỗi và chữa lành các 
chứng bệnh nan y trong tâm hồn ta như vậy. Như người cha nhân 
hậu đã tha thứ và đứng chờ con hoang đàng, khi anh còn đang từ 
xa xa trên đường trở về nhà cha. Tình yêu nhân hậu của Thiên 
Chúa cũng đang sẵn sàng chờ đợi mỗi người chúng ta. Chỉ cần 
ta mở lòng đón nhận tình yêu tha thứ, trong tâm tình khiêm tốn 
đến với Thiên Chúa và thân thưa cùng Ngài: Xin Ngài thương 
xót con.

Tất cả mười người phong cùi 
đều được chữa lành, nhưng 
chỉ có một người trở lại tạ ơn. 
Chúa Giêsu có vẻ buồn khi 
Ngài hỏi: Còn chín người kia 
đâu, sao không thấy trở lại tạ 
ơn Thiên Chúa? Ta có thể hỏi 
là tại sao Thiên Chúa lại cần 
đến sự tạ ơn của con người.
Thiên Chúa là Đấng toàn hảo 
trọn vẹn trong tình yêu và trong 
hạnh phúc viên mãn, tự đời đời 
và cho tới muôn đời. Sự tạ ơn 
của con người không hề có khả 
năng thêm bớt gì cho Ngài.
Vì Thiên chúa là tình yêu, nên 
chỉ những gì đến do tình yêu 
mới có giá trị vĩnh cửu trước 
mặt Ngài. Lời tạ ơn chân thành 
tự trái của con người dâng lên 
Thiên Chúa chính là một tác 
động tình yêu, do đó có thể 
làm vừa lòng Thiên Chúa. Như 
người mẹ rất vui và hạnh phúc 
khi thấy con của mình có tâm 
tình biết ơn và tạ ơn, biết cám 
ơn mẹ vì một món ăn ngon mà 
mẹ đã chuẩn bị cho các con do 
tình thương yêu chăm sóc.
Một trong những vinh quang 
cao cả của con người là có 
thể đại diện cả vũ trụ bao la 
để dâng lời cảm tạ lên Thiên 
Chúa. Được trở thành trái tim 
của vũ trụ để yêu mến Thiên 
Chúa và thành tiếng nói của vũ 
trụ để tạ ơn Ngài. Một ngày mà 
ta biết dâng lời tạ ơn, yêu mến 
lên Thiên Chúa, dù đứng trong 
nắng sớm ban mai hay dưới 
trời sao lấp lánh, trước dại 

(xem tiếp trang 61)
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Anh Nguyễn Chung, chủ nhân khả ái, đã thành 
công trong lãnh vực Nhà Hàng từ năm 1988 

New restaurant in downtown Bremerton, WA
242 First Street,  Bremerton,  WA 98337

Tel: (360) 813-1620

nHÀ HÀng Á ĐÔng VỚi CÁC 
MÓn ăn ĐẶC BiỆT:
* Món Teriyaki đặc biệt của 

Chung’s Teriyaki
* Mì Xào
* Các Món Bún
* Chả Gió và Gỏi Cuốn
* Bánh Mì có lò Sản Xuất  tại Tiệm

CHUNG’s EXPRESS RESTAURANTCHUNG’s EXPRESS RESTAURANT

CHUNG’s Teriyaki
3111 NW. Bucklin Hill Road, 

Silverdale, WA 98383
Tel: (360) 662-1205

Business Hours:
Mon-Sat: 11 AM - 9 PM
Sunday: 12 PM - 8 PM

* Vietnamese Noodle Soup - Phở
* Vermicelli Bowl - Bún
* appertizer - Khai Vị
* Teriyaki Entrees

OPENINGS HOURS:
Monday - Friday: 10:30 am - 2 pm
Saturday & Sunday closed.
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THUẬN ĐƯỜNG ĐI
NHIỀU CHỖ ĐẬU XE

15471 BROOKHURST ST. WESTMINSTER, CA 92683
Tel. (714) 531-9800    Fax: (714) 531-9700

THỰC PHẨM TƯƠI, NGON
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG

PHỤC VỤ ÂN CẦN

BAN GIÁM ĐỐC SAIGON CITY MARKETPLACE KÍNH MỜI
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Năm 2012 cha antôn 
Nguyễn Huyền Đức từ 

Pháp sang Roma. Ngài đến tu 
viện chúng tôi ăn trưa và nói 
chuyện với chúng tôi cho đến 
đêm mới ra về. Ngài muốn tìm 
hiểu vụ Thái Hà-Tòa Khâm 
Sứ để rút ra những bài học cần 
thiết cho việc bảo vệ Đan viện 
Thiên An. 
Tôi không ngạc nhiên về điều 
này. Vì từ trước đó cả hàng 
chục năm các tu sĩ Đan viện 
Thiên an mà ngài là thành 
viên đã thuộc số những dân 
oan điển hình nhất ở Việt Nam. 
Chẳng năm nào Đức Viện phụ 
Stêphanô Huỳnh Quang Sanh 
và một vài đan sĩ của Thiên an 
không ra Hà Nội, tạm trú tại 

Viết từ 
Roma

 Lm. Nguyễn Văn Khải, DCCT.

LTS.  Lm. Nguyễn Văn Khải, DCCT, mặc dù rất bận, đã 
hy sinh thì giờ mỗi tháng viết bài cho NS. Diễn đàn giáo 
Dân. Sự cộng tác của cha là khích lệ lớn lao cho Diễn đàn 
giáo Dân, cách riêng Ban Biên Tập. độc già bốn phương 
có thêm món ăn tinh thần đầy hương vị từ Thánh đô. Thiết 
nghĩ không cần dài dòng về tác giả vì LM. Phêrô Nguyễn 
Văn Khải, DCCT là gương mặt thân thương của mọi người 
dân Việt từ trong nước ra đến hải ngoại, bất kể thuộc tôn 
giáo nào. Khi ở trong nước cha đã lãnh trọng trách làm 
Phát Ngôn Viên trong suốt cuộc đấu tranh cho Thái Hà và 
Tòa Khâm Sứ. Trong thời gian du học tại Roma cha đã tận 
dụng những ngày giờ ngoài khóa học bay đi khắp đó đây 
làm công tác phụng vụ cũng như thuyết trình cho đồng bào 
hải ngoại về hiện tình trong nước, về chủ thuyết cộng sản 
và thảm trạng thối nát độc tài toàn trị của chế độ và nhà 
nước cộng sản hiện nay.  

Cảm Thương Cha Antôn Nguyễn Huyền Đức...
Thái Hà để khiếu nại chuyện 
đất đai. 
Năm 2014 tôi nhận được tin 
ngài sẽ phải về Việt Nam dù 
chưa học xong. Bấy giờ tôi 
nghe nói Nhà Dòng ngài sắp 
lập một cơ sở bên Thái Lan, 
Đức viện phụ Huỳnh Quang 
Sanh sẽ sang đó và ở Việt Nam 
cần ngài vì các ơn gọi trẻ ngày 
một đông lên... 
Ngài trở về trong lòng mang 
đầy ưu tư. Ngài nói với tôi 
rằng, dù có phải trả giá bằng 
mạng sống, ngài cũng không 
bao giờ thỏa hiệp với sự dữ và 
phản bội anh em. Tôi tin là như 
vậy. Tôi thấy ngài là típ người 
có thể thay đổi thế gian bằng 
chiêm niệm, cầu nguyện và 

hành động chứ không phải một 
típ người thỏa hiệp, để cho thế 
gian biến đổi mình bằng cái bả 
quyền lực và danh lợi. 
Mấy tháng sau tôi được tin 
ngài đã đảm nhận chức vụ 
quyền Bề trên Đan viện. Đúng 
khoảng thời gian ấy, trong cơn 
khát đất của những cán bộ 
cộng sản tham tàn, nhà cầm 
quyền chẳng những không trả 
lại đất cho Đan Viện mà còn 
trắng trợn dùng bạo lực cướp 
thêm để bán cho các công ty 
tư nhân, trong đó có cả công ty 
du lịch-giải trí, nhằm phá nát 
không gian tu hành của các đan 
sĩ. 
Trong tư cách là bề trên, ý thức 
rằng đối với các đan sĩ, môi 
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trường xung quanh chính là 
yếu tố cổt thiết của đời sống 
đan tu, ngài đã cùng các anh 
em của ngài đã kiên quyết bảo 
vệ đất đai và rừng thông của 
Đan Viện một cách hợp pháp 
và hòa bình, bằng việc gửi 
đơn thư khiếu nại đến các cấp 
chính quyền và nhất là bằng 
lời cầu nguyện và sự hiện diện 
trên thực địa.
Trong cuộc bảo vệ kéo dài 
nhiều năm, nhiều đợt, nhiều 
ngày này, ngài và nhiều cha 
thầy trong Đan Viện đã bị công 
an và côn đồ tấn công, trong số 
đó thầy G.B Trương Vĩnh Hậu 
bị công an đánh chấn thương 
sọ não vào tháng 6 năm 2017. 
Buồn thay bấy giờ ngài và các 
anh em của ngài trong Đan viện 
gần như cô độc trong cuộc bảo 
vệ công lý này. Ở trong nước, 
trực tiếp trợ giúp ngài khi ấy 
chỉ có một số cha và một số 
giáo dân trong Nhóm Truyền 
thông Tin Mừng cho Người 
nghèo. Ở Hải ngoại thì có Tổ 
chức BP SOS và một số cán 
nhân và tổ chức khác vận động 
với Ủy ban Quốc tế Tự do Tôn 
giáo, với Hạ Nghị viện và với 
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và các 
nước châu Âu. 
Nhờ những tiếng nói trên đây 
và với những hình ảnh công 
an tấn công Đan Viện cách tàn 
bạo, nhiều người trong ngoài 
nước mới biết đến tội ác của 
nhà cầm quyền Huế và tình 
cảnh thảm thương của các tu sĩ 
trong Đan Viện. Nhiều giáo xứ, 
đặc biệt là các giáo xứ thuộc 
Giáo phận Vinh, quê hương 

của cha antôn Nguyễn Huyền Đức, đã thắp nến hiệp thông cầu 
nguyện cho Đan Viện. 
Trong khi đó Ủy Ban Quốc tế Tự do tôn giáo và Bộ Ngoại giao 
Hoa Kỳ năm 2018 đã trực tiếp liên tiếng về Trường hợp Đan 
viện Thiên an. Một số dân biểu và viên chức các tòa đại sứ của 
các nước cũng bày tỏ thiện cảm với Thiên an. Những điều này 
khiến nhà cầm quyền phải chùn tay ít nhiều trong việc cướp đất 
của Đan Viện. 
Cay cú vì tham vọng của mình bị cản trở trước sự can trường 
của các cha các thầy trong Đan Viện mà đứng đầu là cha an tôn 
Nguyễn Huyền Đức, nhà cầm quyền đã hạ quyết tâm loại trừ 
ngài. 
Trước nhất họ tìm cách giết chết sự sống thể xác của ngài. Lần 
gặp lại ngài ở Roma cuối năm 2017, tôi thấy sức khỏe ngài suy 
giảm nhiều. Ngài kể dịp tết năm 2016 có mấy người quen biết 
đến chúc tết Đan Viện. Họ mang theo trà và cà phê làm quà và 
họ muốn tự tay pha chế và mời ngài thưởng thức. Ngay khi uống 
xong ít phút thì ngài bị nhức đầu và rát cổ rồi, sau đó ít ngày bắt 
đầu đau nhức xương cốt. Vài tháng sau thì tóc rụng và răng mục. 
Ngài biết là mình đã bị đầu độc. 
Nhà cầm quyền cũng muốn giết chết danh dự và uy tín của ngài. 
Ngài kể năm 2017 có một chị bên Canada hứa giúp đỡ Đan Viện. 
Nhân dịp ngài vào Sài Gòn công vụ thì chị ta hẹn gặp ngài. Khi 
ngài vừa xuất hiện thì lập tức rất nhiều công an ập vào bắt ngài 
và chị kia, họ ép ngài chụp hình với phụ nữ kia và quy kết hai 
người tội mua bán dâm và đưa vụ lên báo chí Việt Nam để làm 
ngài mất mặt. 
Thâm độc hơn nữa, nhà cầm quyền còn dùng đường “vận động 
và ngoại giao ” để chia rẽ các anh em trong Đan viện với nhau, 
chia rẽ giữa các cha các thầy trong Đan Viện với hàng giáo sĩ và 
giáo dân của Giáo Hội địa phương, đồng thời gây áp lực lên Tòa 
Thánh và lên Hội đồng Quản trị Trung ương của Dòng Biển Đức 
nhằm cô lập ngài và loại trừ ngài khỏi chức vụ bề trên. 
Qua một vài linh mục bên ngoài Dòng nhà cầm quyền tìm cách 
tiếp cận, vuốt ve và mua chuộc một vài anh em trong Đan Viện, 
hứa hẹn viễn tượng tốt đẹp cho các anh em này và cho Đan Viện. 
Họ cũng kêu mấy vị này vận động các anh em khác tẩy chay Cha 
Bề trên Đức. 
Một số linh mục thỏa hiệp làm tay chân cho nhà cầm quyền còn 
vu khống rằng chính ngai đập phá Thánh Giá rồi đổ tội cho nhà 
cầm quyền để “ăn vạ!” Họ nói xấu ngài và xuyên tạc các việc 
làm của ngài và anh em trong Đan Viện. Họ biện minh cho thái 
độ vô cảm và cầu an của họ bằng cách chụp mũ rằng: Thiên an 
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bất ổn là do cha antôn Đức và các đan sĩ gốc Vinh trong Đan 
Viện “hiếu chiến.”
Thâm độc và trắng trợn hơn nữa, nhà cầm quyền còn gửi văn thư 
cho Tòa Thánh và cho Bề Trên Tổng Quyền Dòng Biển Đức ở 
Roma. Họ kết án cha antôn Đức vi phạm luật đất đai và luật xây 
dựng. Họ quy kết ngài “kích động hận thù và bạo lực” và các 
hành động của ngài đã phá vỡ mối quan hệ “hài hòa tốt đẹp giữa 
Giáo Hội và Nhà Nước” vân vân. Họ còn vu cáo ngài có quan hệ 
bất chính với phụ nữ và, vì những lý do trên đây, đề nghị chấm 
dứt chức vụ Bề trên Đan viện của ngài. 
Trước những việc làm này của nhà cầm quyền, ngài và Cha Bề 
Trên Tổng Quyền của ngài đã gặp vị đại diện Tòa Thánh để giải 
trình về vụ việc Thiên an dịp ngài sang châu Âu chữa bệnh năm 
2016. Khi ấy ngài viết thư nhờ tôi làm thông dịch cho ngài trong 
cuộc gặp kia, nhưng chẳng may đúng lúc ấy tôi đang đi giảng 
bên Hoa Kỳ nên không thể giúp ngài. 
Cuối năm 2017 ngài báo cho tôi biết ngài trở lại châu Âu và sẽ 
sang Roma gặp các đấng bề trên của Dòng Biển Đức. Khi đến 
Roma, đúng ngày cuối năm, 31/12/2017 ngài gọi điện thoại cho 
tôi, kêu tôi sang Nhà Mẹ của Dòng để trình bày với các cha trong 
Hội đồng Quản trị Trung ương về mối quan hệ Nhà Nước và 
Giáo Hội tại Việt Nam cũng như giúp các ngài hiểu hơn về vụ 
Thiên an để từ đó có các giải pháp thích hợp. 
Ngài bảo tôi đại ý rằng: “Những cái cần nói thì gặp chung gặp 
riêng con đã nói rồi. Tuy nhiên con tin cha biết cách trình bày 
súc tích và đầy đủ hơn con, vả lại cha là người ngoài Dòng, cha 
lại hiểu chuyện Giáo Hội Việt Nam và cũng hiểu vụ Thiên an, 
nên con nghĩ cha trình bày sẽ khách quan hơn và nhờ thế các 
đấng bậc ở đây có thể hiểu vấn đề hơn là chỉ nghe mình con...”
Câu chuyện kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ và sau đó còn tiếp 
tục kéo dài trong bữa ăn trưa. Hôm đấy trong bàn ăn, ngoài cha 
Đức và tôi, còn có hai thầy H & H, cha D và mấy soeurs gốc 
Giáo phận Vinh đang học tại Roma. Tuy nhiên, chỉ có cha Đức 
và tôi tham gia câu chuyện. 
Sau khi trình bày và trả lời các câu hỏi các nhau của các cha 
trong Hội đồng Quản trị của Dòng Biển Đức, tôi kết luận rằng: 
Xin các ngài đừng tin những gì cộng sản hứa, hãy xem những 
việc cộng sản làm! Theo con mục đích chủ chốt của họ là loại trừ 
cha antôn Đức khỏi chức vụ Bề trên Đan viện Thiên an và hơn 
nữa tìm cách giữ chân ngài ở lại châu Âu. Nếu nghe theo họ mà 
làm như vậy thì vô tình các ngài đang làm đúng ý của nhà cầm 
quyền và đấy sẽ là một sự thiệt hại lớn cho Đan Viện và một sự 
thất vọng lớn cho hầu hết các đan sĩ Thiên an. 

Hơn nữa, các ngài nên biết, đối 
với cộng sản, các ngài càng 
nhượng bộ thì họ càng lấn tới, 
không phải chỉ trong chuyện 
bổ nhiệm nhân sự mà còn trong 
các chuyện khác nữa, đặc biệt 
là trong việc cưỡng chiếm đất 
đai của Đan Viện. Nếu qua các 
ngài họ “dẹp” được cha Đức, 
thì họ sẽ can thiệp mạnh hơn 
nữa và người lãnh trách nhiệm 
bề trên thay cha Đức trong 
tương lai sẽ phải chịu nhiều 
áp lực hơn nữa từ nhà cầm 
quyền...
Mấy cha cố vấn đều đồng ý với 
quan điểm của tôi. Tuy nhiên, 
Cha Phó Bề Trên Tổng Quyền, 
người được giao giải quyết vụ 
Thiên an lại muốn cha Đức 
ở lại châu Âu. Lý do ngài nói 
rằng ngài thương cha Đức và 
không muốn cha Đức và các 
anh em khác phải đau khổ hoặc 
gặp nguy hiểm đến tính mạng. 
Lý do thực sự bên dưới là gì? 
Cha Đức đã nói cho tôi biết và 
tôi thấy chưa tiện nói bây giờ 
và ở đây! 
Khi ấy tôi nói với các đấng bề 
trên của cha Đức rằng: Tại sao 
cha Đức và hầu hết các đan sĩ 
Thiên an sẵn sàng chấp nhận 
vác thập giá mà các ngài lại sợ 
thay cho họ? Tôi nói rằng kinh 
nghiệm của chúng tôi ở Việt 
Nam là muốn sống phải sẵn 
sàng chết, chấp nhận chết thì 
sống, ngược lại nếu nhượng bộ 
và thỏa hiệp thì chết. Tôi lấy 
tu viện và giáo xứ Thái Hà và 
Đa Minh ở Hà Nội làm thí dụ 
chứng minh. 
Tu viện và giáo xứ Thái Hà 
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chúng tôi có nhiều linh mục, tu 
sĩ và giáo dân bị bắt, bị tù, bị 
trục xuất và bị giết. Suốt hơn 
60 năm qua, không tu viện và 
giáo xứ nào ở Bắc Việt lại bị 
bách hại nhiều hơn chúng tôi. 
Cuối cùng chỉ có một cha sống 
sót một cách lạ lùng, và cuối 
cùng, phép lạ Chúa làm, nhờ 
giám chết với Chúa nên chúng 
tôi cùng được sống với Ngài: 
ngày nay Tu viện và Giáo xứ 
Thái Hà trở thành một trong 
những tu viện và giáo xứ sinh 
động tại Bắc Việt. 
Trong khi đó, Tu viện và Giáo 
xứ Đa Minh cũng ở trong 
thành phố Hà Nội lại biến mất 
hoàn toàn. Năm 1954, khi các 
cha Dòng Đa Minh Lyon di cư 
vào Miền Nam thì hai linh mục 
“yêu nước” là Vũ Xuân Kỷ và 
Võ Thành Trinh tiếp quản. Nhà 
nước tuyên truyền rằng: “Tôn 
giáo nào đi theo sự lãnh đạo 
của Đảng thì tôn giáo ấy phát 
triển, chức sắc tôn giáo nào đi 
theo sự lãnh đạo của Đảng thì 
chức sắc ấy được ấm thân.” 
Thế nhưng, thực tế là sau khi 
cha Vũ Xuân Kỷ qua đời năm 
1972 và sau khi cha Võ Thành 
Trinh trở lại Miền Nam năm 
1975 thì nhà cầm quyền đã 
chiếm trọn nhà thờ làm quán 
nhậu và tu viện Đa Minh trở 
thành nơi ở của trung đoàn bảo 
vệ lăng HCM! Một trung tâm 
mục vụ, tâm linh và văn hóa 
nổi tiếng một thời giữa trung 
tâm Hà Nội đã biến mất chỉ vì 
thái độ thỏa hiệp! 
Bất chấp cảnh báo của tôi và 
mong muốn trở về của cha 

antôn Đức, Cha Phó Bề Trên Tổng Quyền vẫn quyết định cha 
antôn Đức phải ở lại châu Âu. Tuy nhiên, sau đó thực tế cho 
thấy không vì sự vắng mặt của cha antôn Đức mà Thiên an 
được yên ổn! Trái lại năm 2018, nhà cầm quyền lại gia tăng bạo 
ngôn và bạo lực để khủng bố các đan sĩ và cướp đất Đan Viện. 
Nếu khi ấy không có sự phản đối quyết liệt của các cha các thầy 
liên tục trong nhiều ngày và không có sự can thiệp của Bộ Ngoại 
giao và một số dân biểu Hoa Kỳ và châu Âu thì tình có lẽ tình 
trạng còn thê thảm hơn nữa. 
Từ đó Cha Phó Tổng Quyền đã nhận ra việc nhượng bộ nhà cầm 
quyền không cải thiện gì tình hình an ninh của Đan Viện về mọi 
phương diện, và mối quan hệ giữa Đan Viện và Nhà Nước cũng 
không vì thế mà tốt hơn. Hơn nữa, chính lúc này, bất chấp sự 
kiện cha antôn Đức đã ở lại châu Âu hơn 2 năm, đầu năm 2019 
các đan sĩ Thiên an vẫn bầu ngài làm Đan viện phụ. Vox populi, 
vox Dei. Có lẽ nhận ra ý dân là ý Trời và rằng giải pháp giữ chân 
cha antôn Đức ở lại châu Âu không phải là điều hay cho nên lúc 
này các đấng bề trên ở Roma đã phê chuẩn tư cách là Đan viện 
phụ của cha Đức và đồng ý cho ngài trở lại Việt Nam.
Thế nhưng tháng 9 năm 2019 khi ngài về tới sân bay Nội Bài, 
cha antôn Đức đã bị công an bắt giữ một cách bấp hợp pháp. Vì 
ngoài quốc tịch Việt Nam, ngài không có quốc tịch nước hoặc 
giấy cư trú dài hạn tại một quốc gia nào khác nên nhà cầm quyền 
không thể từ chối ngài nhập cảnh. Tuy nhiên, họ đã khủng bố 
và đe dọa ngài đủ kiểu, trong khi bệnh ngài đã trở nên nghiêm 
trọng, tinh thần và sức khỏe ngài suy kiệt nên cuối cùng ngài 
đành chấp nhận quay lại châu Âu.
Từ đó ngài chấp nhận yên phận ở châu Âu, tập trung vào việc 
cầu nguyện, chữa bệnh và gửi thư từ liên lạc với các cá nhân, tổ 
chức và chính phủ để vận động cho việc bảo vệ Thiên an. Tòa 
đại sứ của Đức, của Liên minh châu Âu biết Đan viện Thiên an 
từ đấy. Tôi tin rằng lời cầu nguyện và những nỗ lực cuối cùng 
của ngài trong cơn bệnh tật trong những năm qua đã góp phần 
quan trọng trong việc giúp cho Thiên an đứng vững! 
Hôm rồi khi được các bạn hữu bên Đức báo cho biết ngài qua 
đời, tôi không ngạc nhiên vì tôi đã thấy thể trạng của ngài sau khi 
bị đầu độc. Tôi nghĩ may mà ngài được các bác sĩ ở Đức tận tình 
cứu chữa chứ nếu ở nước khác có lẽ ngài đã qua đời từ lâu rồi! 
Dù sao thì tôi biết ngài đã chiến đấu đến cùng để duy trì sự sống 
của mình cũng như bảo vệ sự tồn tại của Đan viện Thiên an mà 
ngài hằng yêu mến hơn cả tính mạng mình. Ngài là một đan sĩ 
thực thụ, một con người của cầu nguyện và làm việc như châm 
ngôn của Thánh Tổ phụ Biển Đức. 
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Trên hết mọi sự tôi thấy ngài là 
người đã theo sát Chúa Giêsu 
và cố gắng trở nên giống Chúa 
Giêsu trong mọi sự. Đọc những 
lời lẽ tha thiết trong chúc thư 
ngài gửi cho anh em trong Đan 
Viện và chứng kiến cuộc sống 
của ngài, tôi thấy ngài đã đón 
nhận những đau khổ một cách 
can đảm, bằng một đức tin, một 
tìn yêu và một tinh thần siêu 
nhiên phi thường tin. Ngài đã 
trở nên đồng hình đồng dạng 

với Chúa Kitô chịu đóng đinh, trong xác tín rằng “bình an của 
trời cao là con đường Thập Giá, con đường Hiến Tế, con đường 
Sự Thật.”
Cuộc sống, ơn gọi va sứ mạng của ngài là một bi kịch. Tôi cảm 
thương ngài và cảm phục ngài, một nạn nhân điển hình của chế 
độ cộng sản và là một chứng nhân đích thực của Chúa Kitô trong 
thời đại chúng ta hôm nay ở Việt Nam. 
Xin Chúa đón nhận ngài vào hưởng hạnh phúc Thiên Đàng cùng 
với những người công chính khác./.
Oberhausen, Đức quốc ngày Lễ Đức Mẹ Mân Côi năm 2022. 
Lm. Phêrô Nguyễn Văn Khải DCCT 

PHÂN ƯU
Trước tin Linh Mục

ANTÔN NGUYỄN HUYỀN ĐỨC
Nguyên Đan Viện Phụ, Đan Viện Thiên An, Huế 

Đã được Chúa cất ra khỏi thế gian 
Xin chân thành chia sẻ mất mát lớn lao này 

cùng Đan Viện Thiên An và Tang Quyến.

Nguyện cầu Chúa chí ái đón nhận 
Linh Hốn ANTÔN vào Bàn Tiệc 

Thánh
Diễn Đàn Giáo Dân
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Triến Trình Công Nghị của 
Giáo Hội công giáo hoàn vũ 
diễn tiến qua ba giai đoạn:
- Giai đoạn I. Từ tháng 
10/2021 tới tháng 4/2022: 
thảo luận ở cấp giáo phận, 
dòng tu, giáo xứ, các phân 
khoa thần học, các cơ quan 
tại giáo triều. Các cuộc thảo 
luận do giám mục địa phương 
điều hợp, đúc kết các kết quả 
vào trong một bản tường trình 
dài không quá 12 trang và gởi 
về cho Văn Phòng Công Nghị 
(VPCN) tại Roma. 
Đây là giai đoạn quan trọng 
nhất mà cũng tế nhị nhất, vì nó 
phản ánh toàn bộ nội dung, tinh 
thần và đặc tính của khái niệm 
„Công Nghị“ (Synodalität). 
Lần công nghị này mang tên: 
„Cho một giáo Hội công nghị: 
Cộng đoàn, Tham gia và Sứ 
vụ“. Phải làm sao để có sự 
tham gia và cộng tác rộng rãi 
vào sứ vụ sống Phúc Âm của 
toàn thể cộng đồng dân Chúa, 
nghĩa là của cả giáo sĩ lẫn giáo 
dân, của cá nhân cũng như các 
tổ chức và hội đoàn trong Giáo 
Hội. Nếu chỉ có các giám mục 
(cấp quốc gia, châu lục hay 

Kết Quả Giai Đoan I Của  
Tiến Trình Công Nghị Thế Giới
Điển Hình Qua Bản Đúc Kết Của HĐGM Đức

 � Phạm Hồng-Lam

hoàn vũ) họp và lấy quyết định 
với nhau, thì không phải là 
„công nghị“ đúng nghĩa. Giáo 
tông Phan-sinh muốn, qua giai 
đoạn I, có được một bản chụp 
khả tín về thực trạng cũng như 
thao thức của các giáo hội địa 
phương. Bản chụp chỉ xác 
thực, khi có sự phản ảnh của 
nhiều thành phần dân Chúa. 
Và chỉ khi có được những bản 
chụp trung thực, lúc đó mới 
mong có được những giải pháp 
hữu hiệu.
Từ tháng 5 tới tháng 9 các 
bản báo cáo hoặc tường trình 
từ các HĐGM địa phương 
được VPCN ở Roma đúc 
kết thành Tài Liệu Làm Việc 
(Instrumentum Laboris) cho 
cuộc họp tiếp ở cấp châu lục 
(giai đoạn II). Cuối tháng 9 
vừa rồi VPCN cùng với 50 
chuyên gia từ khắp thế giới đã 
đúc kết 112 (trong số 114) bản 
báo cáo từ các HĐGM gởi về. 
Ngoài ra còn có thêm các bản 
tường trình của các dòng tu, 
hội đoàn, tổ chức và cá nhân. 
Giữa tháng 10, Tài Liêu Làm 
Việc được gởi tới các giáo hội 
địa phương, để họ chuẩn bị cho 

việc luận bàn ở cấp châu lục.
- Giai đoạn II: từ tháng 
10/2022 tới tháng 3/2023; 
thảo luận và đúc kết ở cấp 
HĐGM các châu lục. Các đại 
biểu châu lục (có 7 châu lục: 
Trung Đong, Á châu, Đại 
Dương châu, Phi châu, Âu 
châu, châu Mĩ la-tinh và châu 
Bắc Mĩ: USa và Kanada) sẽ 
căn cứ vào Tài Liệu Làm việc 
của VPCN để đề nghị những 
biện pháp giải quyết cụ thể. 
VPCN sau đó sẽ lượng giá kết 
quả các bản tường trình châu 
lục và đúc kết thành Tài Liêu 
Làm Việc thứ hai cho giai đoạn 
III và sẽ phổ biến tài liệu này 
rộng rãi vào tháng 6/2023.
- Giai đoạn III: Tháng 
10/2023: Lẽ ra đây là cuộc đại 
công nghị kết thúc tại Roma. 
Nhưng vào ngày 16.10.22 
vừa rồi giáo tông Phan-sinh 
quyết định, sẽ có thêm một lần 
họp chung kết nữa vào tháng 
10/2024. Như vậy tiến trình 
thảo luận và quyết định của đại 
công nghị thế giới sẽ kéo dài 
một năm. Kết quả công nghị 
sau đó sẽ được Giáo Tông  phổ 
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biến qua một tài liệu hậu công nghị của ngài.
Bản tường trình của HĐGM Đức 1

Đâu là thực trạng và những thao thức của các giáo hội2 địa 
phương? Ta có thể theo dõi qua bản tổng hợp (Tài Liệu Làm 
Việc) trên trang thông tin của Vatican. Ở đây, tôi chỉ tóm tắt bản 
tường trình của HĐGM Đức, lấy nó làm một thí dụ điển hình. 
Qua đó, để giới thiệu với độc giả thêm về giáo hội mẹ của tôi.
Bản tường trình của giáo hội Đức gồm có hai phần. Phần I giới 
thiệu một số nét chính của giáo hội mình. Phần II đi vào trả lời 
10 điểm câu hỏi do Roma đưa ra. 
Phần 1 cho biết về những kinh nghiệm công nghị của giáo hội 
Đức. 
Theo đó, sau công đồng Vaticano II., giáo hội Đức bắt đầu phát 
triển những cấu trúc công nghị nội bộ, để nhằm huy động sự 
tham gia đông đảo của mọi thành phần tín hữu vào sứ mạng 
chung của giáo hội. Thời đó, Công Đồng đã như một làn gió 
mát làm phấn khởi lòng người, nên đã có sự tham gia và cộng 
tác rộng rãi. Tiến trình công nghị này đặc biệt được hậu thuẫn 
bởi các hiệp hội công giáo. Đó là những hội đoàn do giáo dân tự 
thành lập trong thế kỉ 19. và vào năm 1868 họ đã kết hợp lại với 
nhau trong một Uỷ Ban Trung Ương Những Người Công giáo 
đức (ZdK), một tổ chức đại diện cho toàn thể tín hữu ở cấp quốc 
gia.
Để thực hiện những quyết nghị của Vaticano II., các giám mục 
Tây Đức đã triệu tập Công Nghị Chung ở Würzburg (1971-1975), 
với sự tham gia rộng rãi các dòng tu và nhất là các giáo dân. Sau 
đó, cũng một mục đích như trên, giáo hội bên phía Đông Đức 
cũng triệu tập một Công Nghị ở Dresden (1973-1975), với sự 
tham gia mọi thành phần dân Chúa. Cả hai Công Nghị đã thảo 
luận rốt ráo câu hỏi: Làm sao để tất cả mọi tín hữu cùng ý thức 
trách nhiệm chung trong việc thực hiện sứ mạng sống phúc âm 
và truyền giáo của Giáo Hội. Do đó, bên cạnh các Hội Đồng 
Linh Mục và Hội Đồng Mục Vụ đã có, giáo Hội Đức đã lập ra, ở 
bình diện giáo phận, thêm một Hội Đồng Giáo Dân. Ở cấp giáo 
xứ, bên cạnh Hội Đồng Quản Trị Giáo Xứ (Kirchenvorstand) 
- một cơ cấu hỗn hợp giáo sĩ và giáo dân đã có từ trước với 
nhiệm vụ quản trị nhân sự và tài chánh trong giáo xứ, có thêm 
1  Có thể đọc tiếng Đức và tiếng anh: www.dbk.de/themen/
bischofssynode-synodale-kirche-2021-2023
2  Trong bài này, chữ “Giáo Hội” (viết hoa) chỉ giáo hội công 
giáo chung với giáo đô ở Roma; “giáo hội” (viết thường) chỉ giáo 
hội Đức và các giáo hội khác. 

Hội Đồng Giáo Xứ được lập, 
để cộng tác và tư vấn cho linh 
mục quản xứ.
Để tăng cường sự cộng tác giữa 
các giám mục và giáo dân, một 
Hội Đồng (Konferenz) chung, 
trong đó có đại diện các giám 
mục và đại diện các thành phần 
giáo dân, được thành lập, và 
Hội Đồng này họp mỗi năm 
hai khoá. 
Tinh thần làm việc chung trong 
các công nghị Würzburg và 
Dresden giữa các giám mục, 
linh mục, tu sĩ và giáo dân 
là một kinh nghiệm rất đáng 
khích lệ, nên giáo hội Đức đã 
yêu cầu giáo tông cho các giáo 
phận ở Đức được phép cứ 10 
năm tổ chức công nghị chung 
một lần, nhưng yêu cầu này đã 
không được chấp nhận.
Tuy nhiên tinh thần hứng khởi 
hậu Würzburg và Dresden mất 
dần kể từ vài chục năm nay. 
Lượng tín hữu dự thánh lễ 
giàm dần. Nhiều người không 
còn gắn bó với giáo hội nữa. 
Các hội đoàn vì thế cũng mất 
thành viên. Tu sĩ, linh mục 
cũng thiếu trầm trọng. Trong 
khi đa số chẳng màng tham gia 
các sinh hoạt giáo hội, thì một 
số người lại cho rằng, với các 
cấu trúc hiện nay, họ có ít cơ 
hội và khả thể cùng tham gia 
xây dựng và quyết định chuyện 
của giáo xứ, của giáo phận… 
Họ muốn có những cấu trúc 
mới giúp họ có tiếng nói quyết 
định hơn. 
 Giữa hoàn cảnh khó khăn đó 



58 - website: DienDanGiaoDan.cOM Số 252 Tháng 11 - 2022

lại nổ ra nạn lạm dụng tình dục 
trẻ vị thành niên. Năm 2018 
HĐGM Đức đã phải mở một 
cuộc điều tra chung cho tất 
cả các giáo phận. Và kết quả 
cuộc nghiên cứu này đã như 
một trận cuồng phong gây 
điêu đứng mọi giới. Kết quả 
cho thấy, ngoài sự thất bại của 
những cá nhân trong cuộc, nạn 
lạm dụng còn được che đậy từ 
phía giáo hội và được hỗ trợ 
bởi các nguyên nhân mang tính 
hệ thống. 
Để giải quyết và phòng ngừa 
về sau, bản nghiên cứu cũng 
đề nghị nên xem xét lại việc 
thực thi và kiểm soát quyền 
lực trong Giáo Hội, xem xét 
lại quan điểm đạo đức tính dục 
của Giáo Hội và xem xét lại 
vai trò và lối sống của các linh 
mục. Khi suy xét ba đề tài này, 
thì đề tài vị trí của phụ nữ trong 
Giáo Hội cũng trở nên nổi 
cộm, không thể tách rời. Đây 
là những đề tài chẳng mới lạ gì 
trong nội bộ giáo hội. Chúng 
vẫn được đặt ra từ nhiều chục 
năm nay và nay lại được khoác 
lên tính thời sự mới. 
  Vì thế HĐGM và Uỷ Ban 
Trung Ương Người Công 
Giáo Đức đã quyết định mở 
Con đường Công Nghị ở Đức 
(CĐCN) vào đầu năm 2019. 
CĐCN là con đường của hoán 
cải và đổi mới. Nó được châm 
ngòi bởi sự nhận thức đáng 
xấu hổ về những thất bại mang 
tính cá nhân và hệ thống về 
mặt lạm dụng tình dục và lạm 
dụng quyền uy. Nhưng nó cũng 

được hình thành từ nhận thức rằng, Giáo Hội cần phải có một 
thay đổi tự căn, thì mới mong trở thành chứng nhân khả tín cho 
Chúa Kitô. Mục tiêu trọng điểm của CĐCN là tẩy trừ đi những 
nguyên nhân mang tính hệ thống và việc che đậy cho những lạm 
dụng, mà vẫn giữ được sự tiếp nối của giáo huấn và tính cộng 
đoàn của Giáo Hội hoàn vũ. Có như thế Tin Mừng rồi đây mới 
có lại được sự đáng cậy của nó.
Phần II đúc kết các phản hồi của 27 giáo phận và văn phòng 
giám mục tuyên uý quân đội về 10 chủ đề của Tiến Trinh Công 
Nghị thế giới. 
Nhưng trước hết, quan điểm chung từ các giáo phận muốn rằng, 
bốn đề tài được thảo luận trong CĐCN (1. Quyền và sự phân 
quyền trong Giáo Hội, 2. Sự hiện diện của linh mục ngày nay, 
3. Việc phục vụ và chức vụ của phụ nữ trong Giáo Hội, 4. Sống 
trong những tương giao thành công – về đạo đức tính dục trong 
Giáo Hội) là những thao thức chung của giáo hội Đức và chúng 
phải được đưa ra trước Công Nghị Giám Mục Thế Giới sắp tới. 
Đây là bốn lãnh vực cần phải có những thay đổi và là điều kiện 
tái tạo sự khả tín cho giáo hội Đức và cho sứ mạng sống đạo của 
nó.
1. Đồng hành
Nói chung, có sự đồng hành rộng rãi trong các giáo xứ, giáo 
phận, hội đoàn, dòng tu, với các giáo hội kitô và ngoài kitô khác, 
với các cộng đoàn công giáo không cùng một tiếng nói. Nhưng 
có sự tách biệt: - đối với những người sống không hợp với giáo 
huấn của Giáo Hội (những người LGBTQ, người li dị, người ra 
khỏi giáo hội…), - đối với những người bị loại ra khỏi các chức 
vụ của Giáo Hội (đặc biệt các phụ nữ), - đối với những người hạ 
lưu, ít học (người nghèo, người tị nạn, ngoại quốc…). Vì thế cần 
có những hình thái cộng đoàn mới. Giáo hội Đức trong tương 
lai sẽ là „những cộng đoàn nhỏ, trong đó giáo dân nắm vai trò 
chính. Những cộng đoàn này cần kết nối chặt chẽ với xã hội về 
mọi mặt…“
2. Lắng nghe
Đây là đề tài được bàn thảo rất rốt ráo. Nền tảng của một Giáo 
Hội Công Nghị là biết lắng nghe Chúa, lắng nghe tín hữu, lắng 
nghe con người và lắng nghe dấu chỉ thời đại. Lắng nghe mở 
ngỏ, không định kiến và sẵn sàng thay đổi. Nhưng lắng nghe, mà 
không dẫn tới một quyết định chung và một việc làm cụ thể, thì 
không đủ. Hiện thiếu lắng nghe nơi các giáo sĩ và những người 
có chức vị trong giáo hội đối với „những tín hữu bình thường“. 
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Và giáo hội đang được nhìn như „một định chế định nghĩa chứ 
không phải lắng nghe“. 
3. Lên tiếng
Giáo hội cần phải lên tiếng mạnh mẽ hơn trước công luận xã 
hội, về mọi đề tài quan trọng (như biến đổi khí hậu, công bằng 
xã hội, nhân phẩm, nghèo đói và di cư, chiến tranh và hoà bình), 
chứ không chỉ đóng khung trong các đề tài có liên hệ với Giáo 
Hội mà thôi. Giáo hội cần có một sự hiện diện tươi trẻ, tiến bộ và 
bớt khoác áo phẩm trật trên các mạng truyền thông xã hội. Xem 
ra thiếu một nền văn hoá thông thoáng trong giáo hội: có những 
đề tài cấm kị bị hạn chế nói ra, đặc biệt các đề tài thuộc phạm vi 
tính dục; các nhà thần học không dám nói vì sợ bị rút phép dạy 
học; giáo dân không dám tranh luận với giáo sĩ vì không hiểu họ 
nói gì hoặc vì mặc cảm thiếu kiến thức thần học. Đề nghị công 
nghị các giám mục thế giới nên có được tinh thần cởi mở, thoải 
mái tự do bàn thảo „như trong các cuộc họp của Con đừng Công 
Nghị ở đức“.
4. Cử hành phụng vụ
Cần có những giải thích về phụng vụ, cần thứ ngôn ngữ cụ thể 
và dễ hiểu trong thánh lễ, cần những bài giảng sát với thực tế, 
để chống lại „nạn mù chữ phụng vụ“ rất phổ biến hiện nay. Một 
số đề nghị: cho phep giáo dân giảng; cải tổ luật đọc sách; dùng 
ngôn ngữ dễ hiểu trong phụng vụ; giảm thiểu sự cách biệt giữa 
cung thánh và cộng đoàn; cần có văn hoá chào đón người tham 
dự; cần có những sinh hoạt phụng vụ do giáo dân nam hoặc nữ 
hướng dẫn; nghi thức rửa tội, hôn phối nên để cho giáo dân cử 
hành…
5. Chia sẻ trách nhiệm về sứ mạng của Giáo Hội
Các tín hữu tích cực cảm thấy bị hạn chế trong việc thực thi trách 
nhiệm của mình. Các lệnh đều do „từ trên đưa xuống“. Chẳng có 
quy chế nào cổ xuý cho việc cộng tác chung và việc cùng quyết 
định. Do đó „các đặc sủng, sự hăng say và nhiệt thành bị bế 
tắc“. Đấy là những yếu tố cần có cho việc rao giảng Tin Mừng 
trong khung cảnh cùa một thế giới tân tiến, khai sáng, tự do và 
của một nền văn hoá hướng về nhân quyền ngày nay.
Chia sẻ trách nhiệm trong sứ mạng truyền giáo chỉ có được, khi 
Giáo Hội nhận thức và tổ chức sứ mạng truyền giáo của mình 
trên nền tảng chức linh mục phổ quát nơi tất cả mọi người đã 
được rửa tội. Tóm lại, cần có sự quý trọng, nâng đỡ, hỗ trợ linh 
hướng và sự công nhận các khả năng chuyên môn của các tín 
hữu dấn thân tự nguyện trong Giáo Hội.

6. Đối thoại giữa Giáo Hội và 
xã hội
Có nhu cầu đối thoại rất lớn 
giữa giữa giáo hội và xã hội. 
Nhưng tín hữu trong xã hội tục 
hoá hôm nay cảm thấy mình 
không được chuẩn bị và thiếu 
khả năng cho việc đối thoại 
này. Những đối thoại trong 
nội bộ giáo hội và với xã hội 
thường được thực hiện bởi các 
chuyên viên với những đề tài 
xa rời cuộc sống hàng ngày và 
với thứ ngôn ngữ hàn lâm, xa 
lạ, khó hiểu, nên đại đa số tín 
hữu chẳng thấy ăn nhập gì tới 
mình.
Các mâu thuẫn giữa nhiều 
thành phần trong giáo hội, 
cũng như việc thiếu khả năng 
ứng xử phù hợp trước các 
quan điểm và lối sống đa dạng 
thường gây trở ngại cho việc 
đối thoại. Việc chia phe bảo 
thủ - cấp tiến trong giáo hội 
làm khó khăn thêm cho nỗ lực 
đối thoại với xã hội. Và khi 
giáo hội chỉ biết loay hoay với 
mình, không tìm cách giao lưu 
với xã hội nữa, lúc đó giáo hội 
hết sáng kiến.
Để có khả năng đối thoại, như 
vậy, cần có một lối truyền 
thông khác: dễ hiểu, nói với 
ngôn ngữ con tim, bớt ra lệnh, 
hỏi han nhiều hơn, chấp nhận 
địa vị ngang hàng của đối tác. 
„giáo hội phải học cách biết 
rời khỏi những tháp ngà của 
mình, ra khỏi các lối chơi chữ 
và những quy chế của mình để 
đi tới với con người. Ngôn ngữ 
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của chúng ta phải có khả năng 
nối kết với người khác; sự lưu 
tâm của chúng ta phải thật và 
thông điệp của chúng ta phải 
dễ hiểu.“
7. Đại kết
Sinh hoạt đại kết là một công 
tác đương nhiên của giáo hội 
Đức. Có hai thách đố rồi đây 
phải được quan tâm nhiều 
trong lĩnh vực này:
- Kitô giáo ở Đức càng ngày 
càng trở thành thiểu số, nên cần 
phải gia tăng sự cộng tác và gia 
tăng nỗ lực làm nhân chứng 
chung giữa các giáo hội kitô 
(chẳng hạn dùng chung nhà 
thờ, dạy giáo lí chung, chia sẻ 
trách nhiệm chung trong việc 
tuyên uý bệnh viện, nhà tù, nhà 
trẻ, giúp đỡ những người hoạn 
nạn…
- Qua di cư và tị nạn, nhiều 
giáo hội khác sẽ có mặt thêm ở 
Đức. Vì thế, cần có những hợp 
tác mới với các giáo hội đông 
phương, với các chi phái tin 
lành, Do-thái Giáo, Islam. 
Nói chung, giữa các giáo hội 
kitô, „cần quan tâm nhiều về 
những gì giống nhau hơn là 
những gì khác biệt nơi họ“.
8. Uy quyền và sự tham gia
„Nhìn chung, thiếu tham gia 
là một nỗi đau, nhưng nỗi 
đau này đồng thời cũng nói 
lên sự khao khát được tham 
gia“. Đặc biệt nữ giới, giới trẻ, 
những người thiện nguyện hay 
than trách về sự cản trở tham 
gia của họ: „Chúng tôi không 

muốn người ta quyết định trên đầu chúng tôi, mà phải cùng với 
chúng tôi“. Để có được sự ăn khớp giữa uy quyền và và tham 
gia, cần có những thay đổi về thái độ (biết lắng nghe, đề tài 2) 
và về cấu trúc. 
Về cấu trúc, cần có những cơ cấu hỗ trợ cho việc tham gia, cần 
có sự trong sáng và tham gia trong việc chọn giám mục và việc 
đề cử linh mục quản xứ, cần hạn chế về thời gian các chức vụ và 
công tác, cần kiểm tra quyền hành và việc sử dụng quyền hành, 
phải điều tra và xử phạt những vụ lạm dụng quyền, cần một văn 
hoá phản hồi và cần mở cửa cho những khiếu nại… Cụ thể, phải 
cho phụ nữ tham dự và có quyền bỏ phiếu trong các công nghị 
giám mục thế giới, phải „có một sự tản quyền lành mạnh trong 
giáo hội“.
Cần làm sao để các linh mục coi xứ được nhẹ gánh trong việc 
quản trị và họ nên ưu tiên tập chú vào việc linh hướng (rao giảng, 
ban bí tích, đồng hành…). Công việc quản trị nên để cho những 
giáo dân có khả năng đảm nhiệm. „Chức linh mục không bảo 
đảm cho việc lãnh đạo thành công một giáo xứ. Kẻ điều phối tốt 
không nhất thiết phải là người có chức thánh, mà là người biết 
lắng nghe, biết chấp nhận và trân trọng người khác“. Quyền 
uy trong Giáo Hội phải được hiểu là tạo điều kiện và trao quyền 
cho người khác. „Lãnh đạo là phục vụ toàn thể và giúp làm cho 
những gì Thiên Chúa gieo vãi được lớn lên“.
„Tính công nghị đòi hỏi nhiều công sức. Lấy quyết định một 
mình là chuyện dễ. nhưng cùng nhau quyết định là điều tốt hơn, 
vì nó bền vững hơn.“ 
9. Lắng nghe tiếng Thánh Thần và quyết định
Trong các giáo phận đã có nhiều cấu trúc và kinh nghiệm về 
việc cùng nhau bàn luận, lắng nghe tiếng Chúa để cân nhắc biệt 
phân và cùng quyết đinh (xem – xét – làm). Nhưng trong tiến 
trình lắng nghe tiếng Thánh Linh (qua Kinh Thánh, qua dấu chỉ 
thời đại, qua con người) và tiến trình biệt phân này, đôi khi cũng 
có sự nghi ngờ về một hậu í có thể có nào đó („hidden agenda“) 
của giáo sĩ hay về sự che dấu một tương quan quyền lực bất bình 
đẳng. Niềm tin vào giáo hội thường bị mất mát nặng nề do điểm 
này. „Một dấu hiệu của sự gia tăng niềm tin vào giáo hội là cả 
hai phía đều phải sẵn sàng lắng nghe nhau và thay đổi theo“.
10. Tính công nghị là một tiến trình học tập 
Một số người thất vọng, chẳng chờ đợi gì nơi các tiến trình công 
nghị. Một số khác phủ nhận nó hoàn toàn, muốn giữ nguyên 
những gì hiện có. Nhưng đại đa số mong muốn có được „một 
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văn hoá công nghị toàn diện với tính cởi mở, chân thực, đồng 
cảm và sự đồng hành tâm linh của nó“. Là vì „điều quan trọng 
nhất là việc cùng nhau bước đi trên con đường đức tin“.
Để giáo hội có thể càng ngày càng trở nên một cộng đoàn công 
nghị lớn hơn, nó phải có khả năng đổi mới không ngừng; khả 
năng này bao hàm sự đổi mới không ngừng của từng tín hữu 
trong giáo hội. Muốn đổi mới, cũng cần phải có một cái nhìn phê 
phán về những thất bại của mình, chẳng hạn thất bại về lạm dụng 
tình dục và lạm dụng quyền nơi giáo sĩ; cần phải có một không 
khí thông thoáng, trong đó mọi lỗi lầm và thiếu sót có thể được 
thoải mái nói ra mà không phải rào đón, sợ hãi. „Tính công nghị 
không chỉ là một phương pháp, mà là một lối sống, lối sống này 
phải thẩm thấu vào trong mọi lãnh vực của giáo hội“. 
„để tái tạo niềm tin vào giáo hội, các giám mục phải chọn cho 
mình một thái độ rõ ràng trước những đòi hỏi cấp thiết của thời 
đại, như đòi hỏi tất cả những tín hữu đã nhận phép Rửa đều có 
quyền nhận mọi chức vụ trong giáo hội, phải có một sự đánh 
giá mới trong lãnh vực đạo đức tính dục và một sự cư xử không 

phân biệt đối với những người 
đồng tính hoặc chuyển tính. 
Một thái độ rõ ràng cũng có 
nghĩa là nói một ngôn ngữ dễ 
hiểu cho mọi người và không 
ẩn nấp đàng sau những vòng 
vo luật lệ. Về những gương xấu 
lạm dụng, giáo hội phải sòng 
phẳng nhận trách nhiệm, phải 
kiểm soát quyền lực và cố gắng 
bồi đền cho những nạn nhân bị 
lạm dụng. Một giáo hội công 
nghị chỉ thành công, khi tất 
cả mọi tín hữu đều nhận trách 
nhiệm và khi họ được quyền 
tham gia vào việc quyết định ở 
cấp giáo xứ lẫn giáo phận.“ 
augsburg, ngày 15.10.2022

Xin Ngài Thương Xót...
(tiếp theo trang 47)

dương mênh mông hay giữa 
rừng cây bát ngát, ngày ấy đã 
trở thành ý nghĩa và không bao 
giờ bị uổng phí, lãng quên. 
Hơn nữa tâm tình tạ ơn và tri 
ân còn là chìa khóa của hạnh 
phúc cho tâm hồn ta. Hàng 
trăm cuộc nghiên cứu qua 
nhiều thập niên cho thấy yếu tố 
quan trọng nhất của hạnh phúc 
là sự tạ ơn.
Người kiêu ngạo, đặt mình làm 
trung tâm vũ trụ, không bao 
giờ biết tạ ơn nhưng luôn đòi 
hòi. Tâm hồn họ luôn bất an, 
xao xuyến và không có hạnh 
phúc.
Người khiêm tốn nhận ra thân 

phận mình, không dám đòi hỏi 
điều gì. Họ dễ có tâm tình tri 
ơn và tạ ơn. Họ được  bình an, 

hạnh phúc trong tâm hồn; và 
cũng sẽ lan tỏa sự bình an và 
niềm vui của họ vào trong cuộc 
sống thường ngày. 

Trần Việt Cường

Löu YÙ: Xin quyù ñoäc giaû coi ngaøy ñaùo haïn 
leä phí treân goùc phaûi label cuûa bao thö 

göûi baùo. Neáu ñaõ ñaùo haïn, xin göûi check 
ñeà "Dieãn Ñaøn Giaùo Daân" keøm theo teân 

hoï vaø soá kyù danh ID cuûa ñoäc giaû, in treân 
goùc traùi cuûa label ñeå khoûi laàm laãn; hoaëc 

caéùt mieáng label keøm vaøo thö. Ña taï. 
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Viết Từ

CANADA

Mặc Giao

LIÊN HIỆP QUỐC 
“VÔ TÍCH SỰ”

Trên nguyên tắc, Liên Hiệp 
Quốc là tổ chức toàn cầu 

có nhiệm vụ duy trì hòa bình 
và trật tự trên thế giới, đồng 
thời bảo vệ quyền được sống 
trong tự do và nhân phẩm của 
toàn thể mọi người trên địa 
cầu. Những nguyên tắc trên 
thật tuyệt vời, có thể nói là có 
giá trị thiêng liêng đối với cộng 
đồng nhân loại. Điều đáng 
buồn là LHQ không thực hiện 
được sứ mệnh, chỉ trong tháng 
10/2022 vừa qua, tổ chức này 
đã tỏ ra bất lực và làm trò cười 
cho thiên hạ qua hai việc
      1/ Không dám đụng đến 
lông chân của Putin sau khi 
Đại Hội Đồng Liên Hiệp 
Quốc thông qua ngày 13-10-
2022 quyết nghị lên án Nga 
sáp nhập bất hợp pháp bốn 
vùng lãnh thổ Ukraine vào 
lãnh thổ Nga, dù có tuyệt 
đại đa số 143 quốc gia thuận 
trên tổng số 193 quốc gia bỏ 
phiếu.
      2/ Cho đồ tể đóng vai 

người bảo vệ sự sống của những con heo đang bị làm thịt bởi 
chính tay đồ tể khi thông qua biểu quyết ngày 11/10 cho cộng 
sản Việt Nam trở nên thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền 
Liên Hiệp Quốc.
      Tại sao lại có những chuyện này?
      Hiến Chương Liên Hiệp Quốc (Charter of the United Nations) 
được toàn thể các nước tham dự hội nghị thành lập tổ chức Liên 
Hiệp Quốc thông qua ngày 26/6/1945 tại San Francisco và có 
hiệu lực từ ngày 24/10/1945, đã ghi rõ:
- Điều 1, Khoản 1 của Hiến Chương: “Thi hành những 
biện pháp tập thể có hiệu qủa để phòng ngừa và loại trừ các 
mối đe dọa hòa bình, cấm mọi hành vi xâm lược và phá hoại hòa 
bình khác”.
- Điều 1, Khoản 4: “Tất cả các quốc gia thành viên của 
Liên Hiệp Quốc từ bỏ đe dọa bằng vũ lực trong quan hệ quốc tế 
nhằm chống lại sự bất khả xâm phạm về lãnh thổ hay nền độc 
lập chính trị của bất kỳ quốc gia nào”.

      đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc họp khóa tháng 10/2022
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Như vậy là Nga đã trắng trợn vi phạm những điều này của Hiến 
Chương bằng hành động xâm
Lăng Ukraine, sáp nhập bốn vùng lãnh thổ miền Đông của 
Ukraine: Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson vào lãnh 
thổ Nga. Thật đáng phải trừng phạt. Trừng phạt như thế nào sau 
khi Đại Hội Đồng LHQ đã kết tội với đa số tuyệt đối, kêu gọi tất 
cả các nước không công nhận việc xâm lăng chiếm đất này, gia 
tăng cô lập quốc tế đối với Nga, xác nhận chủ quyền, độc lập, 
thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine? Thực tế là chỉ lên 
án mồm, ngoài ra không làm được gì hết.
      Không làm gì được, vì cũng theo Hiến Chương, mọi quyết 
nghị của Đại Hội Đồng được chuyển qua cho Hội Đồng Bảo an 
(Security Council) để tùy nghi thi hành. Hội Đồng Bảo an có 15 
thành viên, trong đó 10 thành viên không thường trực được bầu 
với nhiệm kỳ 2 năm, còn 5 thành viên khác: anh, Pháp, Hoa Kỳ, 
Nga, Trung Hoa được đặc ân là những thành viên thường trực 
đời đời, không bao giờ phải bầu lại. Thêm quyền hạn lớn nữa 
là những “ông kẹ” này có quyền phủ quyết (veto). Chỉ cần một 
trong năm ông không đồng ý thì quyết nghị của Hội Đồng hay 
cả của Đại Hội Đồng đều không được thi hành. Chỉ một nghị 
quyết lên án Bắc Triều Tiên thử bom nguyên tử đe dọa thế giới 
mà cũng không thông qua được. Như vậy Liên Hiệp Quốc và 
Hội Đồng Bảo an kể như tê liệt, có cũng như không. Một ông 
quậy đã mệt. Nay cả hai ông Nga, Tầu đều khoái “veto” thì sẽ 
nát như tương.
      Trong trường hợp Hội Đồng Bảo an đồng thuận, ngoài việc 
buộc các hội viên LHQ phải thi hành, còn có việc truy tố ra tòa 
án quốc tế của LHQ, nếu cần. Đó cũng chỉ là lý thuyết và hình 
thức, vì khi một hay nhiều quốc gia hội viên không thi hành 
quyết nghị chung, LHQ làm gì được họ? Khi Tòa án quốc tế 
phân xử và ra phán quyết, nếu quốc gia bị xử thua không thi 
hành quyết định của tòa, tòa làm gì được? Trường hợp này đã 
xảy ra với vụ Philippines kiện Trung Quốc về Biển Đông. Lý do 
vì mọi phán quyết đều không có những biện pháp chế tài đi kèm 
để buộc phe phạm lỗi phải thi hành quyết định của đa số hay của 
tòa án.
      Trong lịch sử LHQ, chỉ có một lần quyết nghị của LHQ được 
thi hành. Đó là vụ chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Khi quân 
Bắc Hàn bất ngờ tràn xuống xâm lăng Nam Hàn ngày 25/6/1950, 
Liên Hiệp Quốc liền họp Đại Hội Đồng để thảo luận, và ngày 
27/6/1950 thông qua giải pháp đưa liên quân của các thành viên 
Liên Hiệp Quốc đến giải cứu Nam Hàn. Liên quân gồm có Hoa 
Kỳ và 16 nước khác. Nhờ vậy, quân Bắc Hàn đã bị đánh đuổi 
lên tới tận sông Áp Lục, sát biên giới Trung Cộng. Thấy nguy, 

Trung Cộng đưa quân nhẩy 
vào, với sự yểm trợ không ra 
mặt của Nga. Cuộc chiến trở 
nên đẫm máu và chỉ ngừng khi 
hai bên ký Hiệp Ước ngừng 
bắn tại Bàn Môn Điếm ngày 
27/7/1953. Vỹ tuyến 38 được 
tái xác nhận là ranh giới đình 
chiến và chia đôi giữa Nam 
Bắc Hàn.
      Phải công nhận nếu không 
có Hoa Kỳ đứng làm đầu tầu, 
hành động theo Quyết Nghị 
của Đại Hội Đồng Liên Hiệp 
Quốc, thì không có 16 nước 
khác tham gia, và Nam Hàn 
sẽ bị Bắc Hàn nuốt trửng. 
Trong Hiệp Ước Đình Chiến, 
có khoản cho phép Mỹ được 
duy trì một số quân trên lãnh 
thổ Nam Hàn để bảo đảm việc 
thi hành đình chiến. Đó là lý 
do cho tới giờ này quân Mỹ 
vẫn còn có mặt ở Nam Hàn 
mà không bị cộng sản và phe 
thiên tả thế giới kết án Mỹ xâm 
chiếm Nam Hàn như từng bị 
vu oan giá họa ở Việt Nam.
      Như vậy đừng mong LHQ 
giải quyết trận chiến tranh 
Nga xâm lược Ukraine, đừng 
mong LHQ đem lại hòa bình 
cho thế giới. LHQ cứ nói, cứ 
lên án và đòi hỏi, cứ trố mắt 
ra nhìn những việc trái tai gai 
mắt đang xảy ra để thấy mình 
bất lực.
      Về Hội Đồng Nhân Quyền, 
chúng ta đọc lại Hiến Chương 
xem LHQ nói gì về nhân 
quyền: 
      Điều 13, Khoản 1, câu b : 
“Thúc đẩy sự hợp tác quốc tế 
trong các lãnh vực kinh tế, xã 
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hội, giáo dục y tế và thực hiện 
các quyền của con người và 
các tự do cơ bản đối với mọi 
người không phân biệt chủng 
tộc, nam nữ, ngôn ngữ và tôn 
giáo” (những dẫn chứng tiếng 
Việt lấy trong bản dịch từ anh 
ngữ của Wikisource).
      Hiến Chương viết rõ ràng 
như vậy mà lại bầu một anh ác 
ôn coi trại tù cả nước vào Hội 
Đồng bảo vệ Nhân Quyền. Nói 
cho đúng, Đại Hội Đồng không 
chọn, nhưng chỉ bỏ phiếu lấy 
lệ thông qua kết qủa bầu chọn 
của 5 khu vực với tổng số 14 
thành viên nhiệm kỳ 2 năm. 
Việt Nam được chọn trong 
khu vực aSEaN, nơi những 
quốc gia hội viên aSEaN và 
đặc biệt các nước trong Khối 
Pháp Thoại (Francophonie) 
như Miên, Lào và các “đồng 
chí” độc tài Trung Quốc, Miến 
Điện ủng hộ. Mỹ cũng ủng hộ 
vì đang o bế Việt Nam trong 
mặt trận chống Trung Quốc. 
Ngay sau khi Việt Nam được 
chọn, Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ tại 
Hà Nội đã chúc mừng: “Chúng 
tôi gửi lời chúc mừng Việt Nam 
trúng cử thành viên Hội đồng 
Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc 
và hy vọng cùng làm việc để 
thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền 
trên toàn cầu và tại Việt Nam”. 
Lời chúc ở câu cuối có hậu ý 
hơi “đểu”.
      Thât ra không có nhiều 
nước muốn tham gia cái hội 
đồng hữu danh vô thực này. 
Chỉ có Việt Nam là le te cái 
gì cũng xin, cái gì cũng nhận. 
Mục đích là để phét lác với dân 

Việt Nam là nhà cầm quyền Việt Nam có uy tín lớn với thế giới 
để dân an tâm và hãnh diện được cai trị bởi đảng cộng sản. Đối 
với thế giới là để chứng minh Việt Nam không vi phạm nhân 
quyền. Ngược lại, còn hăng hái tham gia Hội Đồng Nhân Quyền 
để bảo vệ quyền con người cho toàn nhân loại. Nghe oai không? 
Đúng là đồ tể dấu dao mặc áo cà sa cho mọi người tưởng là Phât. 
Trong khi đó, tổ chức Theo Dõi Nhân Quyền Thế Giới (HRW) ra 
thông báo: “Kể từ khi công bố tham gia ứng cử Hôi đồng Nhân 
Quyền Liên Hiệp Quốc vào tháng 2/2022, nhà cầm quyền Việt 
Nam đã bắt, giam giữ, hoặc kết án ít nhất 48 nhà báo, nhà hoạt 
động và lãnh đạo các tổ chức phi chính phủ với những tội danh 
bị kết án tùy tiện”. 
      Bịt miệng dân, cấm đoán mọi quyền tự do tôn giáo, ngôn 
luận, hội họp, lập hội, góp ý kiến xây dựng đụng tới đường lối 
của đảng và nhà nước, thậm chí đánh và bắt bỏ tù luôn cả những 
người yêu nước chống Trung Cộng hiếp đáp và chiếm biển, đảo 
Việt Nam. ai không chịu cúi mặt tuân theo “phép đảng” là bị bắt 
giữ và bị kết tội “vi phạm pháp luật và khuyng đảo chế độ”. Một 
nhà nước hoạt động phản nhân quyền như vậy mà len lỏi vào 
được cơ quan bảo vệ nhân quyền lần thứ hai (lần trước 2014-
2016) thì đúng là những người bỏ phiếu không có mắt, trừ khi 
họ cố ý tạo trò cười cho thiên hạ vì biết cái tổ chức này gồm toàn 
những tên múa rối, chẳng làm nên cơm cháo gì.
      Chưa hết, nhà nước cộng sản Việt Nam cũng không đáng 
được thế giới qúy trọng vì ngả theo phe độc tài, xâm lăng. Bốn 
lần LHQ bỏ phiếu lên án Nga xâm lăng Ukraine, Việt Nam bỏ 
phiếu trắng cả 4 lần. Lần này, tội ác của Nga qúa nặng, chiếm 
đất của một nước có chủ quyền nhâp vào lãnh thổ của mình. 143 
trên 193 nước bỏ phiếu tán thành Nghị Quyết lên án Nga, chỉ 
có 4 phiếu chống Nghị Quyết là Syria, Nicaragua, Triều Tiên và 
Belarus. 35 phiếu trắng trong đó có Trung Quốc và Việt Mam. 
Việt Nam không dám bầy tỏ lập trường bênh vực nạn nhân bị 
xâm lăng. Việt Nam phải làm vừa lòng các đàn anh cộng sản và 
cựu cộng sản, phải nhập bọn với các đồng chí độc tài trên bàn 
cờ quốc tế, không được phép và không thể tự cho phép đứng 
về phe tự do, dân chủ. Phiếu trắng trên nguyên tắc là không lập 
trường. Nhưng ngậm miệng không dám lên án kẻ ác là ủng hộ 
gián tiếp, khuyến khích kẻ ác cứ việc làm ác, không sợ ta đây 
phản đối đâu.
      Chỉ qua vài sự kiện trên, chưa cần đi sâu hơn, ta đã thấy tổ 
chức Liên Hiệp Quốc là một tổ chức bất lực, không giải quyết 
được các vấn đề khẩn trương của thế giới như Hiến Chương quy 
định, ngoại trừ một số công tác có tính cách phối hợp của các uỷ 
ban Văn Hóa Giáo Dục, Lương Nông, Y Tế, Tỵ Nạn. Các ủy ban 
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này làm được một số việc khi tình thế đòi hỏi vì được ủng hộ 
và tài trợ, nhất là không động chạm chính trị giữa các hội viên. 
Còn khi gặp chiến tranh, khủng bố, tranh chấp lãnh thổ và quyền 
lợi, vi phạm nhân quyền, Liên Hiệp Quốc chỉ bó tay, vì những 
phe đối nghịch đều là hội viên LHQ, trong đó có những nước có 
quyền “veto” những biện pháp do LHQ đưa ra.
      Nhiều người đã lên tiếng đòi thay đổi tổ chức và nhiệm vụ 
của Hội Đồng Bảo an để chấm dứt tình trạng một phiếu phủ 
quyết trong số 5 nước thành viên thường trực đã đủ để xóa hết 
mọi quyết định của Hội Đồng cũng như của Đại Hội Đồng. Sửa 
đổi bằng cách gia tăng số thành viên của Hội Đồng Bảo an do 
Đại Hội Đồng LHQ bầu theo nhiệm kỳ rõ rệt, không cho ngồi 
vĩnh viễn và không có quyền “veto” bắt mọi người phải theo. 
Hôi đồng sẽ biểu quyết theo đa số.
      Nghe những đề nghị trên thấy cũng hợp lý, nhưng có những 
vấn đề thực tế phải nhìn nhận và tìm phương giải quyết nếu 
muốn cải tổ LHQ và giữ cho LHQ vẫn sống
      1/ Tổ chức nào cũng phải có những cột trụ vững để giữ cho 
tổ chức không bị nghiêng ngả trước gió bão. Năm nước hội viên 
thường trực của Hội Đồng Bảo an là cột trụ của LHQ. Họ là 
những nước đã đánh bại Quốc Xã Đức và Quân Phiệt Nhật trong 
Thê Chiến thứ hai. Họ là những nước sáng lập Liên Hiệp Quốc. 
Nếu không cho họ hưởng công và quyền của họ, họ có thể phá 
vỡ tổ chức và thậm chí còn có thể đứng ra lập một tổ chức khác 
của riêng họ. Phải nhìn nhận không thể quy tụ toàn thể thế giới 
về một mối. Vấn đề là phải biết tự chế, đối thoại với thiện chí và 
không có tham vọng “sơi tái” lẫn nhau.
      2/ Đồng tiền là huyết mạch của mọi tổ chức. Ngân sách 
hàng năm của Liên Hiệp Quốc hiện đã lên tới 7,9 tỷ Đô la. Các 
quốc gia hội viên được phân bổ đóng góp theo lợi tức của quốc 
gia mình. Thực tế, 80% quốc gia hội viên cố ý lờ không đóng. 
Hoa Kỳ đóng nặng nhất, tới 27% ngân sách LHQ, tức khoảng 
2,13 tỷ. Trung Quốc góp 7,9%, trong khi Nga chỉ góp 3%. Năm 
2018, LHQ xính vính vì TT Donald Trump cắt 280 triệu Đô la 
cho phần góp của Mỹ vào ngân sách LHQ tài khóa 2018-2019. 
Nếu không có Hoa Kỳ, LHQ sẽ không có đủ tiền để hoạt động. 
Như vậy, đối xử với Hoa Kỳ ngang hàng với quốc gia hải đảo 
Solomon ở Thái Bình Dương thì coi sao được, dù Hoa Kỳ không 
phải lúc nào cũng được đa số các quốc gia hội viên LHQ ủng hộ.
      3/ Nếu cải tổ guồng máy Liên Hiệp Quốc theo thể thức dân 
chủ tuyệt đối, không có quy chế đặc quyền như Hội Đồng Bảo 
an, mỗi phiếu bầu đều có giá trị như nhau, cơ quan lãnh đạo sẽ  
được chọn theo phổ thông đầu phiếu mà cử tri là mỗi quốc gia, 

người ta e sẽ có những nhóm 
liên kết vì quyền lợi ở châu 
Á, châu Phi, châu Mỹ La Tinh 
khuynh đảo việc bỏ phiếu và 
đưa những người của họ lên 
điều khiển guồng máy. Các 
nước tân tiến, có công, có tiền 
bị gạt sang một bên, những 
chuyên viên có kinh nghiệm 
của họ được cho về vườn, Liên 
Hiệp Quốc sẽ trở thành một 
“Super Banana Republic”.
      Nói vậy không có nghiã 
là không thể thay đổi hay sửa 
chữa được gì cho guồng máy 
Liên Hiệp Quốc chạy tốt hơn. 
Những vấn đề trước mắt phải 
quan tâm cải thiện là làm sao 
cho Hội Đồng Bảo an đoàn 
kết hơn, xây dựng nhiều hơn 
phá hoại, những nghị quyết 
của Đại Hội Đồng phải được 
thi hành, có những biện pháp 
chế tài cụ thể đối với những 
quốc gia hội viên không tuân 
thủ những quyết định của Hội 
Đồng và phán quyết của Tòa 
Án Liên Hiệp Quốc. Làm được 
bằng đó việc mới có thể gỡ 
lại phần nào thanh danh, khỏi 
mang tiếng “vô tích sự” cho tổ 
chức bao trùm cả hoàn cầu.
      “Méo mó có hơn không”. 
Trong khi chờ đợi, chúng ta 
cứ phải tạm trú trong căn nhà 
cột kèo èo uột, mái giột cửa 
long, để ngắm những ông lớn 
có nhiều tiền, nhiều súng múa 
võ với nhau, và thưởng thức 
những màn hề của những anh 
mặt trơ trán bóng, dùng nơi 
này làm sân khấu diễn tuồng 
vô duyên. 
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Hôm 11-10, khi chỉ còn 28 
ngày nữa là tới cuộc bầu 

cử giữa kỳ, một tin động trời 
đã làm nổ tung nội bộ đảng 
Dân Chủ! Dân Biểu Tulsi 
Gabbard, nguyên ứng viên 
Tổng Thống năm 2020 chính 
thức tuyên bố bỏ đảng.
Gabbard nói: 
“Tôi không thể tiếp tục ở lại 
Đảng Dân chủ của ngày hôm 
nay.
Gabbard nói thêm rằng đảng 
này hoạt động để “xua đuổi 
cảnh sát và bảo vệ bọn tội 
phạm với cái giá phải trả là 
những người Mỹ tuân thủ 
luật pháp”.
Trong video công bố sau đó, 
cô nêu lên nhiều căn nguyên 
khiến cô thấy “không thể tiếp 
tục ở lại Đảng Dân Chủ.”:
1.- Đảng đang tự đặt mình dưới 
sự kiểm soát hoàn toàn của bè 
đảng tinh hoa, với những kẻ 
hiếu chiến được điều khiển bởi 
‘chủ nghĩa thức tỉnh’ hèn nhát.
2.- Đảng quy tụ những kẻ chia 
rẽ chúng ta bằng cách phân 
biệt chủng tộc hóa mọi vấn đề 

Bom tấn bất ngờ nổ trong đảng Dân Chủ!
Từ bất ngờ Dân Chủ,  

liệu có bất ngờ Cộng Hòa?
 � Trần Phong Vũ

và kích động phân biệt chủng tộc chống lại người da trắng.
3.- Đảng cũng bao gồm những kẻ năng nổ phá hoại các quyền 
tự do mà Chúa ban cho chúng ta vốn được Hiến Pháp ghi nhận.
4.- Đảng tập hợp những kẻ thù hận những người có niềm tin tôn 
giáo.
5.- Đảng gồm những kẻ bôi xấu cảnh sát, bảo vệ tội phạm, gây 
thiệt hại cho những người Mỹ lương thiện, tuân thủ luật pháp.
6.- Đảng là những kẻ chủ trương mở toang biên giới, và những 
kẻ vũ khí hóa chính phủ để truy đuổi các đối thủ chính trị của họ, 
xô đẩy chúng ta gần hơn với chiến tranh hạt nhân.” 
Dân Biểu Tulsi Gabbard là ai?\
Tulsi Gabbard sinh ngày 12 4 1981 là một chính trị gia trẻ, thông 
minh, năng động trong đảng Dân Chủ cho tới ngày bỏ đảng ở 
tuổi 41.
Năm 2002 là năm mới 21 tuổi, cô đã được bầu vào Hạ viện bang 
Hawaii.
Cô là sĩ quan Dự bị trong Quân đội Hoa Kỳ, từng chiến đấu tại 
Iraq từ năm 2004 đến năm 2005 và tại Kuwait từ năm 2008 đến 
năm 2009. 
Gabbard là nhà bình luận chính trị sắc bén, và là Dân Biểu trong 
Quốc Hội Hoa Kỳ cho quận bầu cử số 2 của Hawaii từ năm 2013 
đến năm 2021. 
Cô là thành viên Hindu và Samoa đầu tiên trong Quốc hội Mỹ. 
Cô cũng là một trong những ứng cử viên của đảng Dân chủ trong 
cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2020, trước khi rời bỏ đảng 
và trở thành một người độc lập hôm 11 tháng 10 năm 2022.
Giáo dục: Gabbard tốt nghiệp Đại học Thái Bình Dương Hawaii 
(2009), Học viện Quân sự alabama (2007), Cao đẳng Cộng 



Số 252 Tháng 11 - 2022 facebook.com/ddgdtv - 69

đồng Leeward
Khi còn là thành viên Quốc hội, cô từng là phó chủ tịch Ủy ban 
Quốc gia Dân chủ (DNC) từ năm 2013 đến năm 2016. 
Tư tưởng “xét lại” của Gabbard có từ bao giờ? 
Nhiều người nghĩ rằng, không phải chờ tới tháng 10-2022 Dân 
Biểu Tulsi Gabbard mới nhận ra lập trường quá tả của đảng Dân 
Chủ khiến cô quyết định tuyên bố chia tay. Trong một thời gian 
khá dài trước đó, đã có nhiều chỉ dấu cho công luận thấy cô đã 
có những hành vi, lời nói, quan điểm ngược lại đường lối, chính 
sách cơ bản của đảng Dân Chủ.
Trước hết, ngay trong thời gian 8 năm có mặt tại Quốc Hội liên 
bang, cô thường xuất hiện trên Fox News, chỉ trích chính quyền 
Barack Obama vì đã “từ chối” khi nói rằng “kẻ thù thực sự” của 
Hoa Kỳ là “Hồi giáo cực đoan” hay “Chủ nghĩa Hồi giáo cực 
đoan”. Đi xa hơn, có nguồn tin còn cho hay là cô từng đặt nghi 
vấn là phải chăng Obama là người sáng lập Nhà Nước khủng bố 
Hồi Giáo ISIS?!
Đặc biệt trong chiến dịch tranh cử Tổng thống năm 2020 của 
mình, cô nêu bật sự phản đối chủ nghĩa can thiệp quân sự, mặc dù 
cô tự coi mình là “diều hâu” chống khủng bố. Sự kiện Gabbard 
quyết định gặp Tổng thống Syria Bashar al-assad và sự hoài 
nghi của cô về những tuyên bố rằng ông ta đã sử dụng vũ khí 
hóa học đã làm nảy sinh sự bất đồng công khai từ các đảng viên 
Đảng Dân chủ cốt cán. 
Sự bất đồng này càng tăng từ khi kết thúc chiến dịch tranh cử 
tổng thống, Gabbard đã bộc lộ lập trường bảo thủ về các vấn đề 
như phá thai và vấn đề gọi là quyền của người chuyển giới, vốn 

được coi là tối kỵ đối với đảng 
Dân Chủ.
Trước diễn đàn Quốc Hội. Dân 
Biểu Tulsi Gabbard công nhiên 
lên tiếng chỉ trích những gì cô 
coi là chủ nghĩa cực đoan ngày 
càng phát triển trong Đảng 
Dân Chủ và về các chủ đề 
như giáo dục, giới tính, chiến 
tranh.... Cương lĩnh của cô bao 
gồm tuyên bố không để Hoa 
Kỳ tham gia vào “các cuộc 
chiến tranh vĩnh viễn” và yêu 
cầu cấp tốc rút quân ra khỏi 
afghanistan.
Điều Gabbard bất bình, giống 
như giọt nước làm tràn ly khiến 
cô bỏ đảng do sự kiện ông Joe 
Biden và chính phủ của ông đã 
không có phản ứng gì khi các 
nhà hoạt động khởi xướng biểu 
tình bên ngoài tư gia của các 
thẩm phán Tối cao Pháp viện 
sau khi Tòa này lật ngược án lệ 
Roe kiện Wade.
Cô so sánh thái độ này với 
cách chính phủ đã, đang bắt 
giữ các nhà hoạt động chống 
phá thai, phò sự sống. Gabbard 
tuyên bố, khi đảng cầm quyền 
không tin vào pháp quyền 
trong khi họ chịu trách nhiệm 
soạn thảo và thực thi luật pháp, 
thì nền dân chủ của chúng ta sẽ 
bị suy tàn. Cô nói thêm, Đảng 
Dân Chủ ngày nay không tin 
vào quyền tự do ngôn luận vốn 
được Hiến Pháp bảo vệ.
Với lập trường minh bạch và 
quan điểm chống đảng Dân 
Chủ như thế, Gabbard kêu gọi 
các đồng sự Đảng Dân Chủ có 
tư tưởng độc lập hãy rời khỏi 

Chân dung Tulsi gabbard 
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Đảng Dân Chủ. Cô nói. những 
ai không còn có thể chấp nhận 
được đường hướng cái gọi là 
ý thức hệ của Đảng Dân Chủ 
thức tỉnh đang lèo lái đất nước 
này, cô mời gọi họ đồng hành 
với cô.
“Bất ngờ”thứ hai liệu có 
thành sự thật?
Đêm Thứ Sáu, ngày 14-
10, Renewed Underground 
Conservative đã loan báo thêm 
một tin bất ngờ khác. Lần này 
lại ứng vào trường hợp đảng 
Cộng Hòa.
Cho đến lúc này, cựu Tổng 
Thống Ronald Trump đảng 
Cộng Hòa chưa hề chính thức 
tuyên bố sẽ tái tranh cử nhiệm 
kỳ 2 vào năm 2024. Riêng Dick 
Morris tiên đoán ông Trump sẽ 
ứng cử và còn nhấn mạnh là 
ông ấy sẽ thắng lớn. Vẫn theo 
Dick, ông Trump sẽ công bố 
quyết định của ông ngay sau 
cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 08-
11 tới đây.

Tiết lộ trên đây phát sinh một câu hỏi khác: ai, nhân vật nào, 
trắng hay đen, nam hay nữ sẽ được chọn làm “running mate” của 
ông Trump?
Đáp lại câu hỏi này, hôm 14-10. 
“Người dẫn chương trình Fox News, greg gutfeld đã đưa ra một 
dự đoán gây chấn động lớn về nhân vật Donald Trump sẽ chọn 
làm người sắm vai phó để tranh cử với ông. gutfeld nói với khán 
thính giả: anh tin rằng cựu TT sẽ chọn cô Tulsi gabbard. - Fox 
News host greg gutfeld made a shocking prediction about who 
Donald Trump will choose as his running mate, telling viewers 
that he believes the former President will pick Tulsi gabbard”.
Theo nhận định của người dẫn chương trình Fox News:
“gabbard là một trong những nhà tư tưởng độc lập hiếm hoi 
trong đảng Dân chủ trước khi bà giã từ đảng này.- gabbard 
was one of the rare independent thinkers in the Democrat Party 
before she left”.
Vẫn theo Gutfeld, đã có lần Gabbard tâm sự với bạn bè thân 
quen của cô là sẽ có một ngày cô lìa xa đảng Dân Chủ vì cô thấy 
rõ, càng ngày đảng càng ngả theo khuynh hướng cực tả.
“Thông báo về sự bỏ đảng của mình, gabbard cho biết đảng 
Dân chủ ‘bị kiểm soát bởi các hệ tư tưởng cuồng tín’, những 
người ‘ghét tự do’ - In announcing her departure, gabbard said 
Democrats are ‘controlled by fanatical ideologues’ who “hate 
freedom,” 
Kết qủa lời báo trước trên đây của Greg Gufeld đúng sai ra sao 
chưa ai biết. Nhưng, hệ quả xấu/tốt qua sự kiện cựu Dân Biểu 
Tulsi Gabbard tuyên bố bỏ đảng Dân Chủ vào lúc chỉ còn 28 
ngày nữa là tới cuộc bầu cử giữa kỳ, bất cứ ai cũng có thể thấy, 
mà thấy rất rõ như được bày ra dưới ánh sáng mặt trời.
Chỉ cần đọc hay nghe qua báo chí, các trang mạng, facebook 
tưòng trình những lời tuyên bố minh bạch của Tulsi Gabbard sau 
khi tuyên bố bỏ đảng Dân Chủ, quý độc giả sẽ nhận ra Lợi/Hai, 
Thắng /Thua thuộc về ai (?), đảng nào (?).
Những vị nào đọc bài viết cô đọng này, mời coi lại lần nữa và để 
tâm suy nghĩ một chút sẽ tìm ra ngay câu trả lời. 
Từ đấy, sẽ giúp ích quý vị rất nhiều với tư cách cử tri để biết 
dùng món quà quý là lá phiếu một cách hợp hiến, hữu ích trong 
ngày bầu cử 08-11 tới đây.  
 Miền Nam California, Hoa Kỳ  

Chúa Nhật, ngày 16-10-2022 

Greg Gutfeld
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Lên đường
Thứ Bảy 24/9/2022, Giáo phận 
Metuchen Tiểu bang New 
Jersey cùng hành hương tiến 
về Vương Cung Thánh Đường 
Đền Thờ Quốc Gia Đức Mẹ Vô 
Nhiễm tại Thủ đô Hoa Thịnh 
Đốn, đánh dấu 40 năm hình 
thành Giáo phận Metuchen, 
Tiểu bang New Jersey. 
Ngoài một số lớn các xe tư nhân, 
có tới 23 chiếc xe buýt, mỗi xe 
chuyên chở trên 50 khách tham 
dự cuộc hành hương này. Giáo 
dân Giáo xứ Giáo xứ Our Lady 
of Czestochowa, Thành phố 
South Plainfield, New Jersey, 
USa cũng đầy người trên một 
chiếc xe buýt, gồm giáo dân 
người Việt cùng mấy sắc dân 
khác (Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào 
Nha, Ba Lan…). Đoàn hành 
hương đặt dưới sự hướng dẫn 
của Lin mục Chánh xứ Phêrô 
Trần Việt Hùng cùng với sự 
hỗ trợ của nữ tu Maria Goretti 
Duyên phụ trách chủ trì cầu 
nguyện, lần hạt Mân Côi và 
hát ca tôn vinh Đức lần lượt 
bằng ngôn ngữ mỗi quốc gia 

40 Năm Gp Metuchen, NJ

Hành hương Vương Cung 
Thánh Đường Đ. Mẹ Vô Nhiễm

WA. DC. 
 � Nguyễn Thị Ngọc ghi nhận - 24/9/2022

của những thành phần có mặt trên xe, mỗi ngôn ngữ cho mỗi 
chặng ngắm. 
Sau 4 tiếng đồng hồ xe lăn bánh, đúng 10 giờ 30 phút sáng, 
Đoàn hành hương có mặt tại Vương Cung Thánh Đường Đền 
Thánh Quốc Gia (Basilica of National Shrine of the Immaculate 
Conception), một ngôi nhà thờ cổ kính, đồ sộ, nguy nga tráng 
lệ tọa lạc uy nghi trên đỉnh chiếc đồi cao giữa Thủ đô HTĐ, đối 
diện với Tòa Bạch Ốc và Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ. 
Đức Cha Checchio thân hành đến trước tiền đường Vương Cung 
Thánh Đường đón tiếp chúng tôi, ân cần bắt tay thăm hỏi từng 
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BỆNH NỘI, NGOẠI KHOA NGƯỜI LỚN VÀ TRẺ EM
ĐẶC BIỆT:
• Đặc biệt tiểu đường, cao máu và các bệnh đau nhức
• Các loại bệnh ngoài da
• Chích ngừa cho trẻ em và người lớn
• Các bệnh về tóc, móng tay và chân. Bệnh phụ nữ
• Chứng hôi miệng. Xaó trôn về bộ máy tiêu hoá
• Quá mập hay quá ốm trở nên gọn gàng theo ý muốn
• Chích ngừa du lịch Á Châu

GIẢI PHẨU THẨM MỸ:
• Tiểu giải phẩu Mụn Ruồi, Mụn Cóc
• Sửa vết sẹo trở nên nhỏ. Cắt da qui đầu
• Xỏ và sửa lỗ đeo bông tai quá lớn hay bị rách
• Hợp tác chương trình Bông Sữa WIC
• Thử máu trước khi kết hôn
• Trị bất lực. Yếu sinh lý

NHẬN 
MEDICAL và 
BẢO HIỂM

10161 Bolsa Ave., Ste. 202C, Westminster, CA 92683
Tel: (714) 775-2222 & (714) 775-2582

TRUNG TÂM Y KHOA GIA ĐÌNH VÀ TỔNG QUÁT

NHẬN LÀM BÁC SĨ GIA ĐÌNH
CHĂM SÓC SỨC KHỎE GIA ĐÌNH - TẬN TÂM CHỮA TRỊ

Bác Sĩ NGUYỄN CHI VỸ, M.D.

Chuyên Trị 

• Cựu nội trú các bệnh viện, tốt nghiệp Đại Học y Khoa Sài Gòn.
• Tốt Nghiệp Đại Học Y Khoa Maastricht Limburg - The Notherlands, Hoà Lan.
• Post-Doctoral Residency Follow Đại Học Y Khoa Columbia, New York, USA.
• Hành nghề tại Việt Nam từ 1974, Tại California, USA từ 1990.

GiỜ Làm ViệC: 
Thứ Hai - Thứ Sáu:
9:30 am - 5:30 am

Thứ Bảy:
9:30 am - 4:30 am
Chủ Nhật, Thứ Năm

Nghỉ
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người và chụp hình lưu niệm. 
Đây là lần hành hương lần thứ hai của chúng tôi hướng về 
Washington DC sau 5 năm hành hương mừng 35 thành lập Giáo 
phận Metuchen, TB New Jersey, Hoa Kỳ. Năm nay kỷ niệm năm 
thứ 40. 
Cũng như cách đây 5 năm, Thánh lễ đại trào được cử hành vào 
lúc 2:15 PM do Đức Tổng Giám mục Christophe Pierre, sứ 
thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ chủ tế. Đồng tế là Đức Cha James 
Checchio, Giám mục Metuchen cùng các linh mục chánh/phó 
Xứ Giáo phận Metuchen. 
Cùng Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam
Khách hành hương người Việt Nam được rộng thời giờ nghỉ 
ngơi, ăn trưa và dung dăng dung dẻ trước giờ Thánh lễ. Chúng 
tôi có cơ hội kính viếng các Nguyện đường (Chapels), các Đền 
Thánh (Shrines) ở tầng dưới (Crypt L level/ Lower Lever) Thánh 
Đường. Nơi đây có hơn 70 nguyện đường hay đền thờ biểu tượng 
Đức tin mãnh liệt của nhiều sắc dân khác nhau trên đất nước Hoa 
Kỳ. Hình ảnh hơn 70 nguyện đường đại diện 70 quốc gia khác 
nhau có người Công Gíao sống ở xứ Hoa Kỳ này nói lên sức 
sống đạo ở Mỹ và sự đồ sộ của Vương Cung Thánh Đường.
Sắc dân Việt Nam có Đền Đức Mẹ La Vanìg được khánh thành 
ngày 21/10/2006. Đền Mẹ La Vang tuy sinh sau đẻ muộn và 
không bề thế, nhưng khá đặc sắc về nghệ thuật. Tượng Đức Mẹ 
La Vang bế Chúa Giêsu ngự giữa uy nghi. Hai bên vách, bên 
phải là bức tranh vẽ các Thánh Tử Đạo VN, bên trái là hình 

đức giám mục James Checchio &đTgM Christophe Pierre

phác họa nhóm giáo dân VN 
chạy đến cùng Đức Mẹ. Cả hai 
khuôn hình đều được ghép từ 
những mảnh đá quý cắt nhỏ 
nghệ thuật tinh vi. 
Đoàn hành hương CĐCGVN 
Giáo phận Metuchen không thể 
không dừng lại nơi Đền Đức 
Mẹ La Vang để cầu nguyện 
cùng Đức Mẹ. Hướng về Tổ 
Quốc thân yêu, xin Mẹ phù hộ 
con cái Mẹ trên quê hương lấy 
lại những quyền tự do chính 
đáng của mình, nhất là quyền 
tự do sống đạo và hành đạo, 
một quyền tự do thiêng liêng 
không ngừng bị xâm phạm 
ngày càng tinh vi hơn. Vợ 
chồng chúng tôi tuy kẻ đã 74 
tuổi, người tuổi 85, đi lại khó 
khăn, vẫn háo hức tham dư 
cuộc hành hương như lần trước 
cách đây 5 năm, để có dịp đến 
cùng Đức Mẹ La Vang, tạ ơn 
Đức Mẹ vì bao ơn phước Mẹ 
ban cho từng người trong gia 
đình chúng tôi.
Khi đoàn con cái Việt Nam 
tụ tập cầu nguyện, cao rao lời 
kinh dâng lên Mẹ La Vang, thì 
không ít khách hành hương 
thuộc các sắc dân khác cũng 
dừng chân, thinh lặng hòa 
chung tâm tình cầu nguyện. 
Thánh lễ đại trào
Sau đó, chúng tôi cùng nhau 
tiến về Nhà Thờ chính ở tầng 
trên (Upper Level/Upper 
church), hòa mình vào các 
nhóm sắc dân khác chan hòa 
tiếng hát trong tâm tình cầu 
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nguyện và hiệp dâng Thánh Lễ do Đức Tổng Giám Mục người 
Pháp Christopher Pierre, Sứ thần Tòa Thánh Vatican tại Hoa Kỳ 
chủ tế và thuyết giảng. Đồng tế là Đức Cha James Checchio 
và đoàn linh mục của Giáo phận Metuchen. Chúng tôi hoan hỉ 
và hãnh diện nhìn thấy Cha Phêrô Trần Việt Hùng, vị lãnh đạo 
tinh thần của chúng tôi bên cạnh đoàn Linh mục đồng tế. Chúng 
tôi tin chắc ngài cũng dâng lên Chúa Cộng đoàn CGVN và cầu 
nguyện cho chúng tôi cũng như chúng tôi đang cầu nguyện cho 
chính mình, cho ngài, cho CĐCGVN cũng như cho dân tộc Việt 
Nam.
Vì sao hành hương Washington, DC?
Vương Cung Thánh Đường Washington DC đã được Giáo Hội 
Công Giáo Hoa Kỳ chọn làm Đền Thờ tôn vinh Đức Mẹ Vô 
Nhiễm và là Nhà Thờ Chính Tòa TGP Thủ đô Washington DC, 

đã được Đức Giáo Hoàng nâng 
lên hàng Vương Cung Thánh 
Đường Quốc Gia. Trong tư 
cách Vương Cung Thánh 
Đường Đền Thánh Quốc Gia, 
Nhà thờ này là điểm hành 
hương mang tầm vóc quốc gia 
hàng đầu trong ba Trung tâm 
hành hương lớn nhất nước Mỹ: 
Vương Cung Thánh Đường 
Đền Thánh Quốc Gia tại 
Washington DC; Đền Thánh 
Quốc Gia Lòng Thương Xót 
tại Stockbridge, Massachusetts 
và Đền Thánh Nữ Vương Các 
Thánh Tử Đạo tại Fultonville, 
New York.
Cuộc Hành hương kết thúc 
trong bầu khí thánh thiêng với 
những kỷ niệm thân thương 
khó quên về những hồng ân 
trọng đại mà Chúa Giêsu và 
Mẹ Maria ban cho chúng tôi.
Sau cuộc hành hương, chúng 
tôi ghi khắc trong lòng cái cảm 
nghiệm sâu sắc về tinh thần 
hiệp thông, hiệp nhất trong Hội 
Thánh và không hề quên lời 
Chúa Giêsu “UT SINT UNUM 
– ĐỂ HỌ NÊN MỘT”. Đặc 
biệt trong bối cảnh chiến tranh 
hiện nay qua việc Putin xua 
quân Nga tàn sát người dân và 
tàn phá đất nước Ukraine, đe 
dọa nền hòa bình thế giới và 
sự sống còn yên ổn của loài 
người, chúng ta càng cần đến 
ơn phù trợ của Đức Mẹ  Maria 
La Vang.

Nguyễn Thị Ngọc 
(15/10/2022)
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S ổ  T a y  T h ư ờ n g  D â n  -  T ư ở n g  n ă n g  T i ế n

Quảng Bình

Gần nửa thế kỷ qua, tôi sống 
loanh quanh trong lòng 

Vùng Vịnh (The Bay area) nơi 
có những thành phố nổi tiếng 
được nhiều người biết đến hay 
tìm đến: Berkeley, Oakland, 
Palo alto, San Jose, San 
Francisco (S.F) …  Vùng này 
khí hậu ôn hoà, việc làm tương 
đối dễ kiếm, và chả ai bị kỳ thị 
cả vì không sắc tộc nào được 
coi là đa số – kể cả đám dân da 
trắng.
Chỉ có điều hơi rầy rà là Vịnh 
S.F – cái eo thông ra Thái Bình 
Dương – được nối bởi một cái 
cầu treo kỳ vỹ (khánh thành từ 
năm 1937) khiến lắm kẻ hiếu 
kỳ, muốn đến ngó qua một chút, 
và chụp năm ba tấm ảnh để … 
khoe chơi! Chính vì thế nên 
Golden Gate Bridge đã gây ra 
lắm chuyện phiền hà, cho không 
ít cư dân địa phương – nhất là 
những người tị nạn! 
Phiền nhất là cứ đang ngon giấc 
thì điện thoại reo. Bên kia đầu 

dây là giọng của ông (hay bà) đồng hương lạ hoắc, hớn hở gọi từ 
một nơi xa lắc/xa lơ nào đó :
- a lô …
- May quá cứ sợ là bác không có nhà, đang còn ở Miên, bên 
Miến hay bên Lào gì  chứ? 
- Xin lỗi ....
- Ối Giời! Thế bác quên chúng em rồi à? Mấy năm trước, có 
lần bác đã ghé qua nhà và uống rượu với chồng em đến tận sáng 
luôn đấy. Nhớ không?
Có mấy đêm mà tôi không ngồi tì tì cho đến khi gần sáng, kể cả khi 
chỉ uống mình ên. Đã thế, tôi lại còn có thói hay đi giang hồ (vặt) 
nên làm sao nhớ được hết những ân nhân đã rộng lòng cho mình 
ăn nhờ ở đậu – đôi ngày. Ân tình này làm sao mà quên được nên 
tôi liền vội vàng và vồn vã, dù vẫn “chưa nhớ” tên họ của người 
đối thoại :
- Dạ ... nhớ, nhớ quá đi chứ! 
- Chả là thế này nhá. Gia đình em sắp ghé S.F, đã đặt khách 
sạn rồi đấy nhưng xe cộ thì không có mà đường xá cũng chưa quen 
nên nếu rỗi thì xin bác cho chúng em đi thăm thú đôi nơi nhá?
Thiên hạ ai mà chả biết tôi là một thằng rách việc, thất nghiệp dài 
dài, có chuyện mẹ gì làm đâu mà không rảnh (quanh năm) nên vô phương thoái thác :
- Vâng ạ!
Tôi “a ̣/̣vâng” rất nhẹ và rất khẽ, nghe cứ như một tiếng thở dài (cố 
nén) nên không mấy ai đủ tinh tế để nhận ra cái nỗi khổ tâm của 
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một người di tản (buồn) sống trong Vùng Vịnh. Khỏi hỏi thì cũng 
biết nơi khách tự phương xa muốn đến “tham quan” là Golden Gate 
Bridge (Kim Môn Kiều) chớ còn đâu nữa.
Bất kể khí hậu/ thời tiết (mưa gió – bão bùng – sấm chớp – giông 
tố) ra sao, không sớm thì muộn, thế nào người bạn viễn phương 
cũng thỏ thẻ ngỏ lời :
- Bác bấm cho mấy bô hình nhá…
- Giời ơi! Sương mù dầy đặc thế này mà ….
- Kệ! Mù thế chứ mù hơn nữa cũng mặc, chả lẽ đã đến được 
tận đây mà lại không chụp cái ảnh nào thì nói ai tin!
Tôi chết được chứ chả bỡn đâu, giời ạ (*)! Sau hàng trăm lần chết 
đi (sống lại) như thế, tôi đâm ra có ác cảm với cái cầu treo, rồi ghét 
lây luôn cả Cựu Kim Sơn – dù biết rằng bao nhiêu triệu người đã 
để lại trái tim nơi thành phố mù sương và dễ thương này :  
I left my heart in San Francisco 
High on a hill, it calls to me 
To be where little cable cars climb halfway to the stars 
The morning fog may chill the air, I don’t care 
My love waits there in San Francisco … 
Tôi chả có mối tình lớn/nhỏ nào ở S.F cả nên dù đã nghe bản nhạc 
(cả trăm lần) rồi nhưng không thấy chút “effect” hay cảm xúc nào 
ráo trọi. Thay vì mê mệt giọng ca bạc triệu (I left my heart in San 
Francisco ..) của Tony Bennett hay Frank Sinatra, tôi lại chỉ mết 
(và kết) tiế́ng hát của Thái Thanh thôi : 
Làng tôi không xa kinh kỳ sáng chói  
Có những cánh đồng cát dài  
Có lũy tre già tả tơi  
Ruộng khô có những ông già rách vai  
Cuốc đất bên đàn trẻ gầy  
Có người bừa thay trâu cầy  
 
Bình minh khi sương rơi mờ trên rẫy  
Thấp thoáng bóng người bên ngòi  
Tát nước với giọt mồ hôi  
Chiều rơi thoi thóp trên vài luống khoai  
Hiu hắt tiếng bà mẹ cười  
Vui vì nồi cơm ngô đầy... (Phạm Duy - Quê Nghèo)
Theo nhà phê bình văn học Đặng Tiến, tác phẩm này được viết tại 
Quảng Bình (Q.B) vào năm 1948. Tuy khá lâu sau tôi mới cất tiếng 
khóc chào đời nhưng Quê Nghèo qua giọng ca như ru của mẹ – 
dường như – đã in mãi hình ảnh của những buổi chiều rơi thoi thóp, 
những ông già rách vai cuốc đất bên đàn trẻ gầy (cùng với tiếng thở 
dài của o nghèo giữa đêm khuya thanh vắng) vào trí óc của đứa bé 
thơ, từ thuở nằm nôi.
Tôi hoàn toàn chia sẻ với Carl Jung về ý niệm vô thức cộng thông 

(collective unconcious) hay 
còn gọi là vô thức tập thể. Tôi 
cũng thành thực tin rằng nỗi bi 
thương và sự khốn khó của Q.B 
đã ẩn sẵn trong tiềm thức và 
máu huyết của mình (ngay khi 
còn trong bụng mẹ) nên trái tim 
tôi đã để ở Q.B lúc mới lọt lòng 
– dù chưa bao giờ có cơ may 
được đặt chân đến mảnh đất gầy 
này. 
Mãi đến gần giữa đời, tôi mới lò 
dò tới S.F. Thành phố này, nói 
nào ngay, cũng là nơi đáng sống 
và đáng yêu (nhất là những sáng 
mù sương, chả khác chi Đà Lạt 
sương mù cả) nhưng tôi chả có 
duyên nợ gì với nó cả vì đã lỡ để 
tim mình ở một nơi xa xôi khác 
mất rồi!
Q.B không chỉ nổi tiếng vì 
nghèo mà còn được biết đến 
như là một vùng đất của lắm 
huyền thoại nữa, theo như tin 
tức của giới truyền thông thuộc 
nhà nước hiện hành : 
Quảng Bình niềm tin chiến 
thắng  
- Những nữ anh hùng trên 
đất lửa Quảng Bình 
- Bến phà Xuân Sơn 
Quảng Bình - nơi ghi dấu lịch 
sử oai hùng 
- Đường Trường Sơn ở 
Quảng Bình     
- Khánh thành khu tưởng 
niệm tri ân TNXP hy sinh trong 
chống Mỹ tại Quảng Bình
- Quảng Bình hai giỏi: 
chiến đấu giỏi, sản xuất giỏi
Tuy chuyện chi cũng sẵn sàng 
“hy sinh,” và cũng đều “giỏi” 
tuốt nhưng cuộc sống của người 
dân Q.B chưa bao giờ được an 
bình và no đủ cả – vào bất cứ 
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thời nào :
- Tầu cá Quảng Bình bị Trung Quốc bắt giữ
- Nhiều nhà dân ở xã Đức Hóa (huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình) 

ngập sâu trong lũ
- Quảng Bình: Gạo cứu đói được cấp cho... chủ tiệm vàng
-  Quảng Bình: Thu phí cao, dân địa phương bức xúc vây trạm 

thu phí
- Dùng tiền mua chứng chỉ giả, nhiều cán bộ ở Quảng Bình bị 

điều tra
- Quảng Bình: Khởi tố 20 vụ án tham nhũng
- Mở rộng điều tra sai phạm ở dự án nghìn tỷ vệ sinh môi trường 

Quảng Bình 
- Quảng Bình: Khởi tố Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ 

tham ô tài sản
- Quảng Bình: Quảng trường 120 tỷ đồng chưa bàn giao đã xuất 

hiện hư hỏng  
- Quảng Bình: Rơi nước mắt trước cảnh học sinh bơi qua sông 

đến trường 
- Quảng Bình: Trâu, bò ra đồng ăn cỏ phải đóng phí  
Tin tức và hình ảnh mới nhất về Q.B vừa được ghi lại bởi FB Thận 
Nhiên, vào hôm 21 tháng 9 năm 2022, sau một chuyến thăm quê :
Từ làng của nhà ngoại, đi chừng 3 cây số là đến nhà của đại tướng 
Võ Nguyên giáp, cách đó cũng không xa, là nhà của tổng thống 
Ngô đình Diệm. Tôi đến viếng nhà ông giáp, nhưng thấy tôi cầm 
máy ảnh thì người bảo vệ làm khó, tôi trở ra, không vào. Chừng vài 
trăm mét, tôi gặp một người đàn bà lặn hụp mò ốc dưới ao… Sao 
sau bao nhiêu xương máu đổ xuống nơi này mà tương lai vẫn nằm 
ở phía sau lưng?
Tôi cũng đã từng nhìn thấy “tương lai nằm ở phía sau lưng” của 
người mình tại Biển Hồ, bên nước láng giềng Cam Bốt. Khí hậu 

biến đổi, cùng vô số những con 
đập ở thượng nguồn trên sông 
Mê Kông, đã khiến cho Tonle 
Sap Lake đang dần cạn nước. 
Cá tôm cũng mất dần theo nên 
đám dân Việt, trôi sông lạc chợ 
ở nơi đây, cũng đang phải xoay 
ra bắt ốc để sống qua ngày. 
Họ sống thêm được bao lâu nữa 
thì chỉ có Trời mới biết. Và chắc 
ngay cả đến Trời cũng không thể 
trả lời câu hỏi (thượng dẫn) của 
nhà văn Thận Nhiên: Sao sau 
bao nhiêu xương máu đổ xuống 
nơi này mà người dân Q.B vẫn 
phải lặn hụp mò ốc (dưới ao) cứ 
như thể là họ vẫn còn đang sống 
trong cảnh tối tăm, giữa Đêm 
Trường Trung Cổ vậy?
TNT
 (*) “Tôi chết được chứ chả bỡn 
đâu, giời ạ!” Tôi không nhớ rõ 
là mình đã “lượm” được cái câu 
này ở đâu nữa. Có lẽ trong cuốn 
Bắt Trẻ đồng Xanh. Nguyên 
tác The Catcher in the Rye (J.D 
Salinger) bản tiếng Việt của 
Phùng Khánh, Thanh Hiên xuất 
bản vào năm 1967.  
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KINH VỰC SÂU

Lạy Chúa, con dăng mắc tội tình 
Và trăm nghìn vạn mớ âm binh 
Ngày đêm rình rập, hòng sơ xảy 
Đến thánh nhân, còn phải khiếp kinh! 
 
Lạy Chúa, đừng bỏ con một mình 
Quay cuồng, mê đắm giữa ba sinh 
Dập dềnh con nước, muôn trùng sóng 
Tan tác, ùa trôi theo lục bình 
 
Lạy Chúa, đừng để con độc hành 
Vật vờ theo rác rến hôi tanh 
Về đâu? Như đám tàn tro ấy 
Còn lại chi trong cái hũ sành? 
 
Lạy Chúa, đừng để con bụi bờ 
Hư hèn, khi tạt nước theo mưa 
Cùng phường gian dối, kinh sư ấy 
Tránh vỏ dưa, rồi gặp vỏ dừa 
 
Lạy Chúa, đừng để con lạc loài 
Sa chân vào sỏi đá, chông gai 
Sông khô, hồ cạn, sâu rầy nữa 
Cố đế, thâm canh, vẫn đói dài 
 
Chúa biết, con mồ côi, tật nguyền 
Cha sinh, mẹ đẻ, đã vô duyên 
Trôi sông lạc chợ, không thân thích 
Nghèo rớt mồng tơi, chẳng bạc tiền 
 
Chúa biết, con như vạt nắng tà 
Lụi tàn, rồi hư nát, thây ma 
Một mai, giá buốt nơi gò đống 
Nước mắt nào thương vay, xót xa? 

Francis Assisi Lê Đình Bảng. 

 
Lạy Chúa, cho con đến thật gần 
Chả là, con thấp bé, nhẹ cân 
Dám trèo lên, bám đu cành vả 
Chỉ để nhìn xem Chúa một lần. 
 

Lạy Chúa, giờ đây, con cáo mình: 
Ba chìm, bảy nổi, chín lênh đênh… 
Chỉ mong sao đến ngày sau hết 
Sạch tội và sạch luôn cả tình! 
 
Lạy Chúa, cho con nói một lời 
Một lời thôi, nước mắt, than ôi 
Từ trong sâu thẳm vô cùng tận 
Yêu lấy thương đau của kiếp người… 
 
Con vẫn nâng niu cuộc sống này 
Cho dù đắng đót, lẫn chua cay 
Cho dù khi lặn ngòi, ngoi nước 
Ơn Chúa xuống cho con đủ đầy 
 
Lạy Chúa, cho con đi tới nơi 
Cơ hồ, đường đất mãi xa vời 
Nhiều phen, con ngã lòng trông cậy 
Nghĩ dại, hay mình chết đến nơi? 
 
Kể cả khi con ra yếu mềm 
Chênh chao, lạy Chúa, có nhiều đêm 
Nằm nghe sông lở, đâu ngoài bến 
Day dứt buồn, mênh mang nỗi niềm…
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HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH
CHA TRƯƠNG BỬU DIỆP

13962 Seaboard Cir, Garden Grove, CA 92843, USA
Tel: 714-852-3605

THÔNG BÁO
Vì nhu cầu giúp cho việc tuyên thánh cha Trương Bửu Diệp sớm được thành tựu, chúng tôi 
một số giáo dân thiện chí đứng ra thành lập HỘI YỂM TRỢ ÁN TUYÊN THÁNH CHA 
TRƯƠNG BỬU DIỆP.  Hội đã được chính quyền tiểu bang California cấp giấy phép hoạt động 
của một hội vô vị lợi số #3990043 và được Bộ Phong � ánh Roma ngày 24-4-2018.

• Giờ mở cửa: 6 ngày một tuần từ 10:00AM - 6:00PM, đóng cửa ngày Chúa Nhật. 
• Giờ Khấn hàng tuần: tối thứ Hai từ 5pm-6pm
Sự yểm trợ của quý vị sẽ được chuyển về Roma cho tiến trình Tuyên � ánh Cha Trương Bửu 
Diệp.
Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên � ánh số tiền: 

Hội vô vị lợi số #3990043 TB. California, Hoa Kỳ
Văn � ư chứng nhận của Bộ Phong � ánh Roma ngày 24-4-2018

Trân trọng cảm tạ quý vị.
Ban Điều Hành

Tôi xin yểm trợ cho tiến trình Tuyên � ánh số tiền: 
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Nội dung tổng quát của Huấn 
thị
 Hôm 20/07/2020, Bộ giáo sĩ 
đã công bố Huấn Thị về các 
giáo xứ với tựa đề: ”Hoán cải 
mục vụ cộng đoàn giáo xứ để 
phục vụ sứ mạng truyền giáo 
của Giáo Hội”.
 Huấn Thị được ĐTC Phanxicô 
phê chuẩn hơn 3 tuần trước đó 
(27/06/2020) và được dịch ra 
7 thứ tiếng. Huấn thị gồm 11 
chương, với tổng cộng 124 
đoạn.
 6 chương đầu có tính chất 
tổng quát, nhấn mạnh sứ mạng 
truyền giáo của giáo xứ ngày 
nay, đồng thời trình bày các tiêu 
chuẩn hướng dẫn việc canh tân 
giáo xứ, đẩy mạnh việc loan 
báo Tin Mừng và quan tâm đến 
người nghèo: ”Trọng tâm việc 
hoán cải mục vụ phải đề cập 
tới việc loan báo Lời Chúa, đời 
sống bí tích, chứng tá bác ái, 
tức là những lãnh vực thiết yếu 
trong đó giáo xứ tăng trưởng 
và phù hợp với Mầu Nhiệm mà 
giáo xứ tin tưởng” (n.20).

Vài phản ứng tại Đức về 
Huấn Thị mới của Bộ giáo sĩ

Huấn thị mới của Bộ Giáo Sĩ về canh tân giáo xứ trong Giáo Hội hoàn vũ được các nơi 
ủng hộ và đón nhận như những chỉ dẫn quí giá, nhưng tại Đức, có nhiều phản ứng tiêu 
cực và coi đó là một cản trở chương trình đưa giáo dân vào vị trí coi sóc các giáo xứ mà 
nhiều giáo phận tại nước này đang theo đuổi.

 �  G. Trần Đức Anh OP

 5 chương còn lại có tính chất 
thực hành nhiều hơn, đề cập 
đến cách thức tiến hành việc 
gộp các giáo xứ, tổ chức giáo 
hạt, đơn vị mục vụ, vùng mục 
vụ, việc coi sóc giáo xứ, vai 
trò cha sở, cha phó, phó tế, tu 
sĩ, việc ủy thác một số giáo xứ 
cho một toán Linh Mục cùng 
coi sóc, hội đồng kinh tế và 
hội đồng mục vụ giáo xứ. Sau 
cùng, là vấn đề tiền dâng cúng 
để cử hành các bí tích.
 Huấn thị mới của Bộ giáo sĩ 
không chứa đựng các qui luật 
mới, nhưng đưa ra những chỉ 
dẫn để áp dụng đúng đắn và 
nghiêm túc hơn các qui luật 
hiện hành về giáo xứ, để tạo 
điều kiện cho việc thực thi tinh 
thần đồng trách nhiệm của các 
tín hữu, đồng thời thăng tiến 
một nền mục vụ gần gũi và 
cộng tác giữa các giáo xứ.
 Những nhu cầu khác nhau ở 
các Giáo Hội địa phương
 Đối với Giáo Hội tại những 
nước như ở Việt Nam, có lẽ 
Huấn Thị này không đưa ra 

nhiều thách đố vì nói chung 
Việt Nam không thiếu ơn gọi 
Linh Mục. Có thể có vấn đề cần 
thăng tiến hơn sự cộng tác của 
cha sở và các hội đồng kinh tế, 
hội đồng mục vụ giáo xứ. Hội 
đồng kinh tế có tính chất tư 
vấn, do cha sở chủ tọa và có ít 
là 3 thành viên. Hội đồng này 
là cần thiết vì việc quản trị tài 
sản của một giáo xứ là ”điều 
quan trọng trong việc loan báo 
Tin Mừng và làm chứng tá Tin 
Mừng đối với Giáo Hội và xã 
hội dân sự”. Các tài sản là của 
giáo xứ chứ không phải của 
cha sở. Vì thế, nghĩa vụ của 
Hội đồng kinh tế là làm tăng 
trưởng ”văn hóa đồng trách 
nhiệm, quản trị minh bạch và 
chu cấp các nhu cầu của Giáo 
Hội”.
 Còn Hội đồng mục vụ giáo xứ 
được Huấn Thị nồng nhiệt cổ 
võ thành lập: đây không phải 
là một cơ quan ”hành chánh 
bàn giấy”, nhưng Hội đồng 
này phải tạo nên một tinh thần 
hiệp thông, đặt Dân Chúa ở vị 
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trí trung tâm như một tác nhân tích cực trong việc loan báo Tin 
Mừng. Chức năng chính yếu của Hội đồng mục vụ là tìm kiếm 
và nghiên cứu các đề nghị thực hành để đưa ra những sáng kiến 
mục vụ và bác ái của giáo xứ, phù hợp với đường hướng của 
giáo phận. Để có giá trị thực hành, các đề nghị của Hội đồng 
mục vụ phải được cha xứ chấp nhận.
 Tránh khía cạnh thương mại trong việc cử hành bí tích
 Một điểm khác cũng có tính cách thời sự đối với Việt Nam và 
một số nơi khác đó là vấn đề tiền dâng cúng để cử hành các bí 
tích. Huấn thị nhấn mạnh rằng việc dâng cúng này phải là một 
”hành vi tự do” từ phía người dâng cúng và không thể đòi hỏi 
như một sự áp đặt hoặc như tiền thuế. Đời sống bí tích không 
được ”thương mại hóa” và việc cử hành thánh lễ, cũng như các 
hoạt động thừa tác vụ khác, không thể qui định theo giá biểu, hợp 
đồng hoặc mua bán. Huấn thị khuyên các LM hãy nêu gương về 
việc sử dụng tiền bạc, qua một lối sống điều độ và quản lý minh 
bạch các tài sản của giáo xứ. Nhờ đó, các LM có thể nêu gương 
cho giáo dân, giúp họ ý thức và tự nguyện góp phần đáp ứng các 
nhu cầu của giáo xứ cũng là nhà của họ.
 Phản ứng dè dặt và tiêu cực
 Nói chung, Huấn Thị của Bộ Giáo Sĩ được đại đa số các nơi chấp 
nhận và không thấy có phản ứng chống đối, khác với trường hợp 
ở Đức, hoặc Thụy Sĩ Đức và Áo, nơi mà từ lâu có những lạm 
dụng, trái với giáo luật hiện hành. Xu hướng cổ võ truyền chức 
LM cho phụ nữ đang được đẩy mạnh, và trào lưu gọi là ”dân chủ 
hóa” Giáo Hội giống như Tin Lành đang được cổ võ mạnh mẽ. 
Nhiều nơi vì thiếu LM, Giám mục ủy thác xứ đạo cho giáo dân 
coi sóc. Hoặc trong các êkíp coi sóc giáo xứ, cha sở cũng chỉ là 
một thành viên trong nhóm mục vụ và mọi quyết định được bỏ 
phiếu theo thể chức dân chủ.
 Vì thế, có nhiều phản ứng ở Đức phê bình đoạn Huấn Thị nhắc 
lại giáo luật theo đó để coi sóc giáo xứ phải là linh mục. Hoặc 
đoạn Huấn Thị khẳng định rằng giáo dân không thể giảng trong 
thánh lễ (omelia), tuy rằng họ có thể nói, diễn giải trong thánh 
đường.
 Một số GM Đức chống đối
 Cho đến nay chưa có phản ứng chính thức của HĐGM vùng 
tiếng Đức về Huấn Thị của Bộ Giáo Sĩ. Phát ngôn viên của Hội 
đồng này cho biết trong đại hội mùa thu, HĐGM Đức sẽ chính 
thức bàn thảo về văn kiện này.
 - Tuy nhiên, Đức Cha Franz-Josef Bode, 69 tuổi (1951), GM 

giáo phận Osnarbrueck, Phó 
Chủ tịch HĐGM Đức, đã công 
bố tuyên ngôn hôm 22-7-2020 
phê bình Huấn Thị này là ”một 
sự ngăn chặn động lực thúc đẩy 
và sự đề cao giá trị phục vụ của 
giáo dân”. Huấn thị này hoàn 
toàn làm cho các GM ngạc 
nhiên, vì Đức Cha vốn mong 
đợi Tòa Thánh cảm thông với 
thực tại địa phương và quan 
tâm nhiều hơn đến công nghị 
tính nhiều lần được nói tới.
 Đức Cha Bode phê bình Huấn 
Thị là ”trở về với sự giáo sĩ 
hóa... Và những qui luật mà 
Huấn Thị trình bày phần lớn 
không còn đáp ứng thực tế...”. 
Đức Cha lo ngại Huấn Thị mới 
sẽ làm cho các GM rất khó tìm 
được sự cộng tác của giáo dân, 
và kết luận rằng ”hiện thời tôi 
thấy không có nhu cầu nào 
phải thay đổi chiều hướng một 
Giáo Hội tham gia hiện hành 
trong giáo phận Osnarbrueck” 
(KNa 22-7-2020)
 - Trong số các phản ứng 
phê bình Huấn thị của Bộ 
giáo sĩ, có Đức Cha Peter 
Kohlgraf, 53 tuổi, GM giáo 
phận Mainz, cho rằng Huấn 
thị này là một ”sự xen mình” 
vào sứ vụ GM của ngài và đó 
là điều không thể dễ dàng chấp 
nhận. Đức Cha Kohlgraf than 
phiền rằng mỗi vụ gộp các giáo 
xứ đều đòi phải có sự chấp 
thuận của Vatican, và Đức Cha 
than phiền vì đề nghị cử giáo 
dân quản trị các giáo xứ gộp lại 
như vậy sẽ bị Vatican bác bỏ.
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(xem tiếp trang 94)

 ĐHY TGM giáo phận Koeln
 ĐHY Rainer Maria Woelki, TGM giáo phận Koeln, chào mừng 
Huấn Thị mới của Bộ giáo sĩ về các giáo xứ và cám ơn ĐTC vì 
Văn kiện chỉ đường này.
 Hôm 23-7-2020, Tòa TGM Giáo Phận Koeln cho biết ĐHY 
Woelki tuyên bố rằng Huấn Thị mới của Bộ giáo sĩ về các giáo 
xứ nhắc nhở chúng ta về các chân lý căn bản đức tin của chúng 
ta mà tại nước Đức này người ta đôi khi không nhìn đến, và 
quá chú ý đến chính mình... “Tôi biết ơn vì ĐGH Phanxicô chỉ 
đường cho chúng tôi qua Huấn Thị này. Văn kiện chứa đựng 
nhiều gợi ý đến khởi hành một Giáo Hội thừa sai”.
 ĐHY TGM Koeln cũng khẳng định rằng: ”Không phải chúng 
ta tạo ra Giáo Hội, Giáo Hội cũng không phải là ”của chúng ta” 
nhưng là Giáo Hội của Chúa Giêsu Kitô. Chính Chúa đã thành 
lập Giáo Hội và cùng với Giáo Hội Chúa lập các bí tích, đặc biệt 
là chức linh mục. ĐGH Phanxicô nhắc nhở một số điểm ở đây, 
nhưng không phải như một biện pháp hay một kỷ luật, nhưng 
như một khích lệ hãy hoàn toàn tín thác nơi Chúa Kitô, để tái trở 
thành một Giáo Hội thừa sai”.
 Một số phê bình khác
 Trước đó, trên trang mạng chính thức của HĐGM (katholisch.
de) người ta thấy những bài mạnh mẽ phê bình và phản đối Huấn 
Thị. HĐGM tài trợ mỗi năm 2 triệu Euro cho trang mạng này.
 - Đáng kể là bài của ông Felix Neumann, trưởng ban biên tập 
trang mạng này. Ông phê bình Huấn thị của Bộ giáo sĩ vì giải 
thích giáo luật một cách bảo thủ tối đa, phân biệt vai trò lãnh đạo 
của LM và giáo dân.
 - Cả ông Thomas Sternberg, 68 tuổi, Chủ tịch Ủy ban trung 
ương giáo dân Công Giáo Đức, cũng mạnh mẽ phê bình Huấn 
thị. Trong cuộc phỏng vấn hôm 22/07/2020 dành cho báo của 
giáo phận Osnarbrueck, Ông cho rằng Huấn thị này ”không để ý 
đến thực tại Giáo Hội Công Giáo tại Đức... Các cộng đoàn giáo 
xứ tại Đức này từ lâu vẫn có tinh thần đồng trách nhiệm, đồng 
quản trị... Với Huấn thị này, giáo dân bị loại khỏi việc điều hành 
giáo xứ. Thay vào đó Huấn thị củng cố vai trò của cha sở. Huấn 
thị chống lại những cố gắng làm sao để việc điều khiển giáo xứ 
được ủy thác cho một toán gồm LM và những giáo dân dấn thân 
trong Giáo Hội.
 Theo Ông Sternberg, hình ảnh cộng đoàn giáo xứ xoay quanh 
cha sở là là một lý tưởng siêu vẹo, không thể thi hành được vì tình 
trạng thiếu LM trầm trọng từ lâu tại Đức. Ông cũng than phiền 

vì Huấn thị không nói vì đến 
vai trò phụ nữ. Trái với những 
gì được nói đến trong Huấn thị, 
từ lâu các Hội đồng giáo xứ ở 
Đức không phải chỉ là cơ quan 
thông tin, tư vấn và trợ giúp. 
Tại Đức các Hội đồng ấy được 
thiết lập như những cơ quan 
có quyền quyết định, chiếu 
theo hiệp định giữa Giáo Hội 
và Nhà Nước. Và ông tuyên 
bố rằng tiến trình Con đường 
công nghị của Công Giáo Đức 
để tìm kiếm câu trả lời mới với 
sự tham gia của mọi người sẽ 
không bị chặn lại vì Huấn Thị 
này.
 - Có một thần học gia, Ông 
Albert Biegenser thuộc Đại 
học Tuebingen ở giáo phận 
Freiburg, nam Đức, càng quyết 
liệt hơn trong việc phê bình và 
cho rằng Huấn thị của Bộ giáo 
sĩ về cải tổ giáo xứ là điều nguy 
hiểm cho tương lai Giáo Hội. 
Ông viết: “Thật là một điều 
kiêu căng vì Vatican không 
tham khảo ý kiến các HĐGM 
thế giới mà lại đề ra những 
viễn tượng phát triển các cộng 
đoàn giáo xứ. Huấn thị này 
góp phần vào sự ‘tự hủy diệt’. 
Huấn thị chứng tỏ có hai LM 
người Đức tại Vatican đã góp 
phần soạn ra. Hai LM ấy hãy 
coi 1 giáo xứ lớn tại Đức trong 
5 năm hoặc làm việc tại miền 
amazzon 5 năm trước khi lên 
tiếng về các vấn đè mục vụ”.
 Theo thần học gia Biesinger, 
Huấn thị được bố cục khéo léo: 
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ThƠ gIÓ ChưỚng
CUỒng PhOng

ANH HÙNG RƠM

Putin vểnh mặt khoe cầu Kerch 
Nối liền đất cướp với nước Nga
Cầu dài tấp nập xe qua lại
Bỗng cháy, nổ đùng, rung “Mốt-cơ-va” 

“Anh hùng” mất mặt, giận lôi đình
Quần vua bay mất, hiện nguyên hình
Biết làm chi được khi lòi rốn
Bắn đại dân đen để hợm mình
 
Từng chùm tên lửa bay vù vù
Nhắm đất Ukraine trả hận thù
Đàn bà, con trẻ cho tan xác
Phá nhà, phá xưởng, thấy oai chưa?
 
Lính của Putin không dám đánh
Chỉ ngồi một xó bắn tầm xa
Thấy quân địch tới, co giò chạy
Vua thì cứ hát “khải hoàn ca”
 
Đánh thua, hù dọa chơi nguyên tử
Để mong địch sợ, lậy xin tha 
Cứ thử chơi đi, rồi sẽ thấy
Đại cường, đại đế sớm ra ma!

(Putin pháo kích trả thù dân Ukraine sau khi cầu nối 
Nga với Crimea bị nổ sập, 8/10/22)

CHÚNG TA  
CÙNG XỈN 
(Theo thống kê, năm 2020 dân VN  tiêu thụ 
3.845.000 lít bia, 65% nam,  20% nữ uống bia 
rượu mỗi ngày)

Bia với rượu dân ta tiến mạnh
Dù chưa giầu, chưa sánh bằng ai
Vậy mà cả gái lẫn trai
Say sưa bí tỉ “dzô” hoài mới “dzui”
Say quên nỗi bùi ngùi nhân thế
Quên căn nhà nhỏ bé nóng ran
Quên vợ con hay càm ràm
Vô tài bất tướng còn ham rượu chè.
Nay phái nữ kết bè chơi lại
Chịu lép hoài, bạn gái vùng lên
Chị em ta chẳng chịu hèn
Cũng thì bia rượu say mềm, kém ai? 
Cũng quán cóc lai rai ba sợi
Chê anh này, cào bới chị kia
Tiếu lâm ướt át, chửi thề
Men nồng gây hứng chia bè đánh ghen
Vui chơi để mặc “en” hưởng tí
Chồng với con đừng xí miệng vào
Chàng say thiếp xỉn có sao?
Lỡ say cuồng trí chơi dao chết người
Vô khám, nhà nước nuôi là ổn
Khỏi đấu tranh, lộn xộn này kia
Mặc dân ngất ngưởng rượu bia
Rộng tay cho Đảng dễ bề làm ăn! 

Một, hai, ba, chị em ta cùng xỉn!
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Hành Trình Đức Tin

Đường vào đạo Chúa có vạn nẻo, muôn cách, muôn cảnh…
 � LTS.

Diễn Đàn Giáo Dân đã được GS. Nguyễn Đức Tuyên, tác giả sách HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN cho 
trích đăng các bài trình thuật hành trình tìm vào Đạo Chúa của nhiều nhân vật thuộc nhiều thành 
trong xã hội. Đây là một cố gắng của Diễn Đàn nhằm giới thiệu một số những tấm gương sống 
trong muôn vàn các trường hợp tìm kiếm, tin và tiếp nhận Chúa Cứu Thế Giêsu làm gia nghiệp. Họ 
là đường giúp họ sớm đạt tới đích điểm, tiếp nhận ơn Tái Sinh.
Giáo sư Nguyên Sa Trần Bích Lan, trong số báo Xuân Nhâm Dần này, sẽ mở đầu cho loạt bài Hành 
Trình Đức Tin, (Đường Vào Đạo Chúa. )
những chứng nhân Tin Mừng cho những ai đang trên hành trình tìm vào Đạo Chúa. 
Diễn Đàn ước mong Quý Độc giả, nếu cót ai muốn tìm hiểu hoặc chuẩn bị gia nhập Giáo Hội Công 
Giáo, xin chia sẻ với họ những bài viết này để những chứng nhân Đức Tin sẽ là người tiên phong, 
dẫn lối đưa 
                                                                                                                Người phụ trách: Văn Lâm

Giấc mơ Hoa Hồng:

Đại Tá Dương Quang Tiếp
 � Nguyễn Lý-Tưởng  

Tưởng nhớ linh hồn đại Tá Dương Quang Tiếp, người tù chính trị đã chết tại Trại Nam 
Hà, tỉnh Hà Nam Ninh ngày 8 tháng 3 năm 1985 ( tức 17 tháng 2 Ất Sửu), người đã chọn 
Thánh giuse làm quan thầy.

Tôi gặp anh Dương Quang Tiếp lần đầu khi anh từ Sài 
Gòn ra làm Trưởng Ty Cảnh Sát Thừa Thiên-Huế năm 

1968 thay thế Đoàn Công Lập. Sau đó anh vào làm Giám 
Đốc Cảnh Sát Vùng I ở Đà Nẵng (tức Chỉ Huy Trưởng Cảnh 
Sát Vùng I) năm 1969. Có thể nói được anh là con người 
ngang tàng, anh hùng tính, ở đâu cũng nổi tiếng với những 
chuyện “động trời” với những câu nói “để đời”. Thiên hạ 
cũng hơi ngán cái tính “bất cần” của anh. Sau ngày 30 tháng 
4 năm 1975, tôi gặp lại anh tại trại tù Hà Tây. Gặp nhau tay 
bắt mặt mừng và anh bắt đầu “mở máy” chửi hết tên nầy đến 
tên khác. anh em thường nói “Gặp Tư lựu đạn, nghe chửi đã 
lắm.”
anh có lối nói chuyện rất “tếu”, anh sưu tầm đâu toàn chuyện 
“tiếu lâm” về chế độ Cộng Sản, anh hay bắt chước giọng nói 
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của bọn công an, bọn nữ cán bộ Việt Cộng ở miền Bắc. Nhưng 
anh chưa bao giờ nói lời gì bất nhã đối với tôi. anh thương tôi, 
tin cậy tôi một cách đặc biệt. Tôi nhỏ hơn anh mười tuổi, nhưng 
anh luôn tỏ ra kính trọng tôi, có chuyện gì cần nói với anh, anh 
em cũng nhờ tôi. Có lần anh và anh Tô Ngọc Riệp (Diệp) giận 
nhau, anh em cho tôi biết chuyện, tôi nói nhỏ với anh… anh liền 
chạy đi tìm anh Diệp để xin lỗi. Những người ít tiếp xúc với anh, 
ít tâm sự với anh thì cho rằng anh là người lỗ mãng hay chửi tục. 
Nhưng ai gần anh thì nhận thấy anh có nhiều đức tính rất tốt, 
nhất là lòng chung thủy với bạn bè.
Một hôm, anh đến chỗ tôi nằm để tâm sự. anh đem chuyện gia 
đình, vợ con ra kể hết cho tôi nghe. anh hỏi tôi về sự tích Đức 
Mẹ La Vang, Đức Mẹ Fatima, Đức Mẹ Lộ Đức (Lourdes), v.v... 
anh cho biết các con của anh vượt biên được là nhờ cầu nguyện 
với Đức Mẹ, chính Đức Mẹ đã che chở gia đình anh. Thế rồi mỗi 
buổi tối đi làm về, anh thường hỏi hết chuyện nầy chuyện khác, 
bắt tôi phải giải thích về giáo lý, về Kinh Thánh, về lịch sử. Mỗi 
đêm, tôi kể cho anh nghe một đoạn trong Kinh Thánh trước khi 
đi ngủ và không quên chúc cho anh được ngủ ngon và trong giấc 
mơ sẽ gặp được Thiên Chúa như các vị thánh đời xưa. Trong 
Kinh Thánh cũng có những chuyện tình rất lãng mạn, những bài 
thơ trữ tình, đầy cảm hứng, có những đoạn liên quan đến lịch sử, 
v.v... đã được các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, hoạ sĩ, diễn tả lại qua 
văn chương, thi phú, âm nhạc, hội họa và phim ảnh... nên khi 
nói về Kinh Thánh làm cho người nghe cảm thấy thích thú, câu 
chuyện đầy ý nghĩa...
Trong nhà tù, người ta rất sợ khoảng thời giờ nhàn rỗi, trống 
trải không biết làm gì, nằm suy nghĩ, nhớ gia đình, vợ con, lo sợ 
bệnh hoạn, thiếu thốn, có khi nằm chịu cơn đói dày vò, cơn rét 
nhức nhối cả tim phổi. Những người đau ốm, thất vọng, khủng 
hoảng, suy yếu rất nhanh và cũng rất gần với tử thần. anh nói 
với tôi:
     - Hôm nào không được nghe anh kể chuyện Kinh Thánh hay 
chuyện Đức Mẹ hiện ra, tôi cảm thấy như còn thiếu cái gì và ngủ 
không ngon giấc.
     - anh tin có Thiên Chúa, tin có linh hồn không?
     - Có chứ. Tôi còn tin hơn anh nữa kia.
     - Thế tại sao anh không theo đạo?
     - Vì tôi quá bê bối, tội lỗi. Tôi sợ vào đạo rồi không giữ được 
luật đạo...
Tôi bèn đem những câu chuyện và lời dụ ngôn trong Kinh Thánh 

về thái độ người cha khi người 
con hoang đàng trở về, về 
người chăn chiên bỏ lại đàn 
chiên để đi tìm con chiên lạc, 
cách đối xử của Đức Ki-tô với 
người đàn bà ngoại tình, v.v...
Và tôi khuyên anh nên trở lại 
với Chúa. anh cho biết anh có 
ba anh em trai, người anh và 
người em theo đạo Công giáo 
rồi, chỉ còn lại một mình anh.
Tôi xin anh em cầu nguyện 
cho anh, xin Chúa soi sáng cho 
anh nhận biết Ngài. Tôi cũng 
nói rằng, Chúa hiện diện nơi 
anh em, nếu anh em ăn ở xứng 
đáng thì những người sống gần 
anh em sẽ nhận biết Chúa.
Thế rồi một buổi sáng anh thức 
dậy thật sớm và gọi tôi đến 
chỗ của anh. anh đi đun một 
lon nước sôi, pha trà mời tôi 
uống. Bằng một giọng hết sức 
xúc động anh kể cho tôi nghe 
đêm qua anh nằm mơ thấy anh 
đi vào nhà thờ, đến quỳ trước 
tượng Đức Mẹ. Bàn thờ Đức 
Mẹ đầy bông hoa, cạnh đó có 
anh Lê Thiện Điền (bác sĩ) và 
anh Lương Việt Cương (giáo 
sư) cùng quỳ gối, tay cầm 
tràng hạt đang đọc kinh. Đức 
Mẹ trao cho anh một bông hoa 
hồng và một tràng hạt...
anh nói với tôi:
     -  Giấc mơ đó có ý nghĩa gì?
     - Theo tôi thì qua giấc mơ 
nầy, Chúa đã gọi anh làm con 
Chúa, Mẹ đã gọi anh làm con 
Mẹ. Đó là ơn Chúa đến với 
anh. anh đừng từ chối tình yêu 
thương của Ngài. Chúa nói: 
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“Không phải con đã chọn Thầy 
mà chính Thầy đã chọn con; 
không phải con đã yêu Thầy 
mà chính Thầy đã yêu con.”
Từ đó, mỗi ngày tôi dạy anh 
một bài học giáo lý. anh bắt 
đầu đọc kinh, cầu nguyện, lần 
hạt Mân Côi. anh yêu cầu tôi, 
sau mỗi bài giảng, chép lại cho 
anh để anh nghiên cứu. Tôi bắt 
đầu suy nghĩ và cầu nguyện 
rồi mỗi ngày viết ra một đề tài. 
Trong vòng một tháng, tôi đã 
biên soạn được 17 đề tài giáo 
lý. Mỗi đề tài, tôi đều tham 
khảo ý kiến anh em như anh 
Trần Khắc Khoan, anh Hồ 
Ngọc Tâm, anh Nguyễn Quang 
Thông là những người đã học 
về Thần học tại Đại Chủng 
Viện. Tập sách nhỏ lấy tên là 
“Tìm hiểu Đạo Thánh Đức 
Chúa Trời”, anh em chuyền 
tay nhau chép lại để nghiên 
cứu. Tôi khuyên anh đừng ghi 
chép mà nên học thuộc lòng 
để tránh rắc rối khi bọn công 
an bắt được tài liệu viết. anh 
đã làm đúng như lời tôi dặn và 
đọc kinh một cách sốt sắng.
Chúng tôi chuẩn bị làm “lễ 
rửa tội” (baptême) cho anh. 
Trước đó, tôi hỏi anh muốn 
chọn vị thánh nào làm quan 
thầy và muốn chọn người nào 
trong anh em làm “bõ đỡ đầu” 
(parrain). anh hỏi tôi:
     - Trong nhà thờ có ông thánh 
gì trên tay cầm hoa huệ?
     - Đó là Ông Thánh Giuse, 
cha nuôi Đức Chúa Giêsu và là 
chồng của Đức Bà Maria trên 

phương diện pháp lý nghĩa là hai người đã  làm phép cưới, có 
giấy hôn thú hợp pháp nhưng chỉ là bạn vì cả hai người đều giữ 
mình đồng trinh.
     - Tại sao lại cầm hoa huệ?
     - Hoa huệ tượng trưng cho sự trong sạch.
     - Tôi muốn chọn anh Nguyễn Phúc, người đàn anh của tôi 
trong ngành Cảnh Sát. anh Phúc tên thánh Giuse.
     - Thế thì tốt lắm. anh chọn Thánh Giuse làm Quan Thầy, làm 
Thánh Bổn Mạng.
     - Ngoài đức trong sạch, Ông Thánh Giuse còn có nhân đức 
gì nữa không?
     - Khiêm nhượng, vâng lời và là người công chính.
     - anh nói cho tôi biết về Thánh Giuse.
     - Thánh Giuse là dòng dõi của một vị anh hùng và là vị thánh 
của dân tộc Do Thái xưa, đó là vua Đa-vít (David), nhưng người 
đã sống đời sống khó nghèo, khiêm nhượng, địa vị xã hội chỉ là 
người thợ mộc. Khi biết Đức Mẹ Maria có thai Đấng Cứu Thế, 
người có ý định bỏ đi. Nhưng trong giấc mơ, thiên thần đã cho 
người biết thai đó là bởi phép Chúa Thánh Thần, và Đấng Cứu 
Thế sẽ sinh ra bởi Trinh Nữ Maria để thực hiện ơn cứu độ cho 
nhân loại. Thánh Giuse liền vui vẻ vâng lời Thiên Chúa để sống 
chung với Đức Mẹ Maria trong một gia đình và làm tròn bổn 
phận người chồng, người cha.
     - Người Công giáo đối với cha mẹ, ông bà thì phải như thế 
nào?
     - Trong mười giới răn Thiên Chúa truyền cho Môi-sen, ba giới 
răn đầu tiên nói về sự thờ phượng Thiên Chúa, giới răn thứ tư nói 
về lòng hiếu thảo đối với cha mẹ, các giới răn khác nói về bổn 
phận đối với tha nhân cũng như với bản thân của mình. Cha mẹ 
cộng tác với Thiên Chúa trong việc tạo dựng nên con cái. Khi có 
vợ chồng, có thai, ngay từ giờ phút đầu tiên, chúng ta hoàn toàn 
không biết trước thai nhi đó là con trai hay con gái, mặt mũi như 
thế nào, có tài năng gì, cuộc đời của nó sẽ ra sao? Chúng ta hành 
động đúng theo quy luật của Thiên Chúa thì sẽ có kết quả là con 
cái, nhưng đừng quên rằng tất cả đều ở trong ý định của Ngài. 
Cha mẹ thay mặt Thiên Chúa để lo giáo dục con cái. Vì thế con 
cái phải hiếu thảo với cha mẹ, phải vâng lời cha mẹ. Giáo Hội 
không cấm những hình thức bày tỏ lòng hiếu thảo với cha mẹ khi 
sống cũng như khi chết, miễn là hình thức đó đừng nghịch với 
Đức Tin và không có tính cách dị đoan.
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     - Đức Chúa Giêsu có phải vâng lời Ông Thánh Giuse không?
     - Tất nhiên là có vì Kinh Thánh nói rằng “Ngài vâng lời cha 
mẹ.”
     - Thánh Giuse có biết Đức Chúa Giêsu là Ngôi Thứ Hai Thiên 
Chúa, là Đấng Cứu Thế, là Đức Kitô  hay không?
     - Theo Kinh Thánh thì Thiên Chúa đã sai thiên thần của 
Ngài báo cho Giuse trong giấc mơ, biết rằng Thai Nhi trong lòng 
Maria là Đức Kitô. Nhưng Thánh Giuse vẫn lo lắng, bảo bọc, 
che chở và dạy dỗ Đức Chúa Giêsu như một người cha đối với 
con. Công Lao của Người rất lớn, nhưng hình ảnh của Người 
được nhắc nhở đến trong Kinh Thánh rất khiêm tốn. Người cũng 
đã qua đời trước khi Đức Kitô xuất hiện công khai để rao giảng 
Tin Mừng trong dân Do Thái.
     - Ước chi mình được ở gần Chúa như Thánh Giuse.
     - Có ba hình thức kết hợp với Chúa, ở gần Chúa như Thánh 
Giuse: Khi chúng ta cầu nguyện thì có Chúa hiện diện trước mặt 
chúng ta. Lúc đó, ta nói chuyện với Chúa như Thánh Giuse nói 
chuyện với Chúa trong gia đình Na-gia-rét (Nazareth) vậy; khi 
chúng ta đọc Kinh Thánh, tức là nghe lời Chúa nói với chúng ta 
như Chúa Giêsu nói chuyện với Thánh Giuse; khi chúng ta tham 
dự Thánh Lễ và chịu Mình Thánh Chúa thì chúng ta rước Chúa 
vào lòng, rước Chúa vào nhà mình như Thánh Giuse bồng ẵm 
Chúa Giêsu vào lòng vậy. Thánh nguyện, Thánh Kinh, Thánh 
Thể là ba hình thức kết hợp với Chúa của người Kitô hữu.
Chúng tôi định ngày tổ chức “lễ rửa tội” (tức là nghi thức gia nhập 
đạo Công giáo) cho anh vào tháng 3 (là tháng kính Thánh Giuse) 
năm 1984 tại buồng 6 khu a trại Nam Hà (tỉnh Hà Nam Ninh) là 
nơi anh Dương Quang Tiếp và tôi ở. Hôm đó có mặt anh Nguyễn 
Phúc (Đại Tá, Phụ Tá về Huấn Luyện tại Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát 
Quốc Gia) làm bõ đỡ đầu, anh Trần Khắc Khoan (tác giả sách 
“Tìm hiểu học thuyết Trinh Nữ Maria...”) thực hiện nghi thức 
“dội nước” rửa tội. Bác sĩ Lê Thiện Điền (Cựu Dân Biểu Quốc 
Hội Lập Hiến 1966) và Giáo sư Lương Việt Cương (Lực Lượng 
Phục Quốc sau 1975) và tôi là người dạy giáo lý cho anh Dương 
Quang Tiếp. Hai anh Nguyễn Đăng Triệu (Đại Uý VNCH) và 
anh Nguyễn Văn Phẩm (Thiếu Tá thuộc SĐ 3) ở buồng khác 
cũng khai bệnh xin nghỉ và đã đến tham dự với chúng tôi. Thời 
gian nầy anh Tiếp hay bị áp huyết cao nên thường khai bệnh, ở 
nhà. Chúng tôi hẹn nhau cùng khai bệnh, xin nghỉ ở nhà, không 
đi lao động và tụ họp nhau tại chỗ tôi nằm. Trong nhà tù có hai 
sàn ngủ, ở dưới thì đúc bằng xi-măng, tầng trên bằng gỗ, anh 

em phải leo lên trên, kín đáo 
hơn. Chúng tôi phải nhờ anh 
em canh gác lối vào cổng, thấy 
công an xuất hiện thì báo động. 
Nghi lễ được tổ chức vắn gọn 
nhưng đầy đủ trong vòng mươi 
phút. Sau đó anh em chúng tôi 
giải tán, ai về nhà nấy – nhà 
giam!
Chúng tôi báo tin cho tất cả anh 
em Công giáo trong trại biết và 
mỗi người tự động kiếm một 
cành hoa hồng, hoa huệ hay bất 
cứ hoa gì anh em trồng ở trong 
trại, đem đến mừng anh Tiếp. 
anh Tiếp cũng nằm ở sàn gỗ 
bên trên như tôi, phía trên đầu 
có để một cái bình bông thật 
lớn, thỉnh thoảng lại có người 
đến thăm, cắm thêm một cành 
hoa, nói lời chúc mừng rồi đi. 
Cứ như vậy suốt ngày, những 
anh em ngoài Công giáo không 
biết hôm nay có việc gì mà 
người ta mang hoa đến cho 
anh Tiếp. Nhưng dần  dần rồi 
cũng có người tiết lộ cho thiên 
hạ biết tin vui đó. 
Có một thời gian trước khi anh 
Tiếp trở lại đạo Công giáo, anh 
không được tin tức gia đình. 
anh nhắn về xin gia đình ra 
thăm vì anh đau nặng nhưng 
không có ai ra thăm. anh đoán 
trong gia đình đang gặp chuyện 
gì khó khăn lắm mới không thể 
ra thăm nuôi, tiếp tế cho anh. 
anh rất buồn! anh em chúng 
tôi tìm cách an ủi anh. 
Từ ngày anh Dương Quang 
Tiếp trở lại đạo Công giáo, 
tính tình anh thay đổi hẳn. anh 
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không còn nóng tính, hay chửi 
tục, hay gây gỗ như trước nữa. 
Suốt ngày, anh chăm lo lần hạt, 
đọc Kinh Thánh và tham gia 
những buổi cầu nguyện chung 
với anh em. anh cảm thấy được 
nhiều an ủi vì đi đâu cũng được 
anh em chào hỏi, mời mọc, có 
thêm nhiều bạn bè... anh nhắn 
tin về cho gia đình biết anh đã 
theo đạo và khuyên vợ con đến 
gặp linh mục để học giáo lý.  
Nhưng thời gian đó, Chúa thử 
thách anh: vợ con anh không đi 
thăm anh được. Một đứa con 
trai vượt biên bị đau nặng và 
đã chết ở ngoại quốc, vợ anh 
cũng vượt biên. Những người 
còn lại trong gia đình thì gặp 
khó khăn về công việc làm ăn, 
chỉ gởi tiền, gởi quà mà không 
thể ra thăm được. anh rất mong 
được gặp gia đình vì có nhiều 
điều muốn nói (như một lời 
trăn trối...) anh bị chứng đau 
bao tử hành hạ, lại thêm cao 
huyết áp, anh bị nhức đầu kinh 
khủng, đau đớn lắm. Chúng tôi 
thường đến an ủi anh, chia sẻ 
với anh tất cả những gì chúng 
tôi có. Chúng tôi tổ chức mừng 
lễ bổn mạng Thánh Giuse ngày 
19 tháng 3 năm 1984 cho anh. 
Đúng một năm sau ngày anh 
chịu phép rửa tội, chúng tôi 
cũng tổ chức cầu nguyện, góp 
đậu, đường, bánh, mì gói, bún 
khô, v.v... làm một bữa ăn để 
mời tất cả anh em đến chung 
vui. Ngày Lễ Tro, vào mùa 
Chay, năm 1985, anh cũng ăn 
chay cầu nguyện với anh em. 
Ăn chay theo luật Công giáo là 

nhịn đói vào buổi sáng, trưa ăn bình thường, kiêng thịt và tối 
không được ăn no, chỉ ăn một nửa tiêu chuẩn buổi trưa mà thôi...
Chúa nhật sau Lễ Tro, anh Khiêm làm việc ở bệnh xá mời anh 
Tiếp ăn trưa. Vừa ăn xong đứng dậy thì anh bị ngã xuống bất tỉnh. 
Bác sĩ Trương Văn Quýnh, một anh em tù trong trại, thường trực 
ở bệnh xá đưa anh vào phòng cấp cứu. anh em nghe tin, chạy 
đến thăm. anh Lê Thiện Điền lấy trong túi ra một tràng hạt Mân 
Côi đặt vào tay anh. anh liền nắm chặt lại và mở mắt ra nhìn anh 
em. Lúc đó anh không nói được nhưng hiểu ý anh em nhắc nhở 
anh phải cầu nguyện và chuẩn bị sẵn sàng, nếu Chúa gọi thì về 
với Chúa. Sáng hôm đó, chúng tôi đã chia Mình Thánh Chúa cho 
anh em trong đó có anh Tiếp. Chúng tôi cất giấu Mình Thánh 
Chúa để khi có lễ trọng hoặc trường hợp có người đau nặng thì 
giúp họ dọn mình ăn năn tội và rước Chúa. anh được đưa đi 
bệnh viện Phủ Lý, cách trại hai chục cây số. anh em đã nhờ công 
an đánh điện báo tin cho gia đình.
anh bắt đầu hôn mê mấy ngày liền cho đến khi cháu Đào, con 
gái anh, từ Sài Gòn ra thì tim anh mới ngưng đập hẳn. anh em 
nói rằng anh “nuối” người thân, nghĩa là chết nhưng chưa tắt 
thở, còn đợi người nhà đến, rồi mới vĩnh viễn ra đi. Theo giấy 
chứng tử của trại  giam thì anh chết hôm 8 tháng 3 năm 1985 tức 
17 tháng 2 Ất Sửu.  anh đuợc chôn trong vùng đất của trại tù, 
ba năm sau, gia đình đến trại xin cải táng, đem cốt về Sài Gòn.
Được tin anh qua đời, vào một buổi trưa Chúa nhật, chúng tôi 
loan báo cho tất cả anh em đến tại buồng 10, khu a, để cầu 
nguyện cho anh. Chúng tôi nói vài lời để nhớ đến anh, sau đó 
đọc kinh cầu nguyện và hát. Mấy hôm sau, có một người bà con 
của tôi ra thăm, anh ấy là nhân viên cũ của anh Tiếp ở Đà Nẵng. 
Chúng tôi đã nhờ anh ấy nhắn tin cho gia đình anh Tiếp biết. Gia 
đình đã xin lễ cầu nguyện cho anh tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.
Trong thời gian ở Huế, anh có “quan hệ” với một cô thư ký tại 
Ty Cảnh Sát Thừa Thiên và đã có với nhau một đứa con gái. Việc 
đó khiến cho gia đình cô nầy rất buồn vì cô là người Công giáo 
nên không thể chính thức làm phép cưới ở nhà thờ với một người 
đã có vợ chính thức như anh. Nhưng dù không được chính thức 
với cô nầy qua nghi lễ tôn giáo thì anh cũng đã làm cho cô một 
giấy hôn thú và cho đứa con gái một giấy khai sinh. Điều đó nói 
lên anh là một người có trách nhiệm, anh không phủ nhận dòng 
máu của anh. Hơn nữa, lúc đó anh đang có chức có quyền nên 
khi cần có các giấy tờ gì cho mẹ con của cô, anh vẫn làm được 
một cách dễ dàng... Khi còn ở trại Hà Tây (1976-1983), anh đã 
kể cho tôi nghe chuyện nầy rồi, anh còn nói rõ tên cô đó là “Đỗ 
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Thị Vô Nhiễm” và hỏi tôi có biết gia đình nầy hay không? Tôi 
trả lời “Tôi biết, gia đình nầy ở Kim Long, gần Huế, có hai chị 
em gái: một người tên Đỗ Thị La Vang, một người tên Đỗ Thị 
Vô Nhiễm”.  anh còn cho biết gia đình người vợ lớn của anh 
tại Sài Gòn cũng là người Công giáo, trước 1954, vì tình trạng 
chiến tranh, họ đã bỏ quê lên sống ở Sài Gòn... Hai người chỉ 
làm đám cưới theo nghi thức “đạo ông bà”, không đến nhà thờ 
và bà ấy cũng không giữ đạo, không đi lễ ngày Chúa nhật sau 
khi lấy chồng... Nhưng bà ở Huế thì rất ngoan đạo, gia đình bà 
nầy rất mộ đạo, anh vẫn thấy bà đọc kinh cầu nguyện và đi hành 
hương mỗi năm tại đền thờ Đức Mẹ La Vang ở Quảng Trị (cách 
Huế chừng 60 cây số).
Tôi ra khỏi trại tù năm 1988, hai năm sau, vào mùa Hè năm 
1990, anh Nguyễn Đăng Triệu dẫn người con gái anh Tiếp (tên 
Dương Đỗ Ngọc) từ Huế vào Sài Gòn xin gặp tôi. Cháu Ngọc 
có mang theo di ảnh của anh Tiếp và giấy tờ chứng minh liên 
hệ gia đình. Cháu xin tôi kể lại cho cháu nghe về cuộc sống của 
anh Tiếp ở trong tù và nhờ tôi dẫn đến thăm gia đình anh Tiếp để 
chị em cùng cha nhận biết nhau. Khi còn ở trong tù, tôi đã viết 
thư “chui” nhờ người bạn lén mang về Sài Gòn thông báo cho 
gia đình anh Tiếp biết tình trạng của anh ở trong trại, nên mặc 
dầu chưa gặp mặt, nhưng các con của anh Tiếp biết tên tôi và em 
ruột anh Tiếp là Dương Quang Điềm (sĩ quan Cảnh Sát) đã từng 
ở chung trại tù Hà Tây với tôi, nên biết tôi rất rõ. 
Tôi dẫn cháu Ngọc đến nhà anh Tiếp ở đường Bà Hạt (Chợ Lớn) 
xin gặp cháu Đào, con gái lớn của anh Tiếp... Tôi tự giới thiệu: 
tên, chức vụ trong chính quyền Việt Nam Cộng Hoà trước 1975 
thì các con anh Tiếp đều khóc và nói:
     - Chúng cháu đã biết chú Dân Biểu Nguyễn Lý-Tưởng là bạn 
thân của Ba cháu. Gia đình chúng cháu có nhận được thư chú gởi 
về kể chuyện Ba ở trong tù...
Các con của anh Tiếp rất cảm động khi được gặp cháu Ngọc và 
cho biết gia đình đã biết trường hợp này do chính anh Tiếp kể 
lại cho vợ con ở Sài Gòn. Trong hồ sơ khai báo với trại tù, anh 
Tiếp cũng nói rõ tên và địa chỉ của vợ con ở Huế trước 1975... 
Đặc biệt cháu Ngọc rất giống anh Tiếp và tuồng như gia đình chị 
em cũng có linh tính là đang chờ đợi một người con, người em, 
người cháu đang lưu lạc ở phương xa trở về. Chị em gặp nhau rất 
vui mừng, sau đó, cháu Ngọc xin đi thăm bà nội (mẹ anh Tiếp) 
còn sống ở quê nhà. Cháu đã về Cần Thơ ở với bà nội một đêm. 
Bà nội hỏi cháu:
     - Cháu có muốn đi Mỹ không?

     - Làm sao đi được?
     - Bộ Nội Vụ ở Hà Nội đã 
gởi giấy khai tử của Ba cháu về 
cho Bà đây...
 Bà nội trao cho cháu Ngọc 
giấy “khai tử” xác nhận anh 
Tiếp đã chết trong trại tù. Cháu 
trở về Sài Gòn gặp tôi, hỏi tôi 
bây giờ phải làm sao? Tôi dặn 
cháu về Huế nói với mẹ cháu 
mang theo giấy khai tử nầy 
cùng với giấy hôn thú của ba 
mẹ và giấy khai sinh của cháu, 
sổ hộ khẩu của mẹ con cháu... 
đến trình với địa phương và xin 
họ cấp cho một hồ sơ xin xuất 
cảnh đi Mỹ theo diện H.O. 
Đối với những người tù đã chết 
trong trại  thì vợ con được ưu 
tiên cứu xét hồ sơ xuất cảnh 
xin định cư tại Hoa Kỳ theo 
diện “gia đình cựu tù nhân 
chính trị”... Tất nhiên theo thủ 
tục “đầu tiên” của chế độ Cộng 
Sản Việt Nam hiện nay, muốn 
được xuôi thuận thì  phải có 
tiền. (Đầu tiên là Tiền đâu?) 
Đó là chìa khoá mở được mọi 
cửa vào. Nắm vững nguyên tắc 
đó thì muốn đi đến đâu cũng 
lọt.  
Sau 15 năm sống dưới chế độ 
Cộng Sản, gia đình nầy cũng 
bữa đói bữa no, làm gì có tiền 
mà chạy hồ sơ. Nhưng khi thấy 
được tương lai tươi sáng của gia 
đình nầy đã rất gần thì bà con 
họ hàng cũng tiếp tay giúp đỡ... 
Cuối cùng, vợ con anh Tiếp ở 
Huế cũng đã đến được đất Mỹ, 
bắt đầu làm lại cuộc sống, cố 
gắng để vươn lên. Trước ngày 
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lên đường, sức khoẻ của chị 
Đỗ Thị Vô Nhiễm rất yếu, 
qua đến Mỹ thì ngã bệnh phải 
điều trị nhiều năm và chỉ ở nhà 
không thể đi làm được. Cháu 
Ngọc đi học nghề Nails, vừa 
làm vừa học và với tính thông 
minh sẵn có thừa hưởng dòng 
máu của người cha; với kinh 
nghiệm tranh đấu trải qua tuổi 
trẻ đầy gian nan, thử thách, 
Ngọc đã thành công. Hiện nay, 

cháu đã có chồng, có hai đứa 
con một trai, một gái, có xe, có 
nhà, làm chủ một tiệm Nails... 
Cháu đã gởi tiền, gởi quà cho 
bà nội, đã liên lạc được với anh 
em cùng cha khác mẹ, với chú 
bác họ hàng bên nội... Đại gia 
đình bên nội đã gặp cháu Ngọc 
trên đất Mỹ...
Tôi viết lại câu chuyện này để 
nhớ đến một người bạn đã chọn 
Ông Thánh Giuse làm quan 

thầy (Saint patron) và đã được 
ơn chết lành sau một thời gian 
dài ở trong nhà tù để chuẩn bị 
cho những ngày cuối cùng của 
đời mình. Tôi tin rằng Thiên 
Chúa đã tha thứ những lỗi lầm 
của anh Tiếp nhờ Đức Tin qua 
Phép Rửa Tội và Ngài sẽ ban 
cho anh hạnh phúc vĩnh cửu 
như lời Ngài đã hứa cho những 
ai tin và trông cậy Ngài. 

phần thứ I trình bày những tư 
tưởng mới của ĐGH Phanxicô 
nhưng phần II không như vậy. 
Đây là phần áp dụng giáo luật 
cách đây 30 năm không còn 
thích hợp và hữu ích nữa để 
giải quyết những thách đố và 
đảo lộn hiện nay. Những huấn 
thị và quyết định của Thượng 
HĐGM về miền amazzon 
không được đưa vào huấn thị. 
Và thần học gia này viết: ”Với 
những đường hướng như thế, 
sự hủy bỏ Giáo Hội trong vùng 
Đức được xác định rồi. Các 
LM bị quá tải và ngày càng 
không muốn thi hành nghề 
của mình nữa”. Và thần học 
gia Biesinger kêu gọi các GM 
tiếng Đức, theo tinh thần đoàn 
thể của Công đồng Vatican 
2 và công nghị tính mà ĐGH 
Phanxicô cổ võ, hãy chấm dứt 
hoạt động do Huấn Thị đề ra. 

Sự mau lẹ duyệt lại Huấn Thị 
của Bộ Giáo sĩ là điều không 
thể tránh được (KNa 20-7-
2020)
 Giáo sư Biesinger phê bình 
Huấn thị là lập lại các giải 
pháp giáo luật 30 năm về 
trước, không còn hợp với hoàn 
cảnh của Đức. Trong thực tế, 
Huấn Thị được Bộ giáo sĩ ban 
hành cho toàn thể Giáo Hội 

hoàn vũ và các khoản giáo luật 
ban hành năm 1983 vẫn còn 
hiện hành trong Giáo Hội. Giải 
pháp mà nhiều người trong 
Giáo Hội tại Đức cổ võ thực 
tế là giải pháp đã có từ 5 thế 
kỷ trước, do Martin Luther đề 
ra, với chủ trương xóa bỏ đạo 
lý Chúa Giêsu đã lập Giáo Hội 
trên nền tảng 12 tông đồ. 

Vài phản ứng tại Đức...
(tiếp theo trang 86)

Kính mời
Nhằm phục vụ quý Độc Giả ưa đọc báo trên 

Mạng toàn cầu, nhất là quý vị có mắt yếu muốn 
đọc được chữ khổ lớn trên máy điện toán, 

Iphone, Ipad…,  
Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân đã cho đăng nguyên văn 
Nội Dung cả tờ báo Dưới dạng hình PDF trong mục Điểm 

Lại Báo Cũ, sau một tháng.  Ngoài ra, hàng tháng, một tuần 
sau ngày phát hành báo viết, Tòa Soạn đã để lên Website 
Dễn Đàn Giáo Dân một số bài Chủ Điểm. Xin mời đọc giả 

vào trang Mạng:  
diendangiaodan.com để theo dõi.
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 � Trần Nguyên Thao

Khủng Hoảng Đã Khởi Đầu
Trong Nền Tài Chánh Việt Nam

Thị trường Tài Chánh Việt Nam vừa trầm mình trong những 
ngày hỏang loạn khởi đi từ Ngân hàng SCB, tài sản 761 ngàn tỷ 
đồng, với tên đầy đủ là Ngân hàng Thương mại (NHTM) cổ phần 
Sài gòn. Do biến cố này mà Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN), các 
cơ quan an ninh và Kinh Tế phải vật vã đối phó suốt mấy ngày 
để làm nguội trào lưu hàng hàng lớp lớp người dân tuốn đến 
hàng trăm chi nhánh SCB đòi rút tiền sớm hơn thời hạn. đây 
mới chỉ là bước đầu của cuộc khủng hoảng Tài Chánh rộng lớn, 
mà nhiều NHTM tại Việt Nam đang trong tình huống cầm cự để 
tránh “xiêu vẹo” như ngân hàng SCB.Điểm âu lo của Ba-Đình 

không chỉ riêng ở vụ 
hoảng loạn gây ra bởi ngân 
hàng SCB mà là nơi rất 
nhiều Ngân Hàng Thương 
Mại (NHTM) Việt Nam bảo 
lãnh hay phối hợp với những 
Doanh Nghiệp không đủ điều 
kiện bảo chứng mà vẫn phát 
hành Trái Phiếu Doanh Nghiệp 
(TPDN) để thu tiền trong dân 
chúng. Nhiều NHTM hiện nay 
trầm mình trong khối tỷ lệ nợ 
xấu đến mức 10,58% (https://
vanhoimoi.org/?p=14312). 
Các NHTM rơi vào tình huống 
không “lành mạnh” về nghiệp 
vụ tài chánh giống như SCB, 
sẽ có thể sa chân vào khủng 
hoảng bất cứ lúc nào.
Việt Nam hiện có 49 ngân 
hàng, bao gồm: 31 ngân hàng 
Thương Mại Cổ Phần, 4 ngân 
hàng 100% vốn nhà nước, 2 
ngân hàng chính sách, 2 ngân 
hàng liên doanh, 9 ngân hàng 

100% vốn nước ngoài và 1 ngân hàng hợp tác xã. Trong tổng 
số NHTM hoạt động tại Việt Nam, có đến 69% không được cấp 
“room” tín dụng hôm mùng 08 tháng 9 năm 2022. Lý do vì 34 
NHTM còn lại tại Việt Nam bị NHNN coi là “kém khả năng 
quản trị, thiếu an toàn vốn và không góp phần lành mạnh 
hóa hệ thống ngân hàng”. (https://vanhoimoi.org/?p=14994)
Ngân hàng SCB có tới 238 chi nhánh tại 28 tỉnh, thành thuộc các 

https://vanhoimoi.org/?p=14312
https://vanhoimoi.org/?p=14312
https://vanhoimoi.org/?p=14994
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vùng kinh tế trọng điểm trên 
toàn quốc, cùng với đội ngũ 
nhân sự 6.700 người. Tính đến 
ngày 31/3/2022, Ngân hàng 
SCB hiện có vốn điều lệ hơn 
20.200 tỷ đồng, với tổng tài 
sản hơn 761.000 tỷ đồng.
Nguồn cơn xảy ra biến cố ngân 
hàng SCB là do ngày mùng 7 
tháng 10 phía Công an bắt giữ 
nữ đại gia Chủ Tịch Tập Đoàn 
Vạn Thịnh Phát, Trương Mỹ 
Lan. Bản tin được Báo cand.
com.vn loan một đoạn nguyên 
văn “đáng nói, Vạn Thịnh 
Phát và nữ đại gia Trương Mỹ 
Lan đã được nhắc đến nhiều 
và được cho là nhóm cổ đông 
chính của ngân hàng SBC.” 
[1]
Lời xác nhận của Báo cand.
com.vn đã dẫn đến tinh hình 
nóng bỏng trên Google Trends 
- công cụ khảo sát các tần suất 
xuất hiện của các từ khóa liên 
tục tìm kiếm trên màn hình 
điện toán; cho thấy dân chúng 
không ngớt hoang mang hoảng 
loạn: tính tới chiều ngày 7/10, 
giờ Việt Nam, liên quan từ 
khóa “SCB” với hơn 1 triệu 
lượt, “SCB phá sản” hơn 
200.000 lượt, “Chứng khoán 
Tân Việt” hơn 20.000 lượt. Từ 
đây tình trạng người dân dồn 
dập kéo đến các chi nhánh 
ngân hàng SCB rút tiền vào 
sáng sớm ngày hôm sau, mùng 
08 tháng 10.
NHNN nhìn nhận, cuộc hoảng 
loạn khởi đầu từ hàng loạt 
thông tin tiêu cực về ngân hàng 
SCB đã xuất hiện trên mạng xã 
hội từ sáng sớm hôm 07 tháng 

10.  Đến thứ Bảy 8/10/2022 dân Sài Gòn xôn xao bàn tán, khi 
trên mạng tràn ngập tin bà Trương Mỹ Lan bị bắt hôm 07/10 đã 
như nguồn thác đẩy lũ lượt dân chúng liên tục tuốn đến các chi 
nhánh ngân hàng SCB đòi rút tiền trước thời hạn. Phía ngoài các 
chi nhánh SCB tràn ngập người đến nỗi đám đông phải tự lập 
danh sách kẻ trước người sau để tránh chen lấn gây ra cảnh đáng 
tiếc!
Trước đó đêm mùng 06 tháng 10, Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Tân Việt (TVSI) công bố hung tin: Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến 
Thành  50 tuổi, cũng là thành viên hội đồng quản trị độc lập tại 
Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đột ngột qua đời. Công Ty Tân 
Việt vội bổ nhiệm thành viên HĐQT Nguyễn Việt Cường đảm 
nhận vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, thay thế ông 
Thành kể từ ngày 7/10. 
Theo baoxaydung.com.vn từ tối 7/10, dịch vụ chuyển tiền liên 
ngân hàng 24/7 trên ứng dụng SCB đã bị khoá, khiến khách 
hàng lo ngại sẽ có rủi ro cho các khoản tiền của họ gửi tại SCB. 
Cho đến sáng ngày 8 tháng 10, tin tức xác nhận bà Trương Mỹ 
Lan - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt tối hôm 
trước 7/10 do hành vi “lừa đảo” trong việc phát hành, mua bán 
trái phiếu trái pháp luật để chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng của 
người dân trong thời gian 2018 – 2019, đã gây xôn xao hơn trong 
dân chúng.
Liên quan đến nội vụ, 3 người sau đây đã bị bắt cùng tội danh: 
+ Trương Huệ Vân (cháu của bà Trương Mỹ Lan, vợ ca sĩ Thanh 
Bùi) - tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn quản lý Bất động sản 
Windsor;
+ Nguyễn Phương Hồng (1984) - trợ lý Công ty cổ phần Tập 
đoàn Vạn Thịnh Phát, thành viên Hội đồng quản trị của Ngân 
hàng SCB.

https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/vi-sao-tap-doan-van-thinh-phat-bi-thanh-tra-neu-ten-trong-cac-du-an-chuyen-doi-nha-dat--i670106/
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/vi-sao-tap-doan-van-thinh-phat-bi-thanh-tra-neu-ten-trong-cac-du-an-chuyen-doi-nha-dat--i670106/
file:///Volumes/Seagate%206TB%20Drive/Magazine/DienDanGiaoDan/01-DienDanGiaoDan-2017/DDGD%20252-NOV-2022/Bai%20252/../Downloads/Ng�n h�ng SCB
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/vi-sao-tap-doan-van-thinh-phat-bi-thanh-tra-neu-ten-trong-cac-du-an-chuyen-doi-nha-dat--i670106/
file:///E:\B�o cand.com.vn
file:///E:\B�o cand.com.vn
https://baoxaydung.com.vn/khach-hang-doi-mua-chen-nhau-rut-tien-khoi-ngan-hang-scb-341534.html
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 + Hồ Bửu Phương - nguyên chủ tịch hội đồng quản trị Công ty 
CP Chứng khoán Tân Việt, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách 
tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Cả 4 người cùng bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 
(BBC11/10). Các tin này được công bố càng khiến khách hàng 
không yên tâm về tài sản của mình được gửi ở SCB.
Tối ngày 10/10, nhiều báo Nhà Nước như Pháp luật Saigon, 
Vietnamnet, Vietstock, Viez. . . bất ngờ loan tin về cái chết bí ẩn 
của bà Nguyễn Phương Hồng. Từ khoá “Nguyễn Phương Hồng” 
trở nên “nóng” bất thường, xếp vị trí thứ nhất trên ứng dụng 
Google trong suốt nhiều giờ. Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau, tin tức 
này cũng như thông tin về bà Phương Hồng trên trang web của 
Ngân hàng SCB cũng đột nhiên bị gỡ khỏi các trang báo và trên 
Facebook, càng khiến dư luận hoang mang.
Trả lời BBC News Tiếng Việt, luật sư Phùng Thanh Sơn phân 
tích, theo luật định, nếu một vụ án có nhiều nghi can nhưng chỉ 
có một hoặc một vài nghi can bị chết trong quá trình điều tra thì 
cơ quan điều tra vẫn phải khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 
các nghi can còn sống. 
Đối với nghi can đã chết thì sẽ đình chỉ điều tra. [2] Vậy là “hết 
chuyện” ?
Mấu chốt cuộc khủng hoảng mào đầu từ chính báo Báo cand.
com.vn cộng với những các chết bất ngờ và những biến 
chuyển dồn dập xẩy ra công khai như trên đưa đến việc (4) 
Facebookers chỉ vì tổng hợp lại các tin tức để thông báo cho bà 
con ở Việt Nam biết mà hành động kịp thời để bảo vệ tài sản của 
mình, thì lại bị Công an Việt Nam bắt và tra vấn vì tội “đăng 
thông tin sai sự thật trên các trang mạng xả hội”.

Liên quan đến vụ việc Cơ quan 
Cảnh sát Điều tra của Bộ Công 
an có quyết định khởi tố bị 
can đối với bà Trương Mỹ Lan 
vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài 
sản, Ngân hàng Thương mại 
cổ phần Sài Gòn (SCB) trưa 
8/10 cho biết: Ngân hàng này 
đã rà soát và khẳng định Công 
ty an Đông không phải cổ 
đông của SCB, bà Trương Mỹ 
Lan không giữ chức vụ quản 
lý và điều hành tại SCB. Do 
đó, không ảnh hưởng đến hoạt 
động kinh doanh bình thường 
của ngân hàng SCB!
Về phía dân chúng lại được 
biết giống như tường thuật của 
trithucvn.org: hôm  mùng 8 
tháng 10, Chứng Khoán TVSI 
và SCB có nhiều mối quan hệ 
hợp tác. Đầu tháng 3 vừa qua, 
SCB đã ký thỏa thuận hợp tác 
với Công ty Cổ phần Quản lý 
Quỹ Tân Việt (TVFM) cam 
kết ưu tiên sử dụng các sản 
phẩm dịch vụ của nhau (SCB 
xem TVFM là đối tác ưu tiên 
trong các giao dịch huy động 
vốn, thu xếp tài chính trong và 
ngoài nước, giao dịch đầu tư, 
hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư 
và quản lý tài sản cho SCB và 
khách hàng của SCB). TVSI 
đang bảo lãnh phát hành và tư 
vấn trái phiếu cho nhiều doanh 
nghiệp lớn, trong đó có SCB.
Sáng ngày 08 tháng 10, trước 
khi cuộc họp báo diễn ra tại 
Saigon, NHNN đăng thông 
cáo báo chí khuyên người dân 
“không nên rút tiền trước hạn” 
tại các chi nhánh của ngân 
hàng SCB. Sau đó, âu lo về 

https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cq548wee170o
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c72j6n4vjjxo
file:///Volumes/Seagate%206TB%20Drive/Magazine/DienDanGiaoDan/01-DienDanGiaoDan-2017/DDGD%20252-NOV-2022/Bai%20252/../Downloads/B�o cand.com.vn
file:///Volumes/Seagate%206TB%20Drive/Magazine/DienDanGiaoDan/01-DienDanGiaoDan-2017/DDGD%20252-NOV-2022/Bai%20252/../Downloads/B�o cand.com.vn
https://trithucvn.org/tin-tuc-vn/nguoi-dan-lo-lang-rut-tien-o-at-scb-tuyen-bo-khong-co-moi-lien-he-voi-ba-truong-my-lan.html
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hiện tượng “Domino” lan sang các ngân 
hàng khác, nên NHNN liên tục phát ra lời 
trấn an người dân đừng rút tiền tiết kiệm 
tại ngân hàng trước thời hạn để tránh thiệt 
hại.
Cùng ngày mùng 08 tháng 10, qua báo chí 
Phó Thống đốc NHNN, ông Đào Minh Tú 
cam kết rằng, NHNN tiếp tục “đảm bảo an 
toàn” đối với các khoản tiền người dân gửi 
tiền tại ngân hàng SCB. 
Ngay sau khi NHNN đưa ra lời cam kết 
nói trên, Luật sư Lê Ngọc Khánh, Đoàn 
luật sư Hà Nội (https://tgslaw.vn/) cho 
biết, khi khách hàng có mua bảo hiểm 
tiền gửi, nếu ngân hàng phá sản, người 
gửi tiền sẽ được chi trả một khoản tiền 
trong mức quy định. Trước đây, hạn 
mức tối đa là 75 triệu đồng. Tuy nhiên, 
tại Quyết định 32/2021/QĐ-TTg, có 
hiệu lực từ ngày 12/12/2021 thì số tiền 
tối đa bảo hiểm trả cho tất cả các khoản 
tiền gửi được bảo hiểm (cả gốc và lãi) 
của một người tại một ngân hàng là 125 
triệu đồng.
Trường hợp khách hàng, gửi vào ngân 
hàng 500 triệu nhưng nếu ngân hàng phá 
sản, thì chỉ được đền bù tối đa 125 triệu 
đồng.
Tuy nhiên, theo quy định của luật phá sản, 
các tài sản còn lại của ngân hàng khi phá 
sản sẽ được ưu tiên chi trả lần lượt theo ưu 
tiên như sau: Chi phí phá sản; Khoản nợ 
lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế và các quyền lợi của người lao động. 
Sau đó mới đến các khoản tiền gửi. [3]
Sự việc có thể rất tồi tệ cho nền Tài Chánh Việt Nam 
trong trường hợp ngân hàng hay Doanh Nghiệp phát 
hành trái phiếu không thể hoàn lại vốn và lời cho trái 
chủ. Vì theo VNDirect, tổng giá trị trái phiếu doanh 
nghiệp đáo hạn trong quý IV năm 2022 đạt mức 
58.840 tỷ đồng, Trong đó, tỷ lệ TPDN đáo hạn của 
ngành bất động sản là 34,1%, và 5 NHTM lớn chiếm 
32,9%. Đến năm 2023 và 2024 số tiến sẽ đáo hạn từ 
TPDN lên đến 790.000 tỷ đồng, chiếm gần một nửa 
trị giá khối lượng TPDN đang lưu hành. 
Tương quan lớn về tình trạng yếu kém của NHTM 
với các động thái nới lỏng điều tiết dòng tiền rất bất 
thường đã làm cho nhà đầu tư hết sức hoang mang 
do, khiến Thị Trường Chứng Khoán (TTCK)VN rơi 
từ mức 1501 điểm vào tháng 11 năm ngoái xuống 
qua đáy 1200 điểm và đang ở 1.063 điểm, ngày 18 
tháng 10 năm 2022. Trong khi đồng bạc Việt Nam 
ngày càng mất giá. Ngày 19 tháng 10 giá bán mỗi 
Mỹ kim tại chợ đen là 24.686 đồng. Tỷ giá này sẽ 
đẩy TTCK mất giá thêm nữa.
Nếu mối liên hệ giữa an toàn vốn, cung cách quản trị 
và tính lành mạnh của đa số NHTM với các cơ chế 
phát hành TPDN mà lộ ra “không đủ khả năng hoàn 
lại tiền cho trái chủ” vào lúc TPDN đáo hạn thì những 
cái chết đột ngột của nhiều người liên quan đến “vết 
nứt” từ Ngân hàng SCB chắc chắn sẽ “ngấm” vào 
hệ thống ngân hàng Việt Nam đưa đến cuộc khủng 
hoảng tài chánh khó tránh khỏi.  

Trần nguyên Thao  (19 Oct)

Tham khảo:
[1] https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/
vi-sao-tap-doan-van-thinh-phat-bi-thanh-tra-neu-
ten-trong-cac-du-an-chuyen-doi-nha-dat--i670106/
[2] https://www.bbc.com/vietnamese/articles/
c72j6n4vjjxo
[3] https://hieuluat.vn/hoi-dap-phap-luat/ngan-hang-
pha-san-duoc-den-bu-bao-nhieu-559-43567-article.
html

https://hieuluat.vn/hoi-dap-phap-luat/ngan-hang-pha-san-duoc-den-bu-bao-nhieu-559-43567-article.html
https://hieuluat.vn/hoi-dap-phap-luat/ngan-hang-pha-san-duoc-den-bu-bao-nhieu-559-43567-article.html
https://tgslaw.vn/
https://hieuluat.vn/bao-hiem/quyet-dinh-32-2021-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-33983.html#noidung
https://hieuluat.vn/hoi-dap-phap-luat/ngan-hang-pha-san-duoc-den-bu-bao-nhieu-559-43567-article.html
https://chiasevaytien.com/tin-tuc/scb-bank-la-ngan-hang-gi.htm
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/vi-sao-tap-doan-van-thinh-phat-bi-thanh-tra-neu-ten-trong-cac-du-an-chuyen-doi-nha-dat--i670106/
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/vi-sao-tap-doan-van-thinh-phat-bi-thanh-tra-neu-ten-trong-cac-du-an-chuyen-doi-nha-dat--i670106/
https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/vi-sao-tap-doan-van-thinh-phat-bi-thanh-tra-neu-ten-trong-cac-du-an-chuyen-doi-nha-dat--i670106/
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c72j6n4vjjxo
https://www.bbc.com/vietnamese/articles/c72j6n4vjjxo
https://hieuluat.vn/hoi-dap-phap-luat/ngan-hang-pha-san-duoc-den-bu-bao-nhieu-559-43567-article.html
https://hieuluat.vn/hoi-dap-phap-luat/ngan-hang-pha-san-duoc-den-bu-bao-nhieu-559-43567-article.html
https://hieuluat.vn/hoi-dap-phap-luat/ngan-hang-pha-san-duoc-den-bu-bao-nhieu-559-43567-article.html
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 � Trà Lũ

Lá Thư 

Canada
HAI ANH HÙNG VN

Canada đang bước vào mùa thu, đồi cây phong cuối vườn báo cho tôi biết thế. Tôi thật may mắn, năm xưa khi 
mua căn nhà bé nhỏ này nào tôi có ngờ là ở cuối vườn nó ăn thông với một đồi cây phong dẫn sang công viên 
High Park, một công viên nổi tiếng nhất Toronto. Nơi đây vào đầu xuân thì đầy du khách tới ngắm hoa anh đào. 
Cũng nơi này vào mùa thu thì cũng đầy du khách tới ngắm các đồi phong đổi màu. Các cụ có biết cây phong 
ở xứ Canada này có gì đặc biệt không cơ ? Thưa lạ lắm, nó tiết ra một loại nhựa tạo thành đường ngọt, dân 
Canada lấy nhựa ngọt này chế ra được một loại syrup nổi tiếng khắp thế giới. Có lẽ vì có chất nhựa ngọt này 
mà vào mùa thu, lá cây phong đổi màu đẹp lạ lùng, từ màu xanh biến ra màu vàng, rồi từ vàng nó biến ra màu 
hồng  đỏ tươi rực rỡ. Canada dùng lá cây phong đỏ tươi này đặt vào giữa lá quốc kỳ.

Vì làng an Lạc của tôi gồm 
toàn các vĩ nhân nên các 

vĩ nhân quân tử chúng tôi vừa 
mới họp làng ở công viên High 
Park này. Trong công viên có 
rất nhiều thảm cỏ xanh và có 
sẵn một số bàn gỗ lộ thiên cho 
dân chúng tới cắm trại. Ôi, vừa 
cười vừa nhậu, vừa bàn chuyện 
thế sự, vừa ngắm các cây phong 
đang đổi màu chung quanh, sao 
mà sung sướng thế này. 
Trong các chuyện thời sự, chúng 
tôi chỉ nói phớt qua các đề tài đã 
cũ như Dịch Covit đang tàn, như 
chuyện vua Putin đang ban hành 
lệnh động viên lấy thêm quân 
xâm chiếm Ukraine, và lệnh này 
đang khiến nhiều người Nga 
trốn chạy. Rồi chúng tôi điểm 
qua các chuyện mưa lũ lụt động 
đất bão cát bên Tàu khiến vua 
Tập đang lo đập Tam Hiệp vỡ, 

đập này mà vỡ thì một nửa nước 
Tàu sẽ trôi ra biển, và nước Tàu 
sẽ biến khỏi bàn cờ thế giới.
Rồi các nhà quân tử chúng tôi  
bàn tới chuyện cựu vương Nga 
Gorbachev băng hà ngày 30/8, 
thọ 91 tuổi vàng. Cựu vương 
vừa nằm xuống thì bao nhiêu 
bài báo kể công kể tội của vua  
ầm lên. Tôi thấy đa phần là khen 
vua. Làng tôi ai cũng thích vua 
Gorbachev, vì không có vua thì 
Nga Xô Viết vẫn còn tác oai 
tác quái như vua Tập Cận Bình 
hiện nay, và sẽ không có cuộc 
xâm lăng Ukraine bây giờ. Ông 
là người rất thân thiết với Tổng 
thống Ronald Reagan. Chính 
vua Putin đã phải công nhận 
Gorbachev đã tạo ảnh hưởng 
lớn lao trong lịch sử thế giới. 
Năm 1990 ông được trao giải 
Nobel Hòa Bình, một năm sau 

đó, ông từ chức tổng thống Liên 
Xô kéo theo sự sụp đổ của toàn 
thể liên bang Xô viết. Gần đây 
nhất, ngày 26 tháng 2 vừa qua, 
ông kêu gọi chấm dứt các thù 
địch tại Ukraine và phải  đối 
thoại hòa bình. Tiếc thay vua 
Putin bây giờ đã bỏ ngoài tai 
những lời khuyên quý báu này.
Và làng tôi đã nói nhiều về thời 
sự hiện nổi cộm thứ hai là chuyện 
bên anh, Nữ Hoàng Elizabeth 
đệ Nhị băng hà với 96 tuổi ngọc, 
và Hoàng đế Charles đệ Tam lên 
ngôi, một triều đại mới đang bắt 
đầu. Vua Charles III cũng là vua 
Canada. Các cụ còn nhớ chứ, 
từ khi lập quốc đến nay Canada 
trên giấy tờ vẫn nhận  hoàng 
đế mẫu quốc anh làm vua của 
mình, giống y như nước Úc Đại 
Lợi và Tân Tây Lan. Nữ hoàng 
đã viếng thăm Canada cả thảy 
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22 lần. Nay Canada vừa có vua 
mới nhưng chỉ mừng sơ sơ cho 
đúng phép. Tôi có cảm tưởng là 
đa số dân Canada không yêu vua 
Charles, kể từ khi họ thấy tim 
vua chia làm 2, 1 dành cho công 
nương Diana mẹ của 2 hoàng 
tử William và Harry hiện nay, 1 
dành cho người tình có từ trước 
là Camilla và cũng là hoàng hậu 
hiện nay. Vua đã 73 tuổi, đầu đã 
sói và tóc đã bạc.
 Sự chết của Nữ Hoàng Elizabeth 
bên anh làm tôi chợt nhớ tới 
cái chết của Sa Hoàng Nicolas 
II  bên Nga, sa hoàng này có 
họ hàng gần xa gì đó với Nữ 
Hoàng. Nữ hoàng thì chết trong 
vinh quang, còn Sa hoàng thì 
chết trong tủi nhục năm 1918, 
thọ 49, chấm dứt một triều đại 
vương giả.
Qua các hệ thống truyền thanh 
truyền hình, tôi được coi hầu hết 
các nghi lễ uy nghi trang trọng 
của triều đình bên anh. Không 
hề có màu đen hay màu trắng, 
toàn màu vàng màu đỏ rực rỡ. 
Không có vòng hoa theo kiểu 
VN mình mà chỉ có các bó hoa. 
Khi nữ hoàng vừa nằm xuống 
thì một rừng hoa vây quanh 
hoàng cung, có lẽ tới mấy ngàn 
bó lớn nhỏ. Không có nước mắt 
khóc thương mà có những tràng 
pháo tay khi linh cữu nữ hoàng 
di chuyển qua. Các con và các 
cháu nữ hoàng theo nghi lễ đứng 
bên quan tài khi các quan khách 
và dân chúng nghiêm chỉnh đi 
ngang cúi đầu chào kính. Các 
quốc trưởng tới kính viếng có 
hơn 100 vị,  dẫn đầu là vua 
Biden, nhưng không  thấy vua 
Putin và vua Tập. Nữ hoàng sẽ 
được chôn bên hòang tế Philips 

và cha mẹ bà trong đền thờ Vua George. 
Và một kỷ nguyên mới đã bắt đầu, vua Charles đệ Tam đã lên ngôi. 
Danh sách hoàng cung mới đã được thiết lập. Hòang tử William sẽ 
là người nối ngôi. Nữ hoàng Elizabeth kế vị tháng 2/1952 mà mãi 
tháng 6/1953 mới làm lễ đăng quang. Chưa biết Vua Charless sẽ 
làm lễ đăng quang ngày nào. Hoàng đế anh sẽ là người đứng đầu 
trong Khối Thịnh Vượng Chung gồm 56 quốc gia, và là vua của 14 
nước trong Khối Liên Hiệp anh. Nữ Hoàng Elizabeth có cái thú mê 
ngựa và mê cỡi ngựa, chưa ai biết tân vương sẽ mê thứ gì.
Nghe đến đây bà cụ B.95 trong làng tôi lên tiếng xin thôi chuyện 
chính trị, bà xin anh John là thần tượng của bà cho nghe chuyện 
cười để bớt nhức đầu. anh kể ngay : lúc nãy trước khi đến đây cháu 
có đọc được một mẩu chuyện nói về lý do tại sao các đấng liền ông 
ưa bị rụng răng, sớm hơn các vị liền bà. Theo các cuộc nghiên cứu 
thì đây là lý do đau răng rồi rụng răng : Rằng trước khi cưới thì 
anh nào cũng thấy người yêu của mình thật là toàn vẹn. Nhưng lấy 
nhau được ít lâu thì bao nhiêu cái xấu của vợ mới hiện ra, nhưng 
mọi sự đã trễ, gạo đã nấu thành cơm, gỗ đã đóng thành thuyền, 
nên anh nào cũng cắn răng chịu đựng. Tháng tháng đi làm thì mọi 
đồng lương phải nộp hết cho vợ, có muốn chi tiêu cái gì cũng phải 
nghiến răng xin vợ. Nếu may mắn có thêm chút bổng lộc từ quỹ 
đen trong sở cũng phải nghiến răng nộp hết cho vợ. Vợ có nói hay 
làm gì trái ý thì cũng phải nghiến răng mà chịu. Do suốt đời nghiến 
răng như vậy nên anh liền ông nào cũng vậy, chưa đến tuổi già mà 
răng lợi đã về già hết trọi.
Nghe đến đây thì cả làng, nhất là phe các nhà quân tử liền ông đều 
gật gù khen rằng đúng quá, đúng quá. Ông Từ Hòe nghe đến đây 
thì cười hà hà rồi bảo : Ở miền này có nha sĩ Tám nổi tiếng đông 
khách. Tôi có quen ông nha sĩ này. Ông có bảo tôi rằng anh John 
đây là khách hàng thường xuyên của ổng. Cả làng nhìn anh John 
rồi phá ra cười ầm lên. Phe các bà vừa nhìn Chị Ba Biên Hòa vừa 
cười hắc hắc rồi đấm nhau thùm thụp, làm chị đỏ mặt. 
anh John để cả làng cười cho thỏa chí, khi họ cười xong liền chuyển 
đề tài, anh nói với Cụ B.95 : Xưa nay toàn bác bắt cháu kể chuyện 
cười, bữa nay xin cho cháu được hỏi bác một câu : Thế sau 1954 
bác ở lại ngoài Bắc với cụ Hồ, bác cũng gặp nhiều chuyện cười chứ 
?  Bà cụ B.95 gật đầu rồi kể ngay : Bữa đó khu xóm tôi được cán 
bộ tập họp để học tập về gương sáng bác Hồ. Có một bà già đến trễ 
trong khi anh cán bộ đang thao thao. Mãi bà mới kiếm được chỗ 
ngồi. Ngồi xuống một chút thì bà kêu to lên : chỗ này thối quá ngửi 
không được! anh cán bộ tưởng bà chê chuyện bác Hồ, anh bèn hỏi 
ai dám bảo bác Hồ thối . Bà già lên tiếng ngay: Lão già này nói 
chỗ này thối là vì có con chuột chết, chứ không dám chê Bác Hồ ạ, 
không tin mời cán bộ xuống đây ngửi coi. Cán bộ tiếp tục ca tụng 
Bác Hồ. Một phút sau bà già lại nói to : Chỗ này còn thối hơn nữa, 
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có cả con cóc chết. Dân xóm đều phá ra cười, mãi mới thôi. Về sau 
họ mới biết chuyện con chuột con cóc chết là chuyện bà già phịa 
ra vì nhà của bà già, nhà của dòng họ tổ tiên mới bị bọn chúng tịch 
thu, nên bà chả còn nể sợ gì ai nữa.
Thấy dân làng đã cười hả hê và ai cũng vui vẻ, cụ chánh tiên chỉ 
làng mới lên tiếng : Lần trước họp nhau chúng ta đã nói về chữ ‘ 
anh hùng’ và đã trưng dẫn nhiều tấm gương sáng láng. Đêm ấy về 
ngủ, lão suy nghĩ mãi về chữ anh hùng, và tự nhiên nghĩ tới các 
anh hùng người VN . Quê hương ta có bao nhiêu anh hùng trong 
các lãnh vực. Và tự nhiên có 2 vị mà lão cho là anh hùng trổi vượt 
trong việc chống lại cộng sản VN. Lão xin kể :
--- Người thứ nhất là Cha Nguyễn Văn Vinh . Cha sinh  năm 
1912 tại làng Ngọc Lũ, Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Ngay từ bé cậu 
Vinh đã tỏ ra thông minh và ngoan ngoãn. Cậu được cha xứ cho đi 
tu. Năm 1930, vì tu và học hành xuất sắc nên cậu Vinh được học 
bổng du học vào tu viện nổi tiếng St.Sulpice bên Pháp. Năm 1940 
ngài thụ phong linh mục. Vì thế chiến thứ nhất vừa xảy ra nên Cha 
Vinh được giữ lại ở Pháp, và được đi học tiếp tại đại học lừng danh 
Sorbonne,. Ngài vừa học Triết vừa học nhạc. Sau 17 năm du  học,  
năm 1947 Cha Vinh về nước, và được cử làm cha chính xứ nhà thờ 
lớn Hà Nội. Ngài học lâu năm ở Pháp nhưng không hề thích Pháp. 
Năm 1951, con trai tướng De Lattre de Tassigni là Bernard tử trận 
ở VN, lễ an táng được cử hành tại nhà thờ lớn Hà Nội . Tướng De 
Tassigni đòi ngồi trên gian cung thánh, ngài đã từ chối.  Tướng De 
Tassigni giận tím mặt. Năm 1954 ngài dẫn chủng sinh Hà Nội di 
cư vào Nam rồi lại trở ra tiếp tục làm cha xứ ở Hà Nội. Năm 1956 
dịp lễ Giáng Sinh, để tỏ ra miền Bắc có tự do tôn giáo, CSVN cho 
người đến chăng đèn kết hoa Nhà Thờ Lớn, sau lể họ đòi ngài một 
số tiền lớn. Năm sau cũng mùa Giáng sinh CS lại đưa người đến 
dự định chăng đèn kết hoa nữa, ngài không cho và kéo chuông báo 
động giáo dân. Giáo dân và cán bộ đã cãi nhau rồi đánh nhau. Cha 
Vinh bị bắt bỏ tù 18 tháng. Vì ngài giảng đạo trong tù dù bị cấm nên 
đã bị CSVN đổi đi nhiều nhà tù nhưng vẫn bướng với cai tù. Cuối 
cùng ngài bị đày lên trại Cổng Nhà Trời là trại giam tàn ác nhất, ai 
vào đây thì coi như sẽ chết. Ngài vẫn sống đạo, bác ái với các bạn 
tù và giảng đạo. Ngài luôn tình nguyện liệm xác các tù nhân chết. 
Liệm xong thì ngài ôm xác bạn tù mà khóc như khóc  anh em ruột 
thịt. Cùng bị tù với ngài có tù nhân tên là Tuân. Về sau, khi ra tù, 
anh Tuân đã kể một chuyện rất độc đáo về Cha Vinh cho nhà văn 
Phùng Quán. Trong tù không ai biết cái gốc thông thái của ngài. 
Bữa dó anh Tuân và Cha Vinh cùng đi chăn trâu. Giữa trưa hè đổ 
lửa, hai anh tù ngồi núp dưới gốc cây, bày trâu thì ngâm mình dưới 
sông.  Ngài hỏi anh bạn tù  thèm cái gì nhất, bạn Tuân liền trả lời 
là thèm đọc sách. Ngài hỏi tiếp là sách gì, anh Tuân trả lời là sách 
Candide của Voltaire. Ngài liền bảo bây giờ anh không phải đọc mà 
ngồi yên nghe tôi đọc. Và tù nhân Vinh mắt sáng lên và đã cất giọng 

đọc nguyên bản văn Candide. 
Khi đọc đến câu cuối cùng thì 
kẻng trại cũng vang lên, báo giờ 
lùa trâu về trại. Trên đường về 
, tù nhân Tuân vô cùng sửng 
sốt đã hỏi tù nhân Vinh : anh 
là ai vậy?  Tù nhân Vinh trả lời 
ngay : Tôi là cái xà ngang trên 
cây thập giá của Chúa Giêsu, 
rồi ngài xin anh Tuân đừng nói 
với ai về chuyện vừa qua. Về tới 
trại thì mặt tù nhân Vinh lại biến 
ra ngu ngơ đờ đẫn như thường 
ngày. Rồi mùa đông đó tù nhân 
giúm gió này ngã bệnh nặng. 
Nghe tin này, tù nhân Tuân xin 
được ghé thăm. Và tù nhân Vinh 
đã lấy hết sức viết vào tay tù 
nhân Tuân chữ NHẪN như lời 
trối cuối cùng, rồi nhắm mắt lìa 
đời tại Trại giam Cổng Nhà Trời 
năm 1971. 
Bản tin của Hội Đồng Giám 
Mục VN viết :
- Năm 1971 khi ngài từ 
trần, không ai được biết. Một 
năm sau chính quyền mới báo 
tin cho đức Cha Khuê : Ông 
Vinh đã chết, không được làm lễ 
áo đỏ cho ông Vinh (  linh mục 
làm lễ mặc áo lễ đỏ là để kính 
các thánh tử đạo)
- Cha Chính gioan Lasan 
Nguyễn Văn Vinh là một chứng 
nhân của thời đại, một linh mục 
Công giáo Việt Nam anh hùng, 
hậu thế kính tôn và ghi ơn Ngài.
--- Người anh hùng thứ hai là 
ngục sĩ Nguyễn  Chí Thiện. 
ai cũng ca ngợi ông, gọi ông là 
ngục sĩ vì bị CSVN bỏ tù 3 lần 
trong 28 năm , bị cùm, hành hạ 
mà ông không hề bỏ việc chống 
CS và Bác Hồ. Bao nhiêu cái 
xấu, cái ác, cái gian dối được 
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ông cô đọng lại trong tập thơ 
‘Hoa Địa Ngục’. Tháng 7 năm 
1979 ông lẻn vào được tòa đại 
sứ anh ở Hà Nội nhờ họ chuyển 
tập thơ này ra hải ngoại. Ông bị 
VC bắt ngay và bị giam tù 12 
năm. Tòa đại sứ anh đã chuyển 
tập thơ viết tay này cho giáo sư 
Patrick Honey đang dạy học ở 
London. GS Honey thấy tập thơ 
hay quá đã cho phổ biến trên báo 
chí hải ngoại. Tập thơ được dịch 
sang tiếng anh rồi tiếng Pháp. 
Năm 1985 tập thơ được giải 
thưởng quốc tế tại Rotterdam. 
Từ năm 1981 Tổ chức Ân Xá 
Quốc tế amnesty International 
và Tổ Chức theo dõi nhân quyền 
Human Rights Watch và Tổ 
chức nhân quyền Quê Mẹ cùng 
phát động chiến dịch kêu gọi 
quốc tế can thiệp cho ông. Năm 
1995, ông được xuất cảnh sang 
Hoa Kỳ qua sự vận động đặc 
biệt của Đại tá Không tới Hoa 
Kỳ ông viết tiếp tập Hoa Địa 
Ngục thứ hai, tập này được GS 
Nguyễn Ngọc Bích dịch sang 
anh Văn ngay và phổ biến khắp 
nơi. Năm 1998, ông được giải 
thưởng của Hội Nhà Văn Quốc 
Tế. Ông đã sang Pháp 3 năm và 
viết cuốn ‘ Hỏa Lò Tập Truyện’. 
Ông trở lại Hoa Kỳ và ở tại 
Quận Cam California. Ông là 
người độc thân sống khắc khổ, 
ít nói, thâm trầm. Trong mấy 
lần tôi ra mắt sách ở Cali, tôi có 
vinh hạnh được ông tới tham dự. 
Nhà văn Trần Phong Vũ, bạn 
thân của ông, đã viết một bài rất 
dài về nếp sống, tâm tư, và ước 
nguyện của ông. Sức khỏe của 
ông mỗi ngày mỗi mong manh 
vì gần 30 năm bị CSVN hành hạ 
trong tù, dù có sự chăm sóc của 

ban điều hành nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân.  Đầu tháng 10  năm 
2012, ông nhập đạo Công Giáo trên giường bệnh và nhắm mắt ra 
đi trong bằng an ngày mồng 2, cách đây vừa đúng 10 năm. Báo 
DĐGD ở Cali đã giao tiếp thường xuyên với ông,và đặc biệt giúp 
đỡ ông rất nhiều trong những ngày cuối cùng này.
Thơ văn của ông có rất nhiều, tôi thích nhất hai bài, Nguyễn Chí 
Thiện viết từ năm 1968. Bài thứ nhất viết về Bác Hồ ,ông đã gọi 
Bác là NÓ.
Tôi biết nó.
Không có gì quý hơn độc lập tự do
Tôi biết nó thằng nói câu đó
Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc biết nó
Việc nó làm, tội nó phạm ra sao
Nó đứng không yên, tất bật, điên đầu
Lúc rụi vào Tầu, lúc rúc vào Nga
Nó gọi Tầu Nga là cha anh nó
Và tình nguyện làm con chó nhỏ
Xông xáo giữ nhà gác ngõ cho anh
Ôi độc lập tự do !
Xưa cũng vì quý hai thứ đó
đất Bắc mắc lừa mất vào tay nó
Và nay mà vẫn còn có người mơ hồ nghe nó
Nó mới vạn lần cần nguyền rủa thật to!
Một bài khác tôi thấy ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện rất lạc quan, tin 
vào tương lai VN sẽ hết CS. Xin trích mấy dòng mà ông tỏ ra lạc 
quan tin vào tương lai tươi sáng, trong bài ‘ Sẽ có một ngày’:
 Sẽ có một ngày con người hôm nay
 Vất súng vất cờ vất đảng
 đội lại khăn tang, quay ngang vòng nạng
 đặt vòng hoa tái ngộ lên mộ cha ông
 Khai sáng kỷ nguyên tã trắng thay cờ hồng
 Tiếng sáo mục đồng êm ả
 Tình quê tha thiết ngân nga
 Thay thế Tiến Quân Ca và Quốc Tế Ca
 Là tiếng sáo diều trên trời xanh bao la…
Tác giả cả đời là môt chiến sĩ chống Cộng , dù trong những hoàn 
cảnh tù tội vô cùng hung ác ở đất Bắc, hay trong nhiều cảnh chụp 
mũ chia rẽ ở hải ngoại, người chiến sĩ ấy vẫn lạc quan, tin vào 
tương lai huy hoàng của đất nước. Ông là bậc anh hùng ái quốc rõ 
ràng, phải không các cụ ?
Nguyện xin hồn thiêng Cha Chính Vinh và Ngục sĩ Nguyễn Chí 
Thiện trên chốn trời cao phù hộ cho tất cả chúng ta.

TRÀ  LŨ
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Sau đây là nội dung bức thư của đức Thánh Cha:
Kính gửi cô Jolanta Szpilarewicz
Chủ tịch Hội nghị Thế giới các Tu hội đời
nhân dịp kỷ niệm 75 năm ban hành Tông hiến Provida Mater 
Ecclesia
Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm ban hành Tông hiến Provida 
Mater Ecclesia, trong đó vị tiền nhiệm của cha là Đức Piô XII đã 
công nhận hình thức chứng tá đã lan rộng cách riêng nơi những 
giáo dân Công giáo dấn thân, đặc biệt từ những thập niên đầu 
của thế kỷ trước.
Một năm sau, vào ngày 12.3.1948, với Tự sắc Primo Feliciter, 

THƯ ĐỨC THÁNH CHA PHANXICÔ
KỶ NIỆM 75 NĂM BAN HÀNH TÔNG 
HIẾN PROVIDA MATER ECCLESIA  

CÔNG NHẬN CÁC TU HỘI ĐỜI (02.02.2022)
WHĐ (10.02.2022) - Ngày 02.02.2022 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 75 năm ban hành Tông 
Hiến Provida Mater Ecclesia, công nhận các Tu hội đời như là một hình thức thánh hiến 
chính thức mới trong giáo hội, đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một bức thư tới cô Jolanta 
Szpilarewicz, Chủ tịch Hội nghị Thế giới các Tu hội đời.

cũng chính Đức Piô XII đã bổ 
sung một chìa khóa diễn giải 
quan trọng: đối với Provida 
Mater, vốn diễn tả các con đơn 
thuần là “Tu hội”, còn Tự sắc 
giải thích thêm rằng căn tính 
đặc thù trong đặc sủng của các 
con xuất phát từ đặc tính “ở 
giữa đời” của các con, được 
định nghĩa như là “lý do hiện 
hữu” của chính các Tu hội 
(x. Primo Feliciter, 5). Điều 
này đã mang lại tính hợp pháp 

đức Thánh cha và các đại diện của Hội nghị Thế giới về các Tu hội đời, ngày 02.02.2022 
(Vatican Media)

https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/thu-duc-thanh-cha-phanxico-nhan-ky-niem-75-nam-cong-nhan-cac-tu-hoi-doi-02-02-2022--44501
https://www.vatican.va/content/pius-xii/en/apost_constitutions/documents/hf_p-xii_apc_19470202_provida-mater-ecclesia.html
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đầy đủ cho hình thức ơn gọi 
của sự thánh hiến giữa đời này. 
Như cha đã có cơ hội nói với 
các con cách đây 5 năm, cha 
vẫn nghĩ rằng tài liệu ấy “theo 
một nghĩa nào đó mang tính 
cách mạng” (Sứ điệp gửi tham 
dự viên Hội nghị các Tu hội 
đời Ý, ngày 23.10.2017).
Con thân mến, dường như 
đã hơn 75 năm trôi qua kể 
từ Provida Mater, nếu chúng 
ta nhìn vào những thay đổi đã 
diễn ra trong Giáo hội và sự 
phát triển của rất nhiều phong 
trào và cộng đoàn Giáo hội với 
những đặc sủng giống như đặc 
sủng của các con. Hiện nay, 
cha biết rằng các con đang 
tận tâm chuẩn bị cho Hội nghị 
tiếp theo, sẽ được tổ chức vào 
tháng 8 và nếu Chúa muốn, cha 
sẽ vui lòng đến để bế mạc công 
trình của Hội nghị. Nhưng lúc 
này, cha muốn cảm ơn các con 
vì sự phục vụ cũng như chứng 
tá của các con. Cha muốn mời 
gọi các con, đặc biệt là trong 
những tháng tới, hãy cầu khẩn 
Chúa Thánh Thần cách đặc 
biệt để Ngài có thể làm mới lại 
nơi mỗi thành viên của các Tu 
hội đời năng lực sáng tạo và 
ngôn sứ đã làm cho các tu hội 
trở thành một món quà tuyệt 
vời như thế cho Giáo hội trước 
và sau Công đồng Vatican II.
Một thách thức lớn liên quan 
đến mối tương quan giữa 
thế tục tính và sự thánh hiến, 
những khía cạnh mà các con 
được kêu gọi để cùng nhau gìn 
giữ. Thật vậy, vì sự dâng hiến 
của các con, nên người ta dễ 

đồng hóa các con với tu sĩ, nhưng cha muốn nhấn mạnh nét riêng 
của các con là ơn gọi ngôn sứ ban đầu, cách riêng là ấn tích Phép 
Rửa vốn đặc trưng cho các tu hội giáo dân giữa đời. Hỡi các 
thành viên của các tu hội đời thân mến, các con cần được thúc 
đẩy bởi ước muốn “sống thánh giữa đời” bởi vì các con là một tu 
hội giáo dân. Các con là một trong những đặc sủng cổ xưa nhất 
và Giáo hội sẽ luôn cần đến các con. Nhưng sự thánh hiến của 
các con không được lẫn lộn với đời sống tu trì. Chính phép rửa 
làm nên hình thức thánh hiến đầu tiên và triệt để nhất.
Trong tiếng Hy Lạp giáo hội cổ đại, người ta thường gọi những 
tín hữu đã được rửa tội là “các thánh”. Cả thuật ngữ hagios trong 
tiếng Hy Lạp và sanctus trong tiếng Latinh đều không đề cập 
quá nhiều đến điều tự nó là “tốt”, mà là “điều thuộc về Thiên 
Chúa”. Theo nghĩa này, Thánh Phaolô nói về tín hữu ở Côrinhtô 
là hagioi (các thánh), cho dù có những rối loạn và xung đột của 
họ, để cho thấy từ “thánh” không phải để diễn tả một hình thức 
hoàn hảo nào đó của con người, mà là sự thuộc về Đức Kitô. Giờ 
đây, qua phép rửa, chúng ta thuộc về Người. Chúng ta được đặt 
nền trong sự hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa và với nhau. 
Sự kết hợp không thể đảo ngược này là nguồn gốc của mọi sự 
thánh thiện, và theo đó cũng là sức mạnh có thể tách chúng ta ra 
khỏi thói thế gian. Do đó, phép rửa là cội nguồn của mọi hình 
thức thánh hiến.
Mặt khác, các lời khấn của các con là dấu ấn sự cam kết của các 
con với Nước Trời. Chính sự tận hiến trọn vẹn cho Nước Trời 
này cho phép các con bày tỏ ơn gọi nguyên thủy của thế giới, và 
sự hiện hữu của các con để phục vụ lộ trình thánh hóa nhân loại. 
Tính đặc thù trong đặc sủng của các Tu hội đời đòi hỏi các con 
phải triệt để, đồng thời tự do và sáng tạo, để đón nhận từ Chúa 
Thánh Thần cách thế thích hợp nhất để sống chứng tá Kitô của 
các con. Các con là những tu hội nhưng đừng bao giờ trở thành 
bị thể chế hóa!
Tính thế tục, vốn là đặc điểm riêng biệt của các con, cho thấy 
một cách thức hiện diện trong Giáo hội và trong thế giới, theo 
đúng tinh thần Phúc âm: như hạt giống, như nắm men. Đôi khi 
từ “vô danh” đã được dùng để chỉ các thành viên của các Tu 
hội đời. Cha muốn nói rằng các con đang ẩn mình trong thực 
tại, giống như hạt giống trong lòng đất và men trong bột. Và 
các con không thể nói rằng hạt giống hoặc nắm men là vô danh. 
Hạt giống là tiền đề của sự sống, men là nguyên liệu thiết yếu 
để bánh trở nên có hương vị. Do đó, cha mời các con đào sâu ý 
nghĩa và cách thức hiện diện của các con trong thế giới và làm 
mới lại nơi sự thánh hiến của các con vẻ đẹp và ước muốn tham 
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gia vào sự biến đổi thực tại.
Có một bước mới cần thực hiện. Ở khởi nguồn, các con đã chọn 
“bước ra từ các phòng thánh” để đem Chúa Giêsu vào trong thế 
giới. Ngày nay chuyển động bước ra ngoài phải được bổ sung 
bằng một cam kết làm cho thế giới hiện diện (không phải thế 
gian!) trong Giáo hội. Nhiều câu hỏi hiện sinh đã đến trễ trên bàn 
làm việc của các giám mục và các nhà thần học. Các con đã trải 
nghiệm nhiều thay đổi từ trước. Nhưng kinh nghiệm của các con 
vẫn chưa làm cho Hội Thánh phong phú một cách đầy đủ. Hành 
động ngôn sứ ngày nay đang thách thức các con là bước tiếp theo 
sau khi được khai sinh. Điều này không có nghĩa là quay trở lại 
phòng thánh, mà là trở thành “những ăng-ten tiếp nhận, truyền 
tải thông điệp”. Cha vui mừng lặp lại: “các con giống như những 
chiếc ăng-ten sẵn sàng đón nhận những đổi mới nhỏ bé nhất do 
Chúa Thánh Thần thúc đẩy, và các con có thể giúp cộng đoàn 
giáo hội tiếp nhận cái nhìn thiện hảo này và tìm ra những cách 
thức mới và can đảm để tiếp cận mọi dân nước” (Diễn từ dành 
cho Hội nghị các Tu hội đời Ý, ngày 10.5.2014).
Trong Thông điệp Fratelli Tutti, cha đã nhắc lại rằng sự suy 
thoái xã hội và sinh thái mà thế giới ngày nay đang hướng tới 
(x. Chương 1) cũng là hậu quả của một lối sống đạo không thích 
hợp (x. Chương 2). Đó là điều Đức Chúa nhấn mạnh qua dụ 
ngôn người Samaritanô nhân hậu, trong đó Người không tố cáo 
sự gian ác của bọn cướp và của thế gian, mà là một tâm thức tôn 
giáo khép kín và tự quy chiếu, xa rời và thờ ơ. Cha nghĩ về các 
con như một liều thuốc giải độc cho điều này. Thánh hóa trần thế 
là một dấu chỉ ngôn sứ thúc giục chúng ta bày tỏ tình yêu của 
Chúa Cha bằng đời sống của chúng ta hơn là bằng lời nói, và thể 
hiện tình yêu đó hàng ngày trên mọi nẻo đường thế giới. Ngày 
nay không còn là lúc của những diễn từ lôi cuốn và thuyết phục; 
nhưng trên tất cả, đây là lúc để làm chứng bởi vì, trong khi lời 
biện giáo chỉ gây chia rẽ, thì vẻ đẹp của cuộc sống lại thu hút. 
Hãy là những chứng nhân thu hút!
Việc thánh hóa trần thế mời gọi chúng ta thực hành các hình ảnh 
Phúc Âm về men và muối. Hãy là men của chân, thiện và mỹ, 
làm cho tình hiệp thông với anh chị em xung quanh các con được 
lên men, bởi vì chỉ với tình huynh đệ mới có thể đánh bại được 
vi-rút của chủ nghĩa cá nhân (x. Fratelli Tutti, 105). Và hãy là 
muối mang lại hương vị, bởi vì không có hương vị, ước muốn và 
sự ngạc nhiên, cuộc sống mãi vô vị và các sáng kiến   mãi cằn cỗi. 
Chất muối đó sẽ giúp các con nhớ lại sự thân cận và gần gũi đã là 
cách thể hiện tính khả tín của các con ra sao, và khả năng chuyên 
môn đã mang lại cho các con “thẩm quyền phúc âm” trong môi 

trường làm việc như thế nào.
Con thân mến, các con đã nhận 
được ân sủng của một lời tiên 
tri, lời “đã báo trước” về Công 
đồng Vatican II, và chính Công 
đồng này đã đón nhận kinh 
nghiệm phong phú của các con. 
Thánh Phaolô VI đã nói: “các 
con là chiếc cánh tiến bộ của 
giáo hội trên thế giới” (Diễn 
từ dành cho Đại hội Lãnh đạo 
các Tu hội đời Quốc tế, ngày 
20. 9. 1972). Hôm nay, cha xin 
các con hãy canh tân tinh thần 
báo trước này trong cuộc hành 
trình của Giáo hội, để trở thành 
những người lính gác nhìn lên 
và nhìn tới phía trước, với Lời 
Chúa trong trái tim và tình yêu 
dành cho anh chị em trong 
đôi tay của các con. Các con 
ở trong thế gian để làm chứng 
rằng thế gian được Thiên Chúa 
yêu thương và chúc lành. Các 
con được thánh hiến vì thế 
giới, nơi đang chờ đợi các con 
làm chứng cho một sự tự do 
mang lại niềm vui, nuôi dưỡng 
niềm hy vọng, chuẩn bị cho 
tương lai. Vì điều này, cha cảm 
ơn các con và, tận thâm tâm, 
cha ưu ái ban phép lành cho 
các con, xin các con tiếp tục 
cầu nguyện cho cha.
Roma, Đền thờ thánh Gioan 
Lateran, ngày 02.02.2022
PHaNXICÔ
Nt. Anna Ngọc Diệp, OP 
Dòng đa Minh Thánh Tâm 
Chuyển ngữ từ: press.vatican.
va (02.02.2022 

https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/02/02/220202c.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2022/02/02/220202c.html
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Đường Chiều*

Đường chiều còn ươm nắng
Lác đác cánh hoa rơi

Ngậm ngùi bao nỗi nhớ 
Hương sầu vương chơi vơi

Chim trời bay phiêu lãng,
Lạc trong rừng hoang sơ
Người yêu trong huyền sử
Mong manh tựa sương mờ

Ngựa hoang trong rừng vắng
Địa đàng vắng dấu chân
Đường xưa bao kỷ niệm
Tàn phai những ân cần

Nắng xưa giờ phai nhạt
Người xưa đã vội xa

Còn đâu màu mắt biếc
Cô đơn giữa chiều tà

Chiều buông trong nỗi nhớ
Cánh nhạn buồn trong mưa

Mưa trên hồn bỏ ngỏ
Nhạt nhòa dấu vết xưa

Đường chiều nay hiu quạnh
Vạt nắng đã phai mờ

Đàn chim về tổ ấm
Mình ta đứng trong mưa

***

Trần Việt Cường

*Những bài thơ viết về tình yêu trong mục này không 
nhằm giãi bầy một tậm sự, hay hoài niệm về một cuộc 
tình trong quá khứ. Đó là những vần thơ hư cấu, có mục 
đích ca tụng và hướng về tình yêu lý tưởng. Mọi tình yêu 
phải hướng về, và tìm ý nghĩa đích thực nơi Thiên Chúa 
là Nguồn Tình Yêu.  “Ubi caritas et amor, Deus ibi Est”
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Đầu năm 2000, anh cùng 
bạn bè thành lập tủ sách, 

và ngay lập tức cho ra đời 5 tác 
phẩm của 4 nhà văn tên tuổi 
miền Nam. Truyện ngắn “Thân 
Phận Ma Trơi”, hồi ký “Giữa 
Đêm Trường” của Nguyễn 
Thụy Long, truyện dài “Ngã Tư 
Hoàng Hôn” của Văn Quang. 
Sau đó là thơ “Vương Đức 
Lệ” và hồi ký “Sống & Chết ở 
Sàigòn” của Hoàng Hải Thủy. 
Mỗi năm, tủ sách ấn hành từ 4 
đến 5 tác phẩm, tổng cộng đến 
nay là 90 đầu sách, trong đó 
có hơn 30 nhà văn trong nước, 
tiêu biểu như Bùi Ngọc Tấn 
đóng góp cho TQH 4 t ác phẩm. 
Số còn lại là ngót 60 tác giả hải 
ngoại, mà vì giới hạn thời gian, 
xin lỗi, tôi không thể nêu tên. 
Sau khi hoàn tất Hành Trình 70 
năm Thơ ra mắt hôm nay, tiếp 
tay tổ hợp Cành Nam tái bản 
tập thơ ”Hoa Địa Ngục”, tập 
truyện ”Hỏa Lò”của Nguyễn 
Chí Thiện, hiện Tủ sách đang 
chuẩn bị tái bản tác phẩm ”Sợ 
Lửa” của nhà văn lão thành 

Cung Trầm Tưởng &
70 năm Hành Trình Thơ của ông

 � Trần Phong Vũ 

Trân trọng kính chào quý vị, quý bạn trẻ,
Như bảy năm trước, hôm nay, một lần nữa tôi xin giời thiệu sơ qua về tủ sách TQH và đặc 
biệt về nhà thơ Cung Trầm Tưởng, tác giả thi phẩm đồ sộ này.
Nói tới tủ sách TQH, không thể quên nhà văn Uyên Thao, một người suốt đời cặm cụi, lầm 
than với giấy bút. anh bị CS cầm tù hơn 10 năm, sau đó lại bị cấm ra khỏi nước. Nhờ vận 
động quốc tế, năm cuối cùng thế kỷ trước, anh qua Mỹ.

Doãn Quốc Sỹ.
Sau 2 thập niên hiện diện trong hoàn cảnh khó khăn về mọi mặt, 
với ngót 100 đầu sách, tuy không nhiều, nhưng cũng nói lên 
những hy sinh, đóng góp đáng kể của những trái tim Việt Nam 
trong và ngoài nước còn nặng lòng đối với những sản phẩm chữ 
nghĩa mang nặng hồn tính dân tộc.
Được như thế phải nói tới sự kiên trì, tận tụy của Uyên Thao.
Và bây giờ, tôi xin có đôi lời về khuôn mặt chủ của buổi sinh 
hoạt văn học hôm nay, thi sĩ Cung Trầm Tưởng.
Trước hết, tôi phải cám ơn anh. Lần in đầu 7 năm trước, anh đã 
mời tôi nói về anh trong buổi ra mắt ở Viện Việt Học. Hôm nay 
anh lại cho tôi cái vinh dự ấy trong một bối cảnh khác. Không 
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phải là buổi giới thiệu sách 
thông thường, mà là một tiệc 
agape, một bữa ăn thân tình, 
giữa những con người biết yêu 
thương, trân quý nhau.
Để tỏ lòng tôn trọng quý vị mà 
hầu hết đều biết rõ về thân thế, 
sự nghiệp nhà thơ, tôi sẽ không 
nói tới chuyện ông du học nước 
này nước nọ, tốt nghiệp những 
trường danh tiếng ở Pháp, ở 
Mỹ, từng là Sĩ Quan cao cấp 
trong không lực VNCH.
Tôi cũng sẽ không đề cập 
chuyện một thời ông chung 
chiếu với những văn thi sĩ hàng 
đầu miền Nam trên các tạp chí 
văn học lẫy lừng của Sàigòn 
kiếp trước.
Tôi chỉ xin chia sẻ với quý 
vị đôi điều về nhân cách, con 
người của tác giả trong đời 

(Tôi mạo muội xin quý vị, quý 
bạn dành một tràng pháo tay 
thật dòn dã để chúc mừng nhà 
thơ).

thường cũng như những gì tôi cảm nhận qua Hành Trình 70 năm 
sống chết với thơ của ông
Tháng 2 sang năm, nhà thơ họ Cung 88 tuổi, hơn tôi chẵn 17 
ngày. Với một người bị CS cầm tù 10 năm, qua Mỹ năm 93 lúc 
đã 61 tuổi, quý vị thừa hiều đời sống của ông khó khăn đến mức 
nào. Nhưng nhìn mái tóc bạch kim, thần thái ung dung, diện mạo 
sáng rỡ, toát ra một vẻ an nhiên, phiêu hốt của một tâm hồn bình 
an khác thường, tôi hiểu tại sao, trong cảnh ngộ cay nghiệt nhất, 
nhà thơ vẫn giữ được một nhân cách hơn người.Thế hệ tác giả và 
tôi, sinh 6/7 con không phải chuyện lạ. Điều lạ  là với một nhà 
thơ lừng lẫy như ông, qua những lần gặp gỡ riêng tư, tôi nhận ra 
ông là một người chồng, người cha rất có tinh thần trách nhiệm, 
ngay cả trong lúc ở tù.
Nó không chỉ gói ghém trong những vần thơ tặng mẹ các cháu, 
như những bài ”Vô Vàn”, ”Mùa Chay”, ”Đường Vào Thiên 
Thu”, mà ngay cả những dịp họa hiếm khi có cơ hội nhắn tin cho 
vợ con. Những lần như thế, ông đều lập lại điều ông từng thủ thỉ 
bên tai người bạn đời trước ngày đi tù, dù sống trong cảnh ngộ 
nào, mẹ ở đâu, các con ở đó. Không ngờ, sau khi ra tù được gọi đi 
phỏng vấn qua Mỹ, cả 7 con ông đều trót lọt. Chúng đáp ứng được 
tất cả những điều kiện. mà khó nhất là phải có chung hộ khẩu. 
Trong 10 năm khổ sai, ngoài nỗi đau mất nước, điều thi sĩ hận 
nhất là đã bị cướp mất 10 năm để dạy dỗ các con. Cho nên sau 
ngày ra tù, lúc kẹt trong nước và suốt thời gian ở Mỹ, ông luôn 
gần gũi, hướng dẫn các con trong đạo làm người.

Thi sỹ Cung Trầm Tưởng 
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Đấy là tinh thần trách nhiệm 
của người cha, và cũng là nhân 
cách phi phàm của một nhà thơ 
lớn.
Lương thiện trí thức không cho 
phép ông né tránh vẽ lại trong 
thơ  những sự thật xúc phạm 
đến con người. Nó bộc lộ qua  
bài ”Chúc Thư Của Một Người 
Lính Vô Danh”, trong đó, ông 
không sợ bị coi là phản chiến 
khi dám nói thẳng về những 
cái chết vô nghĩa của bạn cững 
như thù, để lên án chiến tranh. 
Đến như bài ”Một Nhà Thờ Kỳ 
Quặc” thi sĩ cũng không ngại 
nói ra những nét tiêu cực của 
Công Giáo, một tôn giáo ông 
vốn quý trọng. Là người CG, 
tôi không chỉ đồng tình, mà 
còn cảm phục nhà thơ.
Một đặc điểm khác là trong 
ngót 26 năm ở Mỹ, dù thương 
nhớ quê hương, chưa một lần 
ông về Việt Nam. Ông nói: Với 
một chế độ như thế làm sao tôi 
có thể về được?!  Khác hẳn 
thiểu số nghệ sĩ đã thành danh, 
hãnh tiến thu mình trong tháp 
ngà vị kỷ, ông chia sẻ nỗi đau 
phận người. Nó bộc lộ công 
khai ở quan niệm nghệ thuật vị 
nhân sinh của người thơ. Qua 
thơ, ông bày tỏ tâm trạng xót 
thương thân phận hẩm hiu của 
những nàng Mạnh Kha, Tô Thị 
thời đại, trong đó có mẹ các 
con ông. Nhân cách ấy còn bộc 
lộ qua cái nhìn nhân bản của 
ông.
Trong lời tựa ”Bài Ca Níu 
Quan Tài”, nhà thơ xác quyết:  
”là một thiếu sót đáng trách, 

nếu nghệ thuật dửng dưng không nói đến sự Ác”. Trả lời phỏng 
vấn Viethome magazine, trang 555, ông nói ”Theo tôi, sự im 
lặng của người chứng kiến tội ác, nếu không là một hành động a 
tòng thì cũng phải lên án”.
Vì thế, nghĩ tới những bạn tù đã chết như những dũng sĩ bất 
khuất trước bạo lực ông viết, xin trích: ”hắn tự cảm thấy nhỏ 
bé, bất cập của những vần thơ hắn viết trước tầm vóc kỳ vỹ của 
những tấm gương anh hùng, và hắn cũng tự cảm thấy chữ nghĩa 
của mình chỉ như dăm ba giọt lệ trước nỗi bi thống mệnh mông 
như đại dương của dân tộc.”
Qua những lời tự thú này của thi sĩ ai dám nói rằng nhà thơ lớn 
của chúng ta thiếu tinh thần khiêm hạ?
Thưa quý vị,
Khiêm hạ và yêu thương con người, chống lại sự ác, chính là cửa 
ngõ mời gọi thi nhân tìm vào dòng thơ tôn giáo.
Nhân đây tôi phải cám ơn tác giả và nhà văn Võ Ý đã đề nghị 
dành cho tôi một tiết mục riêng để bàn về dòng thơ này, nhưng 
vì lý do tế nhị, tôi đã xin miễn.
Dù sao, để đáp lại phần nào tấm lòng tri ngộ ấy, nhân đây, tôi sẽ 
dành vài phút cuối, lướt qua thật nhanh những dòng thơ trân quý 
này của thi sĩ.
(Cũng cần mở dấu ngoặc để thưa cùng quý vi, quý bạn rằng, 
những ghi nhận sau đây của tôi chỉ là một số nhỏ trong mảng thơ 
linh thánh của người thơ. Và để giữ thái độ vô tư tuyệt đối, tôi 
chỉ trích đọc nguyên văn mà không nhận xét hay bình luận.
*Bài thơ “Lệ chuông” trích từ trang 138, nhà thơ sáng tác ở trại 
tù Tam Hiệp năm 1976 vào một ngày đầu xuân. Ông viết:

“Bỗng từ xứ đạo gióng chuông reo 
Thánh thót nghinh tân chút nghẹn ngào 
giòn giã thanh âm giòn giã đổ  
Cho hồn chắp cánh, hồn bay cao 
Ba chiều Trời đất một chiều Tin 
Bốn phía chuông vang rộng mắt nhìn 
Mấy thuở rồi sao? giờ lại khóc 
Lần đầu ấp úng lệ Amen.”

*Bài ”Nguyện Cầu Mùa Thu”  ở trang 140 được tác giả viết ở 
nhà tù Hoàng Liên Sơn năm 1977 có những câu:
”Thu này ngồi viết thơ kinh 
Xin Trên ban phước an bình từ tim
”Cho lòng về với chân thân // Ngón tay mến Chúa được lần hạt 
châu”
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*Bài “Đường Lên Giang Nứa”   tìm nơi 
trang 151 cũng được viết ở Hoàng Liên 
Sơn năm 77, người thơ vẽ ra trước mắt: 
”đường lên đồi Sọ, Chúa rơi 
Những dòng máu thắm cho đời mai sau”
Từ đấy, ông tự nhủ lòng: 
”Vai này xá kể gì đau 
Dù cho có vác lấy sầu chung thân!”
*Bài ”Đêm niệm”  trang 189 viết ở trại tù Hà 
Tây, Giáng Sinh 1980, thi sĩ trải lòng ra:

”Ngửa tay hứng cho đầy 
 Dòng Phúc Âm tuyệt diệu..”. 
rồi dẫn vào hai câu kết: 
“Mấy năm tầm học đạo 
Tin yêu vớt nửa hồn.”

*Đến bài ”Mùa Chay” nơi trang 210,  nhà thơ 
viết tặng người bạn đời của ông thời gian ông 
bị tù ở Hàm Tân năm 1984, với những câu: 
”Anh chờ em giữa trần ai  
Lễ dâng nhà nguyện, miệt mài mùa chay”
*Bài ”Chủ Nhật Niềm Tin Màu Huệ Trắng”  
trang 402 tôi đếm được 15 câu đậm đặc sắc 
màu tôn giáo, chỉ  xin trích đọc vài câu sau đây:: 
”Thánh giá em đeo đáy mắt nhìn  //  Chủ Nhật 
cây me quỳ xám hối  // Rì rào chắp lá phượng 
amen //… Sớm nay chủ nhật thơm thiêng quá  
// Vì có Nhà Thờ trong mắt em.”
` *Bài NÚI VÀ SUỐI MỘT HUYỀN SỬ 
trang 439 trong tập  ”Những dấu Chân Ngang 
Trên Một Triền Phiếm Định”, một mảng siêu 
thơ uyên áo, ảo diệu với ngôn từ được thi sĩ 
trầm hồn thanh luyện như luyện kim trong lửa 
-sáng tác ở một nơi ông gọi là Núi Mây Tần:

”Sớm đến tìm nhau làm lễ hiến  
Cái phần thần diệu của lòng sâu  
Xa nhau xin hãy hát kinh cầu   
Trời mới lại như bảy ngày Sáng Thế,”

*Bài ”Khải mộ khúc”, trang 608 tập 7 ”Sáng 
Thế  và Người Tình Đầu”, khởi dựng một thế 

giới
siêu linh với Hồn và Bóng.
Ông viết:
”Hồn với bóng một cội nguồn, hai phương vị  
Hai đồng tâm thông báo một Tin Mừng  /
đời sau này có tiếng hát ưu lương  
Cất từ miệng chàng thi nhân lãng tử  
Tai mộng thức nghe như lời Vũ Trụ 
Hồn lờ mờ một nhung nhớ không đâu 
Hơi lâm râm đã có hướng kinh cầu  
Làn ấp úng đã ươm màu Thánh Vịnh ”

Trước khi kết thúc, tôi xin có đôi lời cuối.
Lúc 5 giờ sáng nay, mở email, cô Dương Hoàng 
Mai, (tức dịch giả Dương Hoàng Dung đã chuyển 
ngữ tập Thú Người từ nguyên tác Đức ngử của 
Nobel Văn Chương Herta Muller do Tiếng Quê 
Hương xuất bản nâm 2012), người bạn vong niên 
bên Đức gửi cho tôi bài cô đọc thi phẩm của thi 
sĩ Cung Trầm Tưởng. 
Tôi xin đọc mấy câu ở đoạn cuối bài như cánh 
hoa của một người bạn văn phương xa gửi tặng 
nhà thơ lớn của chúng ta trong ngày ra mắt sách 
của ông.
“Cái đẹp sẽ cứu rỗi nhân loại” như nhận định 
của Dostoevski, những vần thơ tuyệt đẹp của 
Cung Trầm Tưởng không chỉ cứu giúp ông & bạn 
tù của ông vượt qua cảnh khốn khó, nó còn cho 
chúng ta niềm tin quý giá là Thiện sẽ thắng Ác, 
Nhân nghĩa sẽ thắng Hung tàn.
Hãy trân trọng “Một Hành Trình Thơ “ như viên 
ngọc quý biểu tượng cho Tự do của chúng ta, 
những người Việt Hải ngoại.
Biết đến bao giờ những vần thơ của thi sĩ Cung 
Trầm Tưởng sẽ về ngự trị chính thức trên vùng 
trời thi ca đất Việt? 
Ngày đó chắc chắn sẽ đến cùng với những đổi 
mới như nhà thơ hằng mong ước.”

Nam california Nov.17-2019 
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Gia Chánh
Thỏ nấu rựơu. GIANG ANH

CáCH Làm:
Dùng giấy lau khô con thỏ cho thật sạch. Chặt ra 12 
miếng, để vào tô lớn, cho  một nửa hành tây +tỏi 
+2 Tbsp muối +1/2 tsp tiêu + rược đỏ + 3 lá 
thơm bay, 1 cup rượu vang đỏ, trộn đều ướp cho 
thấm ít nhất 1 giờ. Cũng có thể ướp lâu hơn hay để 
qua đêm trong tủ lạnh.
Để chảo lên, khi nóng cho 1 muỗng canh dầu ăn , 
cho bacon vào đảo đều  săn lại cho thơm. Lấy ra 
để riêng.
Cho 3 Tbsp bơ vào nồi lớn, cho số hành tây và tỏi 
còn lại vào, khi hành tỏi thơm cho thịt thỏ vào lật 
qua lại cho đến khi miếng thịt xém cạnh. Phần rượu 
ướp thịt sẽ cho vào sau khi thịt đã xém vàng. Sau 
đó cho 2 cup rượu còn lại+ khoai tây+ cà rốt+ 

NGuêN Liệu
• Một con thỏ đã lột da.
• 2 cup rượu vang đỏ
• ½ kg bacon loại nguyên miếng, cắt ra to cỡ ngón tay
• 1/2kg nấm tươi
• ½ kg khoai tây, cắt củ khoai làm 6 miếng.
• 2 củ cà rốt cắt to cỡ bacon
• 2 củ hành tây cắt vuông .
• 5 tép tỏi đập dập
• 3 lá thơm bay, muối, tiêu,
• 3Thsp bơ.

nấm+ bacon vào. Cho thêm 2 cup nước lạnh . Khi 
sôi vặn lửa nhỏ. Nêm lại cho vừa ăn. Nấu cỡ nửa 
tiếng sẽ chín. Sau đó quậy 4 Tbsp bột mì với ½ cup 
nước cho tan rồi đổ từ từ vào nồi thỏ, vừa đổ vừa 
quậy nhẹ tay cho nồi thỏ hơi sánh. Đun sôi lại lần 
nữa cho bột chín.
Món này ăn với bánh mì nướng giòn  nóng hổi rất 
ngon, nhất là vào dịp lễ Giáng Sinh, Tết Tây hay 
ngày lễ nghỉ trong mùa Đông xứ lạnh.
Xin chúc Qúy Vị thưởng thức ngon miệng. 
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Trang Y Học
 � Bác Sĩ Ngô Đình Tân

SẠN MẬT

1. Sạn mật thường được 
khám phá 1 cách tình cờ;  
Thường khi đi làm siêu âm 
bệnh khác.  Sạn mật đa số 
không gây ra triệu chứng.  Tuy 
nhiên sạn mật có thể gây ra 
những biến chứng nặng như 
viêm túi mật, viêm mủ đường 
mật, áp xe gan mật, viêm tụy 
tạng,…

2. Túi mật là 1 bộ phận 
thuộc hệ tiêu hoá, 1 túi giống 
như quả lê có dung tích khoảng       
30-50ml, nằm dưới lá gan bên 
phải.  Túi mật có nhiệm vụ lưu 
trữ và cô đặc mật.  Mật do gan 
bài tiết lưu trữ trong túi mật, 
giúp tiêu hoá thực phẩm, đặc 
biệt là chất béo và chất đạm.  
Mật là hoá chất tổng hợp của 
Cholesterol, sắc túi mật và 
muối canxi.

3. Mật lưu trữ trong túi 
mật được cô đặc và có thể kết 
tinh thành sạn mật.  Sạn mật 
là những viên sỏi được hình 
thành trong túi mật hoặc các 
ống dẫn mật;  Có kích thước 
từ hạt cát đến quả banh Golf.  
Sạn mật được chia thành 2 loại 
chính – Sạn Cholesterol và sạn 
Máu;  Sạn Cholesterol chiếm 
trên 70%.

4. Các nguy cơ dẫn tới 
sạn cholesterol là: 1) Độ lượng 
mỡ/ cholesterol trong máu 
cao.        2) Chất estrozen phát 
xuất từ thuốc ngừa thai hoặc 
tạo ra trong tuổi dậy thì là cho 
cholesterol và mật kết tụ thành 
sạn.  Một số căn bệnh như tiểu 
đường, báo phì, 1 số thuốc 
trụ sinh tạo cơ hội cho mật và 
cholesterol kết tinh thành sạn.  
Ngoài ra các nguy cơ dẫn đến 
sạn mật máu là sơ gan, viêm 
tụy tạng/ uống rượu quá độ.  
Cuối cùng sạn mật thường xảy 
ra ở phụ nữ, tuổi 60 trở lên, 
phụ nữ mang thai, gia đình có 
sạn mật, mất cân đột ngột, gốc 
mễ và da đỏ.

5. Sạn mật sau khi được 
khám phá một cách tình cờ bác 
sĩ cần siêu âm gan và bụng để 
biết thêm về kích thước của 
sạn, số lượng sạn và hình dạng 
của túi mật, ống dẫn mật và tụy 
tạng.  Ngoài ra có những trắc 
nghiệm khác giúp cho biết sạn 
mật có làm nghẹt ống túi mật 
và ống dẫn mật chung.  Cuối 
cùng các trắc nghiệm này cho 
biết san mật có gây ra những 
biến chứng như nhiễm trùng 
túi mật, viêm tụy tạng, bệnh 
vàng da.

6. Sạn mật đa số không 
gây ra những triệu chứng gì 
cả.  Tuy nhiên nó có thể gây 
ra những cơn đau bụng thường 
sau bữa ăn dùng thực phẩm 
giàu chất béo.  Cơn đau bụng 
kéo dài 30 phút đến vài giờ 
kèm theo nôn mửa.  Ở giai đoạn 
này sạn mật cần được theo dõi 
chưa cần chữa trị gì cả.  Tuy 
nhiên khi có những triệu chứng 
như đau bụng nặng không ngồi 
yên, vàng da và vàng lòng 
trắng con mắt, sốt nặng và 
rét run, qúi vị cần đi cấp cứu 
ngay để giải phẩu cắt túi mật.  
Đối với bệnh nhân có sạn mật 
nhưng trong tình trạng không 
thể giải phẫu bác sĩ có thể tạm 
thời cho thuốc Ursodiol giúp 
làm tan sạn mật trong thời gian 
đợi chờ.

7. Để ngăn ngừa sạn mật 
chúng ta cần dùng thực phẩm 
giàu ngũ cốc, rau và trái cây;  
Ăn đúng bữa, tránh béo phì.  
Nếu bị béo phì thì nên giảm 
cân từ từ không quá nửa ký 
muỗi tuần là tốt nhất vì giảm 
cân quá nhanh cũng tạo nguy 
cơ sạn mật. 
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PHÂN ƯU
Chúng tôi hay tin

Giáo Sư NGUYỄN VĂN TRUNG
Nguyên Giáo Sư Triết tại các Đại HọcVăn Khoa Sài Gòn, Huế, Đa Lạt 

đã được Chúa gọi ra khỏi thế gian ngày Thứ Tư, 19-10-2022
tại Montreal, Canada

Sau 92 năm tại thế
 

Chúng tôi chân thành chia buồn cùng  Anh Nguyễn Văn Lục 
và toàn thể Tang Quyến

Trong niềm tin nơi Ơn Phục Sinh của Đấng Cứu Thế,
chúng tôi thành khẩn nguyện cầu Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Đức 

Trinh Nữ Maria, sớm đưa Linh Hồn
An Tôn NGUYỄN VĂN TRUNG. về Thiên Đàng

 ***

THÀNH KINH PHÂN ƯU

Nguyệt san DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN
& 

Nhóm GIOAN TIỀN HÔ
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DANH MỤC QUẢNG CÁO
Dieãn Ñaøn Giaùo Daân chaân thaønh caûm taï söï hoã trôï cuûa Quyù Thaân Chuû vaø 

Quyù Ñoäc Giaû ñaõ nhieät thaønh uûng hoä cho caùc Thaân Chuû Quaûng Caùo döôùi ñaây

      Quảng Cáo
Quý vị đăng quảng cáo, hỉ tín, ai tín trên Diễn Đàn Giáo Dân sẽ được tôn trọng bởi:
• Hàng ngàn độc giả nhờ báo được phân phối qua các địa điểm quảng cáo.
• Hàng ngàn độc giả qua báo dài hạn gửi đến tận nhà.
• Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân được phân  phối trên khắp Hoa-Kỳ và thế giới. 

              PHIẾU ĐỘC GIẢ

Họ Tên: ______________________________________   Điện thoại:_______________________
Địa Chỉ: _____________________________________    □ Độc Giả Cũ, ID# ________________
          ______________________________________   □ Độc Giả Mới
          _______________________________  Email: _________________________________
Nhận làm: □ Cố Vấn     □ Chủ Trương    □ Cổ Động Viên    □ Bảo Trợ    □ Điều Hành    
□ Đại Diện Vùng    □ Độc Giả Ân Nhân:  □ $60   □ $100   □ $200  □ $...............USD
□ Độc Giả Thường: Hoa-Kỳ $50 USD;  Canada $70 USD; Âu Châu, Á Châu, Úc Châu $80 USD
Muốn mua Nguyệt San Diễn Đàn Giáo Dân từ số: _____________________________________
Muốn có các số cũ (nếu còn): _____________________________________________________
Xin gửi mẫu này về Tòa Soạn DĐGD ĐỊA CHỈ MỚI: P.O. BOX 10250, Westminster, CA 92685
Hoặc gọi điện thoại: 714-894-5826      Email toabaoddgd@yahoo.com
Chi phiếu, lệnh phiếu xin đề DIEN DAN GIAO DAN, INC. và gửi về địa chỉ trên.
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